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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


ĐƯỜNG VỀ 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


TIẾNG CHUÔNG CẢNH TỈNH 


(Cáw cÁuông cảnÂ (aÁ vã Câu để 
£M¿tpÁáp đâu gaề nỗ tá quá 
z: 04a Aốu cÂd đẦm mô ” 


e sC. DA 
L›: „ót 


M4 /22/ ơể. 42 ⁄z2/22 2/282 ơzã⁄2 28o, 


Z## trí /( mổi cầu 12 28222 “2 sẽ 2⁄2 
Z2, 9771 2Ó đa A/, c4 z2 2/2722 
2/4 ào đưa Z£o ⁄2⁄z/ cà 2/2722 2/4 2Ø 
4222 A/4/ cưa Zão 2/72 đà»2 zázZ 2826z2 
z2 Zu ⁄; xáz Z2 2u2 2/2722 77771 
<⁄!2u/# 12 dủa di 252, 2 dý 
⁄rá2»#` 4JZđ/ ⁄ ⁄42 2/Ááo 220g Z£o Z5/ 2/42 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Z2 222 /22Ø /779⁄ 2/42 2/4 cưa !⁄2⁄z/ 
4o. 
<12ø2/ Z8, ⁄“:£/2 ZÁ/222 142/22 sỡ đ/nZ 
“ao 2//Êu /22/ ⁄2/22 2“ 2Ø đà»2 2/722 đao 
Ái l2 đu, 26/222 Z2 ⁄:Ø/22 ,oaz 4 đ8 
K75 ⁄ 22⁄2 1⁄22 9/4áo 222 4£, s/ốa 
Z2 2/4 Zố 2/4 /2Ö/ 2/4, 1 22/ sao 282/22 
Á0/ //8/ ø//4 cự 
C24 z8/ 2u 26êu /2/ 22/2 52 /⁄422, 
“ước #Z⁄2 282/2 ⁄2/ z⁄ z2/z Záz Z2 /⁄Ø/2 “úz 
Z⁄ Á¿ 42 Áu 282/z2 Ø2 la sáa L8 ,à 
4222 “z2 ⁄% Z6, Zô/ V7 2⁄2 282/zø ⁄Z¿ 
2ã /65/ Ø/z# x8 tổ zà/z2 cớ 2 22/ Z0 
4# 0/` /222/ (22ø 22 } 1 1 8” s2 22/2 
⁄Ø¿ “È 22/2 ⁄22/ Z7 22/2/ AJZáø 2ua 22 
(2⁄82 4, } 4222 Z£ “¿ Z@&O 282/22 ⁄Ø⁄ /20/ 
2/2 6 xảu cớ (⁄⁄2/ A//. “/ sòz 4/22 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


aáa <Ì2a4 /Mlujef ¿4A2 taf Ea, sào /à (ấy 
Záz A/Z/ 2 722/22, P77, 6`, zảo (â ⁄% 
xa ướt dáu “tê ðÁ6W Ioa d2 2/2a V2. “J2, 
sào /à 2l££ /(8f naàu, /6ef góờ, #2 Ájđão, 
Ø⁄:4 dược (á2# J2 sào /à /2/2 c/Ủ 2 4/22 
2/2/, <⁄⁄zø Z2 2⁄2 A/// 2uØZ 2/22, 282/2 
0A 2l? 6M mỌ( #ò¿# d2 dau ÉAOg su 
⁄z2 2/2 771 ⁄2#/ /oz Mở sở, díau d2 
“z2 /tổ gà sò» có /úe Á¿ /2Ê. 22/2 262722 Zô/ 
//e/ 2à cẰ “ước Ê/ c8» 42 (262/) 

“2 PP 22/2 “Ø%, úo Z#„ 2 đz 
2Á “u¿, Á/z# aẩ)2 4/8/22 /25/22, /ú¿ “6u ⁄2, 22/ 
4đ⁄2, xẩu g2 A222 rở/ ⁄27, đủa sào 2/222 
27 22Ø/ //⁄8›, /2Ê/2 1⁄2z⁄, 22⁄2 A/ø, đời 
4442 A222 Z9 sào 4222 đó 2@/, /z [%4 
22 !⁄2⁄z/ 4 đOoøc /774 282. 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


L2 /s đế, ám đuối clng (ð/ dlp2 
cào 2la “u đọc cới các Lẩy 1/0; dế ở 
đùa sào củng „ang dÔug /2lá/ L/dôa 
15ug, 3 1%, Lào 28sg, 2ä Cháo, 
L54/ Lup»a cơ. clMzg #ôag (ấy 
L#Äy L/5 6u L/MÐa L/B»g, mà (g4 6u L2 
23 1⁄22. 

a4 20a. sau /á»g eo L/âJ (ú 
Ápø, (2g /úa tAô»a 2A môi 1/726 ZỒĐ, soí 
Azo 20g 6auÄ dủa Là L/Ố Éu 6⁄2, suỐ/ 
A1 cpsa ð@/a (2É câu căng x2 4E oề cốí 
đa 2s L8 (⁄)/402. 

L5Ð( gia: đ, Uổ»g de ò2 g/ó 
Lfờa L5» (6ö 4E, #028 xáz# L8» tổ 
2Ö 2u loa mùa xuaz: sào “à (5á 2o 
2a» /⁄⁄/ LM /⁄A»y l2» 'Ấ 2», 
“l2 Ch»a lẤ58 sào “2 cl@uố» 18s, 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


“54a L/5/ L#upzg L/ùa, ckáu Cãa (áo 
232 1u L4 L3» /ủ§ðø, L8» 
2⁄2 <lúø ơ.o.. 

đầ»a dĐs ðlllsg Á6öÄ sáz# sáu, 22 
/⁄Z¿ 2/22 4/ 2È ơả 122 222 ø/ Z2 ZưZa2 
đáu. Cú»g /(Ð/ dlpo (xo Éu đọc 66/`z, /Ố/ 
ñpc du 6n “ạ( “u cứ CZơa “Á2Ö5g, do 
1⁄2a 15upag 1/68 L/#anÄ L9 di “ráz#" 
ñuđsa diữu, Ứa (báng ao cụ 6u đọc Ở dÓ, Sau 
#a /lAá»g (u ñoo, clúng (ö( /Ð» tòi ÊÖổ/ 6u 
cá@a cẻ Lä»g J5àsg 6upðo 6028 La c lí», 
2022 (M41 Áu (3 4uỐÍ ¿lúa ðốua (rồi, cUj/Ê2 
2ða Éu 432 664/6 uổa lí oĐag (2 coag 
ÂÐ» đuôag ) cà #»g øgàu “60s xốig øñà» 
cáo A646 ð2lBU sbÔiag, 2É ñujŠa, (ấu (uc (rải 
2u #oa dÖa qúša #u ÁÖö»g. Ciề» olñúy ¡ăj 
,oà/ „4£ 6u Álà0Ñ, cúng (0 bọ 64/ cổ. sön2 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


á» 77» 12⁄2, 22Ø/ /ờ¿ 422/2 Zô/2 
CØ⁄2 122, (29222 /2Ê/2 2 24/2 dáZ z) 
42⁄2 // /82 /2 th. 2522 8w đoà 2222 
222 0ũ đụ, 1z ⁄⁄2/ 2⁄2 282/zø / ⁄9z#) 0ú 
za4# tổ. <1⁄zz xe/ “¿ 422/22 Z⁄z# cáz/# ào 
22 z// 2 4722 25#2⁄, 82 „2 2/22 ơz2/2 
2ö; /đZ 2, “⁄⁄ “oa¿ /22///Ê/, 2/8 „2Ø, 
(2⁄2, 422, +¿} 2/22 z/22 L2 2/2722 D224 
272 “08/22/2 2 2ý 2/2722 cức 4Ø ø/Øw 
72/22, P77, A/J`2, 2Âư /oa dỗ?2 241/2 AM 
A02. #\›) Z⁄/ z2, 2/22 “2⁄2 0/2 đÒ/2 
Alhờa são 2la (2 sạ2l, 20di/ dp( có (lời 
2iitbis0i0S6i 0180801000100 2n) 
“7...7 6 a5 nh. 
M “82 ⁄⁄u Z/u 22//9/, có 2# 427 
7009) 0/0085 tấu JuÚf ⁄22/ 4 „ð/ ⁄ Z6„/z/ 
42/22, 0 “82 ” gu, # sào đ£ //£u 2//1 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


z2,” (Á#ö»g số /láA& /àz# sụ (6ể tổ 
tà»o, /Ö( øớ/ xuÐag ‹ÄE (Da 02/0, 

2ø gới sáa 2/42 2Ồa/ La, 6b L72# 
22 L5: 4#o Aếu <Í4/ L/5øg, sự Éu 62 
Aö/ cớ( aldlag “ö( gà» øu ø3f #y op»ø. (/À 
2lzÈ ðag “lãJ¿ của clllag (Ö/ (À /2ĐÉ (lu xỉ 
“Ít L2», 2ú /ugý sửa ô»a có ðø/8u 
đờa (2 (ạ É), sung 4Ạ( dể tự I8»#, đới 
“cán øÉU 0Đ£ /ð6À 6ú, Đùa oi Kuj (2# 6/55 
#2luua cúng (0/ #ôag (ấu số (2m 2l 3 
4/2 2#šÉ, ÁM “g( dla CÁ (tObBQ cuỘc XỐïêg 22â 
28? (3a cfuuk» dAøÄ (2( ølu các s26 ÈÖác 
#roso 6£ 2/20. 

2/2 ⁄2/ ⁄/ “2, 4 z2/2 ca ra# Áđão 
AJoá\( trong lò», ø2Mt dlSo ù2# 6u 6à d5 
242 say “2ø alđsg ta dt, ZỒao cổng ta 
dạo. <ÏÊu đây 2á aflag /Ø/ trổ ta dd (62 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Quá /2UÔ/ /2À29, “uỞi 2l 4 tổi sò/ 2 2a, 
ở ⁄:2⁄2 Z£o 4 Z// 2/4 sào “u zño Z2 øơý 
Z#2 2/2 “2/. 2ø Cổ 4Ở /z/ P7771 42 
2/2, Z8 42⁄ 2/22 77.75 ,7/71 1⁄2⁄⁄. 
lao (Atli Ä0uÝ u2sŠ 0u (lau? 1/8400, 
28/2 Z8 đầu 28i//8⁄ 222 4/2/22 /2/22, ⁄z⁄ 
Áð2 “u 6à# &ÖÔiag dua 662g trẻ, (6ê ðsà xé£ 
Á¿ 2 228 z/a 2z 23⁄2 Z/l, cuốe 4/22 
cò2 z//£u 4# /oa/ /22,Ê2, 68/2 C22 2Ô/? V7” 
/uØ2 22 27 ZšZ2 ⁄22// 2ô/ F271 /65/ Vy 
s8 đò? ,auỡi /2692 „ 2⁄2 AuØ# øf¿ ðøð2 “rời, 
2 Áu 2 20/22 28W “tá2Ê øsé cà /Õ/ 262 
các 4A 63 2áa», ÈÖôsg lùa (đấu ›22/ sự 
2444 6boát cà» (A/ Ô nội &82 0Ù, 22g 
⁄2¿ ú/ 4 đả Z4 z2/: số A/4/ 282/22 đá: 
2/2 Ø/ của f 7a ca E282 2⁄2 
Vân ⁄ A/Z/ Öj lúc 2£ “82 282z2 ' 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


2£ Zgs “x# 2Ö câu /đ/ /22/ /2Ø/ záz£Z 
2u 2 <Šu ⁄22/ 2222 X04 -:ŠJ7` dt 2⁄, 
2⁄28, L⁄#  Alá/“ sô» aủa do (4, /6zo 
A1 sázZ£ <⁄2u/# “2 2427, 282/22 ⁄Z¿ 
27 Az£ 2u xá 68/2 /2// AJ Z⁄ dầu Éu t.ö/ 
rổ rả/22. c9 số #u ⁄⁄, zó “ZZ 2u ⁄z2/22 
2/4 2, ? 2z (⁄ _⁄%4u %%«‹ Ề 2z ⁄2 
2222 ⁄/ dã đấu //z/ de trổ ơà /2Ớ{ d2 
QuÂ quukt xác Áƒ2# #028 sáo# ZỒa/ L 7àa cá 
18a 2ø»¿ Z2 /À //4á/ môi do cBể 68/2 
/luÐa (6ạ4 6bòa ñAôbza (6à 666êu ) 

“%⁄24zz /2/Ê/2 22 2/2 áZ, /65/ Záøz 
2/4 2Á 72/22, P77, A/j`2, 27 su /r¿2 
2Â đoa d2 2/12 AM A222, 2222 ⁄¿ đõ 
ưa 2 2/2722 Z8 /22/ Z#ð si z2, “Z có 
Záøz 2/4 Z£2 2/222 Z2 /2/ xu2Z đ» 
771 286/2, 28/22 /“đđ 222 ở đợi aáa đo 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


2/4 Z⁄ đoøc 4u /⁄4J2 /2uðj của 22 (248/2 
AWz } 2u Ø7 2Ø/ Jủ2 số /ớứ 2/4 “2 82, 
VÀ 22 261/2 b, 2612 /zớ/ Z⁄, 2/2 D72 
4 5⁄4 S4 24 
đao g4 Z⁄/ Z/1/2 202, zÓ/ đàug 2/162 
⁄Z Á sứ. sứ: 
đ1Èb 1#, ơi 422/2 có 2# 4⁄02 2 282/22 
#JÐ»g có 0/, 0à UÊ có dØ£ Ø2 280 2z 
2⁄4 2 24 
/1£ø2 ra. L5 /“loá£ lời 264/2 ;iồa 2⁄2 øš/ 
đrườ/ /2và 2/2 2/2 4Ø i2 2a a2. 1 2z s22 
/65/ 28w 2# /3 & “tới 282 záz //4/ ⁄z 
2/2, “tá2# ðé xáu (t2 ơà cuÕ/ 2/2 xế/ Á¿ 
záz //4/ ở ⁄u 62/9 của VÀ 1 7⁄2 ơà 
1 8z 2⁄2 2 ⁄22/ 4222 6£” 244/ F772 
dge 82 68, 
42⁄2 //## 242 sà/ đáZ z2 z2 Áu 
cua 282/2 2, úu “6â ta tao? <24z2 282/zø 
⁄/ /úz ⁄22/ (22 7260 } 282/2 /⁄Ø¿ :áƒ 222 
22/2 cớ Zố 2/2» 22 3 LJ “///27 2⁄2 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


42#) dš» /ð/ dZ% dới 282/2 /Øứ, ơà ÁZ z2/: 
22w /222/ / 2Ó 2Ø Z8, ⁄:2/22 z22/22 6042/22 
c2 tổ 4 4Â z/O xØ/2 29/ ( 22s 87 +z) 
2///z2 /20/ V97/5771 Z2 ⁄Ê2 ⁄z2⁄2 282/22 /Ø/, 
/2Ô( 22. /£ 2/6 “ế/ Zlø£, /ốc đạc A/G, 
z2 2Ô, “uØ7 d2 222 272 /2/01, + 4Ø722 
4222 zò¿ đao (3u sữa, /222 ⁄222/ 1 đØ2 
/0z2 272) ⁄⁄, 2 28/2 /“Øứ 4/22 ⁄ /2⁄/ 
<5 #àzl` Â¿Ê ad, sẽu ÁÖö»g có „g, cñđG 
282/22 ⁄/ 4222 ⁄£ 4/22 ca ⁄% Áuø Áu Zoø 
ZØ/2 “02 2⁄2 o4 «la Zão 52/, ø/Ê 2} 
CØ⁄2 /u /az⁄ 2/5 o4 dã tổ 222 /22/ 
ø¿ 

⁄22z2 J2 “2 /2 282/2 ⁄Ø⁄ “z2 
Z2 »¿Ÿ2 4492 222, (tuố2 /22/ 4 đướa “02 


22/22 cửa A¿s⁄2 28/ 4u 4Z 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


#2 35/28) 2/2 /⁄đđ z/đ ZZ2 2. C77) 
32a 74g22 <%z⁄ 3u, <1⁄22/ Zlã zớứ 
42⁄2 đ2/ 4⁄2 A2812 K27 ⁄⁄ z 22. 
%⁄4/ 2Ø z/ẽú; 2ø ⁄⁄Z 282/22 ⁄Ø“ 22/22 
/65⁄ tỡ á2 ⁄ ga sáa ¿la 54 2 s7, 5 
22⁄22 A22# äy Leu La đ£ 2442 dào 2/2722 
Hư, 22/ Z2 Z <⁄2u/#2 “2 cña j2 
1⁄2⁄z⁄ ca Z2 cZo các 1⁄22 4, 4222 L7” 
264, 422/2 V7” V55 422/2 4⁄2 /u 2/2722 
A/Z/ 2/2 Z1. ⁄2⁄2 2/25 sà2 2ý rổ 2⁄22 
48⁄2 //2 ZØz la các ƒ%à ⁄⁄a f2, Z⁄ 
Z2» #Z⁄o X2 “z2 Z§qo 2⁄2, #ZJ⁄£¿ c/o 
2/2722 4o ⁄Z ZZZ2 Z2, ⁄⁄2#) Øoa sao 4⁄2 
/4/ của // 122 522 /ba¿ dễ ⁄ 2/2722 ⁄/ 
22 “xà KG Z3», ⁄ z122 đổ, ⁄ z4 
Hư 4222 Zgz z# Z#72, £22/z2 p2 5Zoz 
đđ/ 6u /4/2/, <1⁄zz 2282 ⁄ đao 242 2/22 ⁄ 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


2292 ⁄. s///7/ #xờ¿ đao 2⁄22 ⁄, zZ⁄ 
Zrởý . 

giất Z? diu/DiiJinlás g0 
đt sở lò Át Ép ÁbvÂ cÁQuyän CÔfủy 20/7” 
⁄2¡ Z#Zˆ ðếø 4Í sázZ# ⁄2⁄22 4%, 46 ?⁄2a 
7/022 s///71 ⁄⁄2u ⁄⁄Z Z3» đầu /¿p. 72V 
Z5/ xØ/22 ca // 8u 22/28 Záúu ⁄2¿ úð #2 
4z /222/. <§2u Z7 22/28 đu, 2 250i (0ý 
1⁄22 422 rz/ 47, 22/22 ⁄Z¿ 4/22 cà Á¿ 2⁄2 
j2. 0i cif0b di ph dilaSi: 100 1iy To bbp 
2⁄24, L7 - 

1 2o %4 #2 “2z (⁄6 2u c0ả 
4/22 “z2 2/đ/ “//, Z3/ 2/đ/ 2 2/2/22 “2 
xáu căù, đÍÒW xỡiag 6Ñ(ểu dịuc (É xauØia, Ú/8/ 2l 
/böz /o Z// M271 lát V77 ⁄% : 222 ‹2, 
Z⁄/ áz, 222 82, ⁄2⁄22 ⁄z)22 2z. 1⁄2 
4Ø, &4É quá 6a la (bau2# (bả, da (ao, (M2 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Z02 2/2/ 0Ổ, 422/2 A/Øø “2⁄, //27 tố 
2/2722 đoa/ 22⁄2 ⁄:2/22 V74 Z2, ⁄8⁄z /UÔ/ 
422/2 Zđ ý 4u (r2, /Ê/2 /65/ 71777. 
2Ố ,MOÉ duÖø 3ØÍsv 2ÁÂ/ (WOÁ( di (A2, 0Ô 4/, 
⁄2⁄2 2 222 ⁄⁄/ 2⁄2, 22/22 “u ⁄⁄ 
1 24 (4# Cầu ” 2 “z/ 2u 8⁄2 /8/2 2/2 
“o4 tä# tổ zrà/2 0à 2M ⁄z ⁄2⁄2 Áu á¿ 
22/22 6a /⁄2/, 4# 8/2 4/Ê/22 22/2 0á ⁄⁄zZ 
⁄⁄ 4222 28⁄2 đố 222 //£u cà đố⁄ đuØe 
222/2, Á/ 2Ố 4/E/22 //2/22 F75777 
1⁄2 4 22/28 đấu Cà 4 ⁄⁄ Záz Z// 
⁄2Ö/2 /22/ Az⁄ 22 ⁄2⁄ /2⁄/ 22⁄2 “ưước øá2 
A//, 2#/2 /u( “uÈ 2s x2 #Ja2, 2/2 
28/2 /“Ø¿ táƒ 42/2 ⁄⁄22 2ø /zzu 4⁄28 sázZ£ 
12/2 “2 cà đó 8y Z #z⁄ 22/62/0, ơ¿ 
của 2200 cu /J 6Ếujšf, cùa (6/2 6208 /Ô/ 
42 Z2 dlz ⁄2⁄z/ /2Ê/ /⁄22 Z2/ Ấ2/, z2 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


đu, ⁄2⁄22 Z/z ⁄:2/2 44⁄2 ` 2/ 282/zø 
⁄2/ //£u x.2/ C122 0â/22. 

<2»z sẻ A⁄z# sáz# f¿¿ La à 
M27, 23⁄2 2ø, 2222 2 đá đở 2Ø⁄22 ÉM 
⁄⁄ Z2 uš/2 /rờý, ø#/2 2/2722 ⁄:2/⁄22 /á/ ức 
Z#ðZ 8⁄2, /u ⁄⁄2 sáz 2/4 “2# sa ///82 
23⁄2 #3 ơa #2¿ 1 7œ 28/2 ⁄2¿ đều Z/£⁄ 
z2⁄£ rõ. (/⁄ z2, F5 đe /đ/ .⁄£u 2 Z#2 
2/2722 ⁄2/2 4 ⁄z⁄Z có #2 2/222 Z#⁄ 1⁄22 
gúáo dù ở Ú8 A8 sào của. 2g¿ La, 
M227, 12⁄2 caà <⁄12u/#2 12 z2 ⁄nứ 
1 72a, M5 5230) 12⁄2 da <⁄!2u/#⁄2 22/. 
4/22 ⁄/ xứ /x2Z ⁄4/ /222/ 2# 2L 2 4 
z2 2á2 yêu cẩu ZZ /2/ 2áz¿ /ở Á¿ ⁄2⁄z/ 
2/42, 2ô /ø£/ 422/2 dỡ ›2š độ tin 0/c1À 2ý 
cớ/ 282/2 /Ø( ad“ ÁM 440 2122 20s, Zó 2⁄2 


F72771 “2y 4222 2/2 Z4 /2 2u/ 2£ /2' ơà 
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ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


sấu Iø. 2luma 09w 020/4 6b»y A“úi 
24/82 z//22 C7) 28222 6 øà /2 của 28/2 
220/22/01, 

2/2 /ø¿ /rê /2ý “2, ơà “J2 Z¿xz 2u/ 
ơ /đ⁄, z/ 2ø “J4 Á4/ 2222 ⁄¿ Z⁄⁄ ra 
câu /Ó/ d# trí /9/ ð/ có mục d/ZZ z8Ø/z2 
đá». sạog( dạo (2¿( La ca L8 
12⁄2 } <?‹ 28, 282/22 ⁄/ đ/¿# #z¿ 1 
Z8 ⁄zuj/Ê2 cao 34 suốc (2l du 
Â dâu Éa «ơi (Ấy đấu ư sà Tb 
12⁄2 z2 ảo 4 4/ /lú sa, 62/2 Ö/ 
⁄zu/£2 Ø2 4 /⁄Øc sa Z2#⁄_ sước 22, 
/2UØ/2 vỚca /2Ố 4222 2/4 ⁄2 2Ö {2 4 2⁄2, 
2/2/22 22/2 /⁄Z¿ 22/2 Z£ xố /2/22z của 2/722 
⁄22/2/ “u 26 282/22 /“Øđ, /£/ 282/22 “Øđ Ốđ, a¿ 
cố ⁄úa ØlÀ /úu, &Öôsg Éúa 6l) (đồi, Éu 6à có 
3 niốiow hd 008/00io, 0B) osei 
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TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


2u, 2/2 Zo4/ co 2u/ 2u có /⁄82 21/22/2 
2 Z2 282/2 /Ø¿. 

2/22 / ; /Ö/ cè sự /⁄⁄ Uuốe Ở câu 
717-123 2u/ ơ, ø£0 4222 “rởZ 72 282/zø “Ø/ 
7 22 2L/ dý, 2â #¿ /Ö/ z/o 2/ dý 4 
AJ „ớ/ /222, „ớ/ “22, JĐỐ/ đá/ 42, đó£ 
222 “22 cưa Z£o 1⁄2⁄z⁄, Ớ/ đá/ 4a¿ 
6“ xa2# ta z2 ⁄⁄⁄ Zđ&»z A2292, ớ/ đá/ 
92t ejo/Dindi 001100 n0nsi1070 
2/2722 2/2 2£ /⁄2, Z Zão Z//z; Ớ/ øá¿/ 42a¿ 
šš ti /o0WNIigihib 9001p 00M0 ni 
⁄⁄3⁄2, dâ”z X71 ðogz “uöø 1⁄22, “2 2/4 
( 2# doa/2#8 /Ô/ 2⁄42 } 

CÁ „¿z2 ⁄2»zø 4Ø 4u ða/# ta2 #Zó 52 
xð ¿29/080 582)1/7n18i70)051401if85 
⁄/ uớ( ta cái sa/ 2u/ d/ 422/22 ¿42722 Z/ 
Ó/ 4Ô 6u 2//, /22/Ø2 “¿ 2 2ý ZZo z/22 
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28/2 #Ø¿ đâ¿ đáa sáa M2072 28Ø⁄22 “rá/ 6z 
sá2# ?#ư 70a. 

42⁄2 đa 2¿/ z¿ 4/22 ⁄Ø/ z8Ø/z2 “rá/ 
Z7 /2/ 2:7 1 2/22 [274 2/7/22 J2 /Ó/ 8/2 
62⁄2 của cáo Z// /2Ở/2 ⁄222/, 28222 “Ø 2đ ta 
ơè 2/ ơ, 2/ d( có ,(u (⁄ãu 282s2/ CÖ⁄/zø 
2 /À c2 xe d2 44 ðØ ØuØj? 2ÉO zác xe 430 
“z2 4⁄ 6Ø „ữa »ẽ/2 c2 ⁄2»ø 2/722 đu 
/đ/ sdỦa 2u/ ơ£ 2 22/zø ⁄Ø/ /r đ, Z⁄z# 2ø 
/#Z sào 28222 “Ø¿ zới ðøâư /2Z7, “/z2 F774 
4L/ Cý 2Ô/2 444 /22/3/. 

⁄% 282/2 ⁄/ ,&¿ /2/, 2/87 20/22 2u/ d 
4 ⁄22/3/2 42 Z3 2/izø ⁄/ zới ơà /2⁄¿ #6 
<⁄!2u/#⁄ “2 227, Zớ ⁄22 22, zố 2/62 
62/, Zố “/z2 22/22 “2y £Zös¿ 2ø ⁄2 
2u/ d ⁄⁄2 28222 /Ø#, đ%2 422/22 Z/z2 F77 
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Qu/ dý dug /úa cà củng dlÙag cưÔ( cl# ơi 
282/22 /Øð( 222 Z7 2 cơu¿ ⁄22/2/ 2/1 2 dứ 
4/22 X70: 22/22 J2 /J2ØÁ ZØ/2 22/0 2/22 
A/ 2 4L/ Cứ, z⁄2 4/22 “/z2 2// 5a ơà 
2// ¿Zlúz, “u ⁄⁄ “22 Záøz 2/4 ZJZ2 ⁄2⁄z/ Z⁄ 
427. l8 77/27 28222 /⁄Z¿ 4722 ⁄:2⁄22 Zão Zlúz 
<lf34» quả 6ö¿g 12m Añổ mù, 6ð 
⁄22/0/ n =⁄2»ø 22 “u 22 [775577 422 
2Ø øa¿ z2// ⁄ 'a/, đ /2/Ẻ/2 đo /Ở, 282/22 
đö? đu 624/2 2/2 ⁄2 /Á2/2, 44, 4/¿ ơả áZ 
“9<, „2 282/zø ⁄Z¿ 2ý Z2 ⁄8⁄z 22) 
2/// “qoá¿, Z2 đà mãz2 /22///Ê/ đã tổi, 
Xá ÁWne Án AÂ muế, A xguời 
28222 /Ø/ 27 taã£ vỡ /2 8/2 28222 ⁄2¿ dã 
2) 4k, 9 de A644 - 2 dc Ú) ác A64, (ức 
J2 282/22 2 đã /3 2/// Zpz 2Ø 4/22 cưa 
2222 F25427 577/ ZuØø 4722, 4ú ⁄2 23 
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Z7 đe =2 z# ⁄2⁄22 £z⁄ ⁄⁄2⁄z/ Z5 
227. =%z⁄2` 2 /2Ô/_ (rØ/22 đợi sá/ 4/6 «ủa 
A23 s02 2/01, 

2/2 ⁄2¿ /xở ơể 2/4 /2Ö/ <⁄!2/#⁄ 
T22, “u ⁄⁄ z7 2⁄22 ZÒ/2 F77177) /6422, 7” 
ZZ/ Z2 ⁄⁄2/2, £22/⁄z2 Zô/ 2ý Záøz 2/2 P77) 
72/22, 2Á A22, aáu “uảa 2Â /oa đØ?2 2/12 
Au 6ösg sữa mà (4 dlpo 26Â/ (ðodá/ 

<5 éu 43⁄4 số (228 »2l2Ê/» cà ø2/6402 
Z1 “Oà/2 L2) 4# <⁄2u/# T242, 2/2 43⁄ 
⁄z//2/22 “xả 22 của 2222 ⁄2/ đều A2 cào đØ 
2422 “¿ !1⁄2⁄z/ 9⁄42, 42/2 Z2 4o 2// 
aña 1⁄24 42 ⁄ 2 „4/, ⁄ có ⁄22/2/ dc 
Ø/z# z2. (/4 C27, 28222 2 /#rả /2/ 2 dý 
1/70sybÄi0nff Vi vip  ulEpcfinP 
⁄⁄2, Zø /A TU G Z/x2 2u ơ, 282/zø Mi 270 20) 
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“ng, sói 6Ä mà (hô(, 2Á ÉÖÔ»g có Éâ/ 
A/?#á»a giáo 664/6 aá 6šÉ 

(ứ 4a sl»g Quý dí, cllsg (0/ //5/ 
z¿22, 21 ⁄/ z2/ 22»2 : 2/2 ơè ⁄ 2cl0 
2222 ⁄Z¿ 2/4 JỚ/ /“oa2 4 ⁄/ /6`zz Z2 
2# zo 2Á 22 422/2 ⁄ “2 44o 2202/ Z§8o 
dña A8 4ás# /Iát tấn Xa La cá 
M227. 23⁄2 Vân 23a do ơà 2/722 ⁄22Ờ/ 
“z2 4 2z 422/2 đờ» đa A4 /2Ö/2 đt¿2 
/220ø/ Z§ão /22/ Zø úu d2 2/2/ d4 4722 Œ #2 
2/2722 ra 20%, ao 262722 za Z§ão ) 2/2 2 
22/22 2 4u /à2/ Ô 2/2722 22 7060. ⁄4z2 
“Ø/ Z¿¿/2 2zø ướ/ 2/2722 ⁄22/0/ Á¿ 4Z ⁄, Zó 
284£/ (1e có qujSf (ảo lùa dlÐbo 2Á (6oáá/ 
⁄:2/2 Z£o ⁄2⁄z/ P77) 2/222 4 /ủ¿ “uuÓs. 

4/2 ⁄2/ z/ ước /22/22 2/2722 Zäu /zổ 
29/ s22 282/22 /2/ sẽ /2/2 44/2 ⁄Z 2/2722 2 
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b0 29/0101 jonfiytyjioiiirà 
ha 3%) ⁄2 cfÍö». (⁄6/ 6⁄2 ý D777) 282/22 
40 ÁÖö»g muốp cñØðbg “tuái aí 6£, aí số 
“82 Áu 2/2 22/2 20 2/22 2œ, 2//z2 Zóớ 
Áu 2Áâ/ 6loát dupe 6) dụ) ¡ðguời, Đằng (ú 
Z2ðla có “@z/ 2u/ Z4 Z2 222 ⁄ Z6„/z/ 
4/22 đa đo 22/ 22/Ờ/, 2⁄3 /2Ê ⁄⁄2, ⁄ 
doa» ÁÖMZb cño xọ( ¡sguò¿ ÈÖỐ sở, /// 62/ 
Á/3A »sauð( cà cũng đlDag 0è quuêa (0, 4# X6, 
z2 22/2 /à 24/2 cá 2/4 /2Ø/2 đa 222 
Z§qo 2Ø zo ⁄À aña ⁄2/ 2/42, 2 282/zø ⁄Ø/ 
za£ ¿lau z2. 

1⁄2⁄z⁄ 2⁄42 4222 Zớ đáZ 2/4 /2/2 
///Ð; 42122, 422/2 Zó 2/2 /£ 2, /:udb 
41⁄2, /22 “2. 4 z, đuØÕz 222 282/22 ⁄Ø¿ 
2/4 V74 /6`z2 2£ zo ⁄22/0/ 29 sau “z2 
đz “z 22/ zázZ “Z2 /22022. 
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4/2 / “u 6a») zo !⁄2⁄z/ 2⁄4 øà 
x52 t0irsoirmbft00851/570 17.8 
2208“ Z§ão lê #X¿¿ 1 7œ, 1/82 122, ///7/ 
1222, M771 %2 1222 } 2/zÊu 282/zø ⁄Ø“ 
,uỚ/A 2É2/ lon (À2 sống. (I xốag (2u gà 
2 2622 ra 29, Và, 262722 ra 29o, 
xi. Øùøa Ứa “ã2 (A6, quÉ ¡ðgu0/, đổ 2a, đổ 
2£, /Z 2a 22, Ø 2Ø/, đổ si 4ø đà»2 
2//Z72 Z“6uØÖe, đổ sửa 22, /È/ 442/2, 4/# 22//29/, 
(2 điỗ2, Z# ý “u¿, /22/22 ⁄⁄2 “02 2⁄2 /loá/ 
/l2 8⁄2 2U2/, 26 đu A/ã4/ ZE l\2Ê t2 
2a do số 1á2# oổ. 

CÁ z2 ⁄2»zø uổ/ Jð dịu sa 2/722 
22/0 22z2 zz⁄ 7 /£/ 28222 “Ø ớ/ /6`z2, 
2/2722 4£ sơ // trước %2 /y¿ 2/2 uy của 
VẤ AXz, 289 282/22 /Ø¿ có va sao gà ðẤư //Z 


2Ø, 282/22 /⁄Ø/ 2/22 cu¿ 2221/22, ơt đã øớ/ 22 
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L1 Z6, Zóớ Hư. “2# 2O ,uÖ/ 22/21 422/22 
2/4 ơ¿ cá 28/2 củña 282/zø /Ø/. 

4/2 2 #:ê /2¿ /6zø ơ ⁄⁄ đØ 1⁄2⁄z⁄ 
2/áo Z2 a2 câu /Ø/2 //š2 “z2 626/2 cể 
1⁄2⁄z⁄ 4o 575777 

4/2 2 /rổ /2/ 622 ơ¿ Z§ão Zldz sa 
GjM guáo di Á} AHUÊ sat, (0Ä giáo A 02 
cưa /222ø/ Z§ão Œ #4z/ 1 7œ } 2 # ảo 
/22/ Z£o dlú2 uê /, /2 año 2/2 a¿ 22/ 
¿ý „ô/ »ê¿ dạo dlf2 2Ø722 12, /ð/ /22/)2 
2 2/z, 2/2 gué øÚa 20“ 22/1. 

4/2 /0¿ đ 2ý /`22, 267 ơè e02 22 
“&£2 /a22) 22 ⁄22/ “2 Z2 /2Ø/ /Ê2 Z§ão 
Alz 2/2 i2 — ð26⁄82 22 4/22 A222 22 
AJØ” mùzl, 6Ö ö2U0/ 
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TL 5êa auÐe dô/ say dluy e8? số dạo 1⁄52/ 
JỐ( cố /Ô/ øÊ2 đao dl/2 2/2 ⁄ cà 22/2 
đàng dao dữ ð cựu sà /6Ó/ 

ng 60 sói 6» dù (2ý (2 cfllulag cÉO 
2o øgUð( “rêa a2 (02# nà, dị) dể có 22/7 
sao oề 2lú»a (đu, cño 2llng (ö/ (2 dlê2 
AJg, döÉ sát, 6Öö»g (lông xuỏf É2# sáo# 
4⁄32 ;⁄áo, #Ðsg 3u 2á (l2 22/2 
2 sói 6ãu #a ®Jjông túng cào du, cldsg 
A04 cu lòug cñä& “hữu sả, cÏÍdøg xóa ›sp( 
zguời lãu (eo dl»g gứáo 642 <Ì2u/82 
L2iỢjẬy aña dlc (@# mà u 632 oà siỗa 
2/2722 2: sa¿ ,á/ đế x2 2422 cấp z2) zÓØ/ 
“2 “ôa /lÚa ðsñu2 dạo đúc 2/22 quá cila 
dạo (⁄52£ (656g 12m Áố ba, ÈJðố »¿uð/) 
F5 28222 / dã „i2 /22///Ê/ 275727 
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1 ;4/ 22 ⁄⁄ 2/2 /¿ //2 282/2 ⁄2/ Ø⁄z# 
raã#, tố 2Ø/2 “02 ào Á¿ 22 Z⁄ 4# “#/ 22 
22 // 22//, 242, 4£, 26Z/ sa 1⁄22 
2/4. “5z “022 Z7 4222 “J4 2#  zØo 2/722 
⁄22/Ờ/ íứu 6azZ 2/22 2/6, ZđZ Ơ¿/2 2/6, A/4 
266 ølu các dý L2) “ÁZzo của (⁄2/ góáo 
22¿¿ 1a, L4» 2ø»¿ 2g oà 12⁄2/ 
2úáo < ưa L/5»¿ đây góc. (J2, 261, 664 
2/6, ⁄2 Ơ///2 2⁄6 4722 4222 “/z2 2/đ/ Zø, 
2// 5a, 29⁄ 4/22 4222 V277 AWz ⁄¿ Á/ø, 
422/2 Z/ 2// Z7 2/02 V2) 4u Z2, cð/2 
uØ/22 ⁄22// zz⁄7 2 Z2, 222 4/22 ZØz n 
9 40 đo 2Ố ÉM t2 222/2 £Ès⁄ c2 422/2 
Z# 2u, z// ¿22722 ZØo /2Ø/ 29W #u „uà 0 

1 %»⁄£ /9/ 2/2722 câu /đ/ của 2L/ 0ý, 2Ó“ 
/6»2 Zể “4⁄2 Z2 tö⁄ ø//ÊU, ⁄22/22 2L/ 2ý 
ơ/ 22 Z4 6ú Z#o ơà 2 d/ 5y 427 /22/2/2 
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2/2722 22 282/zø “Ø(/ 2Ớứ, 2Ê4 12 X2 2 dý Zđ 
22 252, cò/ “/z2 xứ câu Z/úc 2L/ Cý /22/ 
252 22⁄2 4l» /ủu trí đúc có “22 22/28/2 
622/22 757 ⁄⁄ 2# sơ d#J2 c/Ø72. 

557771 2⁄2 toát /22 cÍ /682 69/2 
4Jö»s¿ /Aðlá( cực dÊ (2m, sếu “u (82 2»Ö/ 
2Ù2/, 2/272 2Á 22/0 20/2772 £22/z2 9/2 
9/2, caàØ z22 £2Z2zø Zố 22J0⁄ 62/6/22 2o. 

Tú 282/22 ¿ có /tấ /Ô¿ dÍều ø// sa¿ 
4Ó/ xZ2 2/2722 đz Z2Ø /2/, Z8 “2, Z¿ 
¿l£z z/7 2/4, 22/2 M0¿ ((đĐÊ “HUẾ tu 2. 


7222 _⁄5o LZ⁄# ⁄2z2 2z 
22 7/- ⁄2- /00 
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BỂ TÁT BỆNH VÌ CHÚNG SANH BỆNH 


Cầu hỏi của Điệu Quar 


Hỏi: TA ng thuu Thây! Như trong hinh 
Duy Ma Cật dạy: “Bồ tát bệnh uì chúng sanh 
bệnh”, câu binh này dạy có đúng theo giáo lý 
của đạo Phật hay không? Kính xin Thầy chỉ 
dạy cho chúng con được rõ. 

Đáp: Kinh Duy Ma Cật là kinh phát triển 
của Đại Thừa. Kinh giáo Đại Thừa là kinh 
sách chịu ảnh hưởng của nhiều tôn giáo khác 
nhau và những phong tục tập quán của con 
người trên hành tỉnh này mà thành lập ra giáo 
lý của mình, nó không có gì đặc biệt riêng của 
nó, chỉ khéo dùng những danh từ thật kêu và 
cũng giống như vẽ rắn thêm chân, thêm râu, 
khiến cho mọi người dễ bị lường gạt tưởng là 
rồng thật. Giáo lý kinh sách Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ cũng lường gạt tín đồ như vậy, 
tưởng là một chân lý siêu việt của đạo Phật, 
nào ngờ là một giáo lý chắp vá, như chiếc áo 
may nhiều loại vải thô xấu. 

Câu: “Bồ tát bệnh uì chúng sanh bệnh” 
cũng giống như câu: “Chúa chịu đóng định trên 
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thánh giá lò uì Chúa chịu bhổ thay cho con 
người”. 

Trên bước đường hoằng hóa độ sanh của 
Phật giáo, các vị lãnh đạo Phật giáo, lúc bấy 
giờ nguồn gốc là những giáo sĩ Bà La Môn và 
lục sư ngoại đạo. Vì thế, kinh sách phát triển 
của Đại Thừa do các vị này biên soạn và viết 
ra, nên các ngài cố tình dìm giáo lý của đức 
Phật xuống và lồng giáo lý của mình vào, để 
phát triển một Phật giáo mới mang tên mới 
theo ý mình. 

Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã nhìn 
thấy đám môn đồ của mình chưa có ai là người 
đủ khả năng lãnh đạo giáo hội và duy trì giáo 
pháp của mình. 

Ngài biết rất rõ, những kẻ có khả năng, 
có trí tuệ, có học thức đều xuất thân từ trong 
các gia đình của Bà La Môn và Lục sư ngoại 
đạo, họ còn mang đầy ắp những kiến chấp 
trong tôn giáo của họ. Do những kiến chấp này 
họ không thực hiện theo giáo pháp của đức 
Phật. Và cũng vì thế, họ tu hành không giải 
thoát, không chứng đạt. Còn những đệ tử của 
đức Phật đã tu chứng thì họ đã nhập diệt trước 
Phật còn lại một số ít, khi đức Phật nhập diệt 
xong và giáo đoàn bị phân hóa chia làm nhiều 
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bộ phái, do những người có trình độ kiến thức 
tranh danh, đạt lợi với nhau. Vì thế, đức Phật 
biết rất rõ trong số những đệ tử này, nên 
không trao quyển thừa kế lãnh đạo Giáo Hội 
Phật Giáo cho ai cả, chỉ nhắc nhở các đệ tử 
của mình nên lấy giới luật và giáo pháp làm 
thầy, không nên nương tựa vào ai cả. Ngài đã 
từng dạy: con người có ba tướng: 

1- Nhân tướng 

2- Hành tướng 

3- Đặc tướng 

Do ba đặc tướng ấy nên con người không 
ai giống ai được. Vì thế, đức Phật không trao 
quyển thừa kế cho người đệ tử nào hết, nếu 
được trao quyển, họ sẽ dạy đạo theo đặc tướng 
riêng của họ, thì Phật Pháp sẽ bị lệch đi, 
không còn đúng chánh pháp, dù đó là những 
người đệ tử đã tu chứng, còn những hạng đệ tử 
tu không chứng, thì lại còn không được trao 
quyền thừa kế hơn nữa. Vậy mà sau này, các vị 
giáo sĩ Bà La Môn còn bịa chuyện “Niêm hoa” 
trên núi Linh Thứu rằng đức Phật đã trao 
quyển cho Ngài Ca Diếp thừa kế làm tổ thứ 
nhất. Đó là một câu chuyện bịa đặt thế mà 
mọi người vẫn tin và còn tiếp tục xây dựng 
thành 33 vị Tổ Sư Thiền Đông Độ. 
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Tuy rằng, không được trao quyển thừa kế, 
nhưng họ đã khéo léo biến Phật giáo thành 
thần giáo. Giáo lý của Phật biến thành một 
giáo lý chấp ngã, thần quyển, mê tín, mơ hồ, 
trừu tượng, lạc hậu, phi đạo đức đi ngược lại 
giáo lý chân chánh của đạo Phật. 

Những vị giáo sĩ Bà La Môn và giáo sĩ 
của Lục Sư Ngoại đạo đã theo Ngài tu hành 
đạt được đạo giải thoát thì lần lượt họ đã thị 
tịch trước hoặc sau Ngài không bao lâu, còn lại 
những người tu chưa chứng đắc, tâm danh lợi 
còn dẫy đầy. Những vị Tỳ Kheo này là những 
Tỳ Kheo phá giới, phạm giới, sống không đúng 
Phạm hạnh, tu không đúng lời dạy của Ngài, 
họ là những người ngoại đạo, với những thâm 
ý sâu độc, mang lớp tu sĩ Phật giáo, ẩn núp 
chờ khi đức Phật thị tịch là sẽ biến giáo pháp 
của Phật thành giáo pháp Bà La Môn và Ấn 
Độ Giáo. 

Quý vị, nên đọc lại kinh Phạm Võng “Bồ 
Tát Giới” cấm không cho tu sĩ và cư sĩ học và 
tu theo pháp môn Nguyên Thủy, Bồ Tát Giới 
cho giáo pháp Nguyên Thủy của Phật là ngoại 
đạo, là Thinh Văn Thừa, là Nhị Thừa, là Phàm 
Phu Thiền v.v.. 
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Đọc “Bồ Tát Giới” chúng ta mới thấy rõ 
thâm ý ác độc của ngoại đạo quyết tâm diệt 
Phật giáo, có thủ đoạn và sách lược rõ ràng với 
ý đồ lật đổ đức Phật Thích Ca Mâu Ni thay 
vào bằng đức Phật Di Lặc, để dễ sử dụng toàn 
bộ giáo pháp Đại Thừa mà không còn ai nghĩ 
ngờ. Và sẽ cấm không cho tín đồ tu và học 
theo giáo pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 
kinh sách và giáo lý của đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni sẽ bị đốt sạch. 

Đúng vậy, sau khi đức Phật tịch, trong 
giáo hội chia làm hai bộ phái: 

1- Thượng Tọa Bộ 

2- Đại Chúng Bộ 

Thượng Tọa Bộ là những tu sĩ già thủ cựu, 
cố giữ nguyên giáo lý căn bản Nguyên Thủy 
của đức Phật không cho ai thêm bớt một chữ 
nào cả. Đem kinh sách này hoằng hóa và phát 
triển đi về phương Nam nên người thời bấy giờ 
gọi là Phật giáo Nam Tông. 

Trên đường hoằng hóa độ sanh, Thượng 
Tọa Bộ tuy cố giữ gốc Nguyên Thủy, nhưng vì 
các vị tu hành chưa chứng đắc nên có sự kiến 
giải trong giáo lý ấy bằng trí tuệ học giả hoặc 
bằng những kinh nghiệm chưa đến nơi đến 
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chốn như: Thiền sư Mahàsi (Miến Điện), Thiền 
sư A-Chaan-chah (Thái Lan). Hai Ngài có 
những bài kinh soạn theo kiến giải kinh 
nghiệm tu hành của mình như: Mặt Hồ Tĩnh 
Lặng, Thiền Minh Sát Tuệ v.v.. Làm sai ý 
nghĩa và giáo pháp của đức Phật rất lớn. 

Vì tu hành chưa tới nơi tới chốn, nên các 
Ngài biên soạn những loại kinh sách này trong 
hiện tại và mai sau sẽ để lại cho loài người 
những tai hại rất lớn, làm hao tài tốn của và 
phí cả cuộc đời của họ chẳng ích lợi gì, khi họ 
theo tu những pháp môn này. 

Trong thế kỷ này tín đồ Phật giáo khắp 
năm châu bốn biển đua nhau tu tập thiển 
Minh Sát Tuệ. Tu tập thiển này phải tập trung 
theo cơ bụng (Phông, xẹp) nhằm diệt “vọng 
tưởng”, loại thiển ấy thuộc về thiển ức chế tâm 
nó không phải là thiền của đạo Phật, thiền của 
Phật giáo là loại thiền xả tâm “ly dục ly ác 
pháp” lấy giới luật đức hạnh chuyển hóa nhân 
quả, làm chủ nhân quả (Các pháp ác không 
nên làm, nên làm các pháp thiện hoặc ngăn ác 
diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện 
pháp). Mục đích tu hành của đạo Phật là phải 
khắc phục cho bằng được tâm tham ưu, tức là 
diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp, để đạt được 
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tâm thanh tịnh bất động. Theo kinh nghiệm tu 
hành của những người đã trải qua thì tâm 
thanh tịnh bất động ấy là tâm không còn 
tham, sân, si. Khi tâm không còn tham, sân, s1 
thì tâm có đủ bảy năng lực Giác Chi (đạo lực). 
Từ bảy năng lực Giác Chi mới có đủ Tứ Thân 
Túc. Tứ Thần Túc là những năng lực siêu việt 
điều khiển làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi. 

Năng lực điều khiển làm chủ sự sống chết 
của kiếp người mà đức Phật gọi là “Bốn Như Ý 
Muốn”. Bốn Như Ý Muốn tức là Tứ Thần Túc 
chứ không phải “Minh Sát” theo kiểu thiển sư 
Mahàsi dạy. 

Cũng trong thế kỷ này, thiển sư A Chaan- 
Chah người Thái Lan đã kiến giải qua kinh 
nghiệm tu hành của mình sản xuất ra một loại 
thiền “Tĩnh Lặng”. 

Qua hồi ký tu hành của Ngài, do ức chế 
tâm hết vọng tưởng, Ngài đã rơi vào thiển 
tưởng, thay vì Ngài tu đúng pháp “ly dục ly ác 
pháp” thì tâm Ngài thanh tịnh, khi tâm Ngài 
thanh tịnh thì Ngài nhập được Nhị Thiền, Tam 
Thiền đến Tứ Thiền và thực hiện Tam Minh, 
làm chủ sanh, già, bệnh, chết một cách dễ 
dàng, không có khó khăn mệt nhọc. Nhưng vì 
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ức chế tâm để được tâm tĩnh lặng nên thanh 
tưởng phát ra tiếng nổ trong đầu Ngài. Ngài 
cảm thấy như cả vũ trụ đều tan biến (giống 
như thiển sư Đông Độ lúc ngộ đạo), rồi từ đó 
tưởng giải phát ra. Ngài đối đáp vấn đạo giống 
như thiền sư Đông Độ không khác. 

Cho nên, kinh sách Nguyên Thủy hiện giờ 
bên phái Nam Tông chưa hẳn đã là Nguyên 
Thủy. Vì các nhà học giả mượn lời Phật dạy 
rồi thêm bớt rất nhiều theo tưởng giải của 
mình, khiến cho người đời sau sưu tầm và 
nghiên cứu những lời Phật dạy, không biết đâu 
là đúng, đâu là sai. Thật khó cho những ai ở 
đời sau, muốn tu theo đạo Phật, nhưng vì 
không rõ nên lại rơi vào pháp ngoại đạo, rồi 
chấp nhận giáo pháp của ngoại đạo là giáo 
pháp của Phật, thật đau lòng. 

Ở đây nói về kinh sách Nam Tông, tức là 
kinh sách Nguyên Thủy mà các sư còn dám 
thêm bớt và còn nghĩ tưởng theo kiến giải của 
mình biên soạn và viết ra, thì làm sao đúng ý 
của Phật được, bằng chứng chúng ta thấy rất 
rõ thiển sư Mahàsi đã dám làm thì các vị trước 
kia làm sao không dám thêm bớt. Thế mà kinh 
sách này lại được phổ biến rộng rãi khắp các 
nước trên thế giới. 
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Kinh sách Bắc Tông với sự phát triển 
theo kiến giải phóng túng của các nhà học giả 
thì thử hỏi sự sai biệt với lời Phật dạy còn gấp 
trăm ngàn lần. 

Vả lại, kinh sách Đại Thừa bị thế tục mê 
tín lạc hậu hóa rất nhiều. Ví dụ: một sự mê tín 
trong dân gian, ngày hai ba tháng chạp, tất cả 
mọi gia đình đều làm lễ cúng đưa “Ông Táo” 
chầu trời thì trong chùa cũng làm lễ cúng bái 
đưa “Chư Thiên”. Như vậy các bạn nghĩ sao? 
Phật giáo mà bị tư tưởng hủ tục thế gian đồng 
hóa thì Phật giáo còn có nghĩa tự thắp đuốc 
lên mà đi hay không? Còn có trên Trời dưới 
Trời con người là duy nhất không? 

Từ khi Tăng Đoàn Phật giáo được chia 
làm hai nhóm: 

1- Thượng Tọa Bộ 

2- Đại Chúng Bộ 

Sự phân chia này, thì Đại Chúng Bộ 
không còn bị sự kểm chế của Thượng Tọa Bộ, 
nên kinh sách tự do phát triển theo kiến giải 
học giả, không cần có kinh nghiệm tu hành, 
phần nhiều chịu ảnh hưởng của các tôn giáo 
khác và phong tục tập quán của dân gian. 
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Lợi dụng Phật giáo không có người tu 
chứng điều khiển, nên mặc sức phát triển theo 
tâm danh lợi của họ. Do đó, kinh sách phát 
triển Đại Thừa ra đời với một khối lượng vĩ 
đại. Những người có khả năng viết lách, ai 
muốn viết muốn luận như thế nào, cứ mặc tình 
viết và lý luận miễn luận sao có lý, nghe xuôi 
tai là được, đời sau tu được hay không được 
mặc kệ. Chỉ bây giờ ngòi bút phóng túng viết 
cho thỏa thích mà thôi. 

Muốn truyền bá loại kinh sách này — Đại 
Thừa giáo không thể hướng phương Nam được, 
vì nơi đó đã có kinh sách Nguyên Thủy do 
Thượng Tọa Bộ truyền bá, nên tín đồ ở đó xem 
kinh sách này (kinh sách Đại Thừa) là kinh 
sách Bà La Môn giáo, chẳng ai thèm theo và 
đọc. 

Vì thế, kinh sách này truyền về phương 
Bắc, những người dân ở phương Bắc chưa hiểu 
gì về Phật giáo, nên kinh sách Đại Thừa 
truyền đến đâu đều được họ chấp nhận ngay, 
là vì các nhà Đại Thừa đã biết dựa theo phong 
tục mê tín lạc hậu của người dân địa phương), 
triển khai thành kinh sách và sử dụng thần 
thông, kỳ lạ v.v.. Do thế kinh sách này phát 
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triển về phương Bắc dễ dàng, nên gọi là Phật 
Giáo Bắc Tông. 

Trên đường hoằng hóa độ sanh về phương 
Bắc gặp tôn giáo nào thì nó thu thập tỉnh ba 
của tôn giáo ấy rồi biến thành giáo lý của 
mình, như đến Trung Hoa lấy tinh ba của Lão 
Giáo biến thành giáo lý Tối Thượng Thừa của 
mình, mà các nhà khoa học, tâm lý học gọi 
“Thiền Tông” là Phật giáo bị thế tục hóa. 

Đến Việt Nam không có tôn giáo nào đặc 
biệt, không có tỉnh ba triết lý nào vĩ đại nên 
nó (Đại Thừa) đã dung hợp ba tôn giáo lớn: 
Phật (Đại Thừa), Lão (Tiên Đạo), Khổng (Nho 
Đạo) lại thành một Phật Giáo Việt Nam. 

“Vạn Hạnh dung tam tế”. 

Sinh hoạt của “Phật Giáo Mới” này tiếp 
tục triển khai kinh sách Đại Thừa bằng cách 
dựa theo phong tục tập quán dân gian biến dân 
thành kinh sách của mình, để đáp ứng nhu mê 
tín của dân gian, cho nên trong chùa thờ đủ 
loại; Thân, Thánh, Tiên, Phật, Ma, quỷ, cô, 
cậu, các bà chúa, Quan Thánh Đế Quân, Thập 
Điện Minh Vương, Ngọc Hoàng Thượng Đế, 
Long Thần Hộ Pháp, Bát Bộ Kim Cang, cô 
hồn, các đảng, thập loại âm binh, Nam Tào, 
Bắc Đẩu, hài cốt loài hổ và vong linh của 
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những người chết trận mạc (Chiến sĩ trận 
Vong) v.vV.. 

Kinh sách phát triển Đại Thừa dạy đầy 
ắp những điều mê tín, nào là cúng vong, tiễn 
linh, thí thực cô hồn các đảng, nào là cúng sao, 
giải hạn, cúng ếm Thần Trù, quỷ dữ, nào là 
cầu siêu, cầu an, xin xăm, bói quẻ, xem ngày 
tốt xấu, trừ linh, trừ thần v.v.. Mỗi chiều ở các 
chùa cổ xưa đều cúng thí thực cô hồn các đảng, 
quỷ chùa, bạch hổ bằng gạo muối v.v.. Phung 
phí của đàn na thí chủ vô ích. 

Hình thức cúng bái tạo ra có vẻ thật sự có 
thế giới siêu hình đang sống chung đụng với 
thế giới hữu hình của con người, mà mỗi tai 
ương, hoạn nạn, tật bệnh của loài người đều do 
con người của thế giới siêu hình tạo ra thưởng 
phạt. 

Kinh sách phát triển của Đại Thừa đã lừa 
đảo con người bằng một thế giới siêu hình 
mang nhiều hình thức mê tín, lại còn gạt người 
khác bằng cách hy sinh to lớn với lòng đại từ, 
đại bi “Bồ Tóút bệnh uì chúng sanh bịnh”. 

Có bao giờ Bồ Tát “bệnh” để chia sẻ nỗi 
khổ đau của chúng sanh được chăng? 
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Đạo Phật đã dạy cho chúng ta biết rất rõ 
ràng: Nhân nào quả nấy, ai đã tạo nhân ác thì 
phải gặt lấy quả khổ, không ai chịu thay quả 
khổ đó cho ai được, đó là một đạo luật nhân 
quả công bằng và công lý của nhân loại. Vậy 
mà có Bồ Tát chịu khổ, chịu bệnh thay cho 
chúng sanh, hành động của Bồ Tát làm như 
vậy có phi đạo đức chăng? Con người sanh ra 
trên thế gian này, đức Phật đã xác định, từ 
nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết 
về nhân quả. Xác định như vậy thì không có 
đấng tạo hóa nào sanh ra con người. Vì thế, 
không có kẻ nào ban phước giáng họa cho con 
người, mà cũng không có kẻ nào thay thế sự 
khổ đau của con người được. 

Cho nên câu: “Bồ Tút bệnh uì chúng sanh 
bệnh” là câu lừa đảo gạt người của kinh sách 
Đại Thừa, để chứng tỏ Bồ Tát là kẻ vĩ đại, Bồ 
Tát có lòng từ bi rộng lớn thương xót đối với 
tất cả chúng sanh, nhưng không ngờ lời nói dối 
trá, thành phi đạo đức. Đối với đạo Phật câu 
nói này là câu nói gian xảo, lừa bịp người đệ 
nhất. 

Vì thế, ai đã tạo nhân ác thì phải gánh 
chịu quả khổ, không một ai chịu thay cho ai 
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được, đó là luật nhân quả công bằng tuyệt đối, 
không sai một hào l¡ nào cả. 

Khi còn tại thế đức Phật đã từ chối: “Các 
con tự thắp đuốc lên mà đi, ta chỉ là một 
người hướng đạo chỉ đường mà thôi”. Lời 
dạy này đức Phật đã khẳng định sự từ chối 
không cứu độ ai hết mà mọi người phải tự cứu 
mình. Cho nên, những lời dạy của Ngài luôn 
luôn nhắc nhở chúng ta phải tự hành thiện, 
chỉ có hành thiện mới đem lại sự an vui cho 
mình, cho người và cho tất cả muôn loài sanh 
linh. 

Vậy mà Đại Thừa lại có một Duy Ma Cật 
dám bệnh thay cho chúng sanh, dám chia sẻ 
nỗi khổ đau của chúng sanh, thật là gan dạ 
dám phá bỏ luật nhân quả. Nếu có một Duy 
Ma Cật làm được như vậy thì đạo đức trong 
thế gian này còn gì? 

Chúng sanh do không hiểu (vô minh) làm 
điều ác, tạo tội lỗi rồi phải chịu nhiều thống 
khổ do hành động đó. Đạo Phật ra đời chỉ có 
mục đích cứu giúp con người thoát khổ bằng 
cách chỉ dạy cho họ thấu hiểu những điều họ 
làm là ác, là bất thiện và sẽ đem đến quả khổ 
đau cho họ, chứ không ai làm cho họ khổ mà 
chính họ. Để chứng minh lộ trình nhân quả cụ 
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thể cho họ thấy và hiểu rõ hơn thì từ đó họ 
không còn hành động làm ác, làm khổ mình, 
khổ người nữa; thì chừng đó họ sẽ không còn 
chịu sự khổ đau nữa, tâm hồn họ sẽ được thanh 
thản, an lạc và luôn sống tùy thuận hòa hợp 
VỚI mỌI người. 

Đạo Phật cứu người là giúp con người vén 
sạch màn “vô minh”, để từ đó họ sáng suốt 
hiểu rõ không còn lầm lạc trong hành động ác, 
để không tự tạo khổ cho mình cho người nữa. 
Sự hiểu biết tránh làm điều ác và luôn thực 
hiện làm điều lành, nên đạo Phật gọi sự hiểu 
biết đó là trí tuệ hay gọi là tri kiến giải thoát. 
Nhờ có tri kiến giải thoát, nên đạo Phật gọi là 
đạo giải thoát, tri kiến giải thoát đó không 
phải của ai khác mà phải chính của mình mới 
giải thoát cho mình được. 

Cho nên câu nói: “Bồ Tát bệnh uì chúng 
sanh bệnh” là câu nói nghe rất hay nhưng ý 
nghĩa rất đở, vì phi đạo đức, thiếu công bằng 
và công lý. 

Đối với luật nhân quả, không ai có thể 
đau bệnh hoặc chịu tai nạn thế cho ai được và 
cũng không thể chia sẻ nỗi đau khổ với chúng 
sanh được. 
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Câu nói: “Bồ Tút bệnh uì chúng sanh 
bệnh” là câu nói láo, lừa đảo thật sự. Nếu quả 
có một Bồ Tát bệnh thay cho chúng sanh hoặc 
chia sẻ nỗi đau khổ này, thì chúng sanh phải 
hết khổ và ít nhất cũng phải giảm thiểu được 
sự đau khổ, nhưng con người trên hành tỉnh 
này có hết đau khổ đâu, vậy thì Bồ Tát nói có 
đúng không? Các bạn nghĩ sao? 

Nhưng luật nhân quả đã không chấp nhận 
điều này, nếu chấp nhận điều này thì thế gian 
này còn lấy đâu gọi là đạo đức công bằng và 
công lý. 

Một kẻ làm ác mà có người chịu thay tội 
khổ, thì nhà giàu có, người làm quan, kẻ làm 
vua chắc không bao giờ có khổ đau bệnh tật và 
tai nạn v.v.. 

Nhưng thật sự nhìn cuộc sống con người 
trên thế gian này từ vua chúa, quan, dân, 
người giàu có và đến những kẻ nghèo cùng, 
khốn khổ, mỗi giới, mỗi giai cấp đều có sự khổ 
đau, bệnh tật như nhau mà không có aI thoát 
khỏi, nhất là bốn sự khổ: sanh, già, bệnh, chết 
và cũng chẳng ai thay thế cho ai được bốn sự 
khổ này chút nào. 

Câu nói phi đạo đức nhân bản - nhân quả 
của Bồ Tát Duy Ma Cật đã làm cho kinh sách 
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phát triển Đại Thừa mất giá trị, nhất là đạo 
đức của con người. 

Nếu bảo rằng kinh sách Đại Thừa là chỉ 
để dùng cho bậc Thánh, Hiền, Bồ Tát chư 
Phật, tâm không còn sống trong các pháp đối 
đãi (bất nhị), nên lời nói của Bồ Tát Duy Ma 
Cật vượt thoát các pháp đối đãi. Nếu luận như 
vậy thì còn sai hơn nữa. Thánh, Hiền, Bồ Tát 
và chư Phật không còn biết đạo đức làm người 
nữa hay sao? Tức là không có pháp thiện và 
cũng không có pháp ác nữa (bất nhị). 

Hàn Sơn, Thập Đắc, Tế Công Hòa 
Thượng, Phật Sống Cựu Kim Sơn v.v.. Ăn uống 
dơ bẩn lại còn ăn thịt uống rượu, phạm giới 
tận cùng, đó là các Ngài sống tự tại vô ngại 
trong pháp môn bất nhị của Đại Thừa, vì thế 
các Ngài không còn là con người mà là loài ác 
quỷ từ pháp môn bất nhị đã sanh ra và hiện 
giờ trong pháp môn bất nhị ấy còn sanh biết 
bao nhiêu là loài ác quỷ nữa, nếu chúng ta 
không chặn đứng được pháp môn bất nhị thì 
một nguy cơ khiến cho con người không tiến bộ 
mà còn sống lạc hậu thụt lùi đã man hung ác. 

Nếu bảo rằng: “Chấp giới” thì phạm hạnh, 
tức là đạo đức của người tu sĩ Phật giáo ở chỗ 
nào? Không lẽ đạo Phật không có đạo đức sao? 
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Hay toàn là những thầy tu phạm giới, phá giới 
v.v.. sống ngang nhiên ngoài vòng pháp luật, 
là những người vô pháp luật, phi đạo đức. 

Hai trăm năm chục giới Tỳ Kheo Tăng và 
ba trăm bốn mươi tám giới Tỳ Kheo Ni, không 
phải là đạo đức của Phật giáo sao? Phật giáo 
còn nhiều giới đức giới hạnh nữa, chứ không 
phải có bây nhiêu giới đó sao? 

Người tu sĩ nào phạm giới, phá giới là 
người tu sĩ không có đạo đức và thiếu giáo dục 
đạo đức. 

Đừng dùng những danh từ: “chấp giới uà 
tự tại uô ngại hoặc thõng tay uào chợ” để 
bưng bít hay bịt miệng thiên hạ, để được sống 
chạy theo dục lạc thế gian mà người ta vẫn 
tưởng đó là Phật sống. Nên các vị giáo sĩ Bà 
La Môn dựng lên những nhân vật phá giới, 
phạm giới: Tế Điên Tăng, Phật Sống Cựu Kim 
Sơn, Hàn Sơn, Thập Đắc, để giúp cho quý thầy 
Đại Thừa và các Thiền Sư Đông Độ tự do phá 
giới, sống phạm giới mà tín đồ không dám phê 
phán, đó là một tấm bình phong che đậy cho 
những người tu danh, tu lợi. 

Kinh sách Đại Thừa đã lầm, hay nói cách 
khác là không hiểu đạo đức của đạo Phật là gì? 
Nên thường nói giọng cao kỳ: “Đợi Thừa, Tối 
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Thượng Thừa” tự xưng kinh sách của mình 
là trên hết, không có kinh sách nào bằng. 

Dù Thánh Hiền, chư Phật, chư Bồ Tát, tất 
cả phàm phu và chúng sanh đều từ nhân quả 
sanh ra. Mà đã từ nhân quả sanh ra thì không 
sống trong hành động thiện, ác sao? 

Hành động thiện không phải là đạo đức 
sao? Và hành động ác không phải là phi đạo 
đức ư? 

Toàn bộ “giới luật” của Phật đều dạy 
chúng ta phải sống và hành động đạo đức làm 
người, làm Thánh nhân, làm Phật. Cớ sao 
những người thiếu hành động đạo đức mà 
chúng ta lại xem họ như Phật. Họ chỉ có một 
vài thần thông tưởng lòe bịp thiên hạ, chứ đức 
hạnh chẳng ra gì, thì làm gì ai cung kính tôn 
trọng ho. 

Bao mọi người vô minh điên đảo, hễ thấy 
ai có chút ít thân thông đều cho họ là Phật, 
Thánh, Tiên cung kính và lễ bái, cúng dường 
trong khi những hành động đạo đức của họ 
chẳng ra gì, còn tệ hơn người phàm phu là 
khác nữa. 

Phật và Thánh đều là những con người 
phàm phu tu tập trau dồi thân tâm xa lìa ác 
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pháp không còn xảo quyệt, gian ngoa, lừa đảo, 
luôn luôn sống trong hành động đạo đức, thì 
mới gọi là Thánh nhân, Phật. Có đâu dùng 
những lời hoa mỹ cao thượng như: “f ựạt uô 
ngại, chấp giới, thõng tay uào chợ, đói ăn 
khát uống mệt ngủ liên”, khiến cho những 
người chưa hiểu đạo đức nhân quả của Phật, dễ 
bị lầm lạc, họ tưởng những người này là bậc 
Thánh cao thượng dám hy sinh mình vì mọi 
người, chịu khổ đau vì nhân loại, vì loài người 
dẹp bỏ cá nhân mình thật là vĩ đại. Nhưng 
trong cái vĩ đại đó, là không vĩ đại gì hết. Vì ai 
đã làm ác thì người đó phải chịu gánh quả khổ 
không thể ai gánh vác được cho ai, dù kẻ đó 
Thánh, Thân, chư Phật, chư Bồ Tát cũng 
không thể gánh chịu cho ai được, thế mới gọi 
là công bằng, công lý. Còn có người chịu thay 
thế được quả khổ đau cho kẻ khác, thì trên thế 
gian này con người làm sao có một đạo luật gọi 
là công bằng và công lý được? Nếu có người 
chịu khổ cho kẻ khác thì thế gian này sẽ ra 
sao? như trên đã nói. 

Nếu trên thế gian này không có một đạo 
luật công bằng như đạo luật nhân quả, thì con 
người chỉ còn là loài ác thú, một loài ác quỷ 
mà thôi. 
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Vì thế, những lời nói chịu khổ cho nhân 
loại là lời lừa đảo, bịp người với những người 
còn đang sống trong giấc mơ “siêu hình”. Thế 
giới siêu hình chịu khổ cho loài người hay 
mang lại tai họa cho loài người!? 

Chúng ta là những người còn phàm phu 
tục tử, còn sống trong cảnh đối đãi, nên chỉ 
biết ở trong cảnh đối đãi mà tu tập trau dồi 
đạo đức như thế nào, để cùng sống chung nhau, 
đối xử với nhau mà tâm hồn thanh thản, an 
lạc, không làm khổ mình, khổ người thì đó là 
chân hạnh phúc của loài người và đó cũng là 
sự giải thoát của đạo Phật. Giải thoát chung 
cho loài người, chứ không riêng như kinh Duy 
Ma Cật chỉ dành cho những bậc Bồ Tát, Chư 
Phật và Thánh Hiền với trí tuệ “Bất Nhị”. 

Nhìn chung các tôn giáo hiện có mặt trên 
thế gian này đều xây dựng cho loài người một 
thế giới tuyệt vời “bấ£ nhị”. Cái thế giới ấy 
rất xa vời với loài người, vì con người không 
thể với tới không thể có trí tuệ: “Nhất 
nguyên” đó được, chỉ có những bậc Thánh, 
Hiền như Bồ Tát Duy Ma Cật trong kinh sách 
Đại Thừa mà thôi. Thậm chí như Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni cũng còn sống phạm hạnh 
trong đạo đức nhân quả, vì thế Ngài còn thua 
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xa Bồ Tát Duy Ma Cật. Chính Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni Ngài cũng không dám sống trong 
pháp môn “Bấ¿ Nhỹ” vì đó là pháp môn phi 
đạo đức. 

Những bậc Thánh “Bất Nhị” này lý luận 
mơ hồ, trừu tượng, ảo tưởng, hư tưởng, tưởng 
giải, chỉ là giấc mộng đẹp của Bà La Môn Giáo 
mà thôi. 

Nhìn chung giáo lý của các tôn giáo đều 
xây dựng cho loài người một giấc mơ đẹp để an 
ủi tỉnh thần con người trong cuộc sống lầm 
than và nhiều đau khổ hơn là trên thực tế giải 
khổ cho họ. Ngoài những giáo lý ấy, có một 
thứ giáo lý khác được mang một cái tên nhỏ bé 
“Tiểu Thừa Phật Giáo”. 

Tiểu Thừa Phật Giáo chỉ mang một cái 
tên như vậy cũng đủ khiến cho người ta xem 
thường, coi rẻ, người ta tưởng tượng trong đầu 
giáo pháp đó chẳng ra gì, chẳng bằng ai, 
không cao siêu, vi diệu, nhỏ mọn, hạn hẹp, 
tầm thường chẳng có gì để cho mọi người đáng 
quan tâm. 

Chính chúng tôi trong những ngày đầu 
mới xuất gia tu học theo Phật, thấy kinh sách 
Tiểu Thừa Phật Giáo là chúng tôi cũng có tư 
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tưởng không muốn đọc và cũng không muốn tu 
theo nó nữa. 

Các bậc Thầy tổ thường ca ngợi kinh sách 
Đại Thừa, khuyên chúng tôi nên học, đọc và tu 
theo những bộ kinh Đại Thừa như: Pháp Hoa 
Kïnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Viên Giác 
K¡nh, Qui Nguyên Kinh, Đại Bửu Tích Kinh, 
Huê Nghiêm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh v.v.. 

Khi học và đọc những bộ kinh này, chúng 
tôi thấy nó quá vĩ đại, lý luận tuyệt vời, chỉ rõ 
bản thể con người rất cụ thể, nếu không có 
kinh sách này dạy thì khó mà ai nhận ra được 
“Phật Tứnh” tù đó chúng tôi tin kinh sách 
này như là của báu. 

Các Tổ, các bậc Tôn Túc và các Thầy từ 
bao nhiêu thế kỷ nay đã bị kinh sách này lừa 
đảo khiến tu hành lầm lạc, cứ tu theo các pháp 
môn đó mà tu chẳng đi đến đâu cả, kết quả 
cũng chẳng có gì, chỉ có cảm giác an lạc của 
dục tưởng xúc và cuối cùng thì có một vài thần 
thông tưởng, các Thầy Tổ đã tự mãn nguyện, 
hoặc thấy sắc tưởng, thanh tưởng, phát hiện 
thấy trước mắt và tiếng nổ trong tai là tự cho 
mình tu chứng đạo. Con đường tu như vậy thật 
là đau lòng, họ không biết chứng đạo là chứng 
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cái gì? Hay chỉ cần nói: “Vô sở đắc” là đủ 
mãn nguyện tu hành. 

Phật tánh, thần thông, các cảnh giới siêu 
hình: xuất hồn, nhập định, hay là tự tại vô 
ngại, ngũ uẩn giai không, phản bổn hoàn 
nguyên, phủ trùm vạn hữu, v.v.. đó chỉ là sống 
trong thế giới tưởng của tưởng tri. 

Ngộ nhận những trạng thái tưởng này cho 
là chứng đạo, nên các Ngài truyền thừa với 
nhau về phương Bắc, nhưng vì danh lợi, nên 
hùng cứ một phương chia ra làm năm tông bảy 
phái (Thiền Tông Trung Quốc). 

Đến Việt Nam Thiền Tông thành lập ra 
phái Thảo Đường, Trúc Lâm, Liễu Quán v.v.. 
Nhưng tên thì có khác, khuôn Thiền Đông Độ 
thì không có gì khác cả, đều nhai lại bã mía 
của Trung Quốc. 

Đến thời đại chúng ta vẫn phát triển đều 
đều, người tu thì đông vô số kể, mà đạt được 
thì chẳng có gì, chỉ là một trò lừa đảo bịp bợm 
người mà thôi. Truyền thừa với nhau từ đời 
này sang đời khác lúc thịnh lúc suy, nhìn 
chung chẳng có ai tu đến đâu cả, chỉ là diễn 
xuất tuông hát trên sân khấu, hết màn Tịnh 
Độ Tông, đến màn Thiền Tông; hết màn Thiền 
Tông, đến màn Mật Tông; hết màn Mật Tông, 


-56- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


đến màn Pháp Hoa Tông v.v.. Cứ những Tông 
này diễn tới diễn lui chẳng có gì mới mẻ cả. 

Người truyền Đạo thì cũng chẳng biết 
mình truyền đúng hay sai của đạo Phật, người 
tu thì lại nhắm mắt tu đùa, chẳng cần suy nghĩ 
xem xét kỹ lưỡng, chỉ nghe Đại Thừa, Tối 
Thượng Thừa là ngon lành, là siêu việt, còn 
những loại kinh sách Tiểu Thừa Nguyên Thủy 
thì xem chẳng ra gì, liệt kê những loại kinh 
sách này là ngoại đạo. 

Lúc chúng tôi mới bước vào chùa tu hành, 
thích học được kinh sách Đại Thừa và thích tu 
thiền Tối Thượng Thừa, xem kinh sách Tiểu 
Thừa A Hàm như đồ bỏ (ngoại đạo) mà trong 
kinh Phạm Võng Bồ Tát giới đã cấm không 
cho học và tu giáo lý này. 

Tu như ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền 
Liên, tiên nữ rắc hoa còn dính mắc, các Ngài 
chỉ là hàng Thinh Văn không bằng Bồ Tát và 
Phật, uổng công tu hành chỉ ở những bậc thấp 
lè tè. Đối với Đại Thừa lời dạy của đức Phật là 
ngoại đạo, sao bằng kinh sách Đại Thừa của 
các Tổ biên soạn ra dạy: kiến tánh thành 
Phật, nhanh chóng như trở bàn tay. 

Đó là quan niệm hết sức sai lầm của 
chúng tôi, do bị ảnh hưởng kinh sách Đại Thừa 
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và Thiền Đông Độ. Vì Thầy Tổ truyền dạy cho 
nhau không ngoài kinh sách Đại Thừa thì làm 
sao chúng tôi biết đâu là kinh sách Phật, đâu 
là kinh sách của Bà La Môn ngoại đạo. 

Xương minh pháp môn Tịnh Độ, Tổ Vĩnh 
Minh Diên Thọ lại còn gạt người hơn nữa bằng 
những từ ngữ rất kiêu: “Người tu Thiền mà 
không tu Tịnh Độ 10 người chưa được rnột 
người tu chứng” “Người tu thiền mà tu 
thêm Tnh Độ như cọp rmmọc sừng 10 người 
đều chứng cả”. 

Tịnh Độ còn dùng những lời lẽ cám dỗ và 
hăm dọa hơn những lời lẽ ở trên để ngăn chặn 
là lừa đảo tín đồ một cách có thủ đoạn. Tịnh 
Độ Tông cho rằng thời đại chúng ta là thời đại 
mạt pháp, loài người sắp tận thế chỉ có pháp 
môn Tịnh Độ tu hành dễ chứng và tu chưa 
chứng đạt cũng được đức Phật A Di Đà rước về 
cõi Cực Lạc rồi tiếp tục tu hành. 

Sau những năm tháng tu hành với hoài 
bão làm chủ sanh, già, bệnh, chết, chấm dứt sự 
khổ đau của kiếp người. Nhưng bị các pháp 
môn của các hệ phái Đại Thừa và Thiền Tông 
lừa đảo, đã phí hết thời gian của tuổi thanh 
xuân. Hơn nửa đời người đem hết sức lực tu 
hành theo các pháp môn Đại Thừa và Thiền 
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Tông. Tu hành theo cách thức của Đại Thừa và 
Thiền Tông, chúng tôi kiến giải (triệt ngộ) 
được tất cả các công án và đang sống trong 
trạng thái tĩnh lặng, biết bao nhiêu trạng thái 
tưởng xảy ra, như thần thông biết chuyện quá 
khứ vị lai, dù biết như vậy, nhưng xét kỹ 
chúng tôi cũng chưa làm chủ sanh, già, bệnh, 
chết. 

Chúng tôi đã trở về với pháp môn Tiểu 
Thừa may ra, hy vọng còn làm chủ được thân 
tâm. 

Chúng tôi sống độc cư, sống đời sống 
trầm lặng, sống đúng giới luật không hề vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào, với đời sống thiểu 
dục tri túc, chỉ xin cơm ngày một bữa mà thôi, 
chẳng có mong cầu gì khác. 

Chúng tôi tu pháp Tứ Chánh Cần, Tứ 
Niệm Xứ và Tứ Thánh Định, kết quả chúng tôi 
hướng tâm đến Tam Minh, chỉ trong vòng sáu 
tháng với một nhiệt tâm nồng cháy; với một 
nghị lực dũng mãnh; với một ý chí sắt đá kiên 
cường, chúng tôi thành tựu, làm chủ sự sống 
chết, tâm chẳng hề dao động trước bất cứ một 
đối tượng nào. 

Từ đó, chúng tôi biết rất rõ, kinh sách 
Đại Thừa và Thiền Đông Độ là của tôn giáo 
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khác hoặc bị thế tục hóa tôn giáo, với dụng 
tâm của các vị Tỳ Kheo giáo sĩ Bà La Môn, 
thâm ý sâu độc muốn diệt trừ Phật giáo tận 
gốc. Chỉ vì Phật giáo tôn tại và phát triển thì 
các tôn giáo khác không phát triển được mà 
còn có thể bị diệt vong. 

Tại sao vậy? 

Tại vì Phật giáo đập phá thế giới siêu 
hình, hủy diệt thần quyển sáng tạo đem lại 
cho loài người một nền đạo đức giải thoát 
không làm khổ mình, khổ người, biến cảnh thế 
gian thành Thiên Đường, Niết Bàn. Đó là một 
chân lí đi ngược lại giáo điều giáo lý của các 
tôn giáo, làm cho họ không còn đất đứng trên 
hành tính này, chỉ còn có nước di cư lên cung 
trăng sao hỏa, sao mộc mà xây dựng Niết Bàn, 
Cực Lạc, Thiên Đàng v.v.. 

Đạo Phật và các tôn giáo khác không thể 
đi chung nhau một đường. Vì các tôn giáo khác 
có thế giới siêu hình, có thần quyển sáng tạo, 
có cảnh giới mơ hồ, trừu tượng, ảo huyễn, có 
cuộc sống sau khi chết. Ngược lại, Phật giáo 
thiết thực và cụ thể hơn nhiều, không có thế 
giới siêu hình, không có thần quyền sáng tạo, 
không có thế giới mơ hồ, trừu tượng, ảo huyền 
và không có cuộc sống sau khi chết. 
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Nếu chánh pháp và đạo đức nhân bản — 
nhân quả của Phật giáo, được phổ biến sâu 
rộng, khiến mọi người am tường và thực thi 
sửa đổi thói hư tật xấu, thì xã hội loài người 
mới sống đúng đời sống công bằng, bác ái, thì 
các tôn giáo khác làm sao còn có chỗ đất đứng 
trên hành tinh này như trên đã nói. 

Thấy rõ điều lợi hại này, nên bằng mọi 
giá, các tôn giáo khác đều ước muốn biến dần 
Phật giáo thành một tôn giáo chấp ngã, có bản 
thể vạn hữu (Phật tánh, Đại ngã) và còn đạo 
đức của Phật giáo thì biến thành một thứ đạo 
đức nhân quả mê tín, để Phật giáo cũng giống 
như các tôn giáo khác trên hành tỉnh này. 

Cho nên, câu nói “Bồ Tát bệnh uì chúng 
sơnh bệnh” cũng là một câu nói lừa đảo phi 
đạo đức, nhằm để lường gạt những người chưa 
hiểu đạo đức nhân quả thiện ác của Phật giáo. 
Chứ không thể lừa đảo, lường gạt những người 
có giới đức và giới hạnh của Phật giáo được. 

Hiện giờ, mọi người chưa ai thông suốt 
đạo đức nhân quả và luật nhân quả, kinh sách 
nhân quả của các nhà Đại Thừa và Thiền Đông 
Độ viết ra thuộc về loại kinh sách mê tín, dị 
đoan. Đó toàn là kinh tưởng, hiện nay tín đồ 
Phật giáo phát triển họ đặt trọn lòng tin 
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những vị Bồ Tát. Vì những vị Bồ Tát này 
thường ban phước lành và cứu khổ cứu nạn, 
cùng chia sẻ những sự đau khổ của chúng sanh. 
Không ngờ sự cứu khổ, cứu nạn và chia sẻ sự 
đau khổ với chúng sanh, là một điều không thể 
làm được, không thể làm được là vì luật nhân 
quả rất công bằng và công lý, cho nên hành 
động cứu khổ và chia sẻ khổ nạn là phi đạo 
đức, làm mất công bằng và công lý, trong kiếp 
sống của loài người. 


Khảo 


THẾ 0IÚI SIÊU HÌNH 


Cầu hỏi da Cô Chấu 


Hỏi: Zh thua Thầy, theo Đạo Phật 
Thầy đã giảng là bhông có thế giới siêu hình, 
nhưng trong các hinh Nguyên Thủy, Đức Phật 
đã dạy, có 33 cõi Trời Uuà các cõi địa ngục, cõi 
ngợạ quỷ, A Tu La, súc sanh, uà cõi Người, như 
trong hinh có thuật lại: 

“Một hôm Đúc Thế Tôn cùng tôn giả A 
Nan đi khết thục, trên đường uề, tôn giả A 
Nan thấy đúc Phật mỉm cười, nên lấy làm lạ, 
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muốn thưa hỏi Phật liền, nhưng giới luật Phật 
cấm, “Chẳng đặng nói chuyện trên đường đừ. 
A Nơn chờ sau bhi thọ thực xong, Ngài đến 
thưa hỏi Phật: “Kính bạch Thế Tôn, trong lúc 
đang đi bhất thực uê, có duyên cớ gì mà Như 
Lai mỉm cười? 

Đức Phật bảo: 

“Trên đường đi khết thực uê ta thấy trên 
trời có một loài ngạ quỷ đang đói bhổ, sau 
lưng bị một đoàn ó theo cắn rỉa, thật là đau 
bhổ. 

Kính bạch Thây, có phải cảnh giới này là 
địa ngục bhông? Nếu quả có địa ngục thì phải 
có đời sống sau bhi chết. Nếu có đời sống sơu 
bhi chết thì phải có thế giới siêu hình? 

Và đây là câu chuyện thứ hai: 

“Vào lúc cuối đêm, đến chỗ Đúc Phật ngự 
có một Thiên nữ Câu-Caq-N¡i có dung sắc tuyệt 
diệu, cúi đầu lễ dưới chân Phột, từ thân tỏa 
ánh súng chiếu bhốp tịnh xú Sơn Cốc. Thiên 
nữ đọc lên một bài bệ. Khi Đức Phật nghe 
xong bảo Thiên nữ: 


- “Đúng thế! Đúng thế!” 
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“Ihiên nữ Câu Ca Nị nghe Phật bhen, 
hoœn hỷ cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi biến 
mất”. 

Thưa Thây, câu chuyện trên đây trong 
binh Tạp A-Hàm tập IV trang 483 hinh số 
1.271. Theo bài hinh này như uậy có cõi Trời, 
có cõi Trời tức là có thế giới siêu hình, có thế 
giới siêu hình, tức là có sự sống sau bhi chết. 
Xin Thầy dạy rõ cho chúng con hiểu? 

Đáp: Đã từ lâu, cũng chỉ vì thế giới siêu 
hình điên đảo này, Thầy đã xác định nhiều lần 
không có thế giới siêu hình, mà chỉ có thế giới 
siêu hình tưởng. Thế mà đến giờ này các con 
vẫn chưa đủ niềm tin hay sao? 

Sự thật thế giới siêu hình không có, 
nhưng biết nói làm sao cho các con tin. Một 
thế giới siêu hình đã ăn sâu vào lòng người, từ 
khi con người có mặt trên hành tính này, với 
một tưởng thức của con người tạo ra. Đó là một 
điều không thể trách được các con ạ! Các hiện 
tượng của thế giới siêu hình tưởng hằng ngày 
đang diễn biến chung quanh cuộc sống con 
người thì thử hỏi làm sao người ta tin rằng 
không có thế giới siêu hình. 

Thêm vào các tôn giáo và cả Phật giáo 
Đại Thừa đều xác định có thế giới siêu hình 
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thì dù tiếng nói của Thầy có thật sự đi nữa là 
không có, cũng khó có ai tin theo được. Đức 
Phật đã dạy kinh Ngũ Uẩn, kinh Thập Nhị 
Nhân Duyên mà Thầy đã giảng, nhưng các con 
chưa đủ niềm tin. Bây giờ Thầy sẽ dẫn chứng 
một bài kinh khác cụ thể rõ ràng hơn chính lời 
Phật đã dạy: “Bài bình Pháp Môn Căn 
Bản” trong kinh Trung Bộ tập I trang 9. 

- “Này các Thây Tỳ Kheo. Ta sẽ giảng 
cho các Người: “Pháp môn căn bản tất cả 
pháp”. 

“Này các Thây Tỳ Kheo! Ở đây có kẻ 
phàm phu ít nghe, không được thấy các 
bậc Thánh, bhông thuần thục pháp của 
các bộc Thánh, bhông tu tập phép các bộc 
Thánh, không được thấy các bậc chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc 
chân nhân, không tu tập phúp các bậc 
chân nhân, tưởng tri đại địu là đại địu. Vì 
tưởng trì đại địa là đại địa, người ấy nghĩ 
đến đại địa (là có thật). Nghĩ đến (tự ngã) 
đối chiếu uới đại địa thì tự ngã cô thật. 
Cho nên, người ấy nghĩ “Đại địa là của 
ta” sanh ra ưa thích chấp đắm đại địa. Vì 
sơo 0uậy? Ta nói người ấy bhông liễu tri 
đạt địa. 
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Người ấy tưởng tri thủy đại là thủy 
đại. Vì tưởng trì thủy đại là thủy đại 
người ấy nghĩ đến thủy đại (là có thật) 
nghĩ đến tự ngã đối chiếu uới thủy đại thì 
tự ngã là có thật, cho nên người ấy nghĩ 
“Thủy đại là của ta” sanh ra ưu thích 
chấp đắm thủy đại. Vì sao uậy? Ta nói 
người ấy không liễu tri thủy đại. 

Người ấy tưởng trì hỏa đại là hỏa 
đạt: Vì tưởng tri hỏa đại là hỏa đại, người 
ấy nghĩ đến hỏa đại (là cô thật) nghĩ đến 
tự ngã đối chiếu uới hỏa đại thì tự ngã là 
có thật, cho nên người ấy nghĩ hỏa đại là 
của ta, sanh ra ưu thích chấp đắm hỏa 
đại. Vì sao uậy? Tu nói người ấy hông 
liễu tri hỏa đại. 

Người ấy tưởng trì phong đạt là 
phong dại. Vì tưởng trì phong đại là 
phong đại, người ấy nghĩ đến phong đại 
(là có thật), nghĩ đến tự ngã đối chiếu uới 
phong đại là tự ngã có thật, cho nên 
người ấy nghĩ phong đại là của tq, sanh 
ra ưa thích, chấp đắm phong đại. Vì sao 
uậy? Ta nói người ấy không liễu trì phong 
đạt. 
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Người ấy tưởng trì sanh uật là sanh 
Uuột. Vì tưởng trì sanh uột là sanh uột, 
người ấy nghĩ đến sanh uật (là có thật), 
nghĩ đến tự ngã đối chiếu uới sanh uật thì 
tự ngã có thật, cho nên, người ấy nghĩ 
“sanh uật là của ta” sanh ra ưa thích chấp 
đắm sanh uật. Vì sao uậy? Ta nói người ấy 
bhông liễu trì sanh uột”. 

Đọc qua những lời dạy của đức Phật trên 
đây, chỉ cho thế giới hữu hình của chúng ta là 
thế giới tưởng. Tưởng đất đai, sông, núi, cây, 
cỏ, vạn vật là có thật. Vì tưởng nó có thật nên 
con người sanh ra chấp đắm, ham thích, rồi 
mới tranh chấp đấu tranh, giành giựt của cải, 
tài sản, đất đá, sông, rạch, núi, rừng, vàng, 
bạc, châu, báu v.v.. Giết người, cướp của, dùng 
mọi thủ đoạn phương tiện lừa đảo, lường gạt 
người bằng mọi cách, thậm chí có kẻ lợi dụng 
ngay cả tôn giáo, buôn Phật, bán Pháp, buôn 
Thần, bán Thánh v.v.. 

Do chỗ không hiểu thế giới hữu hình là 
thế giới tưởng nên mới sanh tạo ra nhiều thứ 
dính mắc và tạo biết bao nhiêu sự đau khổ cho 
mình, cho người, từ kiếp này đến kiếp khác và 
mãi mãi chịu khổ đau vô cùng tận, cũng chỉ vì 
“tưởng tri của loài người”. 
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Đức Phật đã thấy thế giới hữu hình của 
con người là thế giới tưởng, cách đây 2542 
năm, Người đánh tiếng chuông cảnh tỉnh cho 
mọi người, thế giới hữu hình là thế giới tưởng, 
nhưng ai là người đã tin Ngài. Nếu không phải 
là người tu đúng giáo pháp của Người thì làm 
sao tin được thế giới này là thế giới tưởng. 

Thế giới hữu hình là thế giới tưởng thì 
thế giới vô hình làm sao có thật, thế giới vô 
hình là bóng dáng của thế giới hữu hình, đã là 
bóng dáng thì làm gì có sự sống sau khi chết, 
đó chẳng qua chỉ là một ảo tưởng của loài 
người mà thôi. 

Cho nên, hiện giờ các tôn giáo trên thế 
gian này, ngay cả Đại Thừa Phật Giáo cũng 
thấy thế giới hữu hình này là thế giới tạm bợ 
không có thật, vì mọi vật đều vô thường, như 
lời đức Phật đã dạy qua bài kinh trên “Phép 
môn căn bản”. Tù đất, đá, cỏ, cây và tất cả 
sinh vật đang sanh sôi nảy nở trên hành tính 
này đều do tưởng tri của chúng sanh, tưởng là 
có thật, chứ thực ra thế giới hữu hình này là 
thế giới duyên hợp. Mọi vật có mặt (vạn hữu) 
trên hành tỉnh này đều do duyên hợp mà 
thành, mọi vật (vạn hữu) hoại diệt đều do 
duyên tan rã mà hoại diệt, không có một vật 
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nào thường còn bất biến, toàn là vạn vật đều 
vô thường. 

Chỉ vì người thế gian với trí hữu hạn 
không thấu rõ thế giới hữu hình này cho là 
thật có. Đối với người có trí vô hạn thì thế giới 
hữu hình là thế giới tưởng của loài người. 
Nhưng các tôn giáo kể cả Đại Thừa Giáo cũng 
cho thế giới hữu hình là không thật, nhưng lại 
xây dựng một thế giới vô hình có thật, thì đó 
là đi ngược lại Phật giáo. Phật giáo cho thế 
giới vô hình là thế giới tưởng tri (không có). 

Cũng trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản 
trong Trung Bộ kinh tập 1 trang 11 kinh dạy: 
“Người ấy tưởng trì Phạm thiên là Phạm 
thiên.. Người ấy tưởng trì Quang âm 
thiên là Quang âm thiên... Người ấy tưởng 
trì Biến tịnh thiên lù Biến tịnh thiên... 
Người ấy tưởng trì Quảng quả thiên là 
Quảng quả thiên... Người ấy tưởng trì 
Abhibhù (Thắng giả) là Abhibhù.... Người 
ấy tưởng trì Không uô biên xứ là không uô 
biên xứ thiên... Người ấy tưởng trì Thức uô 
biên xứ là Thức uô biên xứ thiên... Người 
ấy tưởng trì uô sở hữu xứ là uô sở hữu xứ 
thiên... Người ấy tưởng trì Phi tưởng phỉ 
phì tưởng xứ là Phi tưởng phi phi tưởng 
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xứ thiên... Người ấy tưởng trì Sở biến là 
Sở kiến... Người ấy tưởng trì Sở uăn là Sở 
uăn... Người ấy tưởng trì Sở tư niệm là Sở 
tư niệm... người ấy tưởng trì Sở trì là Sở 
trỉ.. Người ấy tưởng trì Đồng nhất là 
Đồng nhất... Người ấy tưởng tri Sai biệt là 
Saơi biệt... Người ấy tưởng trì Tết cả là 
Tất cả... Người ấy tưởng trì Niết Bàn là 
Niết Bàn... Vì tưởng tri Niết Bàn là Niết 
Bàn người ấy nghĩ đến Niết Bàn (là có 
thật), nghĩ đến tự ngã đối chiếu Niết Bàn 
(thì tự ngã có thật nhập Niết Bàn) cho 
nên, người ấy nghĩ “Niết Bàn là của ta” 
sanh ra ưa thích chấp đắm Niết Bàn (dục 
hỷ). Vì sao uậy? Ta nói người ấy bhông 
liễu tri (không hiểu, hông biết) Niết 
Bàn.” 

Phật giáo không chấp nhận thế giới hữu 
hình là có thật tri mà chỉ là tưởng tri, đến thế 
giới siêu hình các cõi trời địa ngục và Niết Bàn 
cũng là tưởng tri chứ không phải thật tri. 

Vì, thế giới siêu hình là bóng dáng của 
thế giới hữu hình như trên chúng tôi đã nói. Vì 
thế, con người hữu hình như thế nào thì thế 
giới siêu hình con người giống như thế nấy, tất 
cả núi, sông, đất, đá, cây, cỏ, thảo, mộc, nhà, 
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cửa, đền, đài, cung, điện đều giống thế giới hữu 
hình. Chỉ khác hơn ở thế giới hữu hình là 
không có không gian và thời gian mà thôi. 

Bởi vậy, những người ông lên, bà xuống, 
nhập đồng, nhập xác, nói chuyện quá khứ, vị 
lai, chỉ nơi siêu mô, lạc mả cho người lấy cốt 
đều đúng không sai một mảy, là nhờ tưởng uẩn 
không có không gian và thời gian, nhưng khi 
tưởng uẩn! hoạt động thì biết đúng, nói không 
sai, còn khi tưởng uẩn không hoạt động thì 
không biết, thường nói sai. 

Do chỗ nói chuyện quá khứ, vị lai không 
sai, khiến người ta tin rằng có linh hồn người 
chết, ông này, bà kia, cậu nọ nhập xác, lên 
đồng, nhập cốt v.v.. 

Bởi tưởng uẩn làm việc như vậy người ta 
không rõ, rồi tin rằng có thế giới siêu hình 
thật sự. 

Từ tưởng tri thế giới hữu hình là thật có 
người ta đã mang đến cho chính mình mọi sự 
khổ đau cho đến ngày nằm xuống lòng đất, 


! Tưởng uẩn là danh từ trong kinh sách Phật để chỉ cho 
nhóm tế bào thần kinh não hoạt động không có không 
gian và thời gian trong một đời khi nhóm tế bào thân 
kinh não ý thức (sắc uẩn) ngưng hoạt động. 
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xuôi tay vẫn còn đau khổ, thế mà có ai biết rõ 
điều này, mọi người đều vô minh, ngay đến 
những nhà khoa học cũng đành bó tay không 
giải thích được vì các hiện tượng kỳ lạ mà mọi 
người đều phải chấp nhận thế giới siêu hình, 
cho nên thật khó cho ai không tin thế giới siêu 
hình là không có. 

Sự sợ hãi và sự đau khổ do các hiện tượng 
thời tiết của thế giới hữu hình mới khiến con 
người tạo ra thế giới siêu hình để có sự phò hộ 
che chở giúp cho tỉnh thần con người được an 
ổn, bớt sợ hãi. 

Từ khi sản xuất ra thế giới siêu hình, mọi 
người luôn tin tưởng có sự gia hộ, che chở, ban 
phước, giáng họa, nhưng sự thật, không thể 
phò hộ, gia bị, giáng họa, ban phước cho ai cả, 
chỉ con người tưởng ra để an ủi tinh thần như 
vậy mà thôi. 

Cho nên, sự tưởng ra thế giới siêu hình 
lại còn tạo thêm một lớp khổ cho con người 
nữa, đã khổ vì thế giới hữu hình dính mắc trói 
buộc các pháp thế gian, rồi lại bị lường gạt bởi 
thế giới siêu hình nữa. Do đó có một số tà sư, 
ngoại đạo lợi dụng sự vô minh và lòng mê tín 
này tạo ra các vị thần linh để khiến con người 
tôn sùng, cung kính, sợ hãi và chịu biết bao 
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nhiêu tốn hao tiền của và giết hại sanh linh, 
làm tội ác thêm để cúng bái, tế lễ, cầu khẩn, 
van xin v.V.. 

Cách thức làm ăn của bọn tà sư, ngoại 
đạo này có hiệu quả làm giàu trên xương máu 
của kẻ khác không phí sức lao động, chỉ cần 
tụng đọc ê a, hoặc vẽ bùa, đọc chú, ợ, ợ, ngáp, 
ngáp nói bậy bạ là hốt tiền bạc của những kẻ 
đang gặp nhân quả nghiệp báo xấu, nặng nề, 
trong lúc quá khổ đau, quá sợ hãi trước tai họa 
hiểm nghèo, trước bệnh tật nan y, trước sự 
sống chết như chỉ mành treo chuông, trí óc 
không còn sáng suốt. Lúc bây giờ, bọn thầy lừa 
đảo này nói sao họ nghe vậy, họ làm tiền một 
cách dễ dàng (ngồi mát ăn bát vàng). 

Lại có một số tà sư ngoại đạo khéo léo 
hơn, dùng ba tấc lưỡi lý luận như Trương Nghi 
— Tô Tần thời Lục Quốc bên Trung Hoa, pháp 
môn này, pháp môn nọ, triết lý này triết lý 
kia, chân lý này chân lý nọ, lường gạt những 
kẻ vô minh chạy theo pháp này, chạy theo 
pháp kia tu tập để chứng đạt chân lý này chân 
lý khác. 

Từ xưa đến nay, ai là người đã đi tìm 
chân lý thoát khổ? Chân lý ấy được bao nhiêu 
người đạt được? Hay chỉ là một lý luận suông? 
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Tại sao các người không nói thật? Để biết 
bao nhiêu con người phải mất công, mất của và 
còn tốn biết bao công lao khổ công tu tập mà 
chẳng được những gì. Từ tôn giáo này đến tôn 
giáo khác, từ pháp môn này đến pháp môn 
khác, để nuôi một hy vọng hão huyển giải 
thoát, Thiên Đuờng, Cực Lạc, Niết Bàn v.v.. 

Danh lợi ở thế gian có nhiều việc làm nên 
danh, nên lợi mà rất “biện” Tại sao các 
người không làm việc kia mà lại làm việc này, 
để lường gạt người khác chi vậy. Biết bao 
nhiêu thế hệ con người đã qua, họ đã chạy theo 
tu hành và rèn luyện thân tâm, nhưng họ được 
những gì ở các chân lý ảo tưởng ấy? 

Trong khi đó họ đã đổ biết bao nhiêu mô 
hôi, công lực, tiền của và công sức. Giải thoát 
đâu không thấy chỉ thấy khổ và khổ, cho đến 
lúc chết lại càng khổ hơn, (Các Hòa Thượng 
khi viên tịch quá khổ sở) họ chỉ mua được cái 
“dưnh” và cái “lợt” giả. 

Bởi vậy, các thế giới siêu hình tưởng, tai 
ương bệnh tật đều là tưởng, Thần, Thánh, 
Tiên, Phật cũng đều là tưởng, pháp môn tu 
hành cũng đều là tưởng, vì thế cái khổ của con 
người cũng hoàn lại cái khổ. 
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Do đó, Phật giáo ra đời quyết đập tan 
tành cái thế giới hữu hình duyên hợp và xé 
nát cái thế giới siêu hình tưởng. Giống như 
một vị Thần để đem lại sự công bằng và công 
lý cho loài người, giúp họ sống an vui, thanh 
thản và hạnh phúc. Tạo sự sống an vui trên 
hành tỉnh này là một cảnh giới Thiên Đàng. 

Bài pháp Thân Ngũ Uẩn, Thập Nhị Nhân 
Duyên, Pháp Môn Căn Bản trong tạng kinh 
NÑikaya và kinh A Hàm không đủ để chứng 
minh đập phá thế giới siêu hình và hữu hình 
này sao? 

Nếu đập phá được cả hai thế giới này, thì 
sẽ mang lại cho con người một đời sống thoải 
mái, thanh thản, an lạc và hạnh phúc. Bằng 
ngược lại, thì con người phải chịu khổ vô cùng 
tận và vô lượng kiếp. 

- “Trên giường bệnh hấp hối của một 
uỷ quan sớt thủ, được nhà uua đến thăm 
căn dặn ông nhiều lân: “Khanh là một uị 
quan chuyên môn giết người” như uậy 
khanh phải đọa địa ngục, khi uào địa 
ngục, bằng mọi cách hanh uê báo cho 
trẫm biết, khanh đã xuống địa ngục uò 
địa ngục có thật, khanh nhớ kỹ lời trẫm, 


-75- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


đừng phụ lòng trẫm. Vị quan sát thủ gật 
đầu uà xin hứa. 

Nhà vua căn dặn xong chẳng bao lâu vị 
quan này chết. 

Chờ mãi, chờ mãi từ 1 tháng đến một 
năm rồi đến 3 năm mà chẳng có tin tức gì cả. 
Nhà vua đến một vị Đạo sư hỏi: 

- “Thưa Ngài, Ngài nói cô địa ngục, 
trẫm có một uị quan sứớt thủ trước bhi chết 
trẫm đã căn dặn đôi ba lân: “Khi xuống 
địa ngục, bằng mọi cách khanh hãy uề 
báo cho trẫm biết, nhưng đến nay đã ba 
năm rồi chẳng có tin tức gì cổ, như uậy 
theo trẫm nghĩ “chẳng có địa ngục”. 

Vị Đạo sư trẻ lời: 

- “Tâu bệ họ, uị quan ấy là tội nhân 
làm sao có quyên đi lại được để uê báo cho 
bệ hạ hay”. 

Nhà vua gật đầu chấp nhận ra về, sau ba 
năm nhà vua trở lại thăm vị Đạo sư và hỏi: 

- Thưa Ngùi, Ngài nói có Thiên Đàng 
phải Ehông? 

Vị Đạo sư tâu: 
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- Vâng, thưa bệ hạ, có Thiên Đàng, di 
làm thiện sẽ sanh lên Thiên Đàng, ai làm 
ác sẽ đọa xuống Địa Ngục. 

Nhà uua phứn: 

- 7œ cô một uị quan đại thân suốt đời 
làm thiện, làm quan thì cần kiệm, liêm 
chánh, chí công, uô tư, làm người thì hằng 
ngày thường trường chay, bhông sút họi 
sanh linh, trước giờ phút lâm chung, hấp 
hối trẫm đến căn dặn nhiều lân: “Khanh 
là một người hiền lành sống thì trường 
chưy, chẳng hệ giết hại chúng sanh, làm 
quan thì liêm chúnh ngay thủng, chắc 
chắn khi chết khanh được uê Thiên Đàng. 
Vậy bằng mọi cách sau khỉ chết, nhà 
ngươi uê báo cho ta biết có cảnh Thiên 
Đàùng chân thật hay không? Để trẫm yên 
lòng”. 

Như thế đến nay đã bq năm rmà ta 
chẳng được tin tức gì, chắc chắn là chẳng 
có Thiên Đàng.” 

Trong bài kinh này, Đức Phật còn xác 
định thêm: “Nếu có cảnh giới siêu hình 
thật thì phải có người đến uà người uê, 
đàng này đi thì có, uê thì không”. 
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Như vậy, chứng tỏ không có thế giới siêu 
hình mà chỉ có một thế giới siêu hình tưởng 
mà thôi. Kinh Pháp Môn Căn Bản đức Phật đã 
dạy rất rõ ràng và cụ thể nhất. 

Cho nên, trong kinh Nguyên Thủy các vị 
Trời đến bạch Phật cũng như Ma Vương, Ác 
quỷ và quỷ đói đều là cảnh giới tưởng của thế 
giới tưởng ấm của con người tạo ra. Tạo ra như 
vậy để mà chịu khổ thêm chẳng ích lợi gì cho 
đời sống mà còn làm hao tốn tiền của một cách 
vô lý. 

Các tôn giáo khác, Phật Giáo Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ đua nhau xây dựng thế giới 
siêu hình bằng nhiều hình thức và những xưng 
danh khác nhau để khéo lừa đảo con người, chứ 
kỳ thật cũng chỉ là thế giới tưởng mà thôi. 

Nên trong kinh Pháp Môn Căn Bản Đức 
Phật đã xác định rõ ràng: “Người ấy tưởng 
tri Sở biến là Sở biến... Người ấy tưởng tri 
Sở uăn là Sở uăn.. Người ấy tưởng trì Sở 
tư niệm là Sở tư niệm.. Người ấy tưởng Trỉ 
sở là Trì sở. Người ấy tưởng tri Đông 
nhất là Đồng nhất. Người ấy tưởng tri 
Saưi biệt là Sai biệt... Người ấy tưởng tri 
Tất cả là Tất củ... Người ấy tưởng trả Niết 
Bàn là Niết Bàn..” Đó toàn là sống trong 
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tưởng mà mọi người mấy ai biết. Trên đời chỉ 
có một mình đức Phật biết rất rõ. 

Bởi vậy, nhìn chung các tôn giáo trên thế 
gian này đang xây dựng một thế giới siêu hình 
để thỏa mãn lòng tham vọng của loài người. 

Xưa, vua Tần Thủy Hoàng vì tham vọng 
sống lâu, nên đã cho người đi tìm thuốc trường 
sanh bất tử. Theo lời dạy của các vị tu Tiên, 
nhưng nào có được gì đâu, chỉ hoài công vô ích. 

Phương pháp tập dưỡng sinh và đạo Yoga 
đều tập luyện kéo dài tuổi thọ để đạt được 
“Trường sanh bất tử”, nhưng có vị nào không 
bệnh đau và trường sanh bất tử đâu. Cuối cùng 
rồi cũng bệnh đau mà chết. 

Những việc làm này, con người trên thế 
gian ai đã làm được. Đó là một tưởng vọng của 
loài người, không thể thành sự thật. Như đức 
Phật đã dạy đó là sự tưởng tri của loài người. 
(tưởng tri là tưởng tri làm sao sự thật được). 

Tìm mọi cách để loài người sống mãi 
muôn đời, nhưng không thành tựu, nên con 
người quay lại tìm “sự sống sơu bhi chết”. 
Do đó, mới sản xuất ra cảnh giới Thiên Đàng, 
Địa Ngục, Bồng Lai Tiên Cảnh, Cực Lạc Tây 
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Phương, cõi Niết Bàn, Bản Thể Vạn Hữu, Đại 
Ngã, Phật Tánh v.v.. 

Riêng đức Phật, Ngài dạy: “Tưởng tri Niết 
Bàn là Niết Bàn”. 

Câu nói của Ngài có một giá trị rất lớn 
đối với các Tôn giáo. Toàn bộ tất cả cảnh giới 
siêu hình của các Tôn giáo đều đối với đạo 
Phật là cảnh giới tưởng, không thể lừa đảo 
lường gạt người đệ tử của Phật được, vì đức 
Phật đã dạy cho các đệ tử của mình rất rõ 
ràng và cụ thể. 

Các pháp môn của các tôn giáo này chỉ 
lừa đảo, lường gạt được những người vô minh, 
vì cuộc sống còn mang dẫy đầy tham vọng nên 
mới tìm tu và nghe theo các giáo phái đó mà 
thôi. 

Sáu nẻo luân hồi chỉ là sáu trạng thái của 
tâm, chứ không phải sáu cõi giới gồm có từ hữu 
hình đến siêu hình. Sáu cõi giới ấy là: 

1/ Cõi Trời 

9/ Cõi Người 

3/ Cối A Tu La 

4/ Cõi súc sanh 


ð/ Cõi Ngạ quỷ 


-80- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


6/ Địa ngục. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, nếu một 
người không biết phương pháp tu theo Phật 
giáo thì có thể luân hồi sáu nẻo ngay tại kiếp 
sống của họ. 

Ví dụ: Một người đang sống trong mười 
điều thiện (Thập thiện) thì trạng thái tâm hồn 
của họ cảm nhận được sự an lạc yên vui hạnh 
phúc và cơ thể của họ không có một chút nào 
mỏi mệt, đau nhức khổ sở, mà người khác 
không sống đúng mười điều lành thì không thể 
cảm nhận biết được. Nhưng khi họ rời khỏi 
mười điều lành này mà chỉ còn giữ được năm 
điều lành (ngũ giới) thì lúc bây giờ họ luân hồi 
vào cõi người sự bình an của họ không bình an 
và an vui bằng trạng thái của cõi Trời. Trong 
khi họ đang ở trong trạng thái tâm cõi người 
họ không giữ gìn được tâm để cơn sân bừng 
cháy trong lòng thì ngay đó họ đã luân hồi vào 
cõi A Tu La. 

Nếu ở trạng thái cõi người họ không giữ 
gìn năm giới trọn vẹn thường thiếu lòng yêu 
thương sự sống của muôn loài, không buông xả 
các pháp ác cố chấp tị hiểm, ganh đua, hơn 
thiệt, dâm dục, thiếu thành thật nói những lời 
hung ác, nói những lời vu khống, chuyện có nói 


-81- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


không, chuyện không nói có, tâm hồn họ luôn 
luôn buồn phiền khổ đau lo sợ, sống bất an, đó 
là họ đã luân hồi vào cõi súc sanh một trạng 
thái khổ đau như vậy. 

Từ ở trạng thái cõi người họ không giữ 
gìn tâm sống đúng năm giới, để tâm khởi 
muốn ăn, muốn uống và bụng cảm giác thấy 
đói khát rồi đi ăn uống phi thời, đó là họ đã 
luân hồi vào trạng thái cõi giới ngạ quỷ. 

Từ ở trạng thái cõi người họ không giữ 
gìn tâm sống đúng năm giới, thường giết hại, 
ăn thịt chúng sanh và chạy theo khẩu vị ăn 
những món ăn hảo hạng ngon miệng, nhưng 
trong đó có chất độc, sống không yêu thương 
sự sống, không giữ vệ sinh chung, thường làm 
ô nhiễm môi trường sống, nên cơ thể dễ sinh 
ra nhiều bệnh tật nan y. Cơ thể bị bệnh đau 
nhức khổ sở, đó là luân hồi vào trạng thái địa 
ngục. 

Cho nên, sáu nẻo luân hồi không phải là 
sáu cõi giới hữu hình và vô hình mà là sáu 
trạng thái của tâm trong một con người như 
trên đã nói. 

Còn những câu chuyện trên, Phật đã nói 
với ông A Nan là những câu chuyện của tưởng 
uẩn lưu xuất phóng ra những hình ảnh từ 
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trường trong không gian. Khi nào một người có 
tưởng uẩn mạnh tức là tưởng uẩn hoạt động 
thì sẽ bắt gặp những hình ảnh cảnh giới của 
những từ trường này. Hình ảnh này không 
phải là cõi giới mà là hình ảnh từ trường của 
những người còn sống cũng như của những 
người đã chết phóng xuất còn lưu giữ trong 
không gian. 

Trong kinh Pháp Môn Căn Bản Phật đã 
dạy: Tất cả cõi Trời, cõi Người, A Tu La, Súc 
sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục đều là tưởng tri chứ 
không phải liểu tri. 


see 


GIÚI LUẬT 


Hỏi: Znh thưu Thây! Tại sưo tu sĩ 
Phật giáo hiện giờ hông giữ gìn giới luột, 
sống phi giới luật, sống bẻ uụn giới luật. Như 
uậy con đường tu của họ sẽ đi uề đâu? Và có 
ích lợi gì cho biếp sống tu hành của họ? 


Người tu sĩ giữ gìn guói luật nghiêm túc, 
sống đúng Phạm hạnh, thiểu dục tri túc, 


-83- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


phòng hộ các căn đầy đủ, con đường tu của họ 
sẽ đi uê đâu? 

Và có ích lợi gì cho biếp sống của họ? Con 
cút mong Thây chỉ dạy để cho chúng con được 
rõ. 

Đáp: Như Thầy đã dạy giới luật là một 
pháp môn tu hành của đạo Phật, chứ không 
phải là pháp luật của một quốc gia. Cho nên 
các bộ giới luật do các Tổ biên soạn thành một 
bộ pháp luật của Phật giáo hơn là một pháp 
môn tu tập để tâm được vô lậu. 

Pháp môn giới luật cùng với pháp môn 
Thiền định và pháp môn Trí tuệ, gọi chung có 
tên là “Tam Vô Lậu Học”. 

Tam Vô Lậu Học là ba pháp môn tu tập 
không còn lậu hoặc, tức là ba cấp tu tập trong 
tám lớp học sẽ chấm dứt đau khổ của kiếp 
người hay nói cách khác là làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết của đạo Phật. 

Ba pháp môn vô lậu này, kỳ thật chỉ là ba 
cấp học đạo đức duy nhất của Phật giáo, nên 
nó được chia ra làm ba giai đoạn tu tập: Giới, 
Định, Tuệ. 
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Ba cấp học này chỉ có giới luật là cấp học 
quan trọng nhất và tu tập khó nhất trên đường 
tìm cầu đạo giải thoát theo đạo Phật. 

Bởi thế, người nào tu hành mà không giữ 
gìn giới luật, không tu giới luật, không sống 
đúng giới luật, thì có tu suốt đời cũng tu chẳng 
tới đâu, chỉ còn tu danh, tu lợi, tu tưởng, tu 
chùa to Phật lớn mà thôi (chẳng bao giờ có 
giải thoát thật sự). 

Nếu không tu giới luật mà tu định, thì 
Thiền định đó là tà thiền, định tưởng. 

Nếu không tu giới luật mà tu trí tuệ thì 
trí tuệ đó là tà tuệ, kiến giải, tưởng giải, là trí 
tuệ tích lũy, nhai lại bã mía của người xưa, 
thêm râu, thêm ria, vẽ rắn thêm chân. 

Từ xưa đến giờ các Tổ chỉ lặp đi, lặp lại 
lối mòn của nhau, chỉ dùng từ hiện đại cho lạ 
tai mà thôi, chứ lối mòn vẫn là lối mòn, không 
thể nào lối mòn là đường cái được. 

Như trên Thầy đã dạy, giới luật là pháp 
môn quan trọng nhất trong Tam Vô Lậu Học. 
Cho nên, vì lợi ích chúng sanh, vì muốn thoát 
ra sự đau khổ của kiếp người đức Phật đã dạy: 
“Vì hạnh phúc, uì lòng thương tưởng đệ 
tử, những uiệc ấy Ta đã làm xong, uì lòng 
thương tưởng Tq đã dạy các ngươi”. 
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Đây là một bài kinh mà Đức Phật đã 
khéo nhắc nhở cho các vị Tỳ Kheo tu tập giới 
luật, vì giới luật rất quan trọng trên đường cầu 
đạo giải thoát. Bài kinh “Ước Nguyện” Trung 
Bộ tập 1 trang 79 Phật dạy: 

- “Này các Thầy Tỳ Kheo, hãy sống 
đầy đủ giới hạnh, đây đủ giới bổn, sống 
phòng hộ uới sự phòng hộ của giới bổn, 
đầy đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chúnh 
lãnh thọ uà học tập các học giớt”. 

Đoạn kinh này là lời dạy khuyên nhắc 
nhở của đức Phật thấm thía vô cùng, một lời 
khuyên từ cõi lòng vì thương tưởng chúng sanh 
đang sống trong cảnh khổ mà chẳng biết 
đường nào ra. Trên thế gian này chỉ còn có con 
đường duy nhất để tu tập, thoát ra sự đau khổ 
của kiếp người “Giới, Định, Tuệ”. Không thể 
còn có con đường thứ hai nào khác được nữa. 

Biết rất rõ điều này, trên bước đường tầm 
sư học đạo. Ngài đã sáu năm gian khổ, nhưng 
vẫn không tìm ra con đường giải thoát. Bốn 
mươi chín ngày dưới cội bồ đề trầm tư và nhập 
Tứ Thánh Định, chứng Tam Minh. Ngài đã tự 
tìm ra chân pháp, chân pháp ấy là thầy của 
Ngài, đã dẫn đường Ngài đi đến đích, thoát 


-86- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


khỏi sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân 
hồi. 

Chân pháp ấy là gì? 

Chân pháp ấy là “Giới, Định, Tuệ”. 
Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta với lòng yêu 
thương tha thiết đối với chúng ta như con một: 
“Hãy sống đây đủ giới hạnh, đây đủ giới 
bổn, sống phòng hộ uới sự phòng hộ của 
giới bổn, đầy đủ oai nghỉ chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ 
nhặt, chân chúnth lãnh thọ uà học tập các 
giớt học”. 

Thế mà người tu sĩ Phật giáo hiện giờ lại 
xem thường giới luật, oail nghi chánh hạnh 
không có, xem thường trong các lỗi nhỏ nhặt, 
phạm giới không biết xấu hổ, chẳng bao giờ 
lấy giới phòng hộ sáu căn, sống ăn uống phi 
thời, nam nữ trai gái kề cận chẳng biết đó là 
tai họa khổ đau, chẳng biết đó là con đường 
sanh tử luân hồi. 

Bài kinh Ước Nguyện, đức Phật đã xây 
dựng nó trên nền tảng đạo đức nhân bản - 
nhân quả. Ngài không dạy chúng ta câu 
nguyện mà dạy chúng ta ước nguyện. 


-87- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Muốn ước nguyện được thành tựu sở 
nguyện thì phải sống đúng giới luật, giới luật 
là thiện pháp, do nhân thiện pháp thì chuyển 
được ác pháp. Vì thế, do nhân thiện pháp thì 
quả của thiện pháp là ước nguyện của chúng ta 
viên mãn. 

Ví dụ: Một người có bệnh tật, tai nạn xảy 
đến hoặc tai nạn bệnh tật chưa xảy đến nhưng 
ước nguyện bệnh tật tai nạn sẽ chấm dứt và 
bệnh tật tai nạn sẽ không xảy ra, thì người ấy 
phải sống đầy đủ giới hạnh, đây đủ giới bổn, 
sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, 
đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 
trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và 
học tập các học giới, thì ước nguyện sẽ thành 
tựu. 

Nếu ai giữ gìn giới luật đúng như vậy thì 
tai nạn, bệnh tật sẽ qua và không xảy đến. 
Như vậy, Ngài đã dạy chúng ta tu tập giải 
thoát trên nền đạo đức nhân bản - nhân quả, 
lấy hành động thiện làm gốc, diệt trừ mọi 
hành động ác và lòng ham muốn. 

Trong bài kinh Ước Nguyện, Đức Phật 
dạy: 
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“ Mong rằng ta được mọi người 
thương mến, yêu quý, cung kính, uùàò tôn 
trọng”. 

“. Mong rằng ta được các uật dụng 
đầy đủ không thiếu hụt”. 

“ Mong rằng những người bố thí 
cúng dường các uột dụng sẽ được quủ báo 
Uò lợi ích lớn”. 

“ Mong rằng những bà con huyết 
thống uới tu, bhi bệnh tật tai nạn chết, 
mệnh chung uới tâm hoqn hýỷ, an lạc, được 
qud báo 0ò lợi ích lớn”. 

Trên đây là những ví dụ ước nguyện trong 
bài kinh, muốn được toại nguyện cho mình cho 
người thì chỉ tu tập và giữ gìn giới luật nghiêm 
túc. 

Kinh Phật đã dạy như vậy, thế mà kinh 
sách Đại Thừa lại dạy cúng tế, cầu khẩn, tụng 
kinh, niệm chú, niệm Phật, cầu an, câu siêu để 
được tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ (do chư 
Phật, Bồ Tát từ bi gia hộ). 

Kinh sách Đại Thừa lối dạy tu tập đều cầu 
tha lực, (Tam bảo gia hộ) cho đến những ước 
nguyện cho mình, cho người đều dựa vào tha 
lực. Còn ngược lại, kinh sách Nguyên Thúy dạy 


-89- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


tự lực. Muốn lợi mình lợi người thì người ấy 
phải tự mình tận lực sống đúng giới hạnh, nói 
cách khác là phải sống đúng thiện pháp không 
được sống trong ác pháp. 

Nói chung đức Phật dạy, con người muốn 
có cuộc sống an vui, hạnh phúc thì phải sống 
có đầy đủ đạo đức không làm khổ mình, khổ 
người, thì được mọi toại nguyện. 

Đọc qua bài kinh Pháp Môn Căn Bản ta 
thấy rõ Phật giáo không đi nhẩm lại lối mòn 
của các tôn giáo khác, tự mình vạch ra một lối 
đi độc đáo, tự lực, cụ thể không mơ hồ, chính 
xác để giải quyết kiếp sống con người, thoát ra 
mọi cảnh khổ, tạo thế gian, có cuộc sống con 
người thành một cõi Thiên Đàng, Cực Lạc. 

Để chiến thắng sự ưa thích dục lạc thế 
gian, sự không ưa thích, sự bất toại nguyện, và 
sự khiếp đảm, sợ hãi, Phật dạy: “- Này các Tỳ 
Kheo, nếu Tỳ Kheo có ước nguyện: Mong 
rằng ta nhiếp phục lạc uàò bất lạc, chứ 
không phải lạc uùò bất lạc nhiếp phục ta. 
Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục 
lạc uà bất lạc được khởi lên. Mong rằng ta 
nhiếp phục khiếp đảm uà sợ hãi, chớ 
không phải khiếp đảm 0à sợ hãi nhiếp 
phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn 
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nhiếp phục khiếp đảm uà sợ hãi được 
khởi lên nơi Tỳ Kheo, Tỳ bheo ấy “phải 
thành tựu uiên mãn giớt luột, biên trì nội 
tâm tịch tĩnh, không gián đoạn thiền định 
(tỉnh thức), thành tựu quứn hạnh (uô lậu), 
thích sống tại các trụ xứ không tịch (độc 
cư)”. 

Lời dạy trên đây rất cụ thể cho người tu, 
muốn nhiếp phục tâm ham muốn và sợ hãi thì 
chỉ có giới luật và bốn pháp định, Định Chánh 
Niệm Tỉnh Giác, Định Niệm Hơi Thở (không 
gián đoạn thiền định), nội tâm tịch tĩnh (Định 
Sáng Suốt), thành tựu quán hạnh (Định Vô 
Lậu), thích sống tại các trụ xứ không tịch (độc 
cư). 

Trong bài kinh Ước Nguyện đức Phật dạy 
nhập Bốn Thánh Định rất rõ ràng và dễ dàng 
không có khó khăn. 

Vì muốn nhập Bốn Thánh Định này 
không khó khăn, không có ức chế tâm như các 
nhà học giả kiến giải dạy ra. Chỉ cần sống 
đúng giới hạnh và tu tập các pháp Tứ Chánh 
Cân, Tứ Niệm Xứ để xả tâm cho thật sạch 
(không còn tham sân, si, mạn, nghi) nữa, thì 
chỉ ra lệnh nhập thiền định nào thì nhập ngay 
thiền định ấy. 
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“. Này các Thây Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo 
có ước nguyện: Mong rằng, Tỳ Kheo ý§ 
muốn, không bhó khăn, bhông có mệt 
nhọc, bhông có phí sức, ta chứng được bốn 
thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc 
trú, Tỳ Kheo ấy phải thành tựu uiên mãn 
giớt luật, kiên trì rrột tâm tịch tĩnh (Súng 
Suốt Định), không gián đoạn thiên định 
(Thân Hành Niệm Nội Ngoạt), thành tựu 
quán hạnh (Định Vô Lậu), thích sống tại 
các trụ xứ không tịch (độc cư)”. 

Nếu người nào muốn tu tập thiền định của 
đạo Phật nhập Bốn Thánh Định, làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết, không có khó khăn, chỉ 
cần thành tựu viên mãn giới luật, tức là sống 
đúng giới luật. 

Xét ra từ khi đức Phật nhập diệt đến giờ, 
không có ai nhập được Bốn Thánh Định, chỉ vì 
không thành tựu viên mãn giới luật. 

Nếu đã có người nào viên mãn được giới 
luật sống đây đủ chánh hạnh thì Phật pháp 
đâu bị ngoại đạo biến thể như ngày nay và như 
thế này. Phật giáo ngày nay đã trở thành một 
tôn giáo hỗn tạp mang đủ thứ pháp môn của 
ngoại đạo (84 ngàn pháp môn) mà còn tự xưng 
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những danh từ ngã mạn cống cao khác (Đại 
Thừa, Tối Thượng Thừa). 

Như trên Phật đã dạy trong bài kinh Ước 
Nguyện. Từ đức hạnh làm người, sống không 
làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. 
Để đem lại sự giải thoát, an lạc, hạnh phúc 
cho nhau trên hành tỉnh này thì “Hãy sống 
đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống 
phòng hộ sứu căn uới sự phòng hộ của 
giới bổn, đầy đủ uy nghỉ chúnh hạnh, thấy 
sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân 
chánh lãnh thọ uùò tu học các học giới thì 
được toại nguyện, rrũn nguyện làm rrgười 
có đạo đức đầy đủ”. 

Nếu muốn thành tựu những đức hạnh của 
bậc Thánh nhân và thực hiện thiền định làm 
chủ sự sống chết của bậc chân nhân mà người 
đời thường hay ưa thích tu thiền định, nhưng 
không biết thiền định nào đúng sai, cứ nghe 
thiền định là cứ tu, nhắm mắt tu đùa, tu không 
suy nghĩ đúng sai phải trái, đã mất công sức tu 
hành lại còn mất tiền mất của, bỏ đời sống thế 
gian, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân 
bằng quyến thuộc v.v.. Chỉ vì muốn thoát khỏi 
mọi sự đau khổ của cuộc đời, để trở thành bậc 
Thánh nhân, nhưng lại tu sai đường, Thánh 
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nhân đâu không thấy, giải thoát đâu không 
thấy, ngẫm lại cuộc đời mình mà đau lòng, bị 
các nhà tôn giáo lừa đảo mà không dám nói ra, 
ngậm miệng tự an ủi mình, phải tu nhiều kiếp, 
kiếp này chưa xong thì kiếp khác tu nữa, Phật 
Thích Ca ngày xưa còn tu vô lượng kiếp mới 
thành Phật, câu này là câu an ủi nhất của 
những người bị lừa đảo, tu lạc tà pháp, họ 
muốn hy vọng hão huyền để mà hy vọng, để 
mà sống. 

Nhưng trong bài kinh Ước Nguyện Phật 
dạy tùy theo ý muốn, không có khó khăn, 
không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng 
được bốn thiển, thuộc tăng thượng tâm hiện 
tại lạc trú. 

Như vậy, thiền định tu tập đâu có khó 
khăn gì, thế mà người tu thiền thời nay lại tu 
quá khó khăn, tu mãi từ hai ba chục năm, 
nhưng không thành tựu. Các Tổ như Ngài Đại 
An 12 năm, Diệu Cao Phong 30 năm mà chỉ có 
triệt ngộ những công án mà thôi, còn làm chủ 
sanh tử thì chẳng biết gì, tâm sân hận thì vẫn 
còn cao ngút. Giải thoát đâu không thấy, làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết đâu không thấy, chỉ 
thấy được mồm mép bén nhạy đối đáp như gió 
thổi (cơ phong). Còn một số người nữa lại tu 
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vào các loại thiển khác, xuất hồn, Khí công, 
Yoga, Mật Tông luyện bùa, niệm chú, bắt ấn 
v.v.. Biến thành các tu sĩ này, thay vì tu giải 
thoát họ lại tu để làm thầy trị bệnh, trừ tà, ếm 
quỷ hoặc tập luyện dưỡng sinh, tức là thiển 
định biến thái thành phương pháp ngừa bệnh. 

Thiền định thời nay biến dần thành 
phương pháp ngừa bệnh (dưỡng sinh) chứ đâu 
còn là thiền định làm chủ sự sống chết như 
thời đức Phật. 

Nhìn sự tu hành của Phật giáo hiện giờ, 
ta rất buồn cười, thiền định của Phật thì dẹp 
qua không tu, mà lại tu thiển của ngoại đạo, 
chỉ vì thiền của ngoại đạo không có giới luật 
nghiêm túc, đời sống theo dục lạc dễ dàng, ăn 
uống ngủ nghỉ phi thời. 

Do đó, tu mãi không kết quả, chạy sang tu 
các pháp môn khác như Tịnh Độ “uờa ưu 
Thiền uừa niệm Phật” như các Tổ Vĩnh 
Minh, Vân Thê, Từ Vân v.v.. 

Có người chuyển sang Tịnh Độ hẳn 
chuyên ròng niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc 
như Tổ Tông Bổn, Khánh Anh, Thiện Hoa, 
Thiện Hòa v.v.. 

Có người chuyển sang vừa tu Tịnh Độ cầu 
vãng sanh vừa tu Mật Tông; có người lại 
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chuyển sang qua hẳn Mật Tông, chuyên ròng 
niệm chú, bắt ấn. 

Có người tu Tịnh Độ lâu ngày chẳng thấy 
kết quả gì chuyển qua tu Thiền Tông, lại cũng 
có người tu Mật Tông lâu ngày chẳng thấy linh 
ứng chuyển qua tu Thiền Tông. Họ chuyển qua 
pháp môn này, chuyển lại pháp môn kia, tu 
mãi từ đời này sang đời khác mà chẳng ra gì, 
vẫn chết trong đau khổ và còn đau khổ hơn 
người thế gian. 

Hiện giờ người ta tu theo Phật Giáo Đại 
Thừa, cứ chạy theo ba pháp môn Thiền, Tịnh, 
Mật và chuyển qua chuyển lại tu tập, cứ thế tu 
tập cho đến bây giờ chẳng ai tu đến đâu, cứ 
loanh quanh, lẩn quẩn trong vòng lẩn quẩn, 
loanh quanh. 

Có người tu các loại tà thiền Yoga, xuất 
hồn lại rơi vào trạng thái Định tưởng; có người 
tu Thiền Đông Độ rơi vào Pháp tưởng nên gọi 
là triệt ngộ. 

Tịnh Độ Tông thì rơi vào sắc, thanh tưởng 
thấy cảnh giới Tây Phương, Phật Di Đà và 
Thánh chúng, thấy hoa sen, thấy tên họ được 
đăng ký trên hoa sen và thấy ánh sáng hào 
quang, nghe Phật Di Đà thuyết pháp v.v.. Đó 
toàn là sắc thanh tưởng. 
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Mật Tông thì rơi vào Tha tâm tưởng, nên 
biết chuyện quá khứ vị lai khiến cho mọi người 
quá nể phục và thường làm trò ảo thuật (thân 
thông) lừa đảo người. 

Tất cả những sự việc đã xảy ra khiến cho 
người tu tưởng mình đã chứng đạo, nên trong 
kinh Pháp Môn Căn Bản Phật dạy: “Tấ? cử 
những bết quả đó là tưởng trì chứ bhông 
phải thực chứng giải thoát (Hễu trù)”. 

Bởi vậy, một người tu tìm cầu sự giải 
thoát mà không sống đây đủ giới hạnh, đây đủ 
giới bổn, sống không phòng hộ sáu căn với sự 
phòng hộ của giới bổn, không đầy đủ oai nghi 
chánh hạnh, không thấy sự nguy hiểm trong 
các lỗi nhỏ nhặt, không chân chánh lãnh thọ 
và tu học các học giới, thì dù tu ngàn đời 
Thiền, Tịnh, Mật cũng chẳng đi đến đâu, chỉ 
uống phí một đời tu hành mà thôi, rồi cũng 
chạy theo danh, lợi, buôn Phật, bán Pháp mà 
sống, sống trong cách thức lừa đảo tín đồ để 
ngồi mát ăn bát vàng. 

Thần thông của ngoại đạo do dùng tưởng 
tu tập như: Yoga, Mật Tông, Khí công, Nội 
công v.v.. Do dùng tưởng tu tập nên có thần 
thông mà tâm dục chưa diệt, ác pháp chưa trừ, 
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nên dễ sa ngã trong nữ sắc, danh, lợi thế gian 
v.v.. Do sa ngã nữ sắc, danh, lợi thế gian nên 
thần thông mất dần. 

Vì vậy, có nhiều vị giáo chủ mới xuống 
núi, thanh sắc đẩy đủ, uy nghi chánh hạnh 
nghiêm trang khiến cho mọi người ai cũng 
kính nể, lại có thân thông kêu mây, hú gió, sai 
binh, khiển tướng, sái đậu thành binh, tàng 
hình, biến hóa, đi trên nước lửa như đi trên 
đất bằng, ngồi trên hư không như thuyền nổi 
trên nước, đi xuyên qua vách đá, chôn dưới đất 
mà vẫn sống, đi trong hư không như chim bay 
V.V.. 

Những hành động trên đã khiến cho mọi 
người kính trọng, đem dâng cúng của cải, tài 
sản và ngay cả sắc đẹp, không có vật gì mà họ 
tiếc. 

Thử hỏi, thần thông như vậy để làm gì, có 
ích lợi gì cho loài người đâu? Chỉ là một trò ảo 
thuật cho người ta xem chơi mà thôi, để cám 
dỗ những người nhẹ dạ, ham mê thần thông, 
chứ không thể lường gạt những người đệ tử 
Phật được. 

Chỉ có một hành động lừa đảo gạt người, 
một vị đạo sư chỉ dùng một tờ báo nấu sôi một 
nồi nước đã làm cho mọi người kính nể. Nấu 
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sôi một nồi nước chỉ có một tờ báo, hành động 
đó ích lợi gì cho con người ở thế gian. Vậy mà 
mọi người vô minh đều kính phục. 

Các vị giáo chủ loại này tâm dục chưa trừ, 
ác pháp chưa diệt, nên khi thấy của cải, tài 
sản, sắc đẹp thì ham thích nên lần lần sa ngã 
và thần thông tưởng tiêu mất. 

Cho nên, thỉnh thoảng báo chí Công an 
phát giác ra đăng tin, vị giáo chủ này, vị giáo 
chủ kia, ông đạo này ông đạo kia làm chuyện 
lừa đảo tín đồ nhẹ dạ. 

Ngược lại, thần thông của đạo Phật, 
không do tu tưởng mà có, chỉ dùng pháp hướng 
như lý đạo tác ý, để ly dục, ly ác pháp, diệt 
ngã xả tâm, đoạn dứt tâm tham, sân, si, mạn, 
nghi cùng diệt sạch thất kiết sử. Do tu tập 
đoạn dứt những điều này mà tâm được thanh 
tịnh. Nhưng, phải biết rõ, muốn dùng pháp 
hướng tâm như lý tác ý có hiệu quả, thì phải 
sống đúng giới luật, lấy giới luật phòng hộ sáu 
căn, sống đời sống thiểu dục tri túc, oai nghi tế 
hạnh hẳn hòi, đi đứng trang nghiêm, đức hạnh 
trọn vẹn, không hề sai sót một lỗi nhỏ. 

Thần thông của đạo Phật là thần thông 
vô dục, vô ác pháp. Người tu sĩ đạo Phật, phải 
biết rõ, vô dục vô ác pháp chỉ do nhờ có giới 
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luật, mới diệt trừ được dục và ác pháp, nên 
trong kinh Ước Nguyện Phật dạy: “Nếu Tỳ 
Kheo có ước nguyện: “Mong rằng ta chứng 
được các loại thần thông, một thân ta 
hiện ra nhiêu thân, nhiều thân ta hiện ra 
một thân ta, hiện hình tất cả các loài uột, 
biến hình đi ngang qua uách qua thành, 
qua núi đó rrhư đt ngưng qua hư hông; ta 
độn thổ trôi lên ngang qua đất liền như ở 
trong nước; tq đi trên nước hông chìm 
như trên đất liền, ta ngôi biết già đi trên 
hư không như con chữm; uới bàn tay ta 
chạm uà rờ mặt trăng uàò mặt trời, những 
uật có đại odi lực, đại oai thân như uậy ta 
có thể, thân ta có thần thông bay cho đến 
Phạm Thiên. 

Muốn được uậy, Tỳ Kheo hãy sống đầy 
đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng 
hộ sáu căn uới sự phòng hộ của giới bổn 
đầy đủ oai nghỉ chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chứnh 
lãnh thọ uà tu học các học gtới”. 

Qua bài kinh Ước Nguyện đối với đạo 
Phật, ta muốn những gì để đạt được kết quả 
theo ý muốn của mình, thì đều phải thực hiện 
tu tập và sống đúng giới luật, đó là một nền 
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tảng vững chắc của đạo Phật, một nền tảng 
đạo đức thật sự của loài người. Nếu ai bỏ nền 
tảng đạo đức vững chắc này, dù tu tập có tu 
đúng thiền định của đạo Phật thì cũng trở 
thành tà thiền, tà định. 

Tại sao vậy? 

Tại vì, khi đã lìa khỏi pháp môn căn bản 
của đạo Phật, tức là giới luật, một pháp môn 
đầu tiên trong ba pháp môn vô lậu “Giới, 
Định, Tuệ” thì người đó dù có tu theo đạo 
Phật, nhưng vẫn là tu tà đạo. 

Bởi vậy, nhìn tu sĩ Phật giáo hiện giờ, 
biết Phật giáo suy hay thịnh, mất hay còn. 
Không phải ở số đông tu sĩ Phật giáo, không 
phải ở chỗ Phật giáo được chấp nhận là quốc 
giáo; không phải Giáo Hội Phật Giáo được tổ 
chức như một quốc gia có tổ chức hẳn hoi, có 
các trường học từ sơ, trung, cao đẳng để tu sĩ 
học tập có cấp bằng cử nhân, tiến sĩ, v.v.. 
Cũng không phải ở chỗ xây cất chùa to, tháp 
lớn, kiến trúc kiên cố vĩ đại mà ở chỗ tu sĩ 
phải sống đầy đủ giới hạnh, đây đủ giới bổn 
sống phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ giới 
bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy 
hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Nói tóm lại, vị Tỳ 
Kheo phải giữ gìn giới luật nghiêm túc thì 
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Phật giáo mới còn và hưng thịnh, còn chúng 
Tỳ Kheo phá giới thì Phật giáo mất và không 
hưng thịnh. 

Lời di chúc năm xưa của đức Phật còn 
vang mãi trong tai chúng ta “gzớt luật còn là 
Phật giáo còn, giới luật mất là Phật giáo 
mất”. 

Hỡi quý vị Tăng, Ni và Cư Sĩ! Quý vị có 
muốn Phật giáo trường tôn với loài người trên 
hành tỉnh này chăng? Hay để cho Phật giáo 
mai một suy tàn chìm mất trong lớp bụi mù 
dày đặc của tà pháp ngoại đạo đang phủ trùm 
che khắp. 

Nếu muốn Phật giáo được trường tổn và 
hưng thịnh mãi mãi, đem lại hạnh phúc an vui 
cho loài người và mọi người trên hành tỉnh 
này không còn làm khổ mình, khổ người nữa, 
thì người cư sĩ đệ tử Phật tại gia hãy giữ gìn 
giới luật của người cư sĩ mà đức Phật đã dạy, 
phải nghiêm túc khi thọ Tam quy, Ngũ giới và 
Thập thiện, phải lấy nó phòng hộ cuộc sống 
của mình, giữ gìn đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, 
không làm khổ mình, khổ người thì Phật giáo 
sẽ còn với quý vị, với loài người trên hành tinh 
này. 
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Còn Tỳ Kheo Tăng và Tỳ Kheo Ni đệ tử 
xuất gia của đức Phật, nếu muốn Phật giáo 
được trường tồn, làm ngọn đuốc sáng soi đường 
đạo đức cho mọi người trên quả địa cầu này và 
để có hướng đi tìm chân lý giải thoát, thoát 
khỏi kiếp sống khổ đau của loài người và cũng 
chính ngay bản thân của quý vị. Quý vị có 
muốn làm chủ bốn sự khổ đau sanh, lão, bệnh, 
tử đang tấn công quý vị hằng giây, hằng phút 
không? Nếu quý vị lơ đễnh thì ô hô! uống một 
kiếp người. 

Nếu muốn làm chủ bốn sự khổ đau này 
thì quý vị đã thọ cụ túc giới phải nghiêm chỉnh 
sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn, không 
được bẻ vụn giới luật như các Tổ đã làm, mà 
quý vị đang chịu ảnh hưởng rất nặng, sống phá 
ĐIới. 

Quý vị hãy bỏ xuống những gì của các Tổ 
mà phải trở lại sống đúng như Phật, sống 
phòng hộ sáu căn với sự phòng hộ của giới 
bổn, phải đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy 
nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh 
lãnh thọ và tu học các học giới. 


see 
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Hỏi: Tinh thưa Thây! Từ lâu con được 
nghe Thây giảng dạy uề Tú Chánh Cần, Tứ 
Niệm Xứ, Tú Thánh Định, Tứ Nhu Ý Túc, 
Tam Minh, u.u. mà chưa hề nghe Thầy dạy 
Bốn Định Vô Sắc. 

- Vậy Bốn Định Vô Sắc tu như thế nào? 

- Tụ nó có làm chủ sanh, giò, bệnh, chết 
hưy bhông? 

- Tu nó có hại gì cho cơ thể uà tỉnh thần 
bhông? 

- Tại sơo trong binh sách Phật bhông dạy 
rõ cách thức tu nó? 


Đáp: Bốn loại định vô sắc trong kinh 
Nguyên Thủy Phật dạy rất rõ, nếu muốn đạt 
được Tam Vô Lậu Học giải thoát thì phải vượt 
qua? bốn loại định tưởng nhập vào Vô Tướng 


? Vượt qua có nghĩa là bỏ qua không cân phải nhập bốn 
định này, vì bốn loại định này Đức Phật đã được Ngài 
Kalama dạy nhập Vô Sở Hữu Xứ Tưởng Định và Ngài 
Lam Phất dạy nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định, 
những loại định không có quả giải thoát, nên đức Phật 
dẹp bỏ, chỉ cân nhập Vô Tướng Tâm Định là tìm thấy 
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Tâm Định. Từ nội Vô Tướng Tâm Định này 
phải tư duy quán xét thì được giải thoát khỏi 
lậu hoặc vì ở Định Phi Tưởng còn nỗi ưu phiền 
là sáu nhập duyên mạng, tức là duyên với thân 
mạng. Người ấy muốn giải thoát thì phải 
thường hằng tuệ tri hiểu biết về sáu nhập 
duyên mạng này, cho nên khi nhập vào Vô 
Tướng Tâm Định thì sáu nhập duyên thân 
mạng mà không có lậu hoặc như: 

1- Loại định này sáu nhập duyên mạng 
không có dục lậu. 

2- Loại định này sáu nhập duyên mạng 
không có hữu lậu. 

3- Loại định này sáu nhập duyên mạng 
không có vô minh lậu. 

Bởi vì lục trần là sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp tác động vào thân ta, tức mạng sống 
của ta, nhưng không sanh khởi ba lậu hoặc là 
nhờ tâm đang ở trong Định Vô Tướng Tâm, Vô 
Tướng Tâm Định có một trạng thái tỉnh thức 
cao độ, do thế mới tuệ tri được dục lậu, hữu lậu 
và vô minh lậu để đẩy lui chúng ra khỏi tâm. 


được sự giải thoát ngay liền. Cho nên nghĩa vượt qua ở 
đây là ném bỏ không cần thiết cho sự tu tập theo đường 
lối của Phật giáo. 
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Vô Tướng Tâm Định không giống định 
Không Vô Biên Xứ Tưởng Định, là vì còn cái 
không phải không, tức là còn lục nhập duyên 
mạng nhưng lục nhập duyên mạng lại không 
có lậu hoặc nhờ có tuệ tri, nên tất cả các pháp 
đến đều không tác động được tâm, vì thế các 
pháp đều được xem là không có mặt ở đây, nên 
được gọi là không có, nhưng đối với cái còn lại 
là lục nhập duyên mạng thì cái kia có, cái này 
có, nhưng cái có này hoàn toàn không điên đảo 
hoàn toàn thanh tịnh, cho nên cái có này mà 
tâm không dao động, vì thế gọi là “không 
tánh” chứ không phải theo kiểu Tánh không 
của ông Long Thọ. 

Chỗ này là chỗ lầm lạc của các nhà Đại 
Thừa, vì không có kinh nghiệm tu hành các 
Ngài tưởng giải Không Tánh hay là Chân 
Không còn gọi là Chân Không Diệu Hữu, vì 
còn tuệ tri nên các nhà Đại Thừa gọi là trí tuệ 
Bát Nhã. Do hiểu như vậy, nên các nhà Đại 
Thừa rất “quê” với kinh sách Phật. Lỗi ấy là 
do các Tổ không tu tập chứng đạt chân lí nên 
làm sao hiểu nghĩa kinh Phật nổi. 

Do bài kinh Tiểu Không này trong kinh 
Nguyên Thủy, Trung Bộ Kinh, tập 3 trang 291 
các Ngài soạn thành một bộ kinh Đại Bát Nhã 
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và cho rằng Đức Phật đã thuyết giảng kinh 
này 22 năm. 

Chúng ta hãy đọc kỹ lại bài kinh Tiểu 
Không trong kinh Nguyên Thủy để thấy sự 
tưởng giải của các Tổ biên soạn ra bộ kinh Đại 
Bát Nhã vĩ đại đã khiến cho các nhà học giả 
tốn biết bao nhiêu giấy mực để luận thuyết về 
“Tánh Không”. 

Thiền Đông Độ lấy bộ kinh Kim Cang Bát 
Nhã làm cốt tủy của Thiển Tông và lập luận 
dung hòa để tránh khỏi sự tranh chấp giữa 
Thiền và Giáo, nhưng người sau không biết 
tưởng thiền là của Phật thuyết nên mới có sự 
kiện Thiền Giáo đồng hành ra đời. 

“Lạt mrữau, này A Ngnda uị Tỳ Kheo 
không tác ý Vô Sở Hữu Xứ Tưởng, không 
tác § Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, tác § 
sự nhất trí do duyên Vô Tướng Tâm Định. 
Tâm uị ấy được thích thú hân hoan ơn 
trú, hướng đến Vô Tướng Tâm Định. Vị ấy 
tuệ tri như sau: “Vô Tướng Tâm Định này 
thuộc hữu ut, do tâm tự tạo nên. Phàm cát 
đØì thuộc hữu uì do tâm tự tạo nên, cứi ấy 
là uô tướng, chịu sự đoạn diệt, uị ấy tuệ 
tri như uậy”. Do uị ấy tuệ tri như uậy, thấy 
như uậy, tâm được giải thoát khỏi dục 
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lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, 
tâm được giải thoút khỏi uô mình lậu. 
Trong sự giải thoát là sự hiểu biết rằng 
đã được giải thoát. Vị ấy tuệ tri sanh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những uiệc nên 
làm đã làm, không còn trở lại trạng thúi 
này nữa. Vị ấy tuệ trì các ưu phiên do 
duyên dục lậu bhông có mặt ở đây; các tu 
phiên do duyên hữu lậu hông có mặt ở 
đây; các ưu phiên do duyên uô mình lậu 
không có mặt ở đây. Và chỉ ở một tu 
phiên này, tức là sáu nhập duyên mạng, 
duyên uới thân này. Vị ấy tuệ tri. “Loại 
tưởng này bhông có dục lậu uị ấy tuệ tri. 
Loại tưởng này bhông có hữu lậu. Vị ấy 
tuệ trừ. Loại tưởng này Ehông có uô ruinh 
lậu. Loại tưởng này đã ly hết dục tưởng). 
Và chỉ có một cứi này không phỏúi Ehông, 
tức là sáu nhộp duyên rmmạng, duyên ớt 
thân này. Và cứới gì không có mặt ở đây, UỶ 
ấy xem cái ấy là bhông có. Nhưng đối uới 
cới còn lợi, ở đây uị ấy biết: Cái bia cô cái 
này có. “Này A Nưanda, cái này đối uới 0ị 
ấy là như uậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toùn thanh tịnh, không 
tánh®. 
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Qua bời kỉnh Tiểu Không trên đây, 
quý uị nhận xét bkỹ sẽ hiểu không khác 
chúng tôi, chúng tôi cũng đã xác định ở 
trên Đại Thừa dùng bài bình Tiểu Không 
này lý luận thành lập hệ thống Bát Nhã, 
nhưng các Tổ đã đi quá xa thực tế nên 
biến thành trí tuệ Bát Nhã trừu tượng 
“Chân Không”. 

Một cái sai lầm nữa, nếu chúng ta nhận 
xét không kỹ trong bài kinh Tiểu Không này 
thì hành giả phải nhập Bốn Định Vô Sắc: 

1- Không Vô Biên Xứ Định 

2- Thức Vô Biên Xứ Định 

3- Vô Sở Hữu Xứ Định 

4- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định 

Và cuối cùng cũng phải bỏ các loại định 
này để trở lại nhập vào “Vô Tướng Tâm 
Định”. Ở bài kinh trên đức Phật xác định: 
“Không cần phải tác ý nhập Bốn Định Vô Sốc, 
mà chỉ cân tác ý nhập “Vô Tướng Tâm 
Định”. Ở trạng thái định này hành giả dùng 
tuệ tri quán xét dục lậu, hữu lậu và vô minh 
lậu để tự kiểm lại tâm mình khi lục trần tác 
động vào thân mà không thấy có lậu hoặc, như 
vậy chỗ lục trần tác động mà không có các lậu 
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hoặc khởi lên, tức là không có ưu bi sầu khổ 
tham muốn, chỗ này tức là lục trần duyên 
mạng, lục trần duyên mạng là cái còn lại của ý 
thức vô dục chứ không phải của tưởng thức 
dục, nhưng hoàn toàn thanh tịnh vô dục, nên 
không có lậu hoặc, do đó đức Phật gọi là không 
tánh của thức, tức là “Vô Tướng Tâm Định”. 

Đức Phật dạy: “Nhưng đối uới cái còn 
lại, ở uị ấy biết: “Cái bia có cới này có”. 
Này A Nanda, cái này đối uới uị ấy (Không 
Túnh) thật có không điền đảo, sự thực 
hiện hoàn toàn thanh tịnh (lục trần 
duyên rạng không có lậu hoặc gọt lò 
không tánh)”. 

Như trên chúng tôi đã dạy, các nhà Đại 
Thừa và Thiền Đông Độ đã lầm, lấy lục trần 
duyên mạng (Không Tánh) cho là Chân Không 
diệu hữu, Tánh Không, Chân Không, Chân 
Như, Trí Tuệ Bát Nhã v.v.. 

Bây giờ chúng ta bắt đầu trở lại con 
đường tu tập như thế nào, để đi đến Chân 
Không diệu hữu? 

Như trong kinh Tiểu Không Phật dạy: 
“Muốn đi uào bhông tánh này, trước tiên 
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là sẽ tập quan sút cúi không của nó”. Ví dụ 
như ngôi nhà chúng ta đang ở đây. 

1- Không có giường, chõng, bàn, ghế, tủ, 

rương, đồ đạc v.v.. 

2- Không có người ở. 

3- Không có đèn đuốc. 

4- Không có màn, thảm. 

Toàn bộ đều trống không, đây chỉ cho 
không tánh của cái nhà. 

“Thật uậy này Ananda, điều ông đã 
nghe là đúng, ghi nhớ là đúng, tác ý là 
đúng, thọ trì là đúng 0.o.. 

Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có 
UuOot, bò, ngựa, bhông có uùòng bạc, không 
có đàn bà, đàn ông tụ hội uà chỉ có một 
cái nhà không, phúi không?”. 

Đoạn kinh trên đã xác định không tánh 
của lầu đài Lộc Mẫu. 

Ở đoạn kinh này xác định cách thức tu 
hành của chúng ta cụ thể rõ ràng về không 
tánh, chứ không phải như kinh sách Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ dạy chúng ta kiến tánh 
thành Phật (đốn ngộ ngang xương), vì thế mà 
hiện giờ bao nhiêu người đã kiến tánh, rõ 
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thông tánh, thấu triệt tánh, ngộ được tánh, 
vậy mà chẳng có ai thành Phật được cả. Từ 
xưa các Tổ cho đến bây giờ ai tu học về Đại 
Thừa và Thiền Đông Độ một thời gian mọi 
người ai cũng đều kiến tánh được cả, nhưng đời 
sống và đức hạnh thì không giống Phật chút 
nào, sống với tâm sắc dục thấy nữ sắc còn ham 
mê, thấy danh lợi còn chìm đắm, ăn ngủ phi 
thời theo thế gian, ai động đến thì tâm sân nổi 
lên âm âm. 

Kiến tánh thành Phật rồi sao còn như 
vậy, hễ ai hỏi đạo, hỏi thiền thì đối đáp như 
nước chảy, như mưa tuôn mà sống thì phi đạo 
đức, phá giới luật. Đó là những điều tu sai mà 
đi đến lạc lầm không hay biết, người trước dẫn 
người sau đi mãi, đi mãi mà chẳng đến đâu, 
chỉ có tưởng giải, lý luận quanh co, lừa đảo 
bằng miệng lưỡi. Người đời không minh mẫn, 
tu không kết quả mà cứ đeo theo mãi, tưởng 
trạng thái tĩnh lặng và hýỷ lạc là định sao? 
Định như vậy làm chủ được cái gì? Thấy được 
Phật Tánh như vậy, rồi ngẫm lại mình làm 
chủ được cái gì cho cuộc sống này. 

Trong sáu năm tu hành, đức Phật đã thay 
đổi biết bao nhiêu loại pháp môn. Ngài đã 
nhập đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định 
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mà còn nghiệm xét thấy không giải thoát đối 
với cuộc sống đầy khổ đau của kiếp người. 

Cho nên, từ Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 
Định. Người đã bỏ định này để nhập vào Vô 
Tướng Tâm Định, từ Vô Tướng Tâm Định, 
Người dùng tuệ tri quán xét lậu hoặc thấy lục 
nhập duyên mạng mà không khởi dục lậu, hữu 
lậu và vô minh lậu, Người biết rằng tâm đã 
hết lậu hoặc thanh tịnh. Ở trạng thái này 
Ngài đặt tên là “Không Tánh” tức là tánh 
không còn lậu hoặc. 

Mặc dù làm chủ được cái tâm (tâm vô lậu) 
không còn tái sanh luân hồi, vì nguyên nhân 
tái sanh là do tâm tạo nghiệp (nghiệp luân hồi 
chứ không phải tâm luân hồi, khi người chết 
nghiệp còn tâm mất). Chỗ này Ngài thực hiện 
làm chủ được cái tâm, không nói đến làm chủ 
cái thân, nhưng chúng ta phải biết, tâm đạt 
đến chỗ này thì nhập định rất dễ dàng chỉ còn 
tác ý ra lệnh là tiến tới làm chủ thân, tức là 
phải nhập Tứ Thiền và Tam Minh. 

Kết quả trong bài kinh Tiểu Không Phật 
dạy: “sanh đã tận, phạm hạnh đã thùinnh, 
những uiệc nên làm đã làm, bhông còn trở 
kuti trạng thúi rrờừy nữa”. 


-113- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Đoạn kinh này ý nói làm chủ nghiệp, 
chấm dứt tái sanh luân hồi (không còn trở lui 
trạng thái này nữa), tu đến đây cũng vừa đủ 
cho người tìm đạo giải thoát, không cần phải 
tu tập tới nữa, nếu có tu tập tới nữa là thừa, 
mà thừa thì chẳng ích lợi gì, phí thì giờ vô ích. 

Chỗ này, cần giải thích thêm để quý vị 
hiểu rõ. Con đường tu hành của đạo Phật có 
bốn giai đoạn làm chủ: 

1- Làm chủ cuộc sống (sanh). 

2- Làm chủ già (lão). 

3- Làm chủ thọ (bệnh). 

4- Làm chủ sự hoại diệt (chết). 

Giai đoạn làm chủ sanh có nghĩa là làm 
chủ cuộc sống, luôn tạo nhân lành nên dù sanh 
bất cứ nơi đâu cũng đều hưởng phước báo an 
lạc cho đến khi tu tập chấm dứt sanh tử luân 
hồi. 

Bài kinh “Tiểu Không” chỉ cho ở giai đoạn 
một (vô lậu) tâm không còn tham, sân, s1 (các 
ác pháp), và lòng tham muốn dục lạc thế gian 
nữa, nói chung trong bài kinh dạy tu tập rất rõ 
từ Không Vô Biên Xứ đến Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ, không thấy giải thoát, tức là tâm 
không vô lậu, phải trở lại nhập Vô Tướng Tâm 
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Định mới thấy lậu hoặc sạch, mới làm chủ cuộc 
sống và nghiệp tái sanh luân hồi. 

Vô Tướng Tâm Định là loại định gì? 

Vô Tướng Tâm Định là một tên khác của 
Bất Động Tâm Định. Như trong kinh Tiểu 
Không đã dạy: “Khi nhập uàờo Vô Tướng 
Tâm Định thì dục lậu, hữu lậu uà uô mĩnnh 
lậu bhông còn, chỉ còn lục nhập duyên 
mạng mà thôi. Vậy lục nhộp duyên mạng 
tà gì? 

Lục nhập là lục căn và lục trần, mạng là 
thân mạng. Câu này có nghĩa là căn, trần tiếp 
xúc tác động vào thân mạng mà không sanh ra 
ba lậu hoặc, ở trạng thái này gọi là Vô Tướng 
Tâm Định. 

Ba lậu hoặc là gì? Ba lậu hoặc là tham, 
sân, si. Dục lậu ứng cho tâm tham, hữu lậu ứng 
cho tâm sân và vô minh lậu ứng cho tâm sI. 
Như vậy, nhập vào Vô Tướng Tâm Định thì 
tham, sân, si không có, cũng như nhập vào Bất 
Động Tâm Định thì tâm tham, sân, si cũng 
không có, tức là ba lậu hoặc không còn. Như 
vậy Bất Động Tâm Định và Vô Tướng Tâm 
Định chỉ là một loại định mà hai tên khác 
nhau. 
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Bất Động Tâm Định là một tên khác của 
Sơ Thiền, nhưng Sơ Thiển tâm còn bị trụ vào 
năm chi thiển: 

1/ Tâm 

2/ Tứ 

3/ Hỷ 

4/ Lạc 

5/ Nhất tâm 

Đó là năm trạng thái của Sơ Thiền Thiên. 
Như chúng ta đã biết Sơ Thiền phải ly dục ly 
ác pháp, mà đã ly dục ly ác pháp thì tâm 
không còn tham, sân, si. Tâm không còn tham 
sân, si tức là ba lậu hoặc cũng không có, như 
vậy nhập Vô Tướng Tâm Định, Bất Động Tâm 
Định là nhập Sơ Thiền. Nhưng Vô Tướng Tâm 
Định, Bất Động Tâm Định thì không có năm 
chi thiền. 

Cho nên, trong bài kinh Tiểu Không đức 
Phật đã xác định rõ ràng, dù nhập đến Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ vẫn phải bỏ, vì không 
hết lậu hoặc nên phải nhập lại “Sơ Thiền”, 
bằng một cái tên khác, nhưng xét cho cùng tận 
chúng ta cũng nhận ra nó là Sơ Thiển, một 
loại thiển trong Tứ Thánh Định. Sơ Thiền 
thuộc về tâm định, chứ không phải thân định. 
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Chỉ có Sơ Thiền tâm vô lậu mới làm chủ 
cuộc sống (sanh) nhưng chưa hoàn tất con 
đường tu nên phải tiếp tục đạt đến tuệ Tam 
Minh để quét sạch mầm mống lậu hoặc tái 
sanh luận hồi. Người tu sĩ không thực hiện 
được Tam Minh thì không thể nào chấm dứt 
luân hồi. 

Từ Nhị Thiền đến Tứ Thiên, các loại định 
này làm chủ già, bệnh, và chết và duy nhất chỉ 
có pháp môn “Tứ Thúứinh Định” này mới làm 
chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. 

Bây giờ, chúng ta trở lại vấn đề “Không 
tánh”. Như chúng ta ai cũng biết, mọi vật, từ 
con người đến muôn loài vật không một ai mà 
không gây ưu phiển cho nhau, như vậy không 
thể nào có không tánh được. Chúng ta lần lượt 
loại trừ ra người và vật thì ta còn lại có, cây, 
đất, đá, núi, sông v.v.. Như vậy ta không tác ý 
người và vật thì tâm ta không tánh người vật 
(không khởi niệm người vật) chỉ còn cỏ, cây, 
đất, đá, núi, rừng, như vậy không này chưa 
phải là không. 

Nhưng ta thấy rằng tâm ta không người 
vật, thật có không điên đảo, sự thực hiện như 
vậy tâm ta thanh tịnh người vật không có, nên 
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không gây ưu phiền cho ta đó là thanh tịnh 
không tánh người vật. 

Trong bài kinh Phật dạy: “Này Ananda, 
Tỳ Kheco không tác ý những tưởng, chỉ tác 
ý nhất trí do duyên lâm tưởng. Tâm của uị 
ấy được thích thú hân hoan, tưởng đến 
lâm tưởng. Vị ấy tuệ trì như sau “Các tu 
phiên do duyên thôn tưởng, nhân tưởng, 
không có ruặt ở đây uà chỉ có một tu 
phiên này do duyên lâm tưởng 0.u..” Như 
uậy, này A nưnda, cứi này đối tới uị ấy là 
như uộậy thật có không điên đảo, sự thực 
hiện hoàn toàn thanh tịnh hông tánh”. 

Để xác định cái không đầu tiên và để 
chúng ta nhận xét, cái nhà trống không và so 
sánh với cái tâm không niệm tức là “Không Vô 
Biên Xứ”. 

Khi ở trong trạng thái Không Vô Biên Xứ 
ta tuệ tri các ưu phiền do duyên niệm thiện 
niệm ác không có mặt ở đây và chỉ có một ưu 
phiền này (là không tiến tới đâu được nữa) tức 
là Không Vô Biên Xứ Tưởng. Nhưng Không Vô 
Biên Xứ Tưởng có, tức là niệm thiện ác vẫn 
còn có mặc dù cái Không Vô Biên Xứ này thật 
sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh 
đối với niệm thiện niệm ác, nhưng trong lúc 
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nhập Không Vô Biên Xứ còn khi xuất ra khỏi 
Không Vô Biên Xứ thì niệm thiện niệm ác vẫn 
còn nguyên vẹn như trên chúng tôi đã nói. Vì 
thế nhập Không Vô Biên Xứ không bao giờ có 
giải thoát. 

Chỗ này kinh sách Đại Thừa lầm tưởng 
khi nhập vào Không Vô Biên Xứ Tưởng, các 
Ngài cho là Phật Tánh nơi đây, nên các kinh 
Đại Thừa dạy: “Ứng uô sở trụ nhỉ sanh kỳ 
tâm” hoặc “Bồ Tát độ hết chúng sanh thì 
thành Phật” hoặc “Nhược dĩ sắc biến ngã, 
dĩ âm thanh cầu ngã uị nhân hành tà đạo, 
bất năng biến Như La, chỗ này Thiền 
Đông Độ dạy: “chẳng niệm thiện niệm ác 
bản lai diện mục hiện tiên”. Tu đến đây, tức 
là nhập Bốn Định Vô Sắc không thấy có sự 
giải thoát cho nên đức Phật dạy: “Phỏdi nhập 
Vô Tướng Tôâin Định”, khi đức Phật nhập Vô 
Tướng Tâm Định thì Ngài mới thấu rõ và xác 
định Bốn Định Vô Sắc: “Cới kỉư có, cái này 
có, cới kỉq bhông cái này hông”, do như 
vậy Bốn Định Vô Sắc không giải thoát, còn 
ngược lại Vô Tướng Tâm Định thì khác: “Cái 
này cô rrhưng lạt cát bỉa bhông, tức là cô 
lục nhập duyên mmạng mà bhông có ba lậu 
hoặc”, do chỗ này các nhà học giả Bát Nhã 
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dựa vào bài kinh Tiểu Không này lý luận: 
“Sắc tức thị không bhông tức thị sắc” có 
tức là không, không tức là có, từ đó trí tuệ Bát 
Nhã thành hình để đập phá các luận giải của 
các bộ phái. 

Dựa vào chỗ “Không Tứớnh” này các nhà 
Đại Thừa thành lập trí tuệ Bát Nhã, lấy trí tuệ 
Bát Nhã tưởng này lý luận đập phá hết cả giáo 
lý Phật giáo (Trung Quán Luận) do Ngài Long 
Thọ tưởng luận ra. 

Sau này các vị thiển sư Đông Độ không 
chấp nhận “Chẳng niệm thiện niệm ác” là 
cứu cánh, trong Pháp Bảo Đàn Kinh, tức lời 
dạy của Lục Tổ Huệ Năng dạy, nên bảo: “Vô 
tâm còn cách lớp rào” Do đó các Ngài (Tổ 
Sư Thiền) tiến tới vượt qua Không Vô Biên Xứ, 
nhập vào Thức Vô Biên Xứ, nơi đây các ngài 
chấp nhập được xem là “Phđớn bổn hoàn 
nguyên, phủ trùm uạn hữu”. Nên Bà Bàng 
Long Uẩn nói: “Dễ dễ trên đâu trăm cỏ ý Tổ 
sư” hay “Sáng sáng, đâu trăm cỏ, sứng 
sáng § Tổ sư”. Thiền Đông Độ tu đến đây 
được xem như viên mãn. 

Đối với đạo Phật, sự tu tập của Thiền 
Đông Độ và Đại Thừa mới nhập được hai loại 
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Định Vô Sắc mà vội cho là chứng đạo. Cho nên 
tâm dục chưa hết, danh, lợi chưa trừ, bản ngã 
chưa diệt, vì thế các Ngài tự tôn mình là Đại 
Thừa, là Tối Thượng Thừa, là Phật Thừa, v.v.. 

Lời nói này chúng tôi khuyên các bạn 
đừng tin nơi chúng tôi mà cứ suy ngẫm sự tu 
hành của các bạn đã tu Thiền Đông Độ từ năm 
10 năm đến 20 năm mà bây giờ các bạn tu đã 
đến đâu? Thì các bạn tự biết, các bạn có làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết hay không? Chắc 
điều này các bạn rõ hơn ai hết. 

Trong kinh sách Nguyên Thủy đức Phật 
đã xác định rõ ràng: Từ Không Vô Biên Xứ 
đến Thức Vô Biên Xứ. Cách thức tu tập do tâm 
thích thú, hân hoan an trú hướng đến tâm 
không (không niệm thiện ác) do sự thích thú 
hân hoan ấy nên nhất trí tác ý “không”, Tổ 
Huệ Khai khi chứng thiền bằng “fâm hông” 
“không, không, bhông, hông” bài kệ chứng 
đạo Ngài còn lưu lại: 

“Vô uô uô uô uô” 
“Vô uô uô uô uô” 
“Vô uô uô uô uô” 


“Vô uô uô uô uô” 
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Theo như lời hỏi của cô Diệu Quang thì 
nên tu Bốn Định Vô Sắc như thế nào? 

Như trong bài kinh Tiểu Không Phật đã 
dạy và chúng ta nhận xét cái không, khi đã 
thông hiểu cái không thì cái không ở tâm tức 
là không niệm thiện niệm ác, tâm không có 
niệm thiện ác, tức là ý thức thanh tịnh, ý thức 
thanh tịnh không liên hệ ngũ căn là Không Vô 
Biên Xứ Định, lời dạy này đức Phật đã xác 
định một cách rõ ràng trong Kinh Tương Ưng. 

Cách thức tu nó chỉ giữ tâm chẳng niệm 
thiện niệm ác như các thiển sư đã dạy: “G¿ứ 
ông chủ, chăn trâu, biết uọng liền buông”, 
sau này các thiền sư lại chế ra pháp tu “£œm 
thoại đâu, tham công án” và cuối cùng thì 
niệm danh hiệu Phật Di Đà tức là “N:ệm 
Phật là œi?”. Đây là những pháp môn tu ức 
chế tâm tối đa mà các Tổ đã tu sai lọt vào 
tưởng giải mới sản sanh ra những pháp môn 
như vậy, khiến cho người đời sau tu hành 
chẳng đi đến đâu mà trở thành phế nhân, 
bệnh thần kinh, uổng phí một đời người. Nếu 
không thức tỉnh nhận ra kịp thời ngăn chặn 
những tà pháp này thì hậu quả không lường 
cho đời sau, những người có nhiệt tâm tìm tu 
giải thoát. 
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Loại thiền định này tu chẳng làm chủ 
được cái gì cả cho kiếp sống con người, chỉ có 
được trạng thái an ổn (xúc tưởng hỷ lạc) và 
triển khai được tưởng tuệ, triệt ngộ mà thôi 
(ngộ kinh sách Đại Thừa và công án Thiển 
Tông). 

Muốn tu tập 4 loại Định Vô Sắc này như 
trong kinh Tiểu Không Phật đã dạy: Tỳ Kheo 
nên tác ý Không Vô Biên Xứ uà tâm thích 
thú hân hoan uới trạng thút “Không” rrày 
thì sẽ đạt Không Vô Biên Xứ, không mấy 
khó Ebhăn”. 

Muốn nhập Thức Vô Biên Xứ thì không ưa 
thích, hân hoan trạng thái không và không tác 
ý Không Vô Biên Xứ, chỉ nên tác ý Thức Vô 
Biên Xứ, tu tập như vậy một thời gian sau 
Thức Vô Biên Xứ hiện tiền hay ở trong trạng 
thái Không Vô Biên Xứ mà tâm đừng chạy 
theo, tức là đừng bám trụ hỷ lạc của Không Vô 
Biên Xứ Tưởng mà phải giữ “7hức” đừng cho 
mất và tác ý Thức Vô Biên Xứ, rồi sanh tâm 
ưa thích, hân hoan với nó, tu tập như vậy một 
thời gian sau thì Thức Vô Biên Xứ sẽ hiện tiền 
không còn ở trong trạng thái Không Vô Biên 
Xứ nữa. 
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“Này Ananda, Tỳ Kheo bhông tác ý 
Địu Tưởng, không tác ý Không Vô Biên Xứ 
Tưởng, chỉ tác ý Thức Vô Biên Xứ uới sự 
nhất trí. Tâm uị ấy thích thú hân hoan, an 
trú hướng đến Thức Vô Biên. Vị ấy tuệ tri 
như sau: Các ưu phiên do duyên địa tưởng 
không có mặt ở đây; các ưu phiên do 
duyên Không Vô Biên Xứ Tưởng không có 
mặt ở đây uà chỉ có một ưu phiên này, tức 
là sự nhất trí do duyên Thức Vô Biên Xứ. 
Vị ấy tưởng trì “loại tưởng này Ehông cô 
địu tưởng, loại tưởng này không có Không 
Vô Biên Xứ Tưởng, uà chỉ có một cái này 
không phải không, tức là sự nhất trí do 
duyên Thức Vô Biên Xứ Tưởng”. Và cái gì 
không có mặt ở đây uị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối uới cái còn lạt, ở đây 
Uuị ấy tuệ tri. “Cới bỉa có cới này có”. Này 
A nanda cái này đối uới uị ấy là như 0uộy, 
thật có không điên đáo, sự thực hiện hoàn 
toàn thanh tịnh hông tánh”. 

Trong đoạn kinh này đức Phật đã xác 
định, dù là nhập được Không Vô Biên Xứ 
Tưởng nhưng vẫn còn ưu phiền cho đến Thức 
Vô Biên Xứ Tưởng, Vô Sở Hữu Xứ Tưởng, Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Tưởng vẫn còn ưu 
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phiền: “uờ ehỶ có một ưu phiên này, tức là 
sự nhất trí do duyên phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng”. 

Đến khi nhập Vô Tướng Tâm Định thì 
mới chấm dứt ưu phiền, mới làm chủ được cuộc 
sống và chấm dứt luân hồi, còn bốn loại Định 
Vô Sắc kia còn ưu phiển nên chưa được giải 
thoát, vì thế đức Phật nhập Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Tưởng Ngài nhận thấy tâm còn ưu 
phiền không giải thoát nên liền rời bỏ vị thây 
dạy mình tu tập định này. 

“Lạt nữa, này A nưando, 0uị Tỳ Kheo 
không tác ý Vô Sở Hữu Xứ Tưởng uà Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ tưởng, chỉ tác ý 
sự nhất trí do duyên Vô Tướng Tâm Định. 
Tâm uị ấy thích thú, hân hoan, an trú 
hướng đến Vô Tướng Tâm. Vị ấy tuệ tri 
như sưu; Vô Tướng Tâm Định rrùy hữu uỉ 
do tâm tự tạo nên. Phù: cới gì thuộc hữu 
u¡ do tâm tự tạo nên, cái ấy là uô thường 
chịu sự đoạn diệt. Vị ấy tuệ tri như uậy 
thấy như uậy, tâm được giải thoát bhỏi 
dục lậu, hữu lậu uà uô mmừnh lậu. Trong sự 
giải thoát là sự hiểu biết rằng đã được 
giỏi thoát sanh đã tận 0.o..” 
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Đến đây chúng ta mới thấy rõ những 
người tu định tưởng không bao giờ có giải 
thoát (bốn định vô sắc thuộc vô vi) nên phải 
trở về định hữu vi vô tướng tâm, Định Hữu Vi 
Vô Tướng Tâm thuộc về Định Hữu Sắc, do tu 
tập định Hữu Vi nên mới có được giải thoát 
hoàn toàn, còn Định Tưởng Vô Sắc nên tu tập 
không giải thoát. 

Tóm lại, bốn loại định tưởng tu chẳng có 
lợi ích gì, còn mất công tu tập và mất thì giờ 
vô ích, chẳng có làm chủ được gì cả, chỉ có 
vọng ngữ là hơn hết. 

Tu định này, nếu không biết cách ức chế 
tâm cho hết vọng tưởng, mà cứ cố tập trung thì 
căng thần kinh não hoặc căng mặt rồi sanh ra 
bệnh tật (rối loạn cơ thể) có khi điên khùng 
mà người ta gọi là “£ẩw hỏa nhập rma”, hoặc 
rơi vào pháp tưởng, chuyên lý luận. Những kẻ 
tu thiển này rơi vào những trạng thái tưởng 
thì rất khó xả bỏ. Những ai đã tu sai lọt vào 
những loại thiền bệnh này thì hết phương cứu 
trị. 

Đọc đến đây các bạn cứ suy ngẫm kỹ con 
đường các bạn đang tu tập thì sẽ rõ, đừng tin 
và nghe lời chúng tôi nói trên đây mà hãy 
nghiệm xét theo lời Phật dạy và lời chúng tôi 
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nói, đúng hay sai rồi mới tin, còn không thời 
gian sẽ trả lời các bạn điều này. 


see 


VỤNG TƯỞNG 


Hỏi: Z&nh thua Thây! Trong bhi tọa 
thiền hoặc đi binh hành bhéo giữ tâm đừng 
cho niệm bhởi, niệm bhởi tức là uọng tưởng, có 
Uọng tưởng thì không thể nào gọi là thiền 
định, có phải uậy bhông thưa Thầy? Vậy cúi 
mong Thầy chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ chỗ 
này. 


Đáp: Ức chế vọng tưởng không cho niệm 
khởi, tức là ức chế tâm; ức chế tâm tức là ức 
chế tâm tham, sân, si; ức chế tâm tham, sân, 
si sẽ rơi vào định tưởng (Không Vô Biên Xứ 
Tưởng). 


Vọng tưởng là gì? 


Vọng tưởng là những tư niệm lăng xăng 
tự động khởi niệm trong đầu, phần nhiều thuộc 
về quá khứ và vị lai (hồi niệm, hồi ức). Những 
tư niệm này căn gốc đều do lòng ham muốn và 
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ác pháp tham, sân, si sanh ra, nên kinh sách 
Nguyên Thủy gọi là tầm ác. 


Tâm ác là những suy tư, nghĩ tưởng làm 
khổ mình, khổ người. Theo kinh sách Nguyên 
Thủy có hai loại tầm đi song song nhau. Vì 
thế, có bài kinh gọi là Kinh Song Tầm. Kinh 
Song Tầm dạy chúng ta tư duy quán xét để 
thấu rõ: 

1- Tầm ác 

2- Tâm thiện 


Người tu theo đạo Phật lúc nào cũng cảnh 
giác, ngăn chặn và diệt tầm ác. Ngược lại lúc 
nào cũng tăng trưởng tâm thiện, sống trong 
tầm thiện. 


Bài Kinh Song Tâm trong tập 1 Trung Bộ 
Kinh trang 261 Phật dạy: “Khi Tư chưa 
thành Chánh Giác còn đang tu, Ta suy 
nghĩ như sau: “Ta sống suy tư uà chỉa sự 
suy tư làm hai phần. Phàm có dục tầm, 
sân tâm, hại tâm nào, Tu phân thành 
phần thứ nhất. Phàm có ly dục tâm, uô 
sân tâm uà uô hại tâm nào, Tu phân 
thành phần thứ hai”. 
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Như ở trên đã dạy, phàm làm người đều 
có hai sự suy tư: 


1- Suy tư ác 
2- Suy tư thiện 


Suy tư ác thì phải ngăn chặn và đoạn 
diệt, suy tư thiện thì nuôi lớn và tăng trưởng, 
như trong kinh “fứ Chứnh Cần” Phật đã 
dạy: “Ngăn ác diệt ác, sanh bhởi thiện 
tăng trưởng thiện”. 


Suy tư nào ác sẽ làm khổ mình, khổ người 
thì phải chấm dứt ngay liễển; suy tư nào thiện 
sẽ không làm khổ mình, khổ người thì cần 
phải phát triển những suy tư ấy. Đó là cách 
thức tu tập tâm ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, xả 
tâm. 


Khi phân ra được hai dạng suy tư. Bấy giờ 
chúng ta quyết tâm sống không phóng dật, 
nhiệt tâm siêng năng tỉnh giác từng hành 
động thân ý, từng sự việc, từng đối tượng, từng 
hoàn cảnh v.v.. Khi có niệm khởi lên, ta quán 
xét niệm ấy có làm khổ mình, khổ người 
không? Nếu niệm ấy đưa đến khiến ta phiền 
não, khiến ta mất an vui, thanh thản, cũng 
như niệm đó khiến cho người khác mất an vui 
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thanh thản, thì đó là niệm ác. Khi ta biết nó 
là niệm ác thì niệm ấy liền biến mất, nếu 
không biến mất thì ta dùng pháp như lý tác ý 
diệt ngay niệm ác đó, nếu nó còn tới lui thì ta 
tiếp tục quán xét cho thông suốt để trừ bỏ, xả 
ly và đoạn dứt. Đó là cách thức tu tập thiển 
định của đạo Phật, đó là Định Vô Lậu. 

Khi đã phân chia làm hai thứ niệm ác và 
niệm thiện xong, đức Phật khép mình trong 
khuôn khổ tu tập. “fœ sống hông phóng 
dật, nhiệt tâm tỉnh côn. Khi dục tâm 
(niệm ưa thích) khởi lên. Tu tuệ tri: Dục 
tâm này khởi lên nơi Ta uà dục tầm này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa 
đến hại cả hai diệt trí tuệ (làm mất trí 
tuệ) dự phần uào phiên não, không đưa 
đến Niết Bàn. Chư Tỳ Kheo, khi Ta suy tư 
như uậy: “Dục tâm này đưa đến tự hạt”, 
thì dục tâm này được biến mất. Chư Tỳ 
Kheo khi Ta suy tư: “Dục tâm này đưa đến 
hại người”, dục tâm được biến mất. Chư 
Tỳ Kheo khi Ta suy tư: “Dục tâm đưa đến 
hại cả hai”, dục tâm được biến mất. Chư 
Tỳ Kheo bEhi Ta suy tư: “Dục tâm diệt trí 
tuệ, dự phần uào phiền não, không đưa 
đến Niết Bàn” dục tâm được biến rmmất. 
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Chư Tỳ Kheo như uậy Ta tiếp tục trừ bỏ xả 
ly uà đoạn tận dục tâm”. 


Đọc đoạn kinh trên các bạn cần suy nghĩ 
kỹ. Phật dạy chúng ta xả tâm, ly dục, ly ác 
pháp, diệt ngã bằng những niệm ác khởi lên 
trong tâm, khi ta biết nó là niệm ác làm ta 
khổ, người khác khổ, làm hại ta, hại người 
khác và làm mất trí tuệ giải thoát của ta, đưa 
đến khổ đau, phiền não v.v.. Khi ta biết như 
vậy thì tự nó biến mất. Và cứ tiếp tục tu tập 
xả ly tâm và đoạn tận từng niệm như vậy, thì 
tâm chúng ta được thanh tịnh, đời sống chúng 
ta được giải thoát hoàn toàn không còn khổ 
đau, phiền não nữa. 


Ở đây, các bạn chỉ cần thấy được niệm ác 
khởi lên trong tâm, nó là sự nguy hại, hạ liệt, 
uế nhiễm, đau khổ thì các bạn sẽ trừ bỏ, xả ly, 
đoạn tận, viễn ly, khi trừ bỏ, xả ly, đoạn tận 
thì sự lợi ích rất lớn đến với các bạn, sự thanh 
tịnh của tâm và các thiện pháp sẽ hiện tiển 
trước mắt, tâm các bạn sẽ được hoàn toàn an 
lạc và thanh thản. 


“Chư Tỳ Kheo, trong khi Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm tỉnh cân như 
uậy, khi ly dục tâm khởi lên. Ta tuệ tri 
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như uây: Ly dục tâm khởi lên nơi Ta uà ly 
dục tâm này không đưa đến tự hại, không 
đưa đến hại người, không đưa đến hại cả 
hai, tăng trưởng trí tuệ, bhông dự phân 
uào phiên não đưa đến Niết Bàn. Chư Tỳ 
Kheo nếu ban đêm Ta suy tư quún xét (uê 
sự ly tâm) mà không ly tâm ác thì Ta thấy 
sợ hãi, dù rằng ban ngày Ta cũng sợ hãi. 
Chư Tỳ Kheo nếu ban đêm lẫn ngày, Ta 
suy f quán xét quá lâu, thân ta có thể 
mệt mới, khi thân ruệt môi thì tâm bị dao 
động, khi tâm bị dao động thì tâm rất khó 
định tỉnh. Này chư Tỳ Kheo, rôi tự nội 
thân Tu trấn an tâm, trấn định tâm, 
khiến được nhất tâm, khiến thành định 
tỉnh. Vì sao uậy? Vì để tâm Ta khỏi dao 
động”. 

Đọc đoạn kinh này các bạn thấy Phật dạy 
tu tập rất cụ thể: Khi ta tu tập ly dục, ly ác 
pháp do sự tư duy quán xét lâu quá khiến thân 
ta mỏi mệt và do mỏi mệt tâm ta bị dao động 
nhưng cuối cùng nội thân chúng ta phải tự 
trấn an, định tỉnh. Chỗ này chỉ cần chúng ta 
quán xét cố gắng ly tầm dục và ác pháp dù 
chúng ta có mỏi mệt nhưng phải cố gắng tiếp 
tục phán xét để ly tâm dục và ác pháp cho 
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được. Ở đây chúng ta cũng phải hiểu sự mỗi 
mệt cũng là một ác pháp, vì thế chúng ta đừng 
nên dao động tâm mà tiếp tục sự tu hành đẩy 
lui các chướng ngại pháp trong đó có pháp mỏi 
mệt. Sự mệt mỏi đến mức độ nào đó là nội 
thân ta tự nhiên phản xạ hoặc ta quán xét 
trấn an và định tỉnh tâm, tức là tâm không 
dao động về sự mỏi mệt, khi đó ta liền đạt 
được nhất tâm. 


Ở đây chúng ta quán xét để ly dục ly ác 
pháp (tâm dục) thì chúng ta đạt được nhất 
tâm, chứ không như kinh sách Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ dạy tu ức chế tâm (chẳng niệm 
thiện niệm ác để được nhất tâm). 


Hai cách thức tu tập khác nhau rất xa. 
Một bên thì ức chế không cho niệm thiện niệm 
ác khởi để được nhất tâm; một bên quán xét 
xả tâm ly dục ly ác pháp để được nhất tâm. 


Một bên ức chế tâm để được nhất tâm, rơi 
vào định tưởng nên đạt được tưởng pháp, 
không làm chủ sanh, già, bệnh, tử chạy theo 
tưởng dục, sanh tâm ngã mạn cống cao, dính 
mắc kiến chấp Phật Tánh. Rơi vào tà đạo, 
không có đạo lực nên không điều khiển sự 
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sống chết và thọ được, biến Phật giáo vô ngã 
ác pháp thành Phật giáo hữu ngã vô vi. 

Một bên thì xả tâm ly dục ly ác pháp, nên 
tâm thanh tịnh, tham, sân, sĩ mạn, nghi không 
còn. Do sự thanh tịnh tâm, nên tâm có đạo lực 
làm chủ được sự sống chết, thực hiện Tứ Như 
Ý Túc và Tam Minh. 


Nếu một người quyết tâm ly dục ly ác 
pháp thường theo pháp như lý tác ý thì tâm có 
khuynh hướng sẽ ly dục ly ác pháp và tâm ly 
dục ly ác pháp thì nội thân được trấn an tâm, 
trấn tỉnh khiến tâm được nhất tâm và định 
tỉnh. Khi tâm tự nhất tâm, định tỉnh, lúc bây 
giờ tự tâm phát dũng mãnh, tỉnh tấn không có 
tiêu cực, niệm không tán loạn, được an trú, 
khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm luôn định 
tỉnh, nhất tâm. Khi ấy ta nhập Bất Động Tâm, 
tư nơi Bất Động tâm ta có đủ Tứ Thần Túc, từ 
Tứ Thân Túc ta nhập Sơ Thiền, Nhị Thiên, 
Tam Thiền và Tứ Thiền bằng sức tịnh chỉ 
thanh tịnh của tâm. Cuối cùng sức thanh tịnh 
tịnh chỉ của tâm đó, ta thực hiện Tam Minh 
một cách dễ dàng không có mệt nhọc, không 
có khó khăn. 


-134- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


“Chư Tỳ Kheo, nếu Tỳ Kheo suy tư, 
quán xét nhiều uêề ly dục tâm, uị ấy từ bỏ 
dục tâm. Khi tâm đã đặt nặng uê ly dục 
tâm, tâm uị ấy có khuynh hướng uê ly dục 
tâm... Chư Tỳ Kheo, uí như uê cuối mùa hè, 
khi tất cả lúa gạo cất uào bho thóc, một 
người mục đồng giữ các con bò. Khi người 
mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, 
người ấy có thể nghĩ đến có uiệc cần phải 
làm uà người ấy nghĩ: “Đây là những con 
bò”. Chư Tỳ Kheo cũng uậy ở đây có uiệc 
cần phải làm uà ta nghĩ: “Đây là những 
pháp”. 

“Chư Tỳ Kheco. Ta phát tâm dũng 
mãnh, tỉnh tấn, không có tiêu cực, niệm 
không tứn loạn được an trú, tâm được 
khinh an, không có cuông nhiệt, tâm được 
định tỉnh, nhất tâm. Ta ly dục ly ác phéớp 
chứng uà trú Thiền Thứ Nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm tứ. Diệt 
tâm tứ, Ta chứng uùò trú Thiên Thứ Hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh. 
Không tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
Ly hỷ trú xú, chúnh niệm tỉnh giác, thân 
cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là 
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xử niệm lạc trú. Ta chứng uà an trú Thiền 
Thứ Ba. Xỏ lạc, xd khổ diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ trước. Ta chứng uà trú Thiền Thứ Tư 
không khổ, bhông lạc xả niệm thanh 
tịnh”. 


Đến đây các bạn đã hiểu rõ bài kinh Song 
Tâm đức Phật đã chỉ dạy cặn kẽ rõ ràng chỉ 
còn chúng ta có quyết tâm tu hay là không tu 
mà thôi. 

Đường lối tu tập của đạo Phật không phải 
diệt niệm thiện, niệm ác, mà phải xa ha lòng 
ham muốn và các ác pháp trong tâm ta, sống 
và nuôi lớn thiện pháp, nghĩa là diệt tầm ác 
mà sống tầm thiện, tức là ly dục ly ác pháp, để 
đem lại cuộc sống an vui và hạnh phúc cho 
mình, cho người. 


Khi sống với tầm thiện thì tâm ta thanh 
tịnh không có hoàn cảnh, đối tượng nào, khiến 
tâm ta dao động, do đó gọi là tâm giải thoát 
không còn khổ đau vì cuộc sống làm người. 
Người sống được như vậy gọi là nhập Bất Động 
Tâm Định hay là nhập Vô Tướng Tâm Định. 


Tâm thanh tịnh (tâm như đất) là tâm 
thiền định của đạo Phật, chứ không phải tâm 
hết vọng tưởng (chẳng niệm thiện niệm ác). 
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Tâm hết vọng tưởng chỉ là tà thiển, tà định 
của ngoại đạo. 


Tâm thanh tịnh là tâm có đủ đạo lực sai 
khiến (điều khiển) và làm chủ được sanh già, 
bệnh, chết, tức làm chủ nhân quả hay còn gọi 
là làm chủ sự sống chết (muốn chết lúc nào 
chết cũng được, muốn sống lúc nào sống cũng 
được, gọi là tự tại sanh tử hay là ra vào nhà 
sanh tử). 


Bởi vậy, kinh sách Phật dạy tu tập thiền 
định không khó mà không sợ điên khùng loạn 
óc (tẩu hỏa nhập ma) chỉ có duy nhất chuyên 
tu xả tâm mà thôi, để đạt được một tâm hồn 
thanh thản, an lạc, và vô sự, từ đó nhập các 
định làm chủ sự sống chết dễ như trở bàn tay. 


Tà kiến, ác pháp mà các bạn đang theo 
tu, không chịu xả tâm mà cứ mãi ức chế tâm 
cho hết niệm thiện, niệm ác thì các bạn rơi 
vào tà định, tà thiển thì ngàn đời muôn kiếp 
các bạn tu chẳng tới đâu cả, chỉ uổng công tu 
mà thôi. 

Cho nên, Phật bảo chúng ta phải sống 
đúng tám nẻo gọi là “Bát Chánh Đạo”, tám 
nẻo dẫn tâm đến chỗ xả ly không còn đau khổ, 
phiền não làm chủ cuộc sống. Ngược lại, các 
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bạn sống không hiểu rõ đường lối của Phật dạy 
bị kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ lừa 
đảo, tu chết người mà chẳng ra gì. 


Nếu người trước dạy người sau này miệng 
nói Bát Chánh Đạo mà sống thì trong Bát Tà 
Đạo: 


1- Tà kiến 

2- Tà tư duy 
3- Tà ngữ 

4- Tà nghiệp 
5- Tà mạng 
6- Tà tỉnh tấn 
7- Tà niệm 

8- Tà định 


Trong Kinh Song Tâm Phật nhắc nhở các 
vị Tỳ Kheo: “Chư Tỳ Kheo, con đường nguy 
hiểm chỉ là con đường tà đạo có tám 
ngành, tức là tà trì biến, tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tình tấn, tà 
niệm, tà định”. 

Những điều tu sai, ức chế tâm, đó là tà 
định, sống phạm giới, bẻ vụn giới, không lấy 
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giới luật phòng hộ sáu căn, sống cuộc đời 
không thiểu dục tri túc, ăn uống phi thời là 
sống trong tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà 
nghiệp, tà mạng, tà niệm. Điều này chắc ai 
cũng biết, biết mà nói ra, nói ra sẽ đụng chạm 
với các Phật tử và tu sĩ Phật giáo Đại Thừa 
hiện giờ đều sống tu trong Bát Tà Đạo; vì con 
đường của Phật giáo hiện giờ tu sĩ đều thực 
hành pháp của ngoại đạo, từ pháp môn niệm 
Phật để được nhất tâm, đến pháp môn niệm 
Phật câu vãng sanh đều là hướng đi của ngoại 
đạo biến dân người tu sĩ Tịnh Độ làm thầy 
cúng giống như các vị Bà La Môn cúng tế. 
Chùa có cuộc sống như gia đình thế gian, có vợ 
con làm đủ mọi nghề sanh sống, thậm chí còn 
làm nghề bắt tôm, nuôi cá, tu sĩ chỉ còn là 
chiếc áo và cái đầu cạo trọc mà thôi. 


Mật Tông đưa các thầy tu tập đi đến đạt 
thần thông, phép lạ để làm thầy trị bệnh, trừ 
tà, ếm quỷ biến dân vị Tỳ Kheo thành một vị 
phù thủy. Những vị thầy này thường xưng là 
Giáo Chủ, bày nhiều trò, lừa đảo gạt người 
cúng tiền của và cả tình yêu. Pháp môn tu 
hành bày ra nhiều điều gợi tâm dục khiến cho 
con người dễ sa ngã vào đường tội lỗi. 
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Thiền Tông thì khéo léo hơn hai Tông 
trước, nhưng lại xây dựng một thế giới Niết 
Bàn thường, lạc, ngã, tịnh tuyệt vời, cao vòi 
vọi như *Phậ£ tứnh” qua những ngôn ngữ rất 
kêu. “Kiến tánh thành Phật”, “giác ngộ, 
triệt ngộ, chứng ngộ. 0...” nhưng lại phạm 
giới, phá giới luật. Sống không thiểu dục tri 
túc, không phòng hộ sáu căn, tuy ngoài miệng 
nói không dính mắc nhưng cuộc sống đều dính 
mắc tất cả. 


Đọc bài Kinh Song Tâm, các bạn hiểu rõ 
đạo Phật không diệt vọng tưởng cũng không 
dừng vọng tưởng, mà chỉ biết vọng thiện, vọng 
ác, để biết tâm mình có ly dục, ly ác pháp 
chưa, thì hãy cố gắng xả ly tâm ác của mình 
(tham, sân, sĩ), còn tâm thiện thì luôn luôn 
sống với nó. Chỉ xả tâm ác chứ không phải xả 
niệm ác, còn Thiền Tông thì xả niệm ác, niệm 
thiện mà không xả tâm ác nên tu mãi, kết quả 
chẳng có gì, chỉ vì tu sai pháp. 

Trên đây là nói về phần “ẩm”; còn “£ứ” 
thì chưa nói đến. Bên Thiền Tông khi giữ tâm 
chẳng niệm thiện niệm ác, tự chủ khởi ra một 
niệm gì thì Thiền Tông cho đó là “bong 
tưởng”. Nếu tác ý, tức là “£ứ” thì Thiền Tông 
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cũng không chấp nhận, cho đó là “uọng 
tưởng” và tu như vậy không đúng trạng thái 
tâm vô niệm của Thiền Tông vì còn tùy ý, phải 
giữ tâm niệm không có một niệm nào xen vào 
thì mới gọi là thiền định. Cho nên, vào thế kỷ 
thứ 18 các thiền sư Trung Hoa chế ra pháp 
môn tham thoại đầu và khán công án vốn 
những pháp này ức chế tâm rất cao độ, gọi là 
lấy độc diệt độc. Do chỗ ức chế tâm cao độ, nên 
con đường Thiền tông bế tắc không còn lối tu 
tiến tới được nữa. 


Tuy chế ra pháp môn ức chế tâm như vậy, 
nhưng người tu khó đạt thành “‡âm không”, 
vì ở tâm không niệm sanh ra nhiều trạng thái 
tưởng, dễ lạc vào tà thiền. Người có khả năng 
ức chế gom tâm được thì rơi vào Pháp tưởng 
mà Thiền Tông gọi là “Triệt ngộ” tưởng giải 
toàn bộ kinh sách Đại Thừa và 1700 công án. 


Người không ức chế và gom tâm được thì 
tu chẳng đến đâu, chỉ kiến giải lượm lặt như 
nhai lại bã mía của người xưa rồi nói thiển nói 
đạo chứ chẳng biết thiền đạo là gì. 

Cho nên, người tu theo Thiền Tông nghe 
tác ý trong lúc ngồi thiển đều cho đó là vọng 
tưởng. Không ngờ sự tu tập “Như lý tác ý” lại 
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biến thành một đạo lực siêu việt làm chủ được 
thân tâm, muốn sống muốn chết dễ dàng, 
không có khó khăn, không có mệt nhọc. Muốn 
ngồi nhập định bảy tám ngày hoặc một tháng, 
hai, ba tháng đều như ý muốn, không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, ngồi bất động như 
gốc cây, cục đá, nhưng rất tỉnh táo không ai 
bằng, trời sét không nghe. 


Thế mà Thiền Đông Độ chê pháp như lý 
tác ý là vọng tưởng, không ngờ pháp môn như 
lý tác ý là một pháp môn tuyệt vời, giải quyết 
được bốn sự đau khổ của con người và còn giúp 
cho chúng ta thực hiện ba loại thần thông mà 
không có một loại thần thông nào của ngoại 
đạo hơn được. 


Toàn bộ giáo trình về pháp môn tu tập 
thực hành của đạo Phật thì pháp như lý tác ý 
là một pháp môn độc đáo tuyệt vời nhất, cũng 
là một pháp môn nòng cốt nhất của đạo Phật, 
bắt đầu từ tu tập giới luật xả tâm đến tu tập 
Thiền Định và Tam Minh đều dùng nó. Do đó, 
duy nhất tu tập chúng ta phải nhiệt tâm với 
pháp môn này, nhờ đó mới có đủ đạo lực, mới 
có thể làm chủ sanh, lão, bịnh, chết. 
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Chỉ có pháp môn này tu tập mới trở 
thành một đạo lực siêu việt không thể nghĩ 
lường được. 


Muốn xa lìa và đoạn dứt tâm tham, sân, 
si, mạn, nghi thì chỉ duy nhất có pháp môn 
này mới ly và đoạn dứt các dục và ác pháp, 
ngoài ra không còn có pháp môn nào khác nữa. 

Muốn nhập các Định thì Tứ Như Ý Túc là 
pháp môn có đủ thần lực để giúp cho hành giả 
muốn nhập loại định nào thì tùy ý nhập được 
liền. 

Muốn thực hiện được Tam Minh và Thần 
Túc Thông thì ngoài pháp môn này ra không 
có pháp môn nào thực hiện được. 

Bởi vậy, pháp như lý tác ý là pháp môn 
độc nhất của đạo Phật để đưa con người thoát 
ra cảnh khổ của kiếp người và biến hành giả 
trở thành một siêu nhân, một Thánh nhân. 

Thiền Tông và Đại Thừa không hiểu chê 
nó là vọng tưởng thật là một việc sai lầm rất 
lớn. 


see 
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Hỏi: Z&nh thưa Thây, tại sao Thây dạy 
chúng con phủi tự bhỷ ám thị, mù trong hinh 
Phật không có dạy, cuối mong Thây chỉ dạy 
cho chúng con được rõ? 

Đáp: Như lý tác ý là pháp môn tự kỷ ám 
thị, đó là một danh từ ngày xưa đức Phật dùng 
ám thị để thực hiện xa la tâm ham muốn và 
các ác pháp. Ngày nay, các nhà học giả không 
có kinh nghiệm tu hành, nên không hiểu pháp 
như lý tác ý là phương pháp tự kỷ ám thị. 

Hầu hết các nhà học giả thuyết kinh điển 
Phật đều không hiểu pháp này, nên đã biến 
pháp môn của Phật thành một lý thuyết suông. 
Vì thế, hơn 25 thế kỷ không có người nào tu 
chứng và làm chủ sanh, già, bệnh, chết một 
cách cụ thể, chỉ huyền thuyết một vài mẩu 
chuyện thần thông cho vui mà thôi. 

Nếu không có pháp “%bư lý tác ý” thì tu 
hành không có đạo lực, không có đạo lực thì 
không làm chủ sự sống, chết của con người 
được. 
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Nếu một người tu thiền định mà không 
biết sử dụng pháp như lý tác ý thì không thể 
nào nhập được các định. 

Ở đây, chúng ta hãy nghe đức Phật dạy 
một người muốn tu thiển định phải dùng pháp 
như lý tác ý như thế nào để nhập được định, 
không giống như Đại Thừa và Thiền Đông Độ 
dạy. 

“Chư Tỳ Kheo, Tỳ Kheo muốn thực 
hiện tu tăng thượng tâm thiên định thì 
cần phới thường tác § năm tướng. 

Thế nào là năm tướng? 

Năm tướng là: 

1- Tham 

2- Sân 

ä- Sỉ 

4- Mạn 

ð- Nghỉ 

“Ở đây Tỳ Kheo y cứ tướng nào, túc ý 
tướng nấy. Các ác bất thiện pháp liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ, 
Hiên hệ đến mạn, uùà liên hệ đến nghỉ sanh 
khởi, thời này các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ấy 
cần phi tác ý một tướng khúc liên hệ đến 
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thiện không phải tướng bia (ác bất thiện 
pháp liên hệ đến dục) thì các ác bất thiện 
tâm liên hệ đến dục (tham) liên hệ đến 
sân, liên hệ đến sỉ, liên hệ đến mạn, liên 
hệ đến nghỉ được diệt trừ đi đến diệt 
Uong. Chính rrhờ diệt trừ chúng, nrột tâm 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tỉnh”. 

Đoạn kinh trên đây đức Phật dạy tu 
thiển, không phải chỗ nhiếp tâm hết vọng 
tưởng để nhập định và nhất tâm, định tỉnh. 
Ngược lại, Phật dạy dùng pháp như lý tác ý để 
trừ diệt, đi đến diệt vọng tâm tham, sân, si, 
mạn, nghi. Chính nhờ diệt trừ chúng mới đạt 
được nhất tâm, nhập được Tứ Thánh Định. 

Bài kinh này chỉ dạy rất rõ ràng, thế mà 
thời nay người tu thiển cứ mải mê nhiếp tâm 
cho hết vọng tưởng. Tu như vậy gọi là thiển 
của Phật thật là oan cho Phật giáo biết chừng 
nào! Phật dạy như vậy mà bây giờ tu sĩ lại tu 
khác. Chỉ có Phật giáo Đại Thừa và Phật giáo 
Tối Thượng Thừa mới chấp nhận pháp ức chế 
tâm đó là chân chánh, vì thế tu sĩ ngày nay là 
tu theo pháp môn ngoại đạo mà cứ tưởng mình 
tu theo Phật giáo. Cho nên, tu từ đời ông đến 
đời cha mà chẳng có ai giải thoát cả. 
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Nếu khi gặp một hoàn cảnh, một đối 
tượng, một sự việc xảy đến khiến tâm đau khổ 
và phiền não, khi ấy hành giả dùng pháp như 
lý tác ý và tác ý với một tướng khác với tướng 
kia, tức là tướng không phiển não, đau khổ, 
tướng này liên hệ đến thiện, không tham, sân, 
si, mạn, nghi. Các ác pháp, bất thiện pháp có 
tâm liên hệ đến dục tham, sân, si, mạn, nghi 
kia không lìa ra được, hoặc đoạn diệt được, thì 
phải mau quán xét các niệm ác và bất thiện 
pháp kia là nguy hiểm, là khổ đau cho mình 
cho người. Những niệm như vậy là ác độc, là có 
tội lỗi và sẽ tạo ra khổ báo phiền não, đau khổ 
hiện giờ và mai sau. 

Do quán xét và tác ý như vậy thì tâm ta 
sẽ xả được các ác pháp và trở về trạng thái 
thanh thản, an lạc và vô sự. 

Khi quán xét và tác ý như vậy, các ác bất 
thiện pháp tham, sân, si, mạn, nghi sẽ được 
diệt trừ và xả ly. Nhờ có quán xét và tùy ý như 
vậy tâm chúng ta mới xả ly được, nội tâm mới 
được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tỉnh và an 
lạc. 

Nếu khi quán xét và tác ý các pháp ác đó 
là nguy hiểm, là tội khổ, là khổ báo mà tâm 
vẫn còn hậm hực, hờn giận, phiển não, sợ hãi, 
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lo toan v.v.. Lại khởi lên các ác niệm nữa, thì 
ta không tác ý tâm như đất nữa và không quán 
xét nữa, ta để tâm tự nhiên rồi như lý tác ý: 
“Thân tâm thư giãn xuống, các cơ buông 
xuống, tâm buông xuống, thân tâm phải 
thoứúi mới, nhẹ nhàng, an lạc”. Hướng tâm 
xong, ta đi kinh hành hoặc ngồi hít thở, thỉnh 
thoảng ta lại hướng tâm như vậy thì các ác 
pháp kia sẽ tan biến và diệt trừ đoạn dứt tâm 
bất động, đau khổ và phiền não sẽ dứt sạch, 
nội tâm ta được an trú, an tịnh, nhất tâm, 
định tỉnh. 

Nếu dùng pháp hướng tâm như lý tác ý và 
thư giãn thân tâm mà “ác niệm còn bhởi 
tâm ta chưa œn tauh” thì lại dùng pháp 
hướng tâm đến các hành của các ác pháp thì 
các ác pháp bất thiện sẽ được diệt trừ, xa la 
đoạn dứt. Nhờ có đoạn trừ, diệt chúng được, 
nội tâm mới được thanh thản, an lạc, định 
tỉnh, nhất tâm. 

Dùng pháp hướng tâm đến các hành như 
thế nào? 

Muốn hiểu nghĩa này chúng tôi cho những 
ví dụ cụ thể mới dễ nhận ra rõ ràng nghĩa lý 
này. 
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Ví dụ: “Một người đang đi nhứnh, họ 
suy nghĩ uà hướng tâm như lý tác ý tạt sao 
ta lạt đi nhanh? Ta hãy đi chộm lạt. 
Trong bhi hướng tâm như uậy, người ấy đi 
chậm lại, người ấy suy nghĩ. Như lý tác ý: 
Tại sơo ta lạt đi chậm? Ta hãy dừng lại. 
Trong bhi dừng lại, người ấy suy nghĩ uà 
tác ý. Tại sao ta lại dừng lại? Ta hãy ngồi 
xuống. Trong khi ngồi người ấy suy nghĩ 
uà hướng tâm như lý. Tại sao ta lại ngồi? 
Tu hãy nằm xuống”. 

“Dùng pháp hướng tâm như lý tác ý 
bỏ dần các hành động thô của ác phúớp đi 
đến những hành động tế nhị uà cuối cùng 
xa lìu đoạn diệt các ác pháp liên hệ đến 
tâm tham, sân, si, mạn, nghỉ sẽ được diệt 
trừ đi đến đoạn diệt nên nội tâm được 
thanh thản, an lạc, nhất tâm, định tỉnh”. 

Nếu dùng pháp hướng như lý tác ý đến 
các hành của ác pháp liên hệ đến niệm dục mà 
không diệt được và xa lìa được thì phải nghiến 
răng dán chặt lưỡi lên nóc họng lấy tâm và các 
cơ chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm 
bằng pháp hướng như lý tác ý: “Tâm tham 
dục phải đoạn dứt liền, phải lìa xa nơi 
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niệm tham muốn, sân hận, phải đi đi, đi 
cho khỏi nơi đây”. 

Dùng pháp hướng mạnh bạo để diệt trừ 
tâm tham dục, ngã chấp tạo nên đau khổ, 
phiền lụy cho mình cho người, phải đoạn dứt 
một cách nhanh chóng để phục hồi tâm lại 
bình thường, an lạc, thanh thản. “Dùng phéớp 
hướng mạnh bạo ấy, uí như người lực sĩ 
nắm lấy đầu một người ốm yếu xách bổng 
họ uùà muốn ném đâu tuỳ ý”. 

Tóm lại, muốn ly dục, ly ác pháp, diệt 
ngã, xả tâm thì phải dùng pháp như lý tác ý 
bằng năm cách như trên đã dạy mà trong Kinh 
Song Tâm và Kinh An Trú Tầm đức Phật đã 
dạy rất rõ ràng, để làm chủ được cuộc sống 
không còn khổ đau, và bất toại nguyện, luôn 
luôn lúc nào tâm hồn cũng thanh thản, an lạc, 
định tỉnh và vô sự. 

Nân đức Phật dạy: “Chư Tỳ Kheo, Tỳ 
Kheo ấy được gọi là đã an trú trong “đoạn 
tâm pháp môn”. Vị ấy có thể tác ý đến tâm 
nào uị ấy muốn, có thể không tác § đến 
tâm nào uị ấy không muốn, uị ấy đã đoạn 
trừ bhả ái, đã giải thoát các biết sử, bhéo 
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chỉnh phục biêu mạn uà đã chấm dứt khổ 
Là 


dau”. 

Pháp thế gian mà kinh sách Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ gọi là “bong tưởng”, còn niệm 
thiện niệm ác và như lý tác ý thì kinh sách 
Nguyên Thủy Phật dạy đó là tầm ác, tầm 
thiện và pháp như lý tác ý, biết tâm thiện, 
tâm ác và pháp như lý tác ý là biết pháp tu 
hành theo Phật giáo, ngược lại Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ dạy người tu tập: 

1- Biết vọng không theo. 

2-_ Đối cảnh không tâm. 

3- Không kẹt hai bên. 

4- Hằng sống với cái chân thật, không 
theo cái giả. 

Bốn cách tu tập này cũng nhắm vào diệt 
vọng tưởng mà thôi. 

“Muốn thấy nó bạn đừng theo uọng tưởng, 

Niệm lăng xăng chìm đắm biển thanh 
bình. 

Đến đây rôi hạnh phúc bhó thưa trình, 


Chỉ xem thấy nụ cười luôn hé nở”. 
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Trên đây là một bài thơ của một thiền sư 
đã chứng đạo, để chứng minh pháp diệt vọng 
tưởng của họ. 

Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ 
nhắm vào chỗ “uong tưởng”, vọng tưởng hết 
rồi thì viên mãn “niệm lăng xăng chìm đắm 
biển thanh bình”. Nhưng đối với đạo Phật 
thì khác xa. Tâm ác, tức là vọng tưởng ác thì 
ngăn chặn và diệt sạch còn tầm thiện thì sanh 
khởi và tăng trưởng không diệt mà còn nuôi 
dưỡng, để không làm khổ mình, khổ người. 
Nhờ tầm thiện đó mà mỗi con người xây dựng 
cho mình một nền đạo đức nhân bản không 
làm khổ mình, khổ người. 

Muốn diệt tầm ác (vọng tưởng ác, niệm 
ác) thì dùng pháp hướng tâm tác ý (như lý tác 
ý, sẽ ngăn chặn và diệt trừ) tăng trưởng tầm 
thiện (vọng tưởng thiện, niệm thiện) để giúp 
tâm không làm khổ mình, khổ người, để trở về 
trạng thái bình thường, thanh thản, an lạc, vô 
sự và định tỉnh. 

Xét qua hai cách tu tập thì Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ do ức chế tâm diệt vọng tưởng 
để đạt trạng thái yên lặng đến tĩnh lặng mà 
họ gọi là thiền định, còn Phật dạy dùng pháp 
hướng tâm như lý tác ý để ly dục, ly ác pháp, 
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diệt ngã, xả tâm quét sạch ngũ triển cái, đoạn 
dứt thất kiết sử, tâm vô lậu thanh tịnh không 
còn đắm nhiễm sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp của thế gian, tâm được thanh tịnh đó gọi 
là định. 

Vì thế, thiền định của Đại Thừa, Thiền 
Tông và thiền định của Phật không giống 
nhau; một bên thì tìm cái tĩnh lặng với trạng 
thái thường, lạc, ngã, tịnh (bốn tánh Niết 
Bàn). Lấy cái biết không niệm thiện niệm ác 
làm “Phật Tánh” để hằng sống với cái chân 
thật đó của mình. 

Một bên thì tìm về cuộc sống, có một 
trạng thái an lạc, thanh thản, làm chủ bốn cái 
khổ của kiếp người sanh, già, bệnh, chết; còn 
một bên tu tập để tìm về thế giới vĩnh hằng 
của “Phật Tứnh”, không có đạo lực, không có 
làm chủ sự sống chết, chỉ có đạo thông tưởng 
pháp, nói thiền nói đạo như gió thổi mưa sa; 
một bên tu tập vừa có đạo thông vừa có đạo lực 
điều khiển sự sống chết luân hồi theo ý muốn. 
Như vậy rõ ràng hai bên có hai lối tu và hai 
kết quả khác nhau. 

Qua sự kinh nghiệm tu tập của chúng tôi 
và kinh sách Nguyên Thủy dạy rất rõ ràng và 
cụ thể, bằng ý thức chủ động điều khiển sự 
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sống chết của con người, không mơ hồ, trừu 
tượng như thế giới tưởng của Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ. Cho nên, sự tu hành như vậy, 
cuộc sống của các thiền sư còn chìm đắm trong 
danh, lợi, tham, sân, si của thế gian. 

Vọng tưởng là một đề tài của Đại Thừa và 
Thiền Đông Độ dùng làm đối tượng để tu tập 
thiền định, còn Phật giáo Nguyên Thủy “vọng 
tưởng” không thành vấn để tu tập mà đối 
tượng tu tập là tâm tham, sân, si, mạn, nghĩ 
và thất kiết sử. 

Muốn diệt trừ tâm tham, sân, si, mạn, 
nghi và thất kiết sử thì Phật giáo Nguyên 
Thủy lại dùng pháp môn như lý tác ý, (Thiền 
Tông cho là vọng tưởng) để tu tập, để rèn 
luyện Ngũ lực. Đại Thừa và Thiền Đông Độ lại 
chê là vọng, dẹp bỏ. Nguyên Thủy biến nó trở 
thành pháp môn hướng tâm như lý tác ý để 
diệt trừ tam độc và thất kiết sử, khiến cho tâm 
được giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau 
của kiếp người và biến pháp như lý tác ý trở 
thành một đạo lực siêu việt làm chủ điều khiển 
sự sống chết của kiếp con người và đó là thực 
hiện Tứ Như Ý Túc, Tam Minh một cách dễ 
dàng, không mấy khó khăn. 


se 
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Cầu hỏi của Minh 7 ôn 


Hỏi: 2h thua Thây, người tu thiền 
định úc chế tâm dừng uà diệt uọng tưởng có 
hại gì? Có lợi gì? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng 
con được rõ. 


Đáp: Đạo Phật tu hành không có thiền 
định ức chế tâm, thiền định ức chế tâm là 
những pháp môn thiền định của ngoại đạo, của 
Đại Thừa và Thiền Đông Độ. 

Xưa đức Phật đi tu, đạo Phật chưa có. 
Ngài tu theo giáo pháp của ngoại đạo, toàn bộ 
giáo pháp đều dạy ức chế thân tâm. Đó là 
những pháp môn khổ hạnh, do những pháp 
môn khổ hạnh ức chế thân tâm này mà cơ thể 
Ngài hoàn toàn suy yếu đến nỗi phải nằm liệt 
không thể đứng dậy nổi, nhờ người chăn dê đổ 
sữa, lần lần Ngài mới tỉnh lại, quán xét tất cả 
các pháp môn ức chế thân tâm không thể giải 
thoát sự khổ đau của kiếp người. 

Đầu tiên, Ngài tu với một vị Đạo sư tên là 
Alara Kalama dạy Ngài ức chế tâm nhập Vô 
Sở Hữu Xứ Định. Sau khi nhập xong định Vô 
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Sở Hữu Xứ Ngài tự suy nghĩ: Pháp này không 
hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, 
không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến 
an tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết 
Bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt Vô Sở Hữu 
Xứ, chứng đạt Vô Sở Hữu Xứ để làm gì? Không 
có ích lợi gì cả cho cuộc sống con người. Do đó, 
Ngài không tôn trọng pháp này và từ bỏ, Ngài 
đi tìm pháp môn khác. 

Đọc bài Kinh Thánh Câu trong kinh 
Trung Bộ tập 1 trang 370 đức Phật tìm đến vị 
Đạo sư đầu tiên của mình là Ngài Alara - 
Kalama dạy Ngài tu chứng đạt nhập Vô Sở 
Hữu Xứ Định như trên đã nói, kinh dạy: “Như 
uộậy, này các Tỳ Kheo, Alarœ Kalœmna là 
Đạo sư của Ta, lại đặt Tu, là đệ tử của 
người ngưng hàng uới mình uà tôrt sùng 
Ta tối thượng. Này các Tỳ Kheo, rôi Ta tự 
suy nghĩ “pháp này không hướng đến yếm 
ly không hướng đến ly tham, bEhông 
hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an 
tịnh, không hướng đến thượng trí, không 
hướng đến giác ngộ, bhông hướng đến 
Niết Bàn mà chỉ đưa đến chứng đạt Vô Sở 
Hữu Xứ. Như uộậy mày các Tỳ Kheo. Ta 
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không tôn kính pháp rnrày uò từ bỏ pháp 
ấy, Ta bỏ đi”. 

Đoạn kinh này chúng ta thấy Alara 
Kalama không có dạy đức Phật nhập Sơ Thiền, 
Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Không Vô 
Biên Xứ đến Thức Vô Biên Xứ mà chỉ dạy 
nhập định Vô Sở Hữu Xứ. Như vậy chúng ta đã 
biết có bốn thiền hữu sắc và bốn thiền vô sắc. 
Đỉnh cao nhất của thiền Hữu sắc là “Tứ 
Thiên”, và đỉnh cao nhất của thiền Vô sắc là 
“Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Định”. Thế mà 
có nhà học giả bảo rằng đức Phật đã được 
Alara Kalama dạy nhập Bốn Thiền mà không 
thấy giải thoát nên Ngài bỏ tìm pháp khác. 
Đây là một sự bịa đặt của các nhà học giả, để 
làm sai lệch ý kinh sách của đạo Phật, sai lệch 
lời dạy của đức Phật để làm gì? 

Các nhà Đại Thừa muốn xiển dương giáo 
pháp Đại Thừa nên cố tình dìm mất chánh 
pháp của Phật, khiến cho người sau không hiểu 
thiền định của Phật là gì? 

Nhiều nhà học giả không phải là hành 
giả nên hiểu qua kiến giải của mình trong kinh 
sách Đại Thừa, nghĩ tưởng rằng phải nhập 
định Hữu sắc trước rồi sau mới nhập định Vô 
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sắc. Hiểu như vậy là cái hiểu của người chưa 
biết thiền định. 

Nếu không có bài kinh Đại Kinh Saccaka 
thì làm sao chứng minh điều lầm lạc này mà 
nhà học giả cố tình thuyết giảng sai lệch Phật 
pháp để người sau không còn biết thiền định 
của Phật và mất lối tu hành giải thoát. 

Phúc duyên của con người trên hành tỉnh 
này còn duyên với Phật Pháp, nên Kinh Trung 
Bộ tập 1 bài kinh Saccaka còn giữ lại nguyên 
văn cho đến ngày nay. Bài kinh này cả quyết 
và đã xác định đức Phật thành tựu viên mãn 
đạo giải thoát không phải ở chỗ “Kiến tánh 
thùnh Phật, không phỏúi ở chỗ đại ngộ, 
triệt ngộ”, mà ở chỗ tu tập đúng pháp, tức là 
phải nhập Sơ Thiền, Nhị Nhiền, Tam Thiễn, 
Tứ Thiền, nhờ đó tâm Phật định tỉnh, thuần 
tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn dễ sử dụng, vững chắc, 
bình tỉnh dẫn tâm đến Tam Minh. 

Con đường tu theo đạo Phật chỉ có tu như 
vậy mới đạt được kết quả làm chủ đời sống con 
người, thế mà các nhà Đại Thừa xây dựng 
nhiều pháp môn (84 ngàn Pháp môn) mà 
chẳng có pháp môn nào đưa dắt con người đến 
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chỗ giải thoát kiếp lầm than, đau khổ của loài 
người. 

Đạo Phật chỉ có một pháp môn duy nhất, 
nếu ai đọc suốt tạng kinh Nguyên Thủy sẽ 
không thấy có pháp môn nào khác hơn là pháp 
môn “Giới, Định, Tuệ”. Cả tạng kinh chúng 
ta thấy đức Phật cố ý lặp đi lặp lại nhiều lần 
trong các bài kinh mà không rời khỏi ba pháp 
môn vô lậu “Giới, Định, Tuệ”. 

Đây, ta hãy nghe đức Phật thuật lại quá 
trình tu tập với pháp môn nào? Để đi đến cứu 
kính giải thoát. Thế mà các nhà học giả Đại 
Thừa dám cả gan bác bỏ pháp môn “fứ 
Thánh Định” của Phật là thiền định phàm 
phu, Nhị Thừa, Thanh Văn, ngoại đạo, cấm 
không cho người sau học và tu tập. 

“. Này Aggiuessana, rồi Ta suy nghĩ 
như sau: Ta biết trong bhi Phụ thân To, 
thuộc gtòng Sabhku (Thích Ca) đưng cày uờ 
Ta đang ngôi dưới bóng mút cây Diêm 
Phù Đề (gambu), Ta ly dục ly pháp bất 
thiện chứng uà trú Thiền Thứ Nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm 
có tứ. Khi an trú như uậy, Tư nghĩ: “Đạo 
lộ này có thể đưa đến giác ngộ chăng?”. 
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Và này Aggiuessơng, tiếp theo ý niệm ấy, ý 
thức này khởi lên nơi Td: “Đây là đạo lộ 
đưa đến giác ngộ” Này Aggiuessana, rồi 
Ta suy nghĩ: “Ta không sợ chăng lạc thọ 
này, một lạc thọ ly dục ly bất thiện 
pháp?”. Rồi này Aggiuessana, Ta suy nghĩ: 
Nay thật không dễ gì chứng đạt lạc thọ 
ấy, uới thân thể ốm yếu kỉnh khủng như 
thế này. Ta hãy ăn thô thực, ăn cơm chua 
(tức là ăn lạt bình thường ngày ruột bứa 
có thực phẩm). Này Aggiuessana, Tq ăn 
thô thực cơm chua, lúc bây giờ năm Tỳ 
Kheo đang theo hầu hạ Tu, suy nghĩ uà 
chờ đợi Ta bhổ hạnh chứng đạo, nhưng 
thấy Ta ăn thô thực, các uị ấy chán ghét 
Ta bỏ đi uà nói: “Sa môn Gotdma nay sống 
đầy đủ uật chất, từ bỏ tỉnh tấn khổ hạnh, 
trở lui đời sống sung túc”. 

Và Aggiuessang, sau bhi ăn thô thực 
uàờ được sức lực trở lại, Ta ly dục ly bất 
thiện pháp chứng uà trú Thiền Thứ Nhất, 
một trạng thúi hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tâm có tứ. Này Aggiuessana, như uậy lạc 
thọ khởi lên nơi Ta được tôn tại nhưng 
không chỉ phối tâm Ta. Diệt tầm uà tứ, Ta 
chứng uà trú Thiền Thứ Hai, một trạng 
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thái hỷ lạc do định sanh, không tâm 
không tứ, mội tĩnh nhất tâm. Này 
Aggiuessang, như uậy lạc thọ bhởi lên nơi 
Ta được tôn tại nhưng không chỉ phối tâm 
Tu. Ly hỷ trú xủd, chúnh niệm tỉnh giác, 
thân cửm sự lạc thọ mà các bộc Thúnh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng uà trú Thiên 
Thứ Ba. Này Aggiuessơnd, rnhư uậy lạc thọ 
khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng không 
chỉ phối tâm Tu. Xả lạc, xả Ehổ diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng uà trú Thiên Thứ 
Tư không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này Aggiuessana, như uậy lạc thọ 
khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng không 
chỉ phối tâm Ta”. 

Sau khi chứng được bốn thiển xong, tâm 
Đức Phật thuần tịnh, trong sáng, nhu nhuyễn 
dễ sử dụng, nên Ngài dẫn tâm đến Tam Minh. 

“Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, trong 
sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyễn dễ sử dụng, uững chắc, bình 
tỉnh như uậy. Ta dẫn tâm hướng đến Túc 
Mạng Minh. Ta nhớ đến các đời quá bhứ 
như một đời, hơi đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, bq mươi, bốn mươi đời, năm 
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mươi đời, một trăm: đời, một rrgàờn đời, ruột 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều 
thành biếp. Này Aggiuessana, đó là Minh 
Thứ Nhất, Ta đã chứng trong đêm canh 
một uô minh diệt, mình sanh đứm: diệt, ánh 
sáng sanh do Ta sống Ebhông phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần như uậy Này 
Aggiuessang, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn 
tại nhưng không chỉ phối tâm Ta”. 

Đó là canh một lúc bấy giờ đức Phật 
chứng Túc Mạng Minh. Sau khi chứng xong 
Túc Mạng Minh, Ngài tiếp tục hướng dẫn tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Ngài 
chứng Thiên Nhãn Minh. 

“Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, trong 
sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyễn dễ sử dụng, uững chắc, bình 
tỉnh như uậy. Ta dẫn tâm hướng đến trí 
tuệ uê sanh tử của chúng sanh. Ta uới 
thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sống uùàù chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh người hạ liệt, bẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, bẻ thô xấu, người may 
mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
họ 0.u.. Nàừờy Aggituessanga đó là Minh Thứ 
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Hai Tu dã chứng được, trong đêm canh 
giữa, 0ô mình diệt, mình sanh, đứmn diệt, 
ánh sáng sanh, do Tu sống bhông phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần như uậy. Này 
Aggiuessanga, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn 
tại nhưng bhông chỉ phối tâm Ta”. 

Đó là canh giữa đức Phật đã chứng được 
Thiên Nhãn Minh. Với tâm nhu nhuyễn dễ sử 
dụng đức Phật tiếp tục dẫn tâm hướng tâm 
đến Lậu Tận Minh. 

“Với tâm định tỉnh, thuần tịnh, trong 
sáng, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyễn dễ sử dụng, uững chắc, bình 
tỉnh như uậy. Ta dẫn tâm hướng tâm đến 
Lậu Tện Trí. Ta biết như thật “đây là 
khổ” biết như thật “đây là nguyên nhân 
khổ”, biết như thật “đây là sự diệt bhổ”, 
biết như thật “đây là con đường đưa đến 
diệt khổ”, biết như thật “đây là những lậu 
hoặc”, biết như thật “đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc”, biết như thật “đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật “đây 
là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc” Nhờ hiểu biết như uậy, nhận thức 
như uậy, tâm của Tu thoát khỏi dục lậu, 
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thoát bhỏi hữu lậu, thoát bEhỏi 0ô muỉnh 
lậu. Đối uới tự thân đã giải thoát như uậy. 
Tu khởi lên sự hiểu biết “Ta đã giải 
thoát” Tu đã biết: “Sanh đã diệt phạm 
hạnh đã thành, uiệc cần làm đã làm, sau 
đời hiện tại bhông còn đời sống nào bhác 
nữa” Này Aggtuessano, đó là Minh Thứ 
Ba mà Ta đã chứng được trong canh cuối, 
UÔ rnỉnh diệt, mình sanh, đứm diệt, ánh 
súng sanh, do Ta sống Ebhông phóng dột, 
nhiệt tâm, tỉnh cân. Như uậy này 
Aggiuessanda, lạc thọ sanh nơi Ta, được tôn 
tại nhưng không chỉ phối tâm Ta”. 

Trên đây là bài kinh Đại Kinh Saccaka, 
trong bài kinh này đức Phật đã thuật lại quá 
trình tu tập của mình từ các pháp môn ức chế 
thân tâm của ngoại đạo để nhập các loại định 
tưởng và nhập được định tưởng cao nhất là Phi 
Tưởng Phi Tưởng Xứ Định, nhưng cuối cùng 
Ngài phải bỏ tất cả các pháp ức chế thân tâm 
này. Ngài sống trở lại đời sống bình thường 
của một tu sĩ ăn ngày một bữa sống không 
phóng dật, “Do Tu sống hông phóng dật 
mà thành Chúnh gtác”. 

Sau khi bỏ các pháp môn ức chế thân tâm 
của ngoại đạo Ngài hồi ức lại nhớ lúc còn bé đi 
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theo vua cha trong ngày lễ hạ điển.Vua cha 
xuống ruộng cày buổi cày đầu tiên để làm 
gương cho nhân dân. 

Lúc bấy giờ, đức Phật còn bé ngồi dưới 
bóng cây Diêm Phù Đề (Yambu), cây hồng táo, 
nghỉ mát, Ngài ly dục ly ác pháp trong tâm 
chứng và trú Thiền Thứ Nhất một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ. Ngài tự 
nghĩ: “Đây là đạo lộ đưa đến giác ngộ. Đây 
là con đường giúi thoát”. 

Sau khi ăn uống trở lại bình thường, sức 
khoẻ hồi phục, Ngài không còn khổ hạnh như 
trước. Ngài nỗ lực theo pháp môn lúc còn bé 
Ngài đã vô tình ngồi chơi mà thực hiện được. 
Theo đạo lộ này Ngài đã thuật lại cho chúng ta 
nghe trong 49 ngày tu tập: Tức là Ngài bắt đầu 
tu tập nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, 
Tứ Thiền và Tam Minh. Sau khi tu tập xong 
Ngài làm chủ sanh, tử và chấm dứt luân hồi 
với pháp môn này rất rõ ràng. Vậy mà các nhà 
Đại Thừa dám phỉ báng pháp môn này là 
Thiền Phàm phu, là Thiền Tiểu Thừa, là Thiền 
Ngoại Đạo v.v.. 

Pháp môn này do đức Phật vô tình tìm ra 
trong lúc còn bé, chứ không có một Đạo sư 
ngoại đạo nào dạy, thế mà nhà học giả Đại 
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Thừa cho rằng Alara Kalama dạy đức Phật tu, 
đó là một điều phỉ báng giáo pháp của Phật vô 
căn cứ, nếu không có bài kinh này chứng minh 
thì người sau không còn biết tin vào đâu. 

Trong bài kinh Đại Kinh Saccaka, đức 
Phật thuật lại từ pháp ức chế thân tâm của 
ngoại đạo và chỉ đến pháp môn Tứ Thiền mà 
Ngài vô tình đã tìm ra được trong lúc còn bé 
mới có giải thoát. Nhờ Bốn Thánh Định này 
Ngài nhập xong, hướng tâm đến Tam Minh. 
Ngài phát giác ra lý Tứ Đế: “Đây là khổ”, 
“Đây là nguyên nhân khổ”, “Đây là sự diệt 
khổ? “Đây là con đường đưa đến diệt 
khổ”. 

Ngoài đức Phật ra, không còn có một tôn 
giáo nào trên thế gian này thấy được bốn chân 
lí này. Thấy được bốn chân lì này, đức Phật 
bắt đầu khởi xướng đạo Phật ra đời. 


Dựa vào bài kinh “Đại Kinh Saccahd” 
ta thấy đường lối tu tập của đạo Phật rất rõ 
ràng, cụ thể. Phân biệt đâu là pháp ức chế 
thân tâm, đâu là pháp xả tâm, thư giãn, diệt 
ngã, ly dục, ly bất thiện pháp, và còn cho ta 
thấy được đường lối tu tập của đạo Phật do 
một nhân duyên của chúng sanh kỳ lạ, một 
đứa bé (lúc đức Phật còn bé) đã ngồi dưới cây 
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yambu (Diêm Phù Đề) nhập Sơ Thiển, một 
pháp môn thiền xả tâm, diệt ngã, ly dục, ly ác 
pháp tuyệt vời. “fœ Iy dục, Iy bất thiện 
phúp chứng uà trú Thiên Thứ Nhất”. Theo 
như đoạn kinh này chúng ta tự hỏi. Tại sao 
một đứa bé 9, 10 tuổi mà biết được thiển xả 
tâm? Ai dạy? Cách thức tu tập như thế nào? 

Vậy thiền xả tâm như thế nào mà một 
đứa bé 9, 10 tuổi đã nhập được một cách dễ 
dàng? Như chúng ta đã biết, muốn nhập được 
thiền xả tâm (Sơ Thiền) thì chỉ cần nương vào 
hơi thở khéo tác ý như trong kinh Nguyên 
Thủy dạy: “Quán ly thơm tôi biết tôi hít uô, 
quán ly tham tôi biết tôi thở ra” rồi lại hít 
vô thở ra khoảng 5, 10 hơi thở rồi lại khéo tác 
ý nhắc tâm “Qưuớn ly sân tôi biết tôi hít uô, 
quán ly sân tôi biết tôi thở ra”. Đó là mấu 
chốt tu tập thiền định của đạo Phật dùng Định 
Niệm Hơi thở khéo tác ý xả tâm ly dục ly ác 
pháp, để thành tựu tâm thanh tịnh, tức là tâm 
bất động định. 

Khi tu tập các pháp môn của ngoại đạo, 
đức Phật dốc hết toàn lực tu tập nghĩa là ức 
chế thân tâm tối đa để mong đạt được cứu 
cánh giải thoát, nào ngờ toàn bộ công trình tu 
tập đến giờ phút cuối cùng chỉ còn là số 
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“không”. Cũng giống như chúng ta hiện giờ, từ 
pháp môn Tịnh Độ, Mật Tông đến Thiền Tông, 
chúng ta cũng đem hết sức lực ra tu tập gần 
như suốt cả cuộc đời, nhưng nhìn lại cũng chỉ 
là số “không”. 

Qua kinh nghiệm bản thân của chúng tôi 
tu tập các pháp môn của Đại Thừa và Thiển 
Đông Độ cũng vậy, chúng tôi mất tất cả hy 
vọng đối với Phật giáo. Chúng tôi cho rằng: 
các tôn giáo nói được, chứ chẳng làm được, 
nhưng đã lỡ theo Phật giáo hơn nửa đời người, 
bây giờ trở về đời sống thế tục thì đã muộn 
màng, còn tu tập chẳng ra gì “Đời chẳng ra 
Đời, Đạo chẳng ra Đạo”, tiến thối lưỡng 
nan. Trong lúc lòng chúng tôi đang buồn bã, ưu 
sâu vì đường tu tập chẳng đến đâu. Nhớ đến 
lời Hòa Thượng Minh Châu và đảo mắt nhìn tủ 
kinh sách: Nào là Hé Mở Cửa Giải Thoát, 
Nghiệp Dẫn Đi Trong Luân Hồi, Đường Vào 
Hiện Sinh, Phật Học Phổ Thông, Trái Tim 
Thiền Định, Đường Xưa Mây Trắng, Trường Bộ 
Kinh, Trung Bộ Kinh, v.v.. Não nề chúng tôi 
lấy tập 1 Trung Bộ Kinh, lật vài trang ra đọc 
cho khuây khoả. 


Nhưng may mắn thay, gặp ngay bài kinh 
“Đại Kinh Saccaka”. Ngồi suy ngẫm, một đứa 
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bé chín mười tuổi làm sao ly dục ly ác pháp 
nhập Sơ Thiền dễ dàng? 

Tự đặt câu hỏi chúng tôi lần lượt phanh 
dần và đọc lại các bài kinh khác như: Tứ Niệm 
Xứ, Xuất Tức, Nhập Tức, Tứ Chánh Cần, v.v.. 
thì ra là phương pháp của Phật tu như vậy, chứ 
không như các pháp môn tu tập của Đại Thừa 
và Thiền Đông Độ. Nên cuối cùng chúng tôi 
tập thử thấy có kết quả xả tâm có tầm tứ, có 
hỷ lạc và nhất tâm, một cách cụ thể, rõ ràng. 

Do đó chúng tôi quay sang 180 độ, bỏ sạch 
các pháp môn Thiền Tông và Đại Thừa. 
Chuyên ròng tu tập “fœm Vô Lậu Học”. 

Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề tu tập ức 
chế tâm, dừng vọng tưởng có hại gì mà Thiển 
sinh Minh Tông đã hỏi? 

Tu ức chế tâm, dừng vọng tưởng có nhiều 
pháp: 

1- Tịnh Độ Tông niệm Phật nhất tâm 
(Ức chế bằng câu niệm Phật, lục tự Di Đà). 

2- Mật Tông ức chế tâm để có thân 
thông tưởng (niệm chú ức chế vọng tưởng). 

3- Thiền Tông ức chế tâm dừng vọng 
tưởng bằng những pháp: “Ứng uô sở trụ nhỉ 
sanh kỳ tâm, chẳng niệm thiện niệm ức, 
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chăn trâu, biết uọng liền buông, tham 
thoại đâu, tham công ứn, sổ tức quán, tuỳ 
tức, chỉ tức u.u..” đều là những pháp ức chế 
tâm dừng vọng tưởng để đạt được trạng thái 
khinh an, xúc tưởng hỷ lạc v.v.. và các pháp 
tưởng mà Thiền Tông gọi là đốn ngộ, đại ngộ, 
triệt ngộ. 

Tu những pháp này không có làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, 
nên không ích lợi thiết thực cho đời người, chỉ 
được cách thuyết giảng lừa đảo người khác dễ 
dàng nhờ có dục tưởng (khinh an), nhờ có pháp 
tưởng (triệt ngộ), nhờ có thần thông tưởng 
(linh ứng) và nhờ sắc tưởng (ánh sáng hào 
quang, thấy Phật, Tổ và các cõi Cực Lạc Tây 
phương). 

Thời đức Phật tu hành, ngoại đạo hướng 
dẫn ức chế tâm tối đa: “Này Aggiuessana rồi 
ta suy nghĩ: “Ta hãy nghiến răng dán chặt 
lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 
nhiếp tâm đứnh bại tâm! thì mô hôi thoát 
ra từ nơi nách của Tu. Này Aggiuessanga 
như một người lực sĩ nắm lấy đầu một 
người ốm yếu hay nắm lấy uai có thể chế 
ngự, nhiếp phục uàò đánh bại người ấy. 
Này Aggiuessana, dâu cho Ta có chí tâm 
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tỉnh cân, tỉnh tấn tận lực, dù cho niệm 
được an trú bhông dao động, nhưng thân 
Ta uẫn bị kích động, không được khinh 
an, 0ì Tơ bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn do 
tỉnh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy uậy, 
này Aggiuessana, khổ thọ ấy bhởi lên nơi 
Tu, được tôn tại nhưng không chỉ phối 
tâm Td”. 

Đây là cách ức chế tâm rất mạnh của đức 
Phật ngày xưa tu tập. Ngồi lâu thân sanh mỗi 
mệt và đau nhức, đức Phật vẫn tinh tấn chống 
lại khổ thọ để tu tập kéo dài thời gian. Tuy 
đau nhức, tâm đức Phật không bị chi phối, 
nhưng chẳng có giải thoát gì được cả. Đức Phật 
lại tu tiếp pháp hơi thở ức chế tâm tối đa: 
“Này Aggiuessang, rồi Ïœ suy nghĩ như 
sau: “ĩq hãy tu thiền nín thở uà này 
Aggiuessanua, rồi Tu nín thở uô, thở ra 
ngưng qua miệng 0à ngưng qua mứt thì 
một tiếng gió động bình bhủng thổi lên, 
ngang qua lỗ tơi, uí như tiếng binh khủng 
phút ra từ ống thổi bễ đang thổi của 
người thợ rèn. Này Aggiuessanga, dầu Ta có 
chí tâm, tình cần, tình tấn, tận lực, dầu 
cho niệm được ơn trú, hông dao động, 
nhưng thân Ta uẫn bị kích động, không 
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được khinh an, uì Ta bị chỉ phối bởi sự 
tỉnh tấn do tỉnh tấn chống lại Ehổ thọ ấy 
khởi lên nơi Ta, được tôn tại, nhưng 
không chỉ phối tâm Tu”. 

Đức Phật tu thiền nín thở đầu tiên phát 
ra âm thanh tiếng gió thổi ngang qua lỗ tai rất 
là kinh khủng (phong tưởng thanh) khiến cho 
thân bị kích động không được khinh an, khổ 
thọ khởi lên nhưng không chi phối được tâm 
của đức Phật. 

Lần thứ hai đức Phật tiếp tục tu tập thiền 
nín thở: “Nờy Aggiuessanga, rồi Ta suy nghĩ 
như sau: Ta hãy tu thiền nín thở. Và này 
Aggiuessana rồi Ta nín thở uô, thở ra 
ngưng qua TniIỆng gang qua mũi 0ò tợang 
qua tai thì có ngọn gió kỉnh khủng thổi 
lên đau nhói trong đầu Ta, uí như một 
người lực sĩ chẽếm đầu một người khác uới 
một thanh kiếm sắc, dầu cho Ta có chí 
tâm, tỉnh côn, tỉnh tấn, tận lực, dù cho 
niệm được nu trú hông dao động rrhưng 
thân của Ta uẫn bị kích động, không được 
khinh an, uì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh 
tấn, do tỉnh tấn chống lại Ehổ thọ ấy, tuy 
uậy khổ thọ ấy uẫn khởi lên nơi Ta, được 
tôn tại, nhưng không chỉ phối tâm Ta”. 
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Lần thứ hai đức Phật tu thiền nín thở 
một ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói 
trong đầu, đối với khổ thọ đó không chi phối 
được tâm của đức Phật. 

Lân thứ ba, Đức Phật tu thiền nín thở thì 
một cảm giác đau đầu kinh khủng như ai lấy 
sợi dây cột quanh đầu xiết mạnh, cảm thọ đó 
khởi lên, nhưng không chi phối tâm Đức Phật: 
“Này Aggiuessang, rồi Ïœ suy nghĩ như 
sau: “Ta hãy tu thiên nín thở” Và Này 
Aggiuessơng, ÏTq nín thở uô thở ra, ngang 
qua IniỆng, t02ang qua rrữi Uà ngưng qua 
tai. ĩa cảm giác đau đâu bình khủng, uí 
như một người lực sĩ lấy một sợi dây nịt 
bằng da cứng quấn tròn quanh đầu uờ 
xiết mạnh. Này Aggiuessana, dù Ta cô chí 
tâm, tỉnh côn, tỉnh tấn, tận lực, dù cho 
niệm được an trú không dao động nhưng 
thân Ta uẫn bị bích động, không được 
khinh ơn, uì Tu bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn 
do tỉnh cần chống lại Ehổ thọ ấy. Tuy uậy 
này Aggiuessana, khổ thọ ấy bhởi lên nơi 
Ta, được tôn tại, nhưng không chỉ phối 
tâm Td”. 
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Lân thứ tư Đức Phật tu thiền nín hơi thở 
một cảm giác đau đớn như ai cầm dao sắc bén 
cắt ngang qua bụng. 

Lần thứ năm Đức Phật cũng tu thiển nín 
hơi thở, một sức nóng kinh khủng khởi lên như 
đốt người trên hố than đỏ, trong trường hợp đó 
một số chư thiên, tức là những người hiển đức 
bảo đức Phật đã chết, chưa chết, sắp chết v.v.. 

Đó là những pháp môn thiền hơi thở ức 
chế tâm, đức Phật nín thở tối đa để mong tìm 
được sự giải thoát, nhưng do tu pháp ức chế hơi 
thở sai, đức Phật sắp gần chết. Ngài bỏ các 
pháp ức chế tâm, chuyển qua pháp ức chế 
thân. Ngài dự định tuyệt thực hoàn toàn, 
nhưng có một số người hiển biết chuyện 
khuyên Ngài không nên tuyệt thực, nếu Ngài 
tuyệt thực chúng tôi sẽ đem đồ ăn đổ cho Ngài. 

“Này Aggiuessanu, rồi Ta suy nghĩ 
như sau: “ĩq hãy hoàn toàn tuyệt thực”. 
Rồi chư Thiên (tức là những người lành) 
đến uới Tq uà nói như sau: Này hiền giả 
chớ có hoàn toàn tuyệt thực, này hiền giả, 
nếu hiền giả hoàn toàn tuyệt thực, chúng 
tôi sẽ đem thực phẩm đổ cho hiền giả uà 
nhờ uậy hiền giủ uẫn phải sống”. 
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Đó là sự suy tư ức chế thân tối đa để tìm 
sự giải thoát khi thân bị ức chế sẽ không còn 
tham, sân, si nữa. Đức Phật đã suy tư như vậy 
và cố thực hành cho bằng được. Nhưng nghe 
điều này một số thiện hữu đến ngăn cản. Vì 
tuyệt thực hoàn toàn sẽ mang đến cái chết, 
nếu chết là giải thoát thì bao nhiêu người đã 
chết nằm lô nhô ngoài nghĩa địa là giải thoát 
hết sao. 

Nghe lời khuyên có lý này, do đó đức 
Phật không tuyệt thực mà tiết thực để ức chế 
thân khiến cho thân thoát ra khổ dục và khổ 
ác pháp. Lân đầu tiên Ngài giảm thiểu sự ăn 
uống chỉ ăn ít từng giọt một, như cháo đậu 
xanh, cháo đậu đen, cháo đậu đỏ, vì ăn uống 
quá ít thân đức Phật hết sức gầy yếu giống như 
cọng cỏ, những đốt cây leo khô héo, bàn chân 
Phật giống như móng chân con lạc đà, xương 
sống phô bày giống như một chuỗi banh, xương 
sườn gầy mòn giống như rui cột một sàn nhà 
hư nát, hai con mắt long lanh nằm sâu thẳm 
trong hai lỗ con mắt giống như ánh nước long 
lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm 
sâu. Da đầu Phật đã trở thành nhăn nheo khô 
cần như trái bí trắng và đắng cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô 
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cần, đức Phật sờ da bụng, đụng xương sống, sờ 
xương sống đụng da bụng. Đi đại tiểu tiện thì 
ngã quy úp mặt xuống đất. Lấy tay xoa bóp 
chân tay, các lông tóc hư mục rụng cả nắm. Có 
người thấy vậy nói, da đức Phật đen thui, xám 
xịt, vàng sẫm. 

Đức Phật đã từng sống khổ hạnh khốc 
liệt như thế mà vẫn không chứng được pháp 
thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng là 
bậc Thánh, không có hay còn có một đạo lộ 
nào đưa đến giác ngộ chăng? 

Ức chế tâm và ức chế thân tối đa như đức 
Phật từng sống và tu tập như vậy, nó không 
mang lại một sự giải thoát mà chỉ mang đến 
cho một sự khốc hại, như chúng tôi đã tu cách 
đây mười mấy năm. Nếu chúng sanh không có 
đủ duyên phước thì đức Phật không thể sống 
nổi qua những trận tu khổ hạnh, thì ngày nay 
đâu có Phật giáo truyền thừa trên thế gian 
này. 

Tự ức chế tâm bằng pháp thiền nín thở 
thì tất cả pháp ức chế tâm của ngoại đạo, 
không có pháp nào ức chế bằng pháp này hơn 
được. 

Tự ức chế thân bằng pháp môn tiết thực 
tối đa như đức Phật, thì cũng không có pháp 
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môn tiết thực nào hơn được. Bởi vậy, bài kinh 
Tiếng Hống Sư Tử đã nói lên các pháp môn ức 
chế thân tâm rất rõ ràng và cụ thể. Xét cho 
cùng pháp ức chế thân tâm dù ít dù nhiều thì 
cũng không bao giờ tìm được giải thoát. Muốn 
hiểu rõ sự tu tập ức chế thân tâm của đức Phật 
thì nên đọc lại bài kinh Đại Kinh Saccaka thì 
các bạn sẽ rõ pháp ức chế không đi đến giải 
thoát sanh tử, luân hồi mà đi đến sự khổ đau 
tôi tệ hơn nữa. 

Các pháp môn của ngoại đạo phần nhiều 
cầu tha lực còn một số các pháp môn khác như: 
Thiền Đông Độ, Thiền Đại Thừa, Thiền Yoga, 
Thiền xuất hồn, Khí công, Nội công v.v.. đều là 
pháp dùng tưởng ức chế tâm cho nên chẳng có 
sự làm chủ khổ đau của kiếp người chỉ có một 
vài pháp thuật thân thông để lừa đảo người 
khác mưu cầu danh, lợi. 

Minh Tông đã hỏi Thầy: “Ức chế uọng 
tưởng, tức là úc chế tâm có hại uà có lợi gì?”. 

Thầy sợ các con không đủ niềm tin, nên 
đã dẫn chứng một số bài kinh Phật để chứng 
minh cho các con thấy pháp môn ức chế tâm là 
những pháp môn đem đến tai hại rất lớn cho 
những người tu hành mà hầu hết các pháp 
môn Thiền Đông Độ và các pháp môn Đại 
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Thừa đều dạy người tu tập ức chế tâm, nên từ 
xưa đến giờ nó đã giết chết ông cha và Thầy 
Tổ của chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp cho đến 
ngay bây giờ, chúng ta cũng chết dần mòn với 
những pháp môn này, và ngày mai với những 
pháp môn này nó sẽ giết con cháu của chúng 
ta cũng sẽ chết dân mòn trong sự tu tập. 

Bằng chứng qua sự kinh nghiệm tu hành 
của con (Minh Tông), con đã ức chế thân, ngồi 
trên vết thương rướm máu suốt sáu tháng 
trường mà đạt được những gì? 

Cô Diệu Quang đã chỉ trích cách tu của 
các con như: Minh Tông, Diệu Hồng, Diệu 
Thiện v.v.. “Ngồi như cóc, tu như uậy rất 
uổng công chẳng ích lợi gì”. 

Trong lúc các con tu hành, kẻ ngồi sáu 
tiếng đồng hồ, người ngồi tám tiếng, ba tiếng, 
hai tiếng v.v.. Không có ai ngồi dưới một tiếng, 
đua nhau ngồi cho nhiều, nhưng kết quả chẳng 
ra gì, kẻ thì thuyết giảng lung tung như Diệu 
Thiện, thuyết ra toàn là pháp tưởng, tưởng 
giải, bị ma tưởng ám ảnh; kẻ thì thở ra không 
thở vô suốt cả tám tiếng đồng hồ; người thì 
tuyên bố nhập Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam 
Thiền và thấy được bóng dáng Tứ Thiền, mãi 
cho đến hôm nay, con (Minh Tông) đã khạc ra 
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máu ba lần. Lần thứ nhất khi khạc ra máu, 
Thầy bảo con đình chỉ không được gom tâm ức 
chế tịnh chỉ hơi thở như vậy mà phải xả tâm 
diệt ngã ly dục ly ác pháp thì mới tịnh chỉ hơi 
thở được, con không nghe lời Thầy để xảy ra 
lần thứ hai rồi đến lần thứ ba, ra máu quá 
nhiều con mới sợ hãi và mới chịu bỏ gom tâm 
ức chế tịnh chỉ hơi thở. 

Như vậy, pháp môn ức chế tâm có lợi và 
có hại gì chắc con đã rõ thấu hơn ai hết. Vì 
suốt năm năm trời theo Thầy tu hành, con đã 
dùng pháp môn ức chế thân tâm mà chẳng 
chịu nghe lời Thây: “Sống độc cư trọn uẹn 
để diệt ngã xử tâm ly dục ly ác pháp thì 
mới đủ sức tịnh chỉ tâm tứ, hỷ tưởng uà 
hơi thở”. 

Qua bài kinh Song Tầm, bài kinh An Trú 
Tầm, bài kinh Xuất Tức Nhập Tức và Đại Kinh 
Saccaka thì con sẽ hiểu thế nào là ức chế tâm, 
thế nào là xả tâm. 

Kẻ tu hành dùng pháp môn ức chế tâm 
chẳng bao giờ tịnh chỉ khẩu hành (tầm tứ), 
tịnh chỉ tưởng hành (ly hỷ), tịnh chỉ thân 
hành (hơi thở), tịnh chỉ ý hành (thọ tưởng) và 
chẳng bao giờ thực hiện được Tứ Như Ý Túc và 
Tam Minh. 
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Cô Diệu Hồng ngồi suốt tám tiếng đồng 
hồ trong trạng thái an lạc, thế mà xả thiển ra 
bị cô Diệu Quang đập cho một đòn, tâm phiền 
não sân hận nổi lên bỏ về Long Hải, thì thử 
hỏi ngồi 7,8 tiếng đồng hồ có ích lợi gì, cho 
cuộc sống. Ngồi để mà ngồi, như đức Phật nói: 
“Nhập Vô Sở Hữu Xứ để mà nhập Vô Sở 
Hữu Xứ, chứ không có nghĩa gì”. 

Diệu Thiện ngồi thiển tịnh chỉ hơi thở từ 
30 phút đến một giờ, thân bất động, tâm bất 
động có lợi ích gì cho bản thân, khi đọc bộ 
Đường Xưa Mây Trắng do Hòa Thượng Nhất 
Hạnh biên soạn rồi đem ra thuyết giảng lung 
tung, đang bị ma pháp tưởng mà không biết. 
Kết quả tu hành chẳng ra gì. 

Suốt năm năm trời theo Thầy tu hành, rồi 
đây con cũng sẽ như các bạn con, cũng chẳng 
đi về đâu, chỉ vì không nghe lời Thây, sống 
không độc cư trọn vẹn, không chịu diệt ngã xả 
tâm ly dục ly ác pháp, chỉ thích ngồi thiền ức 
chế tâm để nhập các định, nhưng các định ấy 
trở thành một giấc mơ. 


se 


-180- 


NHÂN QUÁ 


Cầu hỏi của Minh 7 ôn 


Hỏi: “Kính thua Thây, bậc tu hành đã 
chứng đạo làm chủ sanh tử, chấm dút luân hồi 
còn có bị tai nạn uàò bệnh tật xởy ra hay 
bhông? Xin Thầy chỉ dạy cho chúng con rõ. 

Đáp: Như các con đã biết, con người từ 
nhân quả sanh ra, sống trong nhân quả, chết 
trở về nhân quả. 

Bậc tu hành sanh ra cũng như mọi người, 
từ nhân quả sanh ra và cũng đang sống như 
mọi người, ăn, uống, ngủ, nghỉ, nói, nín, sinh 
hoạt, hoạt động đều đang sống trong nhân quả 
và chết cũng như mọi người già cả, yếu đuối, 
bệnh tật và tử vong, nhưng không trở về nhân 
quả. 

Có lẽ các bạn đã hiểu rằng một người tu 
chứng, làm chủ sanh tử luân hồi không bao giờ 
có tai nạn, bệnh tật, già, chết đến với họ. Hiểu 
như vậy, tức là hiểu sai, hiểu không đúng. 

Bậc tu hành đắc đạo trước khi chưa tu 
hành, chưa đắc đạo thì các bậc ấy vẫn sanh ra 
như mọi người khác, vẫn mang thân nhân quả, 
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như các bạn đã biết thân nhân quả là thân vô 
thường có vui, có buồn, có tai nạn, có bệnh tật, 
có sân hận, có si mê, có ganh tị, có tị hiểm, có 
nghi ngờ, có tật đố, có san tham và có già chết 
cũng như mọi người khác. Nhưng bậc tu hành 
dù đã chứng đạo, vẫn phải còn mang thân xác 
nhân quả đó, thì mọi sự kiện vô thường của 
thân nhân quả không thể tha thứ cho bất cứ 
một ai còn mang thân xác đó, dù đó là đức 
Phật vẫn bị thân nhân quả vô thường chi phối 
theo luật nhân quả. Vì thế, mới bảo rằng luật 
nhân quả rất công bằng và công lý không nể 
mặt một aI. 

Nên khi sắp sửa nhập Niết Bàn, Đức 
Phật cũng bị đau, Ngài bảo ông A Nan: “fœ 
đau lưng quớ, hãy trải chỗ cho ta nằm”. 

Nói như vậy, các bạn sẽ hỏi đã nói tu 
hành chứng đạo, làm chủ sanh, già, bệnh, chết, 
cớ sao lại bảo còn có phiền não, già, bệnh, chết 
và có tại nạn? 

Thưa các bạn, ở đây chúng tôi nói bậc tu 
hành chứng đạo làm chủ sanh, già, bệnh, chết, 
nghĩa là thân nhân quả vô thường là thân 
sanh, già, bệnh, chết thì người tu hành chỉ làm 
chủ sanh, già, bệnh, chết, chứ không phải làm 
chủ cái thân giả tạo vô thường duyên hợp. Cái 
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thân giả tạo vô thường duyên hợp, nó là một 
vật không có thật, nên sự sanh, già, bệnh, chết 
của nó là phải đến với nó nhưng nó không tác 
động vào người tu chứng được. Vì thế sanh, già, 
bệnh, chết không còn làm tâm họ dao động. 
Đó là giai đoạn làm chủ thứ nhất của người tu 
chứng. 

Chỗ làm chủ thứ hai: nghĩa là khi có 
sanh, già, bệnh, chết đến thì người tu chứng sẽ 
làm chủ cái đó, bằng cách dùng đạo lực đẩy lui 
để lúc nào thân tâm cũng thanh thản và an 
lạc, không có khổ não. 

Ví dụ: Làm chủ sanh khi cuộc sống chúng 
ta có xảy tai nạn, tranh tụng, ham muốn, thèm 
khát, sợ hãi, lo toan v.v.. Người tu chứng sẽ 
dùng trí tuệ nhân quả quán xét thì ngay đó 
tâm sẽ được an ổn không còn buồn lo, sợ hãi, 
sân hận v.v.. Còn khởi tâm ham muốn cái này, 
cái khác thì ta dùng trí tuệ Tứ Niệm Xứ quán 
xét các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã thì 
tâm ham muốn (tham dục) dừng liền. Đó là 
cách làm chủ sanh thứ hai. 

Làm chủ già, thân hành, khẩu hành, ý 
hành, tịnh chỉ, tức là tịnh chỉ tầm tứ. Một 
người tu chứng tới tuổi già tám mươi vẫn quắc 
thước, đi đứng vững vàng, không run rẩy, 
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không lụm cụm, trí tuệ sáng suốt không lẫn 
lộn v.v.. đó là làm chủ già. 

Làm chủ bệnh, khi thân có bệnh đau nhức 
khổ sở, chúng ta muốn làm chủ bệnh thọ này 
thì phải ly hỷ trú xả nhập Tam Thiền, từ nơi 
trạng thái Tam Thiền theo pháp như lý tác ý 
xả thọ khổ. Kinh dạy ly hỷ trú xả, tức là sau 
khi trú được xả, trú được xả, tức là nhập Tam 
Thiền. Khi đã nhập Tam Thiển xong liền xả 
lạc, xả khổ, xả lạc xả khổ, tức là xả thọ, xả thọ 
tức là xả sự đau khổ của thân. Ở đây các bạn 
nên nhớ, phần nhiều bệnh đau của con người 
đều do tưởng sanh ra bệnh, vì thế khi nhập 
Tam Thiền đã ly tưởng, do ly tưởng mà tâm 
không dao động trước các cảm thọ, nên xả cảm 
thọ rất dễ. Đó là làm chủ bệnh bằng thiển 
định, còn làm chủ bệnh bằng pháp môn Định 
Niệm Hơi Thở. Khi thân có bệnh liền nhiếp 
tâm an trú vào hơi thở rồi dùng pháp như lý 
tác ý: “Thọ là uô thường bệnh gì (nói tên 
rd)... rœ khỏi thân ta. An tịnh thân hùnh 
tôi biết tôi hít uô, ơn tịnh thân hành tôi 
biết tôi thở ra”, khi tác ý xong liền hít thở 
năm hơi thở rồi lại tác ý lại câu trên. Cứ tu 
tập như vậy cho đến khi hết bệnh. Đó là 
phương pháp làm chủ bệnh. Còn một phương 
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pháp làm chủ bệnh nữa, đó là Tứ Thần Túc, 
chỉ cần hướng tâm về thân không bệnh là 
bệnh hết ngay. 

Làm chủ chết, khi thân suy yếu sắp chết, 
ta tịnh chỉ hơi thở nhập Tứ Thiển, hướng tâm 
xả bỏ thân tứ đại nhân quả một cách dễ dàng, 
không có mệt nhọc, không có đau khổ, không 
có ngộp thở, chết một cách yên nhàn và thanh 
thản. 

Làm chủ sanh, già, bệnh, chết có hai 
phần: 

1/ Phần thứ nhất: Làm chủ tâm bất động 
trước cảnh sanh, già, bệnh, chết. 

2/ Phần thứ hai: Làm chủ những trạng 
thái sanh, già, bệnh, chết của thân xảy đến, 
tức là trực tiếp tịnh chỉ các trạng thái đau khổ 
của sanh, già, bệnh, chết chứ không phải ngăn 
chặn không cho sanh, già, bệnh, chết hoặc 
ngăn chặn tai nạn đến với thân này. Vì thân 
này là thân nhân quả nên phải vay trả những 
điều thiện ác trước kia mà ta đã tạo ra, thì 
không thể ngăn chặn được. 

Ngăn chặn, tức là dừng nhân quả. Đạo 
Phật dạy làm chủ nhân quả, vượt qua nhân 
quả, chuyển nhân quả, chứ không dạy ngăn 
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chặn và dừng nhân quả. Vì từ nhân quả con 
người sanh ra thì chỉ có làm chủ tâm không 
tạo nhân quả ác nữa, thì nhân quả sẽ chấm 
dứt, như Phật đã dạy trong pháp Tứ Chánh 
Cần: “ngăn ác diệt ác, sanh bhởi thiện, 
tăng trưởng thiện” Đó là pháp tu tập làm 
chủ nhân quả, chuyển nhân quả hay là pháp 
môn tu tập nhập định để làm chủ sanh tử, 
luân hồi. 

Tóm lại, muốn làm chủ nhân quả, chấm 
dứt luân hồi là phải tu tập điều khiển khẩu 
hành, thân hành và ý hành luôn luôn thực 
hiện nhân thiện để tạo quả lành, hoàn toàn 
phải ngăn và diệt trừ nhân ác. Đó là giai đoạn 
tu tập thứ nhất mà người đệ tử của Phật cần 
phải tỉnh cần siêng năng tu tập, không được 
biếng trễ (Sơ Thiền). 

Muốn làm chủ điều khiển nghiệp quả của 
thân (lão, bệnh, tử) thì phải tu tập nhập Nhị 
Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiên. Đó là giai đoạn 
thứ hai mà người đệ tử của Phật cần phải tính 
cần tỉnh tấn siêng năng tu tập không được 
biếng trễ. 

Muốn điều khiển làm chủ sự tái sanh luân 
hồi thì phải tu tập Tứ Niệm Xứ để có Tứ Thần 
Túc. Đó là giai đoạn thứ ba, người đệ tử của 
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Phật cần phải tinh cần tỉnh tấn, siêng năng tu 
tập không được biếng trễ. 

Quý Phật tử đừng hiểu lầm, làm chủ nhân 
quả là dừng nhân quả. Hay nói cách khác, làm 
chủ nhân quả có nghĩa là làm cho thân tâm 
thanh thản, an lạc trước thọ lạc, thọ khổ, thọ 
bất lạc bất khổ chứ không như “Bất? muội 
nhân quả” của các nhà Đại Thừa và Thiển 
Đông Độ. 

Tóm lại, làm chủ nhân quả, tức là làm 
chủ thân tâm của mình trước các pháp ác, bất 
thiện pháp, khiến cho thân tâm bất động và tự 
tại. 


see 


LÀM CHỦ §ANH, 0IÀ, BỆNH, CHẾT 


Cầu hỏi của 5Minh 7 ôm 


Hỏi: 2h thua Thầy, người cư sĩ có 
quyết tâm tu tập đúng theo phúp của Phật đã 
dạy nhưng đời sống còn tại gia bhông xuất gia 
có thể làm chủ sanh, già, bệnh, chết được hay 
bhông? 
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Đáp: Đạo lộ của Phật đã vạch ra rất rõ 
ràng, có ba giai đoạn tu tập: 

1- Giai đoạn tu tập cho người cư sĩ, thọ 
Tam quy ngũ giới, Thập thiện, sống và làm 
việc sống đúng đạo đức nhân quả. 

2- Giai đoạn chuyển tiếp thọ Bát quan 
trai giới, tu tập tỉnh thức trong việc làm hằng 
ngày dùng tuệ tri nhân quả nhẫn nhục, tuỳ 
thuận, bằng lòng để xả tâm. Đó là người cư sĩ 
tu tập Tứ Chánh Cần, Tứ Niệm Xứ để khắc 
phục tâm tham ưu ở đời và giai đoạn này gọi là 
“Chánh Niệm Tỉnh Thức”. Sự tu tập này trong 
những ngày thọ Bát quan trai. 

3- Giai đoạn tu tập của người tu sĩ, ly gia, 
cắt ái, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không 
gia đình, không nhà cửa, tu tập Tứ Niệm Xứ, 
Tứ Thánh Định và Tam Minh. Với chiếc áo của 
người cư sĩ tu tập chỉ làm chủ được cuộc sống 
(sanh), chứ không thể làm chủ tự tại sống, 
chết và chấm dứt luân hồi được. 

Làm chủ sanh, tức là làm chủ được cuộc 
sống, làm chủ được cuộc sống, tức là luôn luôn 
hành động thân, miệng, ý đều thiện không 
làm khổ mình, khổ người. 
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Người cư sĩ còn sống tại gia tu tập chỉ 
được tâm hôn thanh thản, an lạc mà thôi 
không thể đi xa hơn nữa được. Tuy đã xa lìa 
tham, sân, si, mạn, nghi nhưng chưa đoạn dứt 
và thất kiết sử còn trói buộc (7 sợi dây đang 
trói chặt và sai sử) chưa bứt ra được, nên khó 
mà tiến tới giải thoát hoàn toàn, tức là khó 
tiến vào thiền định sâu mầu. 

Tuy mang hình thức người cư sĩ mà đời 
sống và tình cảm của người này phải sống y 
như người tu sĩ xuất gia, tức là sống đúng giới 
hạnh và giới đức của người ly gia cắt ái. 

Xa lìa các nghề nghiệp thế gian, không 
làm việc gì cả, nhờ người thân giúp đỡ ngày 
một bữa cơm, hằng ngày tính tấn chuyên cần 
tu tập ba giai đoạn rốt ráo của đạo lộ mà đức 
Phật đã vạch ra (Bát Chánh Đạo) thì người cư 
sĩ này sẽ làm chủ sanh, già, bệnh, chết và 
chấm dứt luân hồi như người tu sĩ xuất gia 
chân chánh. 

Ngược lại, người tu sĩ vị Tỳ Kheo mang 
hình thức tu sĩ sống phạm giới, phá giới, bẻ 
vụn giới tu tập theo pháp môn của ngoại đạo 
như Đại Thừa và Thiền Đông Độ thì chẳng bao 
giờ làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Tâm hồn 
của họ không được giải thoát, tính tình họ còn 
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mang đầy tạp khí tham, sân, si, mạn, nghi 
chưa sạch. Người tu sĩ này không bằng người 
cư sĩ tại gia mà biết sống với trí tuệ nhân quả, 
biết ngăn ác diệt ác như trong kinh Tứ Chánh 
Cân đã dạy thì tâm hồn họ thanh thần, an lạc, 
vô sự hơn nhiều. 

Người tu sĩ tu hành không đúng giáo pháp 
và giới luật của Phật, đã không được giải thoát 
mà còn mang nợ của đàn na thí chủ, ngàn kiếp 
muôn kiếp phải trả nợ áo cơm nhân quả mà 
chẳng biết chừng nào xong. 

Các bạn hãy nhìn các ngôi chùa đồ sộ vĩ 
đại kia, mồ hôi nước mắt của bao nhiêu tín đồ 
đóng góp, chừng nào các ngôi chùa kiên cố tàn 
rụi như đống tro tàn thì nợ đàn na thí chủ mới 
trả xong, nếu nó còn mãi với không gian và 
thời gian thì nợ kia cũng còn mãi với muôn đời 
muôn kiếp. Đừng hãnh diện rằng ngôi chùa 
kiên cố đồ sộ kia là công lao rất lớn của quý 
Thầy, mà là khối nợ vĩ đại của quý Thầy đấy, 
nó còn là nợ quý Thầy còn mãi, nó mất thì nợ 
quý Thầy mới mất. Bởi vậy người tu sĩ biết tu, 
biết xả theo đúng đạo lộ của đạo Phật thì rất 
sợ của đàn na thí chủ. 


Nói như vậy, đạo Phật sẽ không còn có 
những gì trên thế gian này sao? Đối với đạo 
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Phật nhìn các pháp trong thế gian này là vô 
thường nên không lưu lại những hình ảnh vật 
chất vô thường ấy, nó làm hao tốn tiền của, 
mồ hôi nước mắt của loài người, đạo Phật chỉ 
lưu lại cho loài người “một tâm hôn cao 
thượng uà đẹp đẽ, một đạo đức bhông làm 
khổ mình, hổ người, khổ tất cả chúng 
sơnh”. 

Trên hành tinh này, nếu người có trí, có 
mắt, thì sẽ nhận xét thấy những gì còn lưu lại 
gọi là Phật giáo, thì không chính đó là của 
Phật giáo mà là của Bà La Môn giáo. 

Chính các tu sĩ Phật giáo hiện giờ, họ 
cũng đang lầm chính họ, họ tưởng họ là tu sĩ 
Phật giáo, nhưng sự thật họ là những tu sĩ Bà 
La Môn. 

Người cư sĩ đệ tử của đức Phật luôn luôn 
phải sống và làm việc với tinh thần đạo đức 
nhân quả giải thoát không làm khổ mình, khổ 
người, thì không cần gì phải có chùa to tháp 
lớn, phải có cảnh quang đẹp đẽ, u nhàn v.v.. 
Chỉ cần có một nền đạo đức nhân bản — nhân 
quả chân thật của đạo Phật, thì đạo Phật vẫn 
sáng tỏ như ánh hào quang trên thế gian này 
mãi mãi muôn đời. 

se© 
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SÁU NẺ0 LUÂN HI 


Cầu hồi ca 7 ừ 7 uệ 


Hỏi: nỗ thuu Thây! Xin Thầy giảng 
cho con hiểu đúng nghĩa “Sáu nẻo luân hồi: 
Trời, Người, Atula, Ngạ quỷ, Địa ngục uà Súc 
sơnh”. 


Đáp: Sáu nẻo luân hồi, theo kiến giải của 
các nhà học giả Đại Thừa thì có sáu cõi từ hữu 
hình đến siêu hình, hữu hình là thế giới của 
loài người và vạn vật, còn thế giới siêu hình là 
để cho linh hồn người chết về đó, tùy theo việc 
làm thiện hay ác mà tiếp tục tái sanh tại các 
cảnh giới đó. 

Ví dụ: Như cõi Trời, ở đó chư Thiên hưởng 
phước báo, nhưng lại sanh lòng dục, do sanh 
lòng dục mà tạo ác pháp, chờ hưởng hết phước 
báo cõi Trời thì các vị Trời ấy sẽ chết, chết vì 
lòng dục và ác pháp nên phải đọa làm thân 
Người, nói cách khác là chư Thiên chết sanh 
làm người do dục và ác pháp. Còn ngược lại ở 
cõi thế gian, con người làm thiện, ít ham muốn 
thì lại được sanh lên cõi Trời. Đó là sự hiểu 
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biết của Đại Thừa, từ thế giới hữu hình sang 
thế giới siêu hình. 

Nếu ở cõi làm Người sanh tâm làm ác, 
thường giận dữ, thích đánh đá, đến khi lìàa bỏ 
thân người linh hồn tiếp tục (nghiệp lực ác) đi 
tái sanh vào cõi Atula. Đây là cõi Atula siêu 
hình mà các nhà Đại Thừa hiểu lầm dựng lên. 

Nếu sanh vào cõi Atula mà biết làm thiện 
ít giận hờn, không đánh đá ai hết đến khi chết 
sẽ được sanh làm Người trở lại. Hoặc những 
Atula này làm thiện, ít dục, không giận dữ, 
không đánh đập, không làm khổ mình, khổ 
người thì đến khi chết sẽ được sanh vào cõi 
Trời. Đó là sự lý luận của Đại Thừa giáo trong 
tưởng. 

Nếu một Atula tâm thường giận dữ, ích 
kỷ, bỏn xẻn, hà tiện không dám tiêu xài, 
không dám bố thí cho những người bất hạnh. 
Sau khi Atula này chết bỏ thân được tái sanh 
làm thân Ngạ quỷ. 

Đời sống thân Ngạ quỷ thường đói khổ, 
muốn ăn không có mà ăn hoặc muốn ăn mà 
không ăn được; muốn uống không có mà uống 
hoặc có mà không uống được. 

Nếu ngay trong cuộc sống Ngạ quỷ mà 
một Ngạ quỷ biết bố thí, biết san sẻ nhưng 
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không từ bỏ những tâm sân, dữ tợn thì đến khi 
chết được sanh vào cảnh giới Atula. 

Còn nếu ở trong cảnh giới Ngạ quỷ mà 
biết bố thí và biết san sẻ, không giận dữ, biết 
ngăn ngừa các ác pháp, biết không làm khổ 
mình, khổ người thì từ một Ngạ quỷ chết được 
sanh vào cõi Người. Đó là từ một thế giới siêu 
hình đến thế giới hữu hình do các nhà Đại 
Thừa hiểu lầm dựng lên. 

Nếu một Ngạ quỷ đang ở cõi Ngạ quỷ mà 
sống toàn thiện, không làm khổ mình, khổ 
người và khổ tất cả chúng sanh thì đến khi 
chết họ được sanh vào cõi Trời. 

Nếu một Ngạ quỷ đang sống trong cảnh 
giới NÑgạ quỷ mà tính tình hung dữ, thường 
làm nhiều điều tội ác, sát hại chúng sanh để 
ăn thịt, ích kỷ bón sén không từ bỏ thì Ngạ 
quỷ đến khi chết được sanh vào cảnh giới Địa 
ngục, tức là thân tâm và cuộc sống của họ 
thường phải chịu nhiều khổ đau cũng giống 
như tội nhân ở thế gian chịu mọi cực hình khổ 
sở như: tù tội, giam cầm, gông cùm, tra tấn, 
đánh đập v.v.. 

Cõi Địa ngục là nơi Trời, Người, Atula, 
Ngạ quỷ làm ác đang, sẽ và đã sanh về ở đó 
chịu đủ thứ mọi cực hình khổ đau, nói chung 
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cõi Địa ngục là cõi tiếng kêu khóc không hề 
dứt. Đó là một thế giới vô hình mà các nhà 
Đại Thừa hiểu lầm dựng lên. 

Sau khi sanh về ở cõi Địa ngục, ở đó con 
người tiếp tục thọ khổ và không từ bỏ việc làm 
ác. Và vì thế khi những người này chết họ 
được sanh làm loài vật. Như chúng ta đã thấy 
các loài vật đang sống quanh ta, đó là cõi Súc 
sanh. Cõi súc sanh là những loài động vật 
đang sống quanh ta trong thế giới hiện hữu 
này, chứ không có cõi nào khác nữa cả. 

Đó là cái hiểu của các nhà học giả Phật 
giáo phát triển có sáu cảnh giới rõ ràng: Trời, 
Người, Atula, Ngạ quỷ, Địa ngục và Súc sanh 
mà con người phải tiếp tục trôi lăn trong sáu 
nẻo ở đó. 

Tóm lại, theo đúng nghĩa của kinh sách 
Nguyên Thủy thì sáu cõi luân hồi tưởng này 
chỉ ở tại thế gian của chúng ta trên hành tỉnh 
này, không có ở nơi nào khác nữa. Tùy theo 
đặc tính, cách sống của mọi con người và 
những loài vật trên hành tỉnh này mà phân 
chia ra làm sáu nẻo luân hồi: 

1/ Để chỉ cho cõi Trời, đó là những người 
đang sống trong cảnh tâm hồn thanh thản, an 
lạc và vô sự, không làm khổ mình, khổ người 
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và không làm điều ác, toàn làm điều thiện, 
muốn chi có nấy. Đó là những bậc chân tu, 
những bậc Đại Đức đang sống trầm lặng, sống 
với trí tuệ nhân quả, sống với tâm hồn tha thứ 
và thương yêu mọi loài chúng sanh. 

2/ Để chỉ cho cõi Người có thiện, có ác, có 
dục, có ái, có thương, có ghét, v.v.. đó là những 
con người sống một đời sống bình thường nên 
có vui, có buồn, có bệnh tật, tai nạn, có phiền 
não khổ đau, có bất toại nguyện, có râu lo sợ 
hãi, nhưng lại biết buông xả nhẹ nhàng nên 
vẫn thấy có hạnh phúc. Tuy cơm ăn áo mặc 
đầy đủ, không thiếu trước hụt sau, nhưng vì là 
đời sống con người nên không thể tránh khỏi 
luật nhân quả chi phối. 

3/ Để chỉ cho cõi Atula, đó là chỉ cho 
những người bản chất nóng nảy sân hận, giận 
dữ chuyên đánh đấu đá với nhau. 

Kinh Nguyên Thủy thường nhắc đến vua 
Atula đem quân đánh Trời Đế Thích, đó là chỉ 
cho những hạng người chuyên môn đi đánh 
cướp nước người mà lịch sử của loài người đã 
chứng minh điều đó cụ thể. Vì thế, chúng ta 
nên biết kẻ nào đem quân xâm chiếm nước 
người giết hại sanh linh là Atula. 
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4/ Để chỉ cho cõi Ngạ quỷ, đó là chỉ cho 
những người sống trong cảnh đói khổ thiếu 
trước hụt sau mọi mặt, muốn ăn không có mà 
ăn, muốn ăn mà ăn không được. Cho nên, kinh 
thường diễn tả một Ngạ quỷ bụng to như trống 
chầu mà cổ nhỏ như cây kim vì thế đói khát 
mà ăn uống chẳng được nên gọi là Ngạ quỷ. 

5/ Để chỉ cho cảnh Địa ngục, đó là những 
người bệnh tật trầm kha kinh niên. Quanh 
năm suốt tháng đau nhức chỗ này chỗ kia, khổ 
sở vô cùng hoặc nằm trên giường bệnh suốt 
nhiều năm tháng, chết không chết, sống không 
sống, đại tiểu tiện một chỗ, chịu hôi chịu thối 
của chính bản thân mình v.v.. Thật là đầu đội 
chậu máu, đít ngồi bàn chông. 

6/ Để chỉ cho cõi súc sanh có hai phần: 

- Phần thứ nhất: là chỉ cho những con 
người mang hình dáng con người mà tâm địa 
súc sanh. 

- Phần thứ hai: là chỉ cho các loài vật 
hiện có mặt trên hành tỉnh này. 


see 
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Hỏi: Toính thuu Thầy! Con có nghe 
nhiều, thấy nhiều binh sách nói uề Phật A Di 
Đà, Phật Di Lặc, Hội Long Hoa, U.U.. con 
bhông hiểu, bính xin Thầy giảng để chúng con 
hiểu. 

Đáp: Phật A Di Đà là do các nhà Đại 
Thừa dựng lên để xây dựng thế giới siêu hình 
Cực Lạc Tây Phương tưởng, nhất là tưởng 
tượng và hy vọng “Cực Lựạc” có nghĩa là rất 
vui, là nơi lý tưởng của các nhà Đại Thừa để 
sau khi chết họ sẽ về đó để hưởng hạnh phúc 
an lạc đời đời, kiếp kiếp. 

Đức Phật Di Lặc cũng là một vị Thần 
trong kinh Vệ Đà mà các Tổ đã biến thành 
Giáo Chủ của Phật giáo trong thời vị lai. 

Đức Phật Di Lặc là một đức Phật tưởng 
do các nhà Đại Thừa dựng lên, hy vọng ngày 
mai xây dựng một Phật giáo mới. Nói đúng 
hơn là lấy đức Phật Di Lặc đem lại niềm tin 
kinh điển Đại Thừa cho mỗi con người hơn. 

Đức Phật DI Lặc đã được kinh sách Đại 
Thừa nói rất nhiều và kinh A hàm thuộc Hán 
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tạng cũng có nói đến, đó là những bài kinh 
gạch nối của các Tổ sau này soạn viết đưa vào, 
đó là một thâm ý nham hiểm của các nhà Đại 
Thừa, đưa đức Phật Di Lặc ra để làm một cuộc 
cách mạng Phật giáo lật đổ đức Phật Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni thay thế đức Phật Di Lặc 
làm Giáo Chủ Đạo Phật. 

Hội Long Hoa, tức là cuộc cách mạng 
Phật giáo do các nhà Đại Thừa lãnh đạo, để 
mở màn cho đức Phật Di Lặc lên nắm quyển 
Giáo Chủ Phật giáo toàn bộ thì lúc bây giờ 
kinh sách Nguyên Thủy sẽ bị triệt tiêu (tức là 
đường lối giáo lý của Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ 
bị quét sạch). 

Trong kinh sách Nguyên Thủy không bao 
giờ có nói đến đức Phật Di Lặc và trong hàng 
Thánh Tăng đệ tử của đức Phật trong thời 
điểm đó cũng không có ai tên là Di Lặc. Cho 
nên đối với kinh sách Nguyên Thủy tên Di Lặc 
là một tên xa lạ. Vậy mà sắp sửa lên nắm 
quyền giáo chủ Phật giáo, Xin quý vị Phật tử 
suy ngẫm. 

Hội Long Hoa được xem như một cuộc 
trưng cầu dân ý bầu cử Đức Giáo Chủ mới cho 
Phật giáo. Các tôn giáo khác không hiểu dựa 
vào và bị ảnh hưởng kinh sách Đại Thừa, do 
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đó tưởng ấm của con người này thể hiện qua 
cơ bút” bằng cách lập lại cho biết ngày tận 
thế và hội Long Hoa sắp mở bày. 

Riêng Phật giáo Nguyên Thủy không chấp 
nhận điều này: 

“Quá bhứ bhông truy tìm 
Vị lai bhông ước uọng 
Chỉ có hiện tại thôi”. 

Ba câu kệ trên đây xác chứng Phật giáo 
Nguyên Thủy không chấp nhận những chuyện 
quá khứ và vị lai, chỉ biết sống trong hiện tại, 
vì thế quá khứ vị lai không cần biết đến, chỉ 
sống và làm mọi việc lành ngay trong hiện tại 
thì quá khứ và tương lai là hạnh phúc. 

Biết Hội Long Hoa là một sự bịa đặt của 
các nhà Đại Thừa, chờ cơ hội thuận tiện nhất 
để mở một cuộc họp Phật giáo toàn thế giới, 
nếu tất cả tu sĩ Phật giáo Nam Tông đều rơi 
vào các pháp thiền tưởng và chịu ảnh hưởng 
kinh sách Đại Thừa thì cuộc lật đổ Phật giáo 
Nguyên Thủy đã bắt đầu, nhưng vì Phật giáo 
Nguyên Thủy còn có những người giữ gìn lời 
dạy của đức Phật nên Hội Long Hoa chưa triển 
khai được, vì thế các tổ chức Phật giáo kêu gọi 
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sự hòa hợp bằng cách thống nhất các hệ phái 
Phật giáo. 

Hiện nay các tổ chức Phật giáo thế giới 
đều công nhận Đại Thừa Phật giáo là một hệ 
phái của Phật giáo, đó là một bước thắng lợi 
thứ nhất của Phật giáo Đại Thừa. Chờ đến khi 
các sư Phật giáo Nguyên Thủy Nam Tông chịu 
ảnh hưởng sâu đậm của giáo pháp Đại Thừa, 
và các sư Nam Tông Nguyên Thủy lần lượt tu 
tập sai pháp của Phật, do tưởng giải các Ngài 
rơi vào giáo pháp Đại Thừa mà không hay biết 
như thiền sư: Mahashi và A Chancha. Từ đó 
Phật giáo Nam Tông chỉ còn danh từ Nguyên 
Thủy, còn pháp môn tu tập là của Đại Thừa. 
Do đó, suy ra hiện giờ Phật giáo Nguyên Thủy 
gần như bị mất gốc, chỉ còn chờ một thời gian 
nữa cho chín mùi thì Hội Long Hoa ra đời 
thành lập một Phật giáo mới, Đức Giáo Chủ là 
đức Phật Di Lặc. 

Đó là một thâm đồ sâu sắc của Bà La 
Môn giáo đã dựng lên đức Phật Di Lặc là có ý 
diệt trừ Phật giáo tận gốc, mà hầu hết các tu 
sĩ Phật giáo hiện giờ: Nam Tông lẫn Bắc Tông 
đều vô tình không thấy ý đồ thâm độc của Bà 
La Môn giáo ngày xưa. 
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Kinh sách nói về Phật Di Lặc và Hội 
Long Hoa là do các giáo sĩ Bà La Môn viết, 
soạn ra rồi đưa vào kinh sách Phật giáo, mạo 
nhận Phật thuyết, lợi dụng Phật giáo kết tập 
kinh sách chưa thành văn bản, nên lúc bây giờ 
ai muốn thêm bớt sao cũng được và dễ dàng. 

Cho nên, người nghiên cứu kinh sách 
Phật hiện giờ đều gặp phải khó khăn, vì 
những bài kinh này mâu thuẫn với những bài 
kinh khác, khiến cho chẳng biết đâu là lời 
Phật dạy chân chánh, đâu là lời giả. Ở trường 
hợp này chỉ dối gạt người chưa tu chứng, 
không thể dối gạt người tu đã chứng. 

Vì thế, chúng tôi mạnh dạn lật tẩy bộ 
mặt thâm độc của Bà La Môn giáo để cho Phật 
tử và mọi người hiểu rõ. 

Nếu bảo rằng quá khứ có bảy vị Phật thì 
khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi tu thì phải 
có đạo Phật. Cớ sao trong thời đó lại chỉ có 
Lục Sư ngoại đạo mà không thấy có cái tên 
Phật giáo? 

Đến khi đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu 
hành chứng quả giải thoát thành lập tôn giáo 
Phật giáo, nhờ thế chúng ta hiện giờ mới có 
đạo Phật, mới có bốn chân lý: khổ, tập, diệt, 
đạo. 


-202- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Trong thời đức Phật đi tu không nghe nói 
đến bốn chân lý này như vậy mà bảo rằng có 
đạo Phật ở quá khứ là sai, do người sau đặt ra 
thêm vào để mưu đồ lật đổ đức Phật Thích Ca 
mâu ÑI. 

Do thế mà thời tương lai có một người 
tên là Từ Thị hiệu là Di Lặc được suy tôn chức 
Giáo Chủ thay đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 
Trong tôn giáo mà cũng có những sự tranh 
giành vị trí lãnh đạo như các nhà vua phong 
kiến ở thế gian thường tranh giành ngai vàng. 

Theo kinh sách Đại Thừa đạo Phật có ba 
vị Giáo Chủ: 

1/ Bảy vị Phật giáo Chủ ở quá khứ. 

2/ Một vị Phật giáo Chủ ở hiện tại là: 
Thích Ca Mâu Ni. 

3/ Một vị Phật giáo Chủ ở tương lai là: 
Đức Phật Di Lặc. 

Sự phân chia đạo Phật có ba thời gian 
Giáo Chủ như vậy chẳng khác gì như các vua 
quan phong kiến như đã nói ở trên. Ông vua 
này xuống đến ông vua khác lên thay. Mỗi ông 
vua cai trị đều có cách khác nhau. Giáo Pháp 
Đại Thừa cũng giống như vậy, cho nên Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã trở thành Phật quá khứ 


-203- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


và giáo pháp của Người cũng lỗi thời vì thế 
mới gọi nó là “Tiểu Thừa Ngoại Đạo”. 

Chúng ta thử xét qua Thiển Đông Độ, từ 
Tổ này dạy như vậy đến Tổ khác dạy khác 
như: “Chẳng niệm thiện niệm úc, Vô tâm 
còn: cách một lớp rào” còn pháp thực hành 
tu thì có: giữ ông chủ, chăn trâu, biết vọng liền 
buông, tham thoại đầu, tham công án v.v.. Chỉ 
có một pháp không vọng tưởng mà tu hành lại 
chế ra nhiều pháp, nhưng pháp nào cũng chỉ là 
pháp ức chế tâm, tập trung tâm, để không 
niệm khởi, chứ không có pháp gì khác. 

Còn nếu bảo rằng giáo pháp cần phải 
phát triển cho phù hợp với mọi hoàn cảnh và 
sự tiến bộ của loài người thì đó là phỉ báng đức 
Phật xem như đức Phật không thông suốt thời 
vị lai nên đã di chúc: “Lấy giới luật uà giáo 
pháp của mình làm Thầy, làm chỗ nương 
tựa tu hành uững chốc”. Nếu đức Phật di 
chúc như vậy và bây giờ các Tổ Phát triển 
kinh sách như vậy thì chúng ta còn tin Phật 
nữa hay không? 


see 
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Cầu hỏi của '7 từ 7 uệ 


Hỏi: mùi thua Thầy! Trong đời sống 
của người cư sĩ, con nhận thấy phải tệp dân 
cho bớt ăn bớt ngủ. Về ăn con nên giảm bữa 
ăn súng trước hay bữa ăn tối trước, như thế 
nào tốt hơn? 


Khi đã quen hai bữa mà bhông yếu sức 
bhỏe thì có thể giảm xuống một bữa ngay tại 
đời sống cư sĩ bhông? 

Con đang chuẩn bị để tăng dân “hònh 
trang” thuận lợi cho giai đoạn sống ở tu uiện. 
Kính xin Thây chỉ dạy. 

Đáp: Muốn sống một đời sống Phạm 
hạnh thì phải sống đúng như lời dạy đức Phật 
dạy, thì phải hết sức tránh sự ức chế thân 
tâm. 

Giáo pháp của đức Phật là giáo pháp xả 
tâm, nếu không khéo tu sai một chút xíu, hành 
lệch lạc thì sẽ bị ức chế tâm ngay liền. Hầu 
hết tu sĩ Phật giáo ngày nay tu sai lệch rơi vào 
pháp ức chế tâm mà không biết. 
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Sự giảm thiểu bớt bữa ăn, bớt giờ ngủ, tức 
là con phải thay thế bằng những việc làm khác 
có mục đích ly tham đoạn ác pháp để giúp tâm 
thanh thản, an lạc. 

Ví dụ: Hằng ngày, 9 giờ chúng ta đi ngủ 
lúc bây giờ chỉ cần thức thêm 5ð, 10 hoặc 30. 
Trong lúc thức thêm thì chúng ta tu tập tỉnh 
thức và xả tâm trong khi đi kinh hành, vừa đi 
vừa tác ý nhắc tâm để xả tham, sân, si: “Quứn 
ly tham tôi biết tôi đi binh hành”. Mới đầu 
tập bớt ngủ thì chỉ cần thức thêm 5` mà thôi 
rồi từ từ tăng dân lên 10, tu tập cho thuần 
thục trong 10, rồi mới tăng lên 15 đến 30. Đó 
là cách thức tập bớt ngủ, bớt ngủ tỉnh thức 
trong chánh niệm thì rất có lợi làm giảm bớt 
tâm tham, sân, si, giảm bớt tâm tham, sân, sĩ 
là tâm thanh thản, an lạc, giải thoát. 

Ăn cũng vậy, buổi sáng mọi người đều có 
ăn điểm tâm. Ta có thể bớt ăn buổi sáng, ăn 
trưa và chiều. Vì trưa cả gia đình đều hội họp 
hoặc buổi chiều. 

Muốn cho gia đình đầm ấm yên vui và 
hạnh phúc thì bữa ăn là bữa sum họp cả gia 
đình, có như vậy mới tìm thấy tình thân 
thương trong huyết quản. 
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Tùy theo sự có mặt đây đủ mọi người 
trong gia đình thì chúng ta không nên bỏ bữa 
ăn đó. Nhiều khi trưa ở sở không về được chỉ 
có buổi tối mới có buổi ăn sum họp. 

Muốn có sự yên vui của mọi người thì bữa 
ăn tối hoặc trưa là buổi họp mặt đầy đủ nhất, 
ta không nên vì sự tu tập mà làm mất sự sum 
họp của gia đình. 

Vậy ba bữa ăn trong ngày con nên khéo 
léo chọn lấy bữa ăn, tạo hoàn cảnh sum họp 
gia đình yên vui và hạnh phúc. Chỉ một hành 
động nhỏ như vậy mà không cân nhắc kỹ 
lưỡng, khiến cho bữa ăn trong gia đình buồn 
tẻ. 

Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo đức không 
làm khổ mình, khổ người, tạo cảnh tu tập cho 
mình mà luôn luôn làm cho mọi người vui 
mình vui, đó là tu thiền định xả tâm. 

Thiền định xả tâm còn có tên gọi là “Bế 
Động Tâm Định”. Bất Động Tâm Định là đạo 
đức nhân bản —- nhân quả làm người, là mục 
đích sống đời sống Phạm hạnh, là những oai 
nghi tế hạnh của những bậc Thánh Tăng, là 
mục tiêu của đạo Phật, cho nên người nhập 
Bất Động Tâm Định là người sống đầy đủ đức 
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hạnh làm người “Không làm khổ mình, hổ 
người uà bhổ cả hai”. 

Người có bất động tâm định không có 
nghĩa là tâm họ trơ trơ như đá; người có bất 
động tâm định là người sống biết nhẫn nhục, 
tùy thuận, bằng lòng với mọi người, với mọi 
hoàn cảnh, với mọi sự việc không làm chướng 
ngại mình, chướng ngại người; người có bất 
động tâm định là người sống trong trí tuệ 
nhân quả, ứng dụng nhân quả, chủ động điều 
khiển nhân quả, chuyển hóa nhân quả. 

Tất cả những sự trau dồi thân tâm và tu 
tập thì phải tu tập từng bước một và phải sáng 
suốt trong khi tu tập, phải có nghị lực và bền 
chí, không nên tu tập vài ba hôm rồi nghỉ, mà 
phải tu tập liên tục có ý chí quyết liệt. Đừng 
nên lúc thích thì tu, lúc hết thích thì bỏ tu. Tu 
hành mà theo kiểu một nắng hai sương thì 
uổng công lắm các bạn ạ! 

Đời người trên thế gian này phải vạch ra 
cho mình một hướng đi rõ ràng, một cuộc sống 
có đạo đức làm lợi ích cho mình cho người và 
nhất là phải đạt được mục đích của hướng đi 
đó. 


se 
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Cầu hồi của Điệu ?[iên 


Hỏi: 2h bạch Hoà Thượng! Con còn 
hơi điều bhông biết rõ, xin Hoà Thượng chỉ 
dạy: 


1- Có người bảo rằng: “Ăn chay để tránh 
sự sót sanh, đau bhổ, uậy cây, cỏ đang sống 
mình bẻ ngang ăn, nó cũng biết đau đớn uậy? 
Con bhông biết phải trả lời sao cho đúng uới 
đạo đức nhân quả. 

2- Có một số người nói: “Trứng gò công 
nghiệp dùng cho ăn chay được, tợi Uì nó bhông 
có hết hợp trống mái?”. 

Kính bạch Hoà Thượng! Những điều trên 
đây con chưa thấu hiểu. Ngưỡng mong Hoà 
Thượng dành chút thời gian quí báu để chỉ 
dạy cho con được rõ. 

Con xin hính chúc cho Hoà Thượng uà cô 
Út được nhiều súc bhoẻ uò ánh sáng chánh 
Phật pháp luôn lan tràn bhốp hành tỉnh này. 

Đáp: Nếu con trả lời ngắn gọn thì nên 
hỏi lại: “Các bạn có bệnh thần kinh 
không? Chỉ có những người bệnh thân 
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kinh mới có cảm tưởng cây cỏ biết đau 
khổ. Khi biết chúng đau khổ, sao bạn lại 
nhẫn tâm ăn chúng?”. 

1- Nói cổ cây biết đau khổ là nói đúng, 
nhưng các bạn nhận ra sự đau khổ của nó bằng 
gì? Các bạn không chứng minh được cây cỏ đau 
khổ, chỉ nói trong tưởng thành các bạn nói sai. 
Khi muốn nói cây cổ đau khổ thì phải nói có 
một sự chứng minh cụ thể các bạn ạ! 

Khi ta bẻ ngọn, cắt cành, nhổ gốc, sao 
loài thực vật không kêu la, rên xiết, không 
giãy dụa phản ứng như loài động vật vậy? 

Ý của các bạn trên đây là bạn sống trong 
tưởng tri, “fưởng cây có biết đau khổ”. Chứ 
các bạn không chứng nghiệm được sự khổ đau 
của nó. Các bạn sống trong tưởng như những 
nhà thơ, nhà văn... 

Vì nhân quả khổ đau của chính mình mà 
ta không nỡ nhẫn tâm sống trên tiếng kêu la 
rên xiết, giãy dụa khổ đau của loài động vật. 

Thực vật tuy có đời sống, có sự đau khổ 
như loài động vật, nhưng không kêu la, không 
giãy dụa, không máu đổ v.v.. Vì thế, ta mới 
sống trong thực phẩm thực vật để không còn 
mắt thấy sự giãy dụa, máu đổ, thịt rơi; để 
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không còn tai nghe tiếng kêu la, rên xiết của 
loài động vật trước khi tắt thở. 

Các bạn có những lý luận này, là chính 
các bạn đã tự dối lòng mình, tự mâu thuẫn với 
sự sống của mình. Vì chính các bạn đang sống 
trong các loại thực phẩm động vật và thực vật 
mà các bạn có như thật biết chúng đau khổ 
đâu. Các bạn đâu có lòng thương yêu chúng, 
các bạn đang nhai nuốt chúng, đang nỡ nhẫn 
tâm chà đạp lên sự sống của chúng, các bạn 
chỉ nói lời ấy là để bác bỏ đạo đức hiếu sinh 
của người khác. “Mình sống hông đạo đức 
hiếu sinh thì cũng muốn người khác sống 
bhông đạo đức như mình” Ý các bạn hỏi 
câu này là chỉ cho những người ăn thực phẩm 
thực vật cũng giống như ăn những người ăn 
thực phẩm động vật. Vì cả hai đều có sự đau 
khổ như nhau; ý các bạn hỏi câu này không 
phải các bạn thương yêu sự sống của muôn 
loài. Bởi vì các bạn đang sống bằng xương máu 
của động vật và thực vật. 

Chúng tôi biết rất rõ tâm các bạn đều sợ 
đau khổ, sợ chết, đều ước mong có sự bình an, 
yên lành. Thế mà hằng ngày các bạn lại sống 
trong sự đau khổ của loài động vật, thực vật 
khác. Các bạn sống vui cười hạnh phúc trong 
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sự khổ đau của động vật và thực vật. Các bạn 
có biết không? 

Các bạn có biết sự đau khổ không? Các 
bạn chỉ nói được bằng miệng, “Cỏ cây cũng 
biết đau khổ”, chứ các bạn có biết chúng đau 
khổ như thế nào đâu? 


Ví dụ: Nếu có ai đánh đập, đâm chém và 
làm thịt các bạn thì các bạn nghĩ sao? Chừng 
đó các bạn mới nếm được mùi vị đau khổ như 
thật; chừng đó các bạn mới có buồn khổ, căm 
tức và thù hận kẻ làm đau khổ mình... Nếu các 
bạn hỏi được câu này thì các bạn đừng ăn thực 
phẩm động vật và thực phẩm thực vật thì sự 
sống của các bạn sẽ ra sao, các bạn có biết 
không? 

Có lẽ các bạn là cỏ cây nên đã cảm thông 
với cỏ cây mà nêu ra những ý kiến này. Nếu 
các bạn thật sự là cỏ, cây, đất, đá thì chúng tôi 
không có ý kiến gì với các bạn cả, vì các bạn 
nói đúng. Còn chúng tôi nói cỏ cây có sự đau 
khổ là có sự chứng minh cho các bạn thấy cụ 
thể. 

Còn các bạn là cỏ cây, đất đá... thật thì 
làm sao các bạn có ý kiến, có cảm giác của loài 
động vật. Những loài động vật có ý kiến là loài 
người các bạn ạ! Mà loài người thì sống phải 
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có đạo đức, có tình cảm, có lương tri, lương 
năng, có sự yêu thương nhau. 

Các bạn là con người, sao gợi lên những ý 
tưởng không đúng sự thật “cây cỏ biết đau 
khổ”, cây cỏ biết đau khổ có bao giờ nói với 
các bạn chưa? Các bạn có thấy chúng đau khổ 
chưa? chúng biểu hiện sự đau khổ ấy như thế 
nào? 

Các bạn giàu tưởng tượng, để bắt bí người 
khác không sống trong ảo tưởng như các bạn; 
để lôi kéo người khác vào sự khổ đau bằng 
chính những hành động ác của họ (nhân ác); 
để lôi kéo những người khác vào sự phá hoại 
sự sống trên hành tỉnh này, chứ nào bạn có 
thương yêu sự sống của muôn loài, bằng chứng 
bạn nói cổ cây đều biết có sự đau khổ, nhưng 
bạn vẫn sống trên sự đau khổ không những 
loài động vật mà còn loài thực vật nữa. 

Trên hành tỉnh này là hành tỉnh có môi 
trường sống, vì thế mọi vật luôn luôn phải biết 
bảo vệ sự sống của nhau, cỏ cây nuôi loài động 
vật, động vật phải biết bảo dưỡng cỏ cây thì 
môi trường sống càng ngày càng tốt đẹp hơn, 
do đó cỏ cây xanh tươi mát mẻ, loài động vật 
thương yêu nhau như anh em trong một nhà. 
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Ngược lại, hiện giờ loài động vật đang tự hoại 
diệt sự sống của nhau trên hành tỉnh này. 

Thực vật để lại hoa trái và lá nuôi loài 
động vật, loài động vật thì biết chăm sóc bón 
phân, tưới nước cho loài thực vật. Thì bông, 
trái, lá là món ăn của loài động vật và loài 
động vật ăn hoài không hết. Ngược lại, con 
người và loài vật lớp ăn lớp diệt khiến cho cây 
cỏ cằn cỗi khô chết, thậm chí người ta còn đốt 
rừng phá hoại sự sống của ngàn cây nội cỏ và 
còn ăn thịt lẫn nhau. 

Ngàn cây nội cỏ là sự sống của loài động 
vật thế mà người ta còn huỷ diệt, huống là loài 
động vật thì làm sao mà không ăn thịt lẫn 
nhau. Con lớn ăn thịt con bé, con mạnh ăn 
hiếp con yếu. Đó là một hình ảnh bất công phi 
đạo đức trên môi trường sống này, trên hành 
tính này, là một nỗi buồn đau của những người 
biết thương yêu sự sống của muôn loài. 

Với những người này con nên trả lời đúng 
nhân quả: 

Khi bạn biết nó đau đớn thì bạn đừng có 
ăn nó, còn chúng tôi chỉ biết loài động vật có 
sự đau đớn nên chúng tôi không ăn. 
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Bạn biết cây cỏ đau đớn mà bạn ăn nó, 
tức là bạn quá ác tâm, quá tàn nhẫn, mà người 
quá ác tâm, quá tàn nhẫn như vậy thì có khác 
chỉ là loài ác quỷ. 

Còn chúng tôi biết cổ cây có sự đau đớn, 
nên chúng tôi quyết chí tu hành để chỉ còn có 
một kiếp này nữa mà thôi. Vì có sự sống này 
là có sự khổ đau và chúng tôi không muốn 
thấy sự khổ đau nữa dù bất cứ loài động vật 
hay loài thực vật. 


se 


TRÚNG GÀ UŨNG NGHIỆP 
LÀ NHỮNG (HẤT BẬT TỊNH 


Cầu hồi của Điệu ?[iên 


2- “/nữb gà công nghiệp, người ăn chay 
có thể dùng được, vì không có sự đau khổ trong 
ấy: Nhưng ăn chay kiểu đó chỉ mới thực hiện 
được lòng thương yêu (lòng từ bi) chứ chưa thực 
hiện được sự thanh tịnh của thân, tâm. 

Trong trứng gà, vịt có chất bất tịnh mùi 
tanh của nó. 
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Một người muốn nhập được thiền định 
làm chủ sự sống chết, mà thân tâm không 
thanh tịnh thì làm sao nhập định được? 

Vốn trong thực phẩm động vật có nhiều 
chất độc và nhiều chất bất tịnh, vì thế người 
muốn tu tập để thân tâm thanh tịnh và giải 
thoát hoàn toàn thì phải ăn uống rau quả là 
tốt nhất. 

Trứng gà, vịt là một chất bất tịnh, nên 
khi ăn nó, chúng ta cần phải có sự tư duy kỹ. 
Nếu sống để ăn thì nên ăn. Còn ăn để sống, để 
tu, để ly dục ly ác pháp, để thân tâm thanh 
tịnh, để thân tâm nhập được thiền định thì 
không nên ăn. 

Do sự tu tập giúp cho thân tâm thanh 
tịnh, thì chúng ta còn phải tránh ăn năm loại 
rau kích dục và có mùi tanh hôi như: Hành, hẹ, 
tỏi, nén và rau dấp cá, huống hồ là ăn trứng 
gà, VỊt. 

Thăm và chúc con vui mạnh, tu tập xả 
tâm tốt. 


se 
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THÂN THôNG 


Cầu hỏi của Pháp ?(uệ 


Hỏi: ST Thầy đọc “Á Châu Huyền Bí 
uò cho con biết uề những Thân Thông ở đây có 
đúng hay là sai? 


Đúng là như thế nào? 

Sai là như thế nào? 

Đáp: Sau khi đọc xong tập “Á Châu 
Huyền Bí” trong sách này phần đông là các 
Đại sư Yoga, họ là những người đam mê thần 
thông, nên rất chịu khó tu luyện để trở thành 
người siêu việt. 

Riêng đối với bản thân của Thầy là một 
tu sĩ Phật giáo, tu tập chỉ có mục đích là tìm 
cầu sự giải thoát thân tâm, làm chủ sanh, già, 
bệnh, chết và chấm dứt luân hồi, còn thần 
thông thì Thầy xem nó như trò ảo thuật khiến 
mọi người kính phục, chứ không ích lợi cho 
mỌI người. 

Một người tu sĩ Phật giáo chứng quả A La 
Hán, có đầy đủ năng lực thần thông và còn 
hơn các vị đạo sĩ Yoga nữa, nhưng họ không 
thị hiện. Trong tu luyện, họ cũng không tu 
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luyện thân thông, họ chỉ biết tu la ác pháp và 
tâm ham muốn, cho nên thần thông họ cũng 
ha. Khi tâm la ác pháp và lòng ham muốn, thì 
năng lực thần thông của tâm họ thật là siêu 
việt, họ muốn làm một việc gì đều theo như ý. 

Do lìa lòng ham muốn nên họ xem thần 
thông là thứ trò lừa bịp thiên hạ. 

Những việc làm của các đạo sĩ Yoga trong 
sách chỉ là những việc làm sơ đẳng thần thông 
của đạo Phật. 

Người tu sĩ đạo Phật khi chứng quả A La 
Hán còn làm những việc phi phàm gấp trăm 
ngàn lần, nhưng họ chẳng háo danh như các 
Đạo sĩ Yoga. 

Pháp Huệ hãy trở về với con người thật 
của mình, con người toàn thiện, con người sống 
trong đạo đức không làm khổ mình, khổ người, 
chứ đừng nghĩ tưởng đến thần thông vì thần 
thông không ích lợi cho bản thân Pháp Huệ. 
Thần thông sẽ dẫn dắt con người vào danh, 
nhưng danh cũng là ác pháp. Hãy tránh xa, vô 
tình cầu thần thông, tức là cầu danh. Còn 
danh là còn trôi lăn trong lục đạo. 


“Á Châu Huyện Bí” chỉ là một cuốn sách 
không có giá trị cho con người, nó chỉ là một 
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cuốn sách lý thuyết thần thông suông, không 
có phương pháp thực hành, nó chỉ là một cuốn 
sách ghi lại những hiện tượng phô trương tài 
ba thân thông của các Đạo sĩ Yoga, nó chẳng 
giúp ích gì cho con, chỉ gây vào lòng đam mê 
của con mà thôi, chứ chẳng bao giờ con thực 
hiện được. 

Thăm và chúc Pháp Huệ mạnh khoẻ an 
VuI. 


see 


DIỆT TRỪ BẢN NGÃ 


Cầu hồi ca Diệu 'T hanh 


Hỏi: ZXnh thua Thầy! Con có uòi điều 
chưa hiểu, xin Thầy từ b¡ chỉ dạy cho chúng 
con được rõ: 

Con hiểu diệt trừ bản ngã là tâm quơn 
trọng của uiệc tu. Có phải uậy bhông thưa 
Thây? 

Đáp: Đúng vậy, diệt trừ bản ngã là điều 
quan trọng trong Phật giáo. Nếu không diệt 
bản ngã thì không bao giờ có giải thoát. 
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Nói diệt ngã thì dễ mà hành diệt ngã thì 
khó, hành diệt ngã còn phải hành đúng pháp, 
đúng pháp như thế nào? 


Đúng pháp là phải đúng Bát Chánh Đạo, 
ngoài Bát Chánh Đạo ra thì không có pháp 
nào tu tập diệt ngã được. 


Các con nên lưu ý: đức Phật đã xác định 
trên Bát Chánh Đạo có những pháp môn tu 
tập rõ ràng và cụ thể. Đừng nên nghe ngoại 
đạo lừa đảo đưa những tà pháp không đúng 
chánh pháp như lời Phật dạy trong kinh sách 
Nguyên Thủy. 


Đức Phật thường dạy chúng ta tu tập: 
“Thân này không phới là ta, là của ta, là 
bản ngã của ta” hoặc dạy về thân ngũ uẩn: 
“Sắc uẩn này không phởi là ta, là của tq, 
là bản ngã của ta. Thọ uẩn này không 
phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. 
Tưởng uẩn này bhông phải là ta, là của 
ta là bản ngã của ta Hành uẩấn này 
không phới là ta, là của ta, là bản ngõ 
của ta. Thức uẩn này không phới là tq, là 
của ífq, là bản ngã của tq”. Khi chúng ta 
thường tác ý quán như vậy thì bản ngã của 
chúng bị diệt. 
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Khi Bàhiya tha thiết cầu Phật dạy pháp 
trên đường Phật đang đi khất thực. Ba lần 
Phật từ chối, nhưng ba lần Ông câu thỉnh với 
lòng tha thiết. Vì thế, đức Phật dạy ngay bài 
kinh diệt ngã trên đường đang ởi xin ăn: “Nừờy 
Bàhiya, Ông cần phải học như sau: “lrong 
cái thấy sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe 
sẽ chỉ là cúi nghe. Trong cới thọ tưởng sẽ 
chỉ là cới thọ tưởng. Trong cới thức trả sẽ 
chỉ là cúi thức tri”. Như uậy, này Bùàhiya, 
Ông cần phải học tập. Vì rằng này 
Bàbhiya, nếu Ông, trong cái thấy sẽ chỉ là 
cái thấy; trong cới nghe sẽ chỉ là cái nghe; 
trong cúi thọ tưởng sẽ chỉ là cái thọ 
tưởng; trong cới thức trì sẽ chỉ là cới thức 
tri? Do uậy, này Bàhiya. Ông không là 
chỗ ấy. Vì rằng, này Bàbhiya, Ông không là 
đời này, bhông là đời sưu, không là đời 
chặng giữa. Như uậy là đoạn tận bkhổ 
đau”. (Tiểu Bộ binh tập 1 Trang 128). 


Khi nhận ra sáu căn, sáu thức này không 
phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta thì ngay 
đó bản ngã đã được diệt và bản ngã đã được 
diệt thì sự giải thoát ở chỗ đó. 


see 
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Cầu hồi của Diệu 'J hanh 


Hỏi: Zh thưa Thây! Như uậy có phải 
người đã diệt sạch được bản ngã, là uịụ đó đã 
Uượt qua được một giaL đoạn dài trên con 
đường tu chứng của uị đó. Có phải bhông thưa 
Thây? 


Đáp: Diệt sạch được bản ngã là vị đó đã 
chứng đạo, đã tu xong, chứ không phải còn ở 
trên đường đang tu tập nữa. 


see 


ĐÙI KHỔ LÀ D0 (HẤP NGÃ 


Cầu hồi của Diệu 1T hanh 


Hỏi: mỗi xin Thây giảng rộng cho 
chúng con được rõ tầm quan trọng của diệt trừ 
bản ngã. 


Đáp: Do người ta chấp có cái ngã chân 
thật của mình, vì thế khi làm việc gì đều làm 
cho ngã, làm danh, làm lợi, làm hơn thua, 
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ganh ghét, tị hiểm, hờn giận đều là vì cho cái 
ngã của mình v.v.. Nói chung về cuộc sống của 
con người, là một cuộc sống chấp ngã, sống cho 
ngã, làm cho ngã v.v.. Buồn vui, khổ đau hay 
phiền lụy đều do chấp ngã. Cho nên, cái ngã có 
tâm quan trọng trong cuộc sống của con người 
rất lớn không thể nghĩ lường. 

Cho nên, sự diệt ngã có một tâm quan 
trọng rất lớn của một đời người tu sĩ theo Phật 
giáo. Nếu tu đúng chánh pháp của Phật thì 
mới diệt được ngã, bằng tu sai pháp thì vô 
lượng kiếp chẳng diệt được ngã mà còn nuôi 
lớn ngã thêm lên, bằng chứng các con nhận 
thấy tu sĩ và cư sĩ Phật giáo hiện giờ đang 
sống cho ngã, đang nuôi ngã, đang phục vụ cho 
ngã, đang làm tôi tớ cho ngã, họ là những 
người nô lệ cho ngã v.v.. Lời Thầy dạy như vậy 
các con xét có đúng không? 

Mọi người trên hành tỉnh này đều khổ vì 
chấp ngã, ngã đã giết chết họ từng giây từng 
phút, nếu không có ác pháp thì thôi, mà có ác 
pháp tác động thì ngã hiện ra rõ ràng dưới 
mọi hình thức. Cho nên, đạo Phật còn gọi là 
đạo vô ngã, vì vậy người tu theo Phật giáo là 
phải diệt ngã hàng đầu. Mọi pháp tu tập đều 
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nhắm vào chỗ diệt ngã xả tâm, ly dục lý ác 
pháp. 


see 


PHƯƠNG PHÁP DIỆT NữÃ 


Cầu hồi của Diệu 'J hanh 


Hỏi: nh thua Thầy! Khi diệt ngã thì 
phải diệt bằng cách nào? 

Đáp: Như chúng ta đã biết ngã có tầm 
quan trọng rất lớn như vậy thì diệt ngã không 
phải là một việc dễ làm. Vì thế, trước Phật và 
sau Phật không có pháp nào diệt ngã được, chỉ 
có Phật pháp mới diệt được ngã mà thôi. 
Ngoài giáo pháp của Phật ra thì không còn có 
giáo pháp nào diệt được ngã. Chúng tôi nói lời 
này là lời nói đúng, nói không sai, vì xét qua 
tất cả lịch sử văn minh của loài người không 
có phương pháp nào giúp con người thoát khổ, 
diệt ngã. Phải không các bạn? 

Tại sao chúng ta nói trước Phật sau Phật 
không có pháp nào diệt được ngã? 

Khi Đức Phật đi tu và tu tất cả các pháp 
của ngoại đạo trong thời đó, Ngài đã không 
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tìm được pháp nào diệt được ngã, vì thế Ngài 
phải tự tìm ra một lối tu tập và cuối cùng Ngài 
diệt được ngã. Đó là “Bớt Chúnh Đạo” Bát 
Chánh Đạo là con đường duy nhất trên thế 
gian này diệt được ngã, vì nó là chương trình 
đào tạo đạo đức nhân bản —- nhân quả làm 
người, sống không làm khổ mình, khổ người. 
Chính thế nó đã diệt được ngã ác pháp và nó 
tồn tại với ngã thiện pháp. Cho nên, các bạn 
đừng lâm tưởng diệt ngã để trở thành cây đá 
ngu ngơ thì đó là diệt ngã sai lầm lớn. 

Tại sao chúng ta nói sau đức Phật không 
có pháp tu tập nào diệt được ngã? 

Từ khi đức Phật nhập diệt đến nay ta 
chưa từng nghe thấy biết có một vị tu sĩ Phật 
giáo nào sống đúng Phạm hạnh như Phật, vì 
thế mà ta biết rằng: Sau đức Phật không có 
pháp diệt ngã, vì pháp Phật đã bị pha màu sắc 
của ngoại đạo. 

Cho nên, người ta nói vô ngã thì không 
biết bao nhiêu là kinh sách đã nói và để lại 
cho đời, như rừng, như núi, nhưng tìm một 
cuốn kinh sách để tu tập diệt ngã thật sự thì 
rất là khó khăn vô vàn. 

Muốn diệt được ngã như chúng tôi đã nói 
ở trên thì chỉ có “BÁT CHÁNH ĐẠO”, nhưng 
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đừng tu theo Bát Chánh Đạo lai căng của Đại 
thừa thì muôn đời ngàn kiếp cũng khó diệt 
được ngã. 


se 


KẾT (JUẢ DIỆT NGÃ NHƯ THẾ NÀ0? 


Cầu hồi của Diệu 1T hanh 


Hỏi: Z&ính thua Thây! Khi đã diệt được 
ngã thì bết quả ra sao? Con nhận thấy người tu 
thường uướng phải chỗ này, bằng chứng là sau 
những cuộc thử thách của cô Út thì các uị đó 
phỏải ra đi do diệt trừ bản ngã chưa sạch có 
phải không thưa Thầy? 

Đáp: Một người tu sĩ và cư sĩ khi diệt trừ 
được ngã thì tâm họ như đất dù ai có đổ các 
chất bẩn trên đất thì đất cũng không buồn 
phiền, và nếu ai có đổ vàng ngọc trên đất thì 
đất cũng chẳng mừng vui. 

Người diệt được ngã là người sống trong 
trạng thái tâm không phóng dật, tâm không 
phóng dật là tâm định trên thân, tâm định 
trên thân là tâm bất động, tâm bất động là 
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một trạng thái “Diệt Đế”, tức là một chân lý 
trong bốn chân lý của đạo Phật. 

Những người tu sĩ và cư sĩ bị cô Út thử 
thách bỏ ra đi là những người không diệt ngã 
vì họ là người tu sai pháp, không chịu xả tâm 
mà tu ức chế tâm vì tu cách đó là nuôi ngã. 


see 


Ý THỨC THANH TỊNH 


Cầu hồi ca Diệu 'T hanh 


Hỏi: 2h thua Thây! Khi tư duy quón 
xét thì phỏúi sinh trí tuệ. Trí tuệ đó có phải 
thuộc uê ý thức thanh tịnh bhông thưa Thầy? 

Nếu là ý thúc thanh tịnh thì cần phải lưu 
giữ uò phát triển, như uậy thì ý nào phải dừng 
lạt? Có phỏi là những ý niêm lăng xăng phóng 
dật bhông thưa Thầy? 


Đáp: Sự tư duy quán xét không phải là trí 
tuệ, vì trí tuệ phải phát sanh từ thiển định, 
nhưng bây giờ các con chưa có thiền định, sao 
lại gọi ý thức là trí tuệ được? 
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Sự tư duy quán xét thì ý thức đó được gọi 
là tri kiến mà thôi, cho nên Phật dạy: “Tri 
kiến ở đâu thì giới luật ở đó, giới luật ở 
đâu thì tri kiến ở đó”. Những tu sĩ và cư sĩ 
phạm giới phá giới là những tu sĩ và cư sĩ 
không có tri kiến Phật pháp, mà họ có tri kiến 
phàm phu tục tử, nên chỉ những tu sĩ và cư sĩ 
này chạy theo dục vọng vật chất thế gian. 

Phật dạy tiếp: “Giới luật làm thanh 
tịnh trì kiến, trì biến làm thanh tịnh giới 
tuật”. Cho nên, ý thức thanh tịnh là nhờ giới 
luật, ngoài giới luật ra thì không có pháp nào 
làm thanh tịnh ý thức. Vậy ý thức thanh tịnh 
là ý thức của giới luật. Những tu sĩ và cư sĩ 
này chạy theo dục lạc vật chất thế gian chùa to 
Phật lớn tiền nhiều là những tu sĩ và cư sĩ ý 
thức không thanh tịnh. 

Ý Thức thanh tịnh cũng chưa được gọi là 
trí tuệ, ý thức thanh tịnh chỉ được gọi tri kiến 
giải thoát. 


se 
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Cầu hồi cỉa Diệu 'T hanh 


Hỏi: TÁ trà xin Thây giảng cho chúng 


con được rõ uêề ý thúc có đến mấy loại? Vò ý 


nào cân phải phút triển ý nòo cần phải dừng? 
Kính xin Thây từ b¡ chỉ dạy. 

Đáp: Có hai loại ý thức: 

1/ Ý thức thiện. 

2/ Ý thức ác. 

Ý thức thiện cần phải phát triển. 

Ý thức ác cần phải ngăn diệt 

Theo kinh Tứ Chánh Cần Phật đã dạy: 
“Ngăn ác diệt úc, sanh thiện tăng trưởng 
thiện”. Kinh Pháp Cú Phật dạy: “Các pháp 
ác chớ làm, nên làm các phớp thiện”. 

Nhờ biết được ý thức có hai loại nên Đức 
Phật mới dạy chúng ta tu tập luôn luôn phải 
ngăn và diệt ý thức ác, không được nuôi dưỡng 
và tăng trưởng nó, khi nó đến thì phải diệt tức 
khắc ngay liền, diệt sớm chừng nào tốt chừng 
nấy, vì càng diệt sớm thì tâm càng được giải 
thoát sớm, sớm phút nào tốt phút nấy. Bởi vì 
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đạo Phật là đạo giải thoát mà để pháp ác 
trong tâm thì làm sao được gọi là tu theo đạo 
Phật. Đó chính là mục đích pháp hành của đạo 
Phật là vậy. 


Pháp hành như vậy được đức Phật gọi là 
phương pháp tu tập thiền định (Định tư cụ). 
Vậy pháp tu tập thiền định của đạo Phật là 
pháp ngăn diệt ác pháp trong tâm. Khi nào 
không còn ác pháp trong tâm thì người ấy 
nhập định, chứ không giống như loại thiển 
định ức chế tâm của tà giáo ngoại đạo. 

Ý thức thiện vô lậu của đạo Phật thì 
không ngoài tâm thanh thản, an lạc và vô sự, 
vì thế đức Phật bảo phải tăng trưởng và kéo 
dài ra cái ý thức này. Đó là một phương pháp 
tu tập giải thoát tuyệt vời mà không có một 
pháp thiền nào sánh kịp. Chính ý thức thanh 
thản, an lạc và vô sự là trạng thái sung mãn 
của Tứ Niệm Xứ; là trạng thái bất động của 
thân tâm không bị một ác pháp nào tác động 
vào được. Con đường tu hành theo Phật giáo 
chỉ cần chứng đạt được chân lí này cũng đủ 
mãn nguyện cho một đời tu tập của chúng ta 
không uống. Hãy cố gắng lên các bạn ạ! Đường 
đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì 
lòng người ngại núi e sông. Phật pháp không 
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khó vì tu tập, mà khó vì lòng người chẳng 
muốn lìa tham, sân, si. 

Buông xuống đi! Hãy buông xuống đủ! 

Chớ giữ làm chì có ích gì? 

Thở ra chẳng lại còn chỉ nữa. 

Vạn pháp uô thường buông xuống đi! 

Đời người là như vậy, có buông bỏ hay 
không buông bỏ, mọi vật đều buông bỏ chúng 
ta mà đi. Ngày mai khi xuôi tay vào lòng đất 
thì chúng ta mới thấy Phật pháp là chân thật, 
không lừa đảo ai hết. Phải không các bạn? 


see 


(ẤU HÀNH tÚ ÁU VÀ THIỆN 


Pháp 7 hoại 


1/ “/roie các hành có thiện và có ác, khi 
người khởi một ý niệm ác hoặc một hành động 
ác là đã gieo một từ trường ác trong không 
gian. 

Trong không gian liên tục tiếp nhận 
những từ trường thiện và những từ trường ác. 
Do đó, khi có một cơn mưa hay một cơn bão lụt 
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cũng là do nhân quả thiện ác của những từ 
trường đó tạo thành. 


2/ Thân là vô thường nên phải có bệnh 
đau, do có bệnh đau nên thân mới hoại diệt. 
Thân bệnh, đau và hoại, diệt đều do nhân quả 
thiện ác của mình tạo tác. 


Bởi vậy chúng ta hằng ngày phải tu tập 
tỉnh giác chánh niệm. Tu tập chánh niệm tỉnh 
giác để làm gì? 

Để tỉnh giác trên từng hành động thân, 
miệng, ý của chúng ta và như vậy ta đã làm 
chủ được đường đi của nhân quả; để tỉnh giác 
trên từng các pháp chung quanh ta và như vậy 
ta mới hàng phục được chúng; để tỉnh giác trên 
từng tâm niệm của ta và như vậy ta mới khắc 
phục được những nỗi ưu phiển trên tâm; để 
tỉnh giác trên từng thân hành của ta và như 
vậy ta mới khắc phục được những sự đau đớn 
bệnh tật trên thân ta. Nhờ có tỉnh giác như 
vậy thì ta mới làm chủ được các hành. Làm 
chủ được các hành là làm chủ được nhân quả 
thiện ác. Làm chủ được nhân quả thiện ác là 
làm chủ được sanh, già, bệnh, chết. Làm chủ 
được sanh, già, bệnh, chết là chấm dứt sự khổ 
đau của kiếp sinh ra làm người. Đó là mục đích 
của đạo Phật, chứ không phải kiến tánh thành 
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Phật hay niệm Phật để cầu vãng sanh Cực Lạc 
Tây Phương. Xin các bạn lưu ý: đạo Phật ra đời 
là đem lại cho mỗi con người có đạo đức sống 
không làm khổ mình, khổ người, nhờ đó xây 
dựng cho đời đẹp đẽ hơn. Phải không các bạn? 


see 


TÂM §Ắt DỤt 


Pháp 7 hoại 


1) “7ậm sắc dục rất nguy hiểm, người tu 
nếu không xả được khi tâm sắc dục để nó khởi 
lên, người đó sẽ lồng lộn lên như con trâu điên 
khó kìm giữ, có thể lời nói và hành động bất 
nhã còn hơn người chưa tu. 

Muốn xả tâm sắc dục, người tu phải 
thường quán thân bất tịnh, phải biết phòng hộ 
sáu căn, phải ly dục ly ác pháp và dùng câu tác 
ý diệt tâm sắc dục khi nó vừa móng khởi lên 
từ trong ý niệm. 

2) Người tu phải xả tâm phân biệt trọng 
nam khinh nữ. Tuy 2 hình thế nam nữ khác 
nhau nhưng tâm thể thì tương đồng. 
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Tâm không hình tướng thì nào phân biệt 
được nam hay nữ? 

Do đó, nếu người nữ quyết tâm tu giải 
thoát, nghiêm túc giữ gìn giới luật, biết phòng 
hộ 6 căn, phải ly dục ly ác pháp, không vi 
phạm một lỗi nhỏ nhặt nào thì sự chứng đắc 
cũng y như người nam vậy. 

3) Phải xả tâm tỉnh thức, khi bất chợt có 
người hỏi thì phải nhạy bén đối đáp, không 
thể ngơ ngơ mất tỉnh thức được. 

Phải luôn luôn quán tâm, khi tâm thanh 
thản biết tâm đang thanh thản, khi tâm khởi 
niệm biết tâm đang khởi niệm, thì dùng câu 
pháp hướng đánh bạt niệm khởi xuống rồi, 
buông niệm, buông luôn câu pháp hướng không 
được ôm giữ khư khư câu pháp hướng, có nghĩa 
là quán xét xả tâm trong trạng thái câu pháp 
hướng đó, chứ không phải niệm pháp hướng. 

Xong rồi để tâm trở về trạng thái bình 
thường, thanh thản, an lạc và vô sự. 

4) Người tu thiền phải thận trọng về âm 
thanh, khi ngồi thiền nghe tiếng chim hót 
hoặc những tiếng hay lạ khác mà đắm chìm 
trong âm thanh đó thì sẽ bị hư nhĩ căn, người 
tu thiền phải luôn luôn cảnh giác. 
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5ð) Người nữ tu phải xả tâm phân biệt 
nam nữ. 

Khi tiếp xúc với người nam phải biết vượt 
qua những thường tình nữ tính, phải dũng 
mãnh tự xem mình là người nam như họ để 
không còn e thẹn không còn rụt rè, để tâm 
không bị dao động về những ý niệm, những 
cảm thọ về ái dục. Và nhất là không nhận sự 
giúp đỡ, thọ ân của họ. Vì thọ ân thì tâm dễ 
sanh ra ái dục. 

Tiếp xúc với người nam hay nữ với một 
tâm hồn vô tư trong sáng. Do đó, không thể 
phạm giới, giữ trọn vẹn đức hạnh của một 
người chơn £u. 

6) Dừng cái ý có nghĩa là ý khởi niệm gì 
thì không duyên theo ý niệm đó, nếu duyên 
theo ý niệm đó là hành động theo dục, nó sẽ 
đưa đến hại mình, hại người và hại cả hai. 

Ví dụ: Thấy người làm sai một điều gì thì 
không được nói, không được nhắc nhở họ, chỉ 
có thể nói cho Thây biết để sửa đổi họ mà 
thôi. Do đó, tâm không duyên theo cảnh mà 
khởi động. Tại vì mình còn đang tu tập nên dù 
có nhắc họ, nhưng họ cũng không nghe theo. 
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7) Sống trong Tu Viện mọi người phải giữ 
hạnh độc cư nên không được nói chuyện với 
nhau. Nói chuyện sẽ có nhiều bất lợi trong việc 
tu có hại cho mình và cho người, làm động 
mình, động người. 

Thứ nhất, nói chuyện thì tâm duyên theo 
cảnh không nhiếp tâm trong thiển định xả 
tâm được. Không tỉnh giác trong lúc đang làm 
việc, lúc đang đi đứng. Vì vậy tâm thường 
phóng dật. 

Thứ hai, nói chuyện dễ sanh kết bạn, kết 
phe nhóm, nói xấu người này người kia làm 
động trong chúng, rối loạn trong tu viện. Đó là 
điều không lợi ích, là sự tai hại cho mình, cho 
người. 

Vì vậy, người tu hành phải giữ hạnh độc 
cư cho đúng, không được nói chuyện, chỉ nói 
những điều cần thiết mà thôi. 

8) Người tu phải luôn diệt trừ tâm ngã 
mạn. Bản ngã càng nhỏ bé thì con đường tu 
càng tiến bộ. 

Khi bản ngã khởi lên thấy mình hơn 
người thì phải tự quán xét mình và tác ý: 
“Mình hơn người này, nhưng còn nhiều 
người khác hơn mình, mình phải bỏ cới 
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tâm ngã mạn đó đi”. Và khi thấy người hơn 
mình thì không sanh tâm ganh ghét đố kị. Đó 
cũng là một thứ ngã mạn. 

Khi quán xét và tác ý như vậy thì người 
đó dân dân sẽ xả được tâm ngã mạn. 

9) Người tu tập phải tự rèn cho mình có ý 
chí tự lập, việc gì mình cũng có thể làm được, 
không có tính ý lại vào người khác. 

10) Khi gặp ác pháp đến người tu phải tự 
xét hỏi: “Ác pháp đến tư phải làm gì? 
Không lý ác pháp đến ta lại cột mình uào 
ác pháp, phải sống trong ác pháp hay sao? 
Phải biết xả, xả cho thật sạch, không còn 
một chút ác phúp nào dính mắc trong tâm 
ta được”. 

11) Những người đạo cao chức trọng và 
những người kiến thức sâu rộng hoặc giàu có 
hơn người khác mà không xả tâm được thì bản 
ngã càng ngày càng to lớn theo đạo cao chức 
trọng, sự hiểu biết và sự giàu sang của họ, thì 
con đường tu của họ không đi đến đâu cả. 

Người tu mà xả được bản ngã thì không 
thấy mình hơn người, không thấy mình đạo 
cao chức trọng, đi đến đâu gặp người tiếp đón 
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ân cần nồng hậu thì không mừng, nếu gặp 
người tiếp đón lơ là thì cũng không buồn. 

12) Hằng ngày ta phải tập ngăn ác diệt 
ác, khi ý khởi làm cái này muốn cái kia ta 
phải chủ động dùng pháp hướng để điều khiển 
cái ý, không để lệ thuộc theo ý. 

Khi ta điều khiển ý được thuần thục đến 
lúc bệnh đau hoặc trước giờ lâm chung, ta giữ 
được tâm thanh thản, an vui. Nhờ đó tâm được 
an nhiên tự tại ra đi do sức tự lực điều khiển ý 
của mình, chứ không phải dùng tưởng lực. 

18) Người tu khi làm một việc gì thì phải 
tùy thuận, bằng lòng theo ý của mọi người 
khác, không được tùy theo ý mình mà làm, 
phải tỉnh thức và tự lực trong việc làm, như 
vậy tu mới tiến bộ được. 

14) Tâm dục do từ nơi ý khởi lên, vì vậy 
phải ngăn ác diệt ác thì sẽ không còn thấy 
ham thích, không còn muốn hơn thua tranh 
chấp. 

Ngăn ác diệt ác thì tâm phát khởi sáng, 
nhận thức đúng những sự việc của mình của 
người mà không bao giờ lầm lạc. 

15) Người tu cần phải có ý chí kiên nhẫn, 
chịu đựng khắc phục những khó khăn, để dũng 
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mãnh vượt qua, quyết chí cố tiến lên, chứ 
không lùi bước trước một khó khăn, một trở 
ngại nào. 

16) Hằng ngày chúng ta phải quan sát và 
chủ động điều khiển ý thức. 

Khi gặp chuyện buôn ta biết đó là ác 
pháp, ta tác ý cho chuyện buồn rơi rụng xuống, 
tâm ta trở lại thanh thản, bình thường hoặc 
gặp chuyện mừng vui thì tâm ta vẫn bình thản 
không mừng, vì mừng vui hoặc buồn khổ quá 
độ sẽ khiến ta mất tự chủ, ảnh hưởng không 
tốt đến việc tu. 

17) Người tu khi ăn một món ngon muốn 
ăn thêm nữa thì phải biết rằng: Đây là tâm 
tham vẫn còn nên tác ý chủ động điều khiển ý 
tham ấy dừng lại: “Bao nhiêu đó đủ rồi, 
không còn: tham ăn nữa”. 

Nếu thấy ăn ngon, vẫn ăn cho thỏa thích 
như người thế gian thì còn gì đạo hạnh của 
người tu. 

Xả tâm sân giận cần có tình thương đi đôi 
thì xả tâm nhanh chóng và dễ dàng. Nếu thiếu 
tình thương trong đó mà thêm cái ghét thì rất 
khó xả. Có tập xả thì cũng xả tâm trong sự ức 
chế mà thôi. 
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Vì vậy, người tu tập hằng ngày nên rèn 
luyện cho mình có cái tâm thương tất cả mọi 
người, nên nhìn thấy cái tốt của mọi người mà 
thương. Trước sau không còn một người nào 
mình ghét thì sự tu tập xả tâm mới tốt được. 

19) Khi mình làm được điều gì có lợi ích 
cho đời, cho người thì nên âm thầm im lặng 
không nói cho ai biết, có người hỏi cũng không 
nói. Nếu nói cho người biết là tâm danh còn, 
nó làm cho bản ngã càng thêm lớn, rất có hại 
cho người tu. Vì vậy, người tu hành cần nên 
cảnh giác trong lời nói của mình suy xét cho 
kỹ rồi mới nói. 

20) Người tu luôn luôn quán xét tâm 
mình, nếu thấy có làm điều gì lỗi lầm thì tự 
răn mình sửa đổi không nên đổ lỗi cho người 
này người kia, là tu sai rồi. Phải nhìn thấy lỗi 
mình trước, chứ đừng nhìn thấy lỗi của người. 

21) Khi gặp ác pháp thì ta phải tư duy 
quán xét cho tận nguồn gốc, ta có làm điều gì 
lỗi hay không? Khi đã nhận ra lỗi lầm thì xả 
cho thật sạch, không còn một chút buồn giận 
nào dính mắc trong tâm ta nữa. 

Lúc đang buồn giận vì bị la rầy mà vào 
thất đọc sách hay nghe băng thì buồn giận sẽ 
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lướt qua trong sự ức chế đè nén là đào lấp sự 
buồn giận chứ không phải là xả tâm. 

Muốn xả tâm cho rốt ráo ta phải đào bứng 
cho tận gốc rễ sự buồn giận bằng cách tư duy 
quán xét nhận cho ra lỗi lầm là thiếu sự tùy 
thuận, rồi dùng câu tác ý mà xả cho sạch và 
diệt bản ngã bằng sự sám hối, nói lời xin lỗi. 

22) Không dính mắc vào sự khen chê có 
nghĩa là khi có người khen mình, mình không 
khởi tâm vui mừng vì mừng vui thì bản ngã 
càng lớn là tâm danh còn. Và khi bị người chê, 
thì ta không buồn giận, nhưng phải quán xét 
ta có làm điều gì sai quấy hay không mà bị 
người chê. Nếu có sai quấy lỗi lầm thì tự răn, 
mình sửa đổi, còn nếu không có lỗi lầm thì an 
nhiên tự tại trước lời khen chê, phải tự tin nơi 
mình. 

23) Khi nghe có người nói xấu mình một 
điều gì thì đừng vội tin, vì tin liền là mình mất 
tự chủ, mà phải suy xét cho kỹ nếu đúng thì ta 
tự răn mình và sám hối, sửa đổi. Còn nếu lời 
nói sai thì ta xả, không quan tâm tới nữa. 

24) Trong sự giao tiếp sinh hoạt hằng 
ngày, sự quán xét tư duy là quan trọng. Nếu 
thiếu quán xét thì công việc dễ bị lệch lạc, dễ 
bị hư hao thất bại. Vì vậy, người tu hành cần 
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phải thường xuyên quán xét, quán xét tâm 
niệm, quán xét sự việc để tâm lúc nào cũng ở 
trong trạng thái tỉnh thức qua lời dạy của 
Thầy và những thử thách trên bước đường tu 
tập. 


Khảo 


ĐỊNH NIỆM HữI THỦ 


Cầu hỏi của Minh (gia 


Hỏi: Z&ính thưa Thây! Con tu tập như 
sau: “Hít uào tôi biết tôi hít uào, thở ra tôi biết 
tôi thở ra”. Vừa nhắc thâm câu phúp hướng 
trên đồng thời cũng uừa hít uô đến bhi hơi thở 
dứt thì câu phúóp hướng cũng uừa đủ. Câu 
pháp hướng đông một lúc uới hơi thở ra, uô tùy 
theo đặc tướng hơi thở của mỗi người dài hay 
ngắn mà chọn câu pháp hướng phù hợp, uới 
chiều dài hơi thỏ, nếu câu phúp hướng dài quá 
mù hơi thở của mình ngắn quú thì phải béo 
dời hơi thở thêm một chút nữa như uậy nó mất 
đt tính tự nhiên của hơi thở bình thường, con 
hiểu như uậy có đúng bhông thưa Thây? 
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Đáp: Người mới tu tập thì pháp hướng 
tâm đi liền với hành động hít thở ra vô, để dễ 
nhiếp tâm. Nhưng khi chuyên sâu vào hơi thở 
cho đúng theo phương pháp Định Niệm Hơi 
Thở thì pháp hướng tâm phải đi trước rồi hành 
động thở sẽ theo sau, cho nên trong bài kinh 
Thân Hành Niệm Đức Phật dạy về hơi thở 
“sẽ” hít vô “sẽ” thở ra. Chữ “sẽ” có nghĩa là 
tác ý trước khi hít thở. 

Trong khi tu tập hơi thở thứ năm dứt, ta 
nín thở tác ý. Sau khi tác ý xong ta mới hít vô 
và thở ra. Đúng năm hơi thở lại tác ý một lần, 
cứ tu tập như thế cho đến hết giờ. 

Về hơi thở các bạn nên lưu ý nó là thân 
hành nội, khi thở không đúng cách nó có thể 
gây rối loạn nội tạng của các bạn như: hô hấp, 
tuần hoàn, tiêu hóa, bài tiết v.v.. 

Muốn tu tập hơi thở phải được một vị 
Thầy có kinh nghiệm tu chứng đạt chân lí dạy 
thì mời được phép tu tập, còn không thì các 
bạn nên tu tập tỉnh giác chánh niệm tức là đi 
kinh hành. Chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành 
có bốn giai đoạn tỉnh thức xin hẹn lại các bạn 
khi nào tu tập chánh niệm tỉnh giác thì chúng 
tôi sẽ trực tiếp chỉ dạy cho. Còn về pháp môn 
hơi thở có 16 để mục, mỗi để mục của hơi thở 
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là một pháp môn tu hành để đối trị thân tâm, 
khi bị các ác pháp tác động. 

Định Niệm Hơi Thở là một pháp môn diệt 
ác pháp rất tuyệt vời. Vậy các bạn hãy tu tập 
cẩn thận kỹ lưỡng từng để mục, khi nào tu tập 
để mục này có kết quả rồi mới tu tập tới để 
mục khác. 

Tu tập về Định Niệm Hơi Thở có lợi ích 
rất lớn trên đường ly dục ly ác pháp để đạt 
được cứu cánh. 


see 


UÚt NGUYÊN L0ÀI VẬT 
NHỦ BÉ ĐƯỢC §INH LÀM NGƯỜI 


Cầu hỏi của Minh (gia 


Hỏi:  m; thuu Thầy! Mỗi buổi sóng 
con thường quét sân, dù có cẩn thận cách mấy 
cũng bhông thể tránh bhỏi sự uô tình giẫm 
đạp lên loài chúng sanh nhỏ bé dưới đất, 
những lúc như uậy trong lòng con rất ray rút, 
xót xœ cho loài biến, sanh ra làm loài thân 
phận thấp bé, mạng sống mong manh nhiều 
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bhL con không muốn quét mà chịu bhó ngồi 
lượm từng chiếc lá như uậy mình giảm bớt sự 
chết chóc của loài biến uì mỗi đợt chổi quét đi 
thì uô số sanh mạng nhỏ nhoi này đau đớn 
giấy dụu. 

Làm sao để phá tâm trạng ray rút này. Vì 
con hàng ngày phải quét sân dọn dẹp nhà cửa. 
Xin Thầy cho con một lời khuyên. 

Đáp: Nếu tâm từ con đã thực hiện được là 
rất tốt. Vậy mỗi khi làm việc gì, chỗ nào có 
kiến và côn trùng nhiều thì con nên tránh 
bằng cách lượm lá chứ không nên quét, chỗ 
nào không có côn trùng thì con quét. 

Tâm từ giúp con có nhiều tiến bộ trong sự 
tỉnh giác, nhờ sự tỉnh giác đó mà con ly dục ly 
ác pháp dễ dàng hơn. Muốn phá tâm ray rứt 
này khi làm việc con nên cẩn thận và kỹ lưỡng 
từng hành động đó cũng là cách tu tập tỉnh 
thức tốt nhất. Và cũng nhờ đó mà từng việc 
làm con đều rất cẩn thận kỹ lưỡng; và cũng 
nhờ đó mà tâm từ bi con phát triển mạnh; và 
cũng nhờ đó mà tâm tỉnh thức mỗi ngày một 
gia tăng, gia tăng đến khi tâm định tỉnh hoàn 
toàn. 


see 
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Cầu hỏi của Minh (giữa 


Hỏi: Xinh thua Thầy! Trong lúc tu 
Định Niệm Hơi Thỏ, dọc sóng mũt luôn có cẳm, 
giác Uuờ Uuùng trún căng như uậy lò úc chế hơi 
thở phải không thưa Thây? Làm sao khốc phục 
tình trạng này? 

Đáp: Nếu có cảm giác tê tê nặng đầu, hay 
căng đầu là do tu tập sai pháp, do dùng hơi thở 
ức chế tâm, chứ không phải tu Định Niệm Hơi 
Thở. Vì Định Niệm Hơi Thở là phương pháp 
dẫn tâm chứ không tập trung ức chế tâm như 
các loại thiền khác để hết vọng tưởng. Con nên 
tu tập lại cho đúng cách, nhẹ nhàng dẫn tâm 
như ru con ngủ sẽ khắc phục được. Nếu vì đã tu 
tập pháp ức chế tâm quen, nên mỗi khi nhiếp 
tâm vào hơi thở là có cảm giác căng đầu thì 
con nên xả bỏ không tu tập về hơi thở nữa, mà 
tu thân hành ngoại như đi kinh hành tập tỉnh 
thức nơi bước đi, nếu chú ý bước đi mà bị căng 
đầu nữa thì con tu Tứ Niệm Xứ, tức là ngồi 
kiết già quan sát bốn chỗ thân, thọ, tâm và 
pháp, thấy có chướng ngại gì trên đó thì tác ý 
xả bỏ, tác ý chừng nào chướng ngại pháp đó 
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rời khỏi bốn chỗ đó mới thôi. Pháp tu tập này 
không có căng đầu, vì không có đối tượng để 
tập trung tâm. Tu tập như người vô sự, an 
nhàn, chỉ khi nào có chướng ngại pháp mới 
dùng tri kiến tác ý để giúp cho thân tâm thanh 
thản an lạc và vô sự. 


see 


TÁC Ý PHÁ (ÂM THỊ 


Cầu hỏi của Minh N(gfĩa 


Hỏi: V44) thua Thây! Khi thân có một 
cảm thọ đau xuất hiện, con hướng tâm đuổi nó 
đi, mỗi lần hướng tâm xong con để cho tâm nó 
lặng đi bhoảng năm hoặc mười hơi thở con lại 
tác ý tiếp, hay con phải hướng tâm liên tục? 

Đáp: Khi thân có cảm giác thọ đau thì 
nên tác ý liên tục để tâm ôm chặt pháp hơi 
thở mà quên đi thọ khổ. Trong Định Niệm Hơi 
Thở Đức Phật dạy: Khi thân bị thọ khổ thì 
nên hướng tâm nhắc “An tịnh thân hành tôi 
biết tôi hít uô, an tịnh thân hành tôi biết 
tôi thở ra”. Cứ nương theo hơi thở mà dẫn 
tâm như vậy thì sẽ không còn đau khổ nữa. 
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Nhưng con phải thiện xảo dùng câu pháp 
hướng nhẹ nhàng, êm ái theo nhịp của hơi thở 
ra, vô như người mẹ ru con theo nhịp đung đưa 
của chiếc võng. Đó là người mới tu, còn người 
tu lâu thì trạng thái thân an tịnh một cách rất 
tuyệt vời, khiến cho các cảm thọ không tác 
động được vào thân. Dù các cảm thọ có đau 
đến đâu, nó cũng nhiếp phục được. Đó là một 
phương pháp làm chủ bệnh rất tuyệt hảo. 


se 


TỨ QUÁ VÀ TỨ THÁNH 
ĐỊNH 0Ú (IŨNG NHAU KHÔNG? 


Cầu hỏi của Minh (gia 


Hỏi: Zh thua Thây! Trong Tú Thánh 
Định uàò Tú Quả của Sa Môn: Tu Đà Hoàn, Tư 
Đà Hàm, A Na Hàm uàò A La Hán, có những 
điều nào giống uò bhác nhơu? Có một uị Thầy 
giảng rằng trong Tú Thúnh Định tùy theo mức 
độ tâm thanh tịnh của hành giả đến đâu thì 
nhập uào những trạng thái định múức đó, còn 
đứng uê phía Tú Quả Sa Môn là căn cứ uào 
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giá trị đạo đức của uị ấy sâu hay cạn. Như uậy 
có đúng bhông thưa Thầy? 

Đáp: Câu hỏi này có hai phần: 1/ Hỏi về 
bốn quả giống nhau và khác nhau. Bốn quả là 
bốn kết quả của bốn thiền, chứ không phải bốn 
quả khác bốn thiền khác. Vì bốn thiền tu tập, 
để có bốn kết quả. Nếu khác nhau thì cần gì để 
tu tập bốn thiền? Bốn thiền là pháp tu tập để 
giúp cho người tu tập ly dục ly ác pháp. Ly dục 
ly ác pháp là đức Thánh hạnh của vị tu sĩ ấy. 
Nếu không tu bốn thiền này thì làm sao có bốn 
Thánh quả. Bốn thiền là bốn cấp bực Thánh 
hạnh của vị Sa Môn từ thấp đến cao. Nhà học 
giả giảng bốn quả khác bốn thiển là nhà học 
giả không hiểu bốn thiển và bốn quả. Trong 
kinh Sa Môn Quả, đức Phật không dùng những 
danh từ suông để chỉ bốn quả “Tu Đà Hoàn, Tư 
Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán” mà xác định 
bốn trạng thái kết quả của bốn thiển rất rõ 
ràng và cụ thể. Những trạng thái tuyệt vời, 
chứ không có lý luận suông như các học giả. 

Trong chân lý “Đạo Đế” có tám nẻo và 
nẻo cuối cùng là Chánh Định, nhưng Chánh 
Định Đức Phật đã xác định là bốn thiền. Bốn 
thiền được xem là phương pháp thiền độc đáo 
nhất của Phật giáo. 


-249- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Khi chúng ta mới bước vào Thiền Thứ 
Nhất thì Đức Phật đã chẳng bảo: Ly dục ly ác 
bất thiện pháp mới nhập được Sơ Thiền. 

Thưa các bạn! Một người chưa ly dục ly ác 
pháp có được nhập vào dòng Thánh hay 
chăng? Họ tu pháp gì có thể ly dục ly ác pháp? 
Bảo rằng căn cứ vào đạo đức của họ sâu cạn. 
Vậy đạo đức chỗ nào mà có ra đây? Pháp nào 
mà họ tu tập có đạo đức? 

Sơ Thiền giúp chúng ta thấy được đạo đức 
của người tu hành. Đó là ly dục ly ác pháp, ly 
dục ly ác pháp không phải là một đạo đức sao? 
Ly dục ly ác pháp là đạo đức không làm khổ 
mình, khổ người. Người mà không làm khổ 
mình, khổ người, không phải là người được vào 
dòng Thánh hay sao? Người mà được vào dòng 
Thánh thì không phải người chứng quả Tu Đà 
Hoàn sao? 

Bốn thiền là bốn phương pháp nhập định, 
mỗi định có một kết quả của nó. Như Sơ Thiền 
kết quả của nó là ly dục ly ác pháp, người ly 
dục ly ác pháp là người được vào dòng Thánh. 

Như vậy, quả Tu Đà Hoàn là do tu tập Sơ 
Thiền. Ngoài Sơ Thiền không có quả Tu Đà 
Hoàn; ngoài Nhị Thiền không có quả Tư Đà 
Hàm; ngoài Tam Thiền không có quả A Na 
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Hàm; và ngoài Tứ Thiền và Tam Minh thì 
không có quả A La Hán. 

Theo kiến giải của các học giả giải thích 
bốn quả là không đúng trong kinh sách 
Nguyên Thủy của Phật giáo. Đó là ảnh hưởng 
kiến giải, tưởng giải của các nhà học giả Đại 
Thừa thuộc về tà thuyết ngoại đạo nhất là Đại 
Thừa đã chịu ảnh hưởng tư tưởng giáo pháp 
của Bà La Môn Ấn Độ; Lão Giáo và Nho Giáo 
của Trung Hoa. 


see 


Hi NúN( (Hỗ NÀU THÌ TÁI SINH tHỗ Đú 


Cầu hỏi của Minh Ngfĩa 


Hỏi: “lính thưa Thây! Có nhiều sách 
utết rằng: Khi một người tắt hơi thở rồi, nếu sờ 
Uuòo mình người đó mò hơi nóng dồn uào chỗ 
nào đó, tất cả chỗ bhúc đều lạnh hết, thì biết 
được rõ chỗ tái sanh của họ. 


Ví dụ: Ở hai bàn chân nóng là sanh địa 
ngục, ở trái tìm là người, ở mắt lò trời, U.U.. 
Căn cứ uòo đâu mà họ nói như uậy hay do 
tưởng tượng mà nói? Xin Thầy chỉ dạy. 
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Đáp: Cơ thể khi chết đều có sự hoại diệt 
của cơ thể, chỗ nào hoại diệt trước là chỗ đó 
lạnh trước, chỗ nào hoại diệt sau là chỗ đó 
lạnh sau. Sự hoại diệt đều do căn bệnh của cơ 
thể. 

Trong thư con ghi những lời giải thích của 
các nhà học giả đều là sai, không có căn cứ 
lôgic khoa học, đó là tưởng giải của các nhà 
Đại Thừa. 

Đạo Phật xác định sáu nẻo luân hồi rất 
rõ ràng: 

1/ Cõi Trời bằng một trạng thái tâm Thập 
thiện, còn tưởng thức dục. 

2/ Cõi Người bằng trạng thái tâm năm 
giới còn ý thức dục. 

3/ Cõi A Tu La bằng trạng thái tâm sân, 
thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 

4/ Cõi ÑNgạ Quỷ bằng trạng thái thân tâm 
đói khát, thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 

5/ Cõi Súc Sanh bằng trạng thái thân tâm 
ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi, bẩn thỉu, ăn uống đồ 
bất tịnh, hôi thối, rượu chè say sưa quậy phá 
v.v.., thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 
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6/ Cõi Địa Ngục bằng trạng thái thân tâm 
đau khổ, nhức nhối, phiền não, bất an, bất toại 
nguyện v.v.., thuộc về ý thức dục và tưởng dục. 

Trong sáu trạng thái tâm này khi còn 
đang sống cũng như lúc sắp lâm chung đã xác 
định hướng đi rõ ràng của người này khi tiếp 
tục tái sanh. 

Đó là một điều xác định sáu nẻo luân hồi 
rất khoa học, thực tế và cụ thể của đạo Phật 
mà không có một tôn giáo nào xác định đúng 
được như vậy. Bởi vì, đạo Phật là một chân lí 
của loài người, nên nó là một sự thật, không 
hề có một chút sai lệch nào được. Chỉ vì các 
tôn giáo đều có thế giới siêu hình, họ cho có 
thế giới siêu hình nên hơi ấm ở chân là sanh 
vào cõi địa ngục, ở tim sanh làm người, ở mắt 
sanh lên cõi Trời v.v.. 

Họ căn cứ vào kinh sách Đại Thừa là một 
loại kinh sách tưởng giải của các nhà học giả 
thiền tưởng, tưởng giải ra cho hơi nóng xuất ra 
ở hai bàn chân là địa ngục, ở tim là người, ở 
mắt là Trời v.v.. Vì những điều này họ không 
căn cứ và biết chắc được cõi Trời, cõi Địa Ngục 
ở đâu? Chỉ nói trong ảo tưởng mà thôi. 

Kính thưa các bạn! Có bao giờ các bạn ởi 
đến cõi Trời và cõi Địa ngục chưa? Dù cho các 
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vị Thầy Tổ sơ khởi của Đại Thừa là những 
người viết ra kinh sách Đại Thừa cũng chưa 
biết cõi Trời và cõi Địa ngục ở đâu? 

Cô Ba Cháo Gà và Lâm Tử Kỳ du địa 
ngục, chỉ là một giấc mơ trong tưởng uẩn. Hình 
ảnh do nhà văn giàu tưởng tượng viết ra kinh 
Địa Tạng Kinh Thập Vương. 

Các Phật tử đừng tin theo luận điệu mê 
tín lừa đảo người mà hầu hết kinh sách Đại 
Thừa, kinh nào cũng có. Không lừa gạt thế này 
thì lừa gạt thế khác, không dụ dỗ thế này thì 
dụ dỗ thế khác. Thường kinh sách này đưa 
chúng ta vào thế giới siêu hình mơ hồ, ảo 
tưởng. 

Chúng ta nên căn cứ vào việc làm thiện 
hay ác của con người mà xác định được nẻo 
luân hồi của họ ở kiếp sau. Chứ không phải hơi 
ấm trên thân người. Dựa vào hơi ấm trên thân 
người đều sai. 


Khảo 
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Cầu hỏi của Minh N(gfĩa 


Hỏi: 2h thuu Thây! Trong bhoảng 
thời gian ngôi thiền hay đi binh hành, cảm 
giác thân uà tâm như thế nào để đánh giá 
mình tu đúng phúp hay hhông? 


Đáp: Mỗi đề mục hơi thở trong khi tu hay 
đi kinh hành trong khi hành thiền mà tâm 
thanh thản, nhẹ nhàng, an lạc không phóng 
dật, phóng tâm là đúng, nhưng phải lưu ý 
không được tập trung ức chế tâm, còn có những 
trạng thái khác là sai. 

Ngồi thiển mà có hỷ lạc nhiều là sai (xúc 
tưởng hỷ lạc). 

Ngồi thiền mà thấy các sắc tưởng hiện ra 
là saI. 

Ngồi thiền mà nghe thinh tưởng, hương 
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng là 
sai. Nói chung 18 loại tưởng và còn vô số các 
loại tưởng khác nữa. Có trạng thái tưởng nào 
đến đều là sai. 
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Theo từng để mục tác ý dẫn tâm vào 
trạng thái của đề mục ấy mà thấy kết quả rõ 
ràng là không saI. 

Ví dụ: Đề mục thứ tư trong Định Niệm 
Hơi Thở “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít 
uô, ơn tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra”. 
Nếu khi ngồi hít thở dẫn tâm như vậy mà thấy 
có sự an tịnh thì đó là kết quả đúng, còn khi 
không dẫn mà có thì coi chừng đó là sai. 

Chữ an tịnh thân hành ở đây có nghĩa là 
sự an ổn của thân không bị mỏi mệt, không bị 
đau nhức, không bị bệnh tật khổ đau. Vì thế 
dùng câu tác ý trên có nghĩa là làm chủ được 
bệnh. 

Tu đúng khi nào dẫn tâm có kết quả theo 
pháp hướng, chứ không phải ngồi ức chế tâm. 
Ngồi xả tâm bằng pháp hướng là đúng. Ngồi 
làm thinh tập trung tâm vào pháp tịnh, pháp 
động đều là sai. Ngồi vừa hướng tâm, vừa tập 
trung tâm vào pháp động là đúng. Ngồi mà tập 
trung tâm vào bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp 
để tác ý đẩy lui các ác pháp trên bốn chỗ đó là 
đúng. Ngồi mà không làm theo mọi ý niệm là 
tu tập đúng pháp. 


se 
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Cầu hỏi của Minh Ngfĩa 


Hỏi: Kính thưa Thầy! Một người học Phật 
phải nhìn cuộc đời như thế nào để bhông bị 
đắm chìm, lôi cuốn theo những lạc thú tâm 
thường của thế gian, nhưng cũng bhông bị 
người đời lên ún là tiêu cực, uô cảm, lãnh đạm, 
U.U.. 

Đáp: Một người học Phật phải nhìn đời 
bằng đôi mắt nhân quả, nên không tiêu cực, vô 
cảm, lãnh đạm. 

Người học Phật phải có tri kiến nhân quả, 
tri kiến Thập Nhị Nhân Duyên, tri kiến Thập 
Thất kiết sử, tri kiến ngũ uẩn, tri kiến ngũ 
triển cái, tri kiến về các pháp bất tịnh, tri 
kiến các pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, 
tri kiến về lòng từ bi, hỷ, xả v.v.. 

Nếu có những tri kiến như vậy thì người 
này sẽ không bị đấm chìm, lôi cuốn theo 
những lạc thú tâm thường của thế gian. Muốn 
có những tri kiến này thì người học Phật nên 
nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy, vì trong 
đó dạy rất đầy đủ và dễ hiểu. Không nên 
nghiên cứu kinh sách Đại Thừa vì kinh sách 
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này sẽ gieo vào đầu óc của các bạn một thế 
giới ảo tưởng, mơ hồ, trừu tượng, phi đạo đức. 
Một khi các bạn đã chịu ảnh hưởng của nó thì 
các bạn giống như người nghiện thuốc phiện. 
Muốn bỏ mà rất khó bỏ. 

Những người Cư sĩ Phật tử hiểu sao về 
Phật giáo có tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm 
không? 

Về Phật giáo là phải có một tinh thần 
tích cực, tự lực trong sự tu tập các pháp môn; 
phải tích cực, tự lực chiến đấu với nội tâm của 
mình khi có ác pháp xâm chiếm để đem lại sự 
thanh bình cho tâm hồn; phải tích cực chiến 
đấu với ngoại pháp để đem lại cho mọi người 
một sự an ổn, một xã hội có trật tự. 

Về Phật giáo có hai giới tu tập: 

1/ Cư sĩ 

2/ Tu sĩ 


Cư sĩ thì phải tu theo pháp của người cư 
sĩ. Pháp của người cư sĩ tu tập là một nền đạo 
đức nhân bản — nhân quả không làm khổ 
mình, khổ người thì làm sao có sự tiêu cực, vô 
cảm, lãnh đạm.. được. Nếu tiêu cực, vô cảm, 
lãnh đạm là làm khổ mình, khổ người thì đâu 
có đúng chánh pháp. Có lẽ người cư sĩ Phật tử 
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đã hiểu sai pháp Phật, không hiểu về pháp tu 
tập của người tu sĩ. Phần nhiều người cư sĩ 
Phật tử mới vào đạo đều được dạy tu tập Thọ 
Bát Quan Trai và được tham dự học tu vào lớp 
Chánh kiến đầu tiên của Phật giáo. 

Người cư sĩ chỉ sống có một ngày Thọ Bát 
Quan Trai như người tu sĩ mà thôi. Một tháng 
chỉ sống có một hoặc hai ngày thì đâu thể nào 
gọi là tiêu cực, vô cảm, lãnh đạm được. 

Phật dạy chúng ta biết ác pháp và thiện 
pháp, ác pháp thì nên tránh và diệt để đem lại 
cho mình cho người hạnh phúc an vui chứ đâu 
phải lãnh đạm, vô cảm. 

Ví dụ: Trong bữa tiệc mọi người ép chúng 
ta uống rượu, chúng ta từ chối không tùy thuận 
theo các ác pháp này thì bảo rằng chúng ta 
lãnh đạm thì không đúng. 

Chúng ta cương quyết làm được điều này 
là làm gương tốt đẹp cho người khác, để mọi 
người tránh thứ độc dược hại này. 

Cho nên, đạo Phật không phải là đạo yếm 
thế, tiêu cực, lãnh đạm, vô cảm v.v.. Người 
hiểu đạo Phật yếm thế, lãnh đạm, vô cảm... là 
người hiểu sai đạo Phật. 
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Đạo Phật là đạo đức của loài người, nhờ 
đạo đức mới xây dựng thế gian này được an ổn 
và yên vui cho mọi người; nhờ đạo đức mà con 
người không làm khổ cho nhau. Vậy chúng ta 
là con người cần phải học đạo đức nhân bản — 
nhân quả. Nếu chúng ta không học đạo đức thì 
chúng ta tự làm khổ cho nhau và cuộc sống 
trên thế gian này trở thành địa ngục. Phải 
không các bạn? Bằng chứng hiện giờ chúng ta 
đã chứng kiến cảnh địa ngục: Chiến tranh, 
khủng bố, thiên tai hỏa hoạn, bão tố, động đất, 
sóng thần, lũ lụt v.v.. 

Ví dụ: Tình nghĩa vợ chồng là phải gần 
gũi nhau, chia sẻ nhau những nỗi buồn vui, thế 
mà xa lánh nhau, lạt lẽo, lãnh đạm tình chồng 
nghĩa vợ để gọi là tuyệt dục thì đức Phật đâu 
có dạy bao giờ. Mà đức Phật dạy không nên tà 
dâm, dâm dục phải tiết độ, vì tà dâm là làm 
hại gia đình mất hạnh phúc, dâm dục không 
tiết độ sẽ đem đến thân bệnh tật, mà thân 
bệnh tật, đau khổ thì sự an vui hạnh phúc gia 
đình mất. 

Đạo Phật nói đời khổ là để vượt qua mọi 
sự đau khổ của cuộc đới, chứ không có nghĩa là 
trốn tránh khổ, nói cách khác cho đúng nghĩa 
của đạo Phật là làm cho đời hết khổ. Làm cho 
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đời hết khổ là phải tích cực hết mình. Vì thế, 
mà đạo đức của đạo Phật là đạo đức không làm 
khổ mình, khổ người. 


see 


(ĂN CÚ VÀU MƯỜI THÁNH HẠNH §ADI 


Cầu hỏi của Minh N(gfĩa 


Hỏi: Z&ính thua Thây! Để đánh giá một 
người tu sĩ có phải là một bậc Thúnh. Để cho 
cư sĩ thân cận học hỏi giáo pháp thì phỏi căn 
cứ uàòo những tiêu chuẩn như thế nào để đánh 
giá? Để bhỏi uổng phí thời gian tu tập của 
mình, nếu Uị tu sĩ này xuốt gia bhông phổi uì 
ký tưởng giác ngộ giải thoát. 

Đáp: Đánh giá một người tu sĩ Phật giáo 
là phải đánh giá ở chỗ Thánh hạnh của vị tu sĩ 
ấy, nghĩa là vị tu sĩ không vi phạm giới luật. 

Muốn đánh giá đúng một tu sĩ đạo Phật 
thì hãy đem một trăm hai mươi giới (120 giới) 
đức Thánh Tăng mà kê ra thì thấy rất rõ ràng. 
Phàm Tăng và Thánh Tăng không giống nhau. 
Cũng như chúng ta nhìn vào một đoàn dê và 
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bò, bò thì ra bò mà dê thì ra dê, không thể 
lầm lẫn được. 

Ngày xưa trong thời đức Phật còn tại thế, 
vua Ba Tư Nặc hỏi: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con thấy một 
đoàn khất sĩ đi qua, muốn biết người 
chứng quủ A La Hán, thì chúng con phỏi 
Làm sao? 

Đức Phật trẻ lời: 

- "uốn biết ai là người chứng quả A 
La Hán thì nên ở gần người ấy nhận xét 
oadi nghỉ tế hạnh giới luật. 

Đức Phật ngày xưa đã dạy như vậy, thì 
bây giờ chúng ta cứ theo đó mà nhận xét giới 
luật đức hạnh của tu sĩ thì biết ngay vị tu sĩ 
nào là ngoại đạo Bà La Môn và vị tu sĩ nào là 
Thánh Tăng đệ tử của Phật giáo. Xin quý Phật 
tử nên nhớ: “Giới luật còn là Phật giáo 
còn, Giới luật mất là Phật giáo mất”. 
Người tu sĩ Phật giáo sống đúng giới là Phật 
giáo còn, người tu sĩ Phật giáo phạm giới, phá 
giới bẻ vụn giới là Phật giáo mất. Thánh Tăng 
từ giới mà sinh ra. Giới luật sinh các bậc A La 
Hán, chứ không phải những tu sĩ có thần 
thông hoặc ngồi thiền 5,7 ngày, hoặc kiến 
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tánh thành Phật hoặc trực vãng Tây Phương 
cõi Cực Lạc hay Thiên Đàng. 


see 


BẢN NGÃ 


Cầu hỏi của Minh (gia 


Hỏi: V4, thưa Thây! Có một số người 


2 


bhi mới phút tâm tu, hoặc làm công quỏủ ở 
chùa làm chúc hướng dẫn cư sĩ uà làm từ thiện 
xã hội mấy năm đầu thì thấy bhuôn mặt rất dễ 
thương, nhưng bhoảng thời gian sơu thì nhìn 
bhuôn mặt thấy quậy beo, đụng uiệc người 
bhúác làm trái ý mình thì nổi sân đùng đùng. 
Có phỏủi những người này làm phước mà còn 
câu phước, không có phương phúóp tu tập để 
biểm soát bản ngã của mình? Khi thấy mình có 
công đôi chút, thì tỏ uẻ hơn người, nên bhL di 
làm trái ý họ, thì họ bực tức. Con hiểu như uậy 
có đúng bhông? Thưa Thây. 


Đáp: Phân đông người ta tu phước hữu 
lậu, nên làm có chút ít công đức thì bản ngã to 
ra, con hiểu như vậy rất đúng. 
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Người có phước hữu lậu thì bản ngã theo 
phước đó mà to lớn ra, không những riêng cư 
sĩ mà cả tu sĩ nữa. Cho nên, các vị tôn túc Hòa 
Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hiện 
giờ hầu hết đều không tu tập đúng pháp ly dục 
ly ác pháp của Phật giáo Nguyên Thủy. Cứ 
theo lộ trình Bồ Tát đạo của Đại Thừa tu 
phước hữu lậu thì bản ngã sẽ to lớn vĩ đại. To 
lớn theo tiền bạc, chùa to, Phật lớn, danh cao, 
chức trọng v.v.. Vì thế các vị này dễ sân, dễ 
phiền não, đời sống của họ trong dục lạc của 
thế gian, ăn ngủ phi thời. Họ chẳng bao giờ 
nếm được mùi vị giải thoát chân thật của Phật 
giáo. 


see 


HIỂU §AI PHẬT PHÁP 


Cáu hồi của ØMinh 7 hành 


Hỏi: Dinh thuu Thây! Chúng con xét 
thấy lâu nay, những người cư sĩ tu theo binh 
sách Đại Thừa, đa số họ bhông biết hiểu như 
thế nào? Khi chưa biết đạo thì còn đỡ, bhi biết 
đạo rôi, lánh uợ, xa con, lánh con, xa chông, để 
cho những người trong gia đình phải buôn bhổ 
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uò thù ghét đạo Phật. Thưa Thầy theo cúi hiểu 
cạn cợt của chúng con có phải họ hành sơi 
pháp hhông? 

Đáp: Họ không hành sai pháp, vì kinh 
sách Đại Thừa và các Thầy Đại Thừa đã dạy 
chung chung như vậy, không phân biệt rõ 
ràng: pháp nào tu tập của người cư sĩ và pháp 
nào tu tập của người tu sĩ, cứ ngồi thiển, niệm 
Phật, tụng kinh, lạy sám hối v.v.. Tu sĩ cũng tu 
như vậy và cư sĩ cũng tu như vậy. Cho nên, 
người cư sĩ tu hành cũng giống như người tu sĩ. 
Vì thế gia đình đảo lộn, tình nghĩa chồng vợ 
dường như lạt lẽo, bỏ bê con cái và nghề 
nghiệp như con đã nói ở trên. Thật là vô cùng 
tai hại. 

Tu như vậy có bốn điều đáng trách: 

1/ Thiếu đạo đức làm người, không tròn 
bổn phận, trách nhiệm đối với bản thân, vợ và 
con. 

2/ Tu như vậy, đời chẳng ra đời, đạo 
chẳng ra đạo (Cư sĩ mà tu pháp của tu sĩ là 
một điều rất sai). 

3/ Tu như vậy chẳng đi đến đâu, mất thì 
giờ, uống phí công sức, uổng phí một đời người. 

4/ Tu như vậy, bản ngã của người cư sĩ 
càng ngày càng một to lớn hơn, do đó người cư 
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sĩ không tìm thấy sự giải thoát chân thật chỉ 
sống giải thoát trong ảo tưởng. Cho nên, thích 
tranh luận hơn thua dựa theo lý giải giáo pháp 
Đại Thừa và Thiền Đông Độ tranh luận hơn 
thua. 

5/ Tu như vậy, người cư sĩ chỉ đạt được 
miệng lưỡi nói pháp rất hay, nhưng kết quả 
làm chủ sanh tử chấm dứt luân hồi thì chẳng 
có gì. 

Vì thế, hiện giờ người cư sĩ tu rất nhiều, 
đi chùa rất đông, nhưng nhìn lại toàn là số 
không. Tham, sân, si, mạn, nghi vẫn còn 
nguyên vẹn, chưa có một vị cư sĩ nào làm chủ 
được đời sống, làm chủ được sự già yếu, làm 
chủ được bệnh đau và làm chủ được sự chết (tự 
tại trong khi tử). 

Để khắc phục tình trạng này, Thầy sẽ 
soạn thảo cho ra một bộ sách giáo trình tu tập 
riêng cho người cư sĩ đúng theo đường lối tu 
tập của Phật giáo Nguyên Thủy. Các con hãy 
chờ đợi “Bộ sách Đạo Đức Làm Người” ra đời 
xong thì “Gzáo Trình Tu Tộp Cho Người Cư Sĩ” 
sẽ xuất hiện. Đó là câu trả lời cho những câu 
hỏi của con. 


se 
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Hỏi: 2h thuu Thấy! Chúng con hính 
xin ý biến của Thầy: Nếu muốn làm những 
ngôi làng Phật giáo Nguyên Thủy thì phải tổ 
chúc như thế nào? Cộng đồng đó sinh sống ra 
sao? Sinh hoqt tu uiện như thế nào? Thầy hãy 
cho chúng con xin một mô hình để sơu này, 
nếu đủ duyên thì chính quyên cùng các cư sĩ 
chúng con sẽ thành lập. 

Đáp: Đây là bản dự thảo Phương án 
thành lập mô hình của một làng Phật giáo 
Nguyên Thủy. 

Các con nên đóng góp thêm những ý kiến 
với Thầy để chúng ta hoàn chỉnh được bản dự 
thảo mô hình này, “Một cây làm chẳng nên 
non, ba cây dụm lại nên hòn núi cao”. 
Thầy chỉ mới sơ thảo phác họa những nét đại 
cương, còn các con góp ý thêm do học thức 
chuyên môn và năng tài của mọi người, thì đó 
là chúng ta làm một cuộc chấn hưng Phật giáo 
đem lại lợi ích cho đất nước quê hương của 
chúng ta. Phải không hỡi các con? 

Vì lợi ích của mọi người trên hành 
tỉnh này; uà đạo đức nhân bản - nhân quả 
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của loài người; uì Phật giáo phải được 
trường tôn uàò uìà đạo đức dân tộc quê 
hương xứ sở của chúng ta, nên chúng tq 
phải góp mọi ý kiến để mô hình “Làng 
Phật giáo Nguyên Thủy” được hoàn thành 
uòờ sơu đó chúng tq sẽ đệ trình lên rrhà 
nước xin phép “Nhà nước uà nhân dân 
cùng làm”. 


se 


THÂN HÀNH NIỆM 


Câu hồi của guiên 7 hanh 


Hỏi: Znh bạch Thầy! Con bính xin 
được thưa hỏi: 


Tối uà bhuya 2 giờ súng, con thực hành 
“Thân Hành Niệm” Con ngồi biết già rất uững 
chắc, uậy mà có một lực đẩy cúi thân của con 
nằm sót chiếu, uà bhi đó con tác ý rằng: “Cái 
thân phải ngôi dậy, thẳng cái lưng lên”, thì cái 
lực đó, nó đẩy tiếp, rất nhanh đến nỗi con 
bhông cự lại được, giống như là một bài thể 
dục uà con thấy uui quá! Và con cứ để cho cái 
lực đẩy đó, nó đẩy cái thân con, con theo dõi 
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nó, càng mỗi lúc càng mạnh, sau rồi con tác ý: 
“Cát thân phải đứng yên bhông được nhúc 
nhích” thì nó dùng lại, bhi nó dừng lại, thì bắt 
đâu, cái đầu trọc của con xoay liên tục, huyệt 
bách hội hoạt động rất mạnh (Luân xœ số 7) uà 
con tác ý: “Cúi đầu phải đứng lại bhông xoay 
nữa” thì nó hết xoay, bhi con đứng lền đi bình 
hành thì ôi thôi! Không thể đứng uững có một 
cái lực đẩy cái thân của con nhào té, hai cói 
chân của con nhẹ hãng. Con phải cố gắng bám 
chặt hai bàn chân xuống nên thì mới đứng 
Uững, uò bhi con tác ý: “bước” thì ôi thôi! Một 
tiếng bước là cúi thân của con giống như là bay 
luôn, con bhông ám thị tác ý nữa, uò đứng một 
chỗ ty uịn uòo cửa sổ để làm điểm tựa, bhông 
thôi con sẽ bay ra bhỏi thất, một cái lực bhủng 
bhiếp chưa bao giờ con cảm nhận như thế. Và 
bhL con ngôi xuống ghế nó đẩy cát thân của 
con, con tác ý: “Thôi đừng có đẩy nữa” tác ý 
xong nó hết, hoảng một phút sau nó đẩy tiếp 
Uuò giờ đây bhL uiết như thế này nó cũng đẩy 
con luôn. Thật bỳ lạ! Con để ý, lúc ăn cơm 
cũng thế, lúc con ngôi rửa chén, uàò đi toilet 
cũng thế! Con giữ cúi tâm của mình thanh 
thản, chúnh niệm thì nó hoạt động rất mạnh. 


Con hính xin Thầy từ bL hoan hỷ giảng 
trạch cho con được hiểu cái lực đó, nó xuất 
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phút từ nơi đâu uà nó có lợi hay có hại cho 
con??? 


Khuya nay con dậy 2 giờ 30° con tu chỉ có 
một tiếng thôi, bhông hề có một niệm xen uòo 
Uuà cái lực đẩy nó đến hỏi thăm con như thế 
đấy. Vì hôi hôm con thúc đến gân một giờ 
súng, con ngôi biết giò uới hai câu tác ý: “Tâm 
như cục đất từ bỏ tham, sân, sử, “biết rõ toàn 
thân” rất lò tuyệt uời! Tâm của con nó im lặng 
bhông cự nự! 


Con bhông có buôn ngủ, bhông mệt nhọc, 
cơ thể của con nhẹ nhàng lắm. Mặc dù con ngủ 
chỉ có hơi tiếng trong một ngày. Con thấy trong 
con có một cúi 8ì 0uui lắm... 


Con cảm nhận trái tìm con thương yêu 
cuộc đời này quá..! Sự tu hành rất bhó, gian 
nan uô cùng. Nên con rất thương bính Thây, 
bởi uìà con đường tu hành rất khó... mà Thầy đi 
qua được. Thầy thật uï đại uà cao thượng biết 
bao..! Vì thế, con cũng sẽ nối gót của Thầy, 
quyết chí cũng sẽ đi qua được. Và cuộc đời của 
con cũng sẽ nói lên những gì Phật đã nói, 
những gì Thấy đã nói uò sẽ làm những gì Phật 
đã làm uà những gì Thấy đã làm. Con sẽ sống 
như Phật đã sống, như Thầy đã sống 0.u.. 


Đôi dòng con bính dâng lên Thầy. 


-270- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Con bính chúc Thầy luôn được mạnh 
bhỏe. 
Kính ghi 
Con của Thây 
Nguyên Thanh. 


ŒIÄI TRÌNH NHỮNG TRẠNG THÁI 


Đáp: 1/ Trong thân ngũ ấm có “sắc ấm, 
tưởng ấm và thức ấm”. 

Lực của sắc ấm là lực ám thị của ý thức 
(Y thức lực). 

Lực của tưởng ấm là lực của ma ngũ ấm 
(Tưởng thức lực). 

Lực của thức ấm là lực của 7 giác chi 
(Tâm thức lực). 

Lực của tưởng và lực của tâm không có 
liên quan nhau. 

Khi tu tập tâm chưa ly dục ly ác pháp 
hoàn toàn thì lực của tưởng thường xuất hiện 
phá lực của ý thức làm cho chúng ta khó phân 
biệt. 

Cho nên, các huyệt trên thân khai mở tức 
là dao động thì lực tưởng xuất hiện mà hầu hết 
ngoại đạo thường tu tập để khai mở những 
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huyệt đạo này khiến cho năng lực này trở 
thành thần thông. 

2/ Có chánh niệm, tức là ý thức thanh 
tịnh, chứ không phải tâm thanh tịnh. 

Có đủ 7 năng lực giác chi thì thân tâm 
mới thanh tịnh hoàn toàn, nhưng phải biết do 
ý thức thanh tịnh thì mới có Z7 năng lực giác 
chi xuất hiện. Có chánh niệm thì ý thức mới 
thanh tịnh, chưa có chánh niệm thì coi chừng 
có tưởng lực xuất hiện. Có tưởng lực xuất hiện 
thì cần phải dẹp. Một người tu khi chưa có Bảy 
Năng lực Giác Chi thì không làm sao nhập 
được Sơ Thiền. Chưa nhập được Sơ Thiền thì 
làm sao làm chủ thân tâm cho được. Phải 
không con? 

Cho nên, hiện giờ con đang tu tập thì chỉ 
có ý thức thanh tịnh, chứ không có tâm thanh 
tịnh. Ý thức thanh tịnh lúc ban đầu là nhờ xả 
tâm ly dục ly ác pháp thô kế sau đó mới dùng 
pháp Thân Hành Niệm tu tập để thực hiện Tứ 
Thần Túc, Có Tứ Thần Túc mới nhập các định. 
Đó là đường đi của Phật giáo từ thấp đến cao, 
con nên lưu ý. 

a/ Cái đầu con quay, tức là huyệt bách hội 
khai mở, lúc bây giờ ý thức con bất động vì bị 
ức chế bằng pháp Thân Hành Niệm. Ở đây con 
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đã tu sai pháp Thân Hành Niệm, biến pháp 
môn Thân Hành Niệm trở thành pháp ức chế 
tâm. Con nên hiểu Pháp môn Thân Hành 
Niệm là pháp tu lệnh tác ý để sau này truyền 
lệnh thân tâm con làm theo. Đó là Pháp môn 
Tứ Như Ý Túc. 

Ngoại đạo tu tập muốn cho ý thức thanh 
tịnh bằng cách dùng pháp ức chế, nên tạo cơ 
hội khai mở các huyệt đạo. Ngoại đạo không có 
ý thức thanh tịnh do ly dục ly ác pháp hoàn 
toàn, vì thế mà không có tâm thanh tịnh. 

b/ Huyệt bách hội không có liên quan đến 
Bốn thiền và Tam Minh. 

Huyệt bách hội có liên quan với ngũ 
thông của ngoại đạo. 

Con đang nhận lâm ý thức và tâm thức. 
Khi nào con nhập Bốn thiền thì tâm thức con 
mới trỗi dậy, còn bây giờ con đang tu tập, toàn 
là dùng ý thức. 

Cho nên, hiện giờ tu tập là tu tập ý thức 
thanh tịnh, ý thức chánh niệm, ý thức tỉnh 
giác, ý thức định tỉnh, chứ không phải ức chế ý 
thức. Chỗ này các con nên lưu ý: Pháp của 
Phật tu tập xả tâm, chứ không có ức chế tâm. 
Vì vậy, trong khi tu tập các con hãy coi chừng, 
tu sai là ức chế tâm đó, ức chế tâm thì tưởng 
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lực xuất hiện. Cho nên, tu tập theo pháp của 
Phật thì tu tập một cách rất tự nhiên theo 
từng đặc tướng riêng của mình, không được 
chịu đựng, gồng mình, gò bó thân tâm bất cứ 
một sự việc gì đang xảy ra trên thân, thọ, tâm 
và pháp mà đức Phật gọi là đẩy lui các chướng 
ngại pháp. Chỉ trừ khi chúng ta tu hạnh nhẫn 
nhục, lúc ác pháp quá cực mạnh rất khó nhẫn 
thì Phật mới dạy: đưa lưỡi lên nóc họng và cắn 
chặt hai hàm răng để kham nhẫn cho bằng 
được lúc ấy ác pháp đang diễn biến tới tấp. 

Những lực xuất hiện nơi thân tâm con 
hiện giờ chưa đủ 7 lực, thì nên coi chừng là lực 
của tưởng, mà lực của tưởng là lực của ma ngũ 
ấm. 

Ta biết sử dụng lực ma chứ đừng để lực 
ma sử dụng ta. 

Biết sử dụng lực ma để tạo thành lực Bảy 
Giác Chi. Vì lực Xả Giác Chi sẽ giúp cho ý thức 
ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Nhờ đó tâm ta 
mới không phóng niệm và phóng dật, nhờ 
không phóng niệm, phóng dật nên tâm mới 
được định tỉnh. Tâm được định tỉnh thì Trạch 
Pháp Giác Chi mới xuất hiện. Trạch Pháp 
Giác Chi xuất hiện, nhờ nó mà ta nhập được 
Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền và Tứ thiền, 
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không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nhờ 
nhập Tứ thiền ta mới đánh thức tâm thức, nhờ 
tâm thức hoạt động ta mới hướng tâm đến 
Tam Minh chứng quả A La Hán. 


see 


PHÁP THÂN HÀNH NIỆM 


Cầu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: ZXnh bạch Thầy! Tại sao con phải 
thực hành, Thân Hành Niệm bằng phương 
phúp là đi nửa tiếng mà chỉ có 4 uòng hoặc 3 
Uòng thôi! 

Bởi uì thở ð hơi đi bình hành 20 bước để 
có được sự định tỉnh trong mỗi thân hành rất 
bhó. Bởi uì từ cảnh tịnh (thở ỗð hơi) bước sang 
cảnh động (hinh hành 20 bước) để có sự định 
tỉnh rất bhó, nó đòi hỏi hành giả phải tập 
trung úc chế một cách cao độ trong bhi tu tập, 
Uì thế con suy nghĩ phải tìm ra 1 phương cách 
để trị lại uọng tưởng mà bhông bị úc chế, là 
bhi thực hành mỗi uòng bhông được có niệm 
bhởi. Và con thực hành mỗi uòng trong 7 phút 
Uuò con theo dõi rất bỹ lưỡng miên một trong 
mỗi uòng thì có bết quả niệm bhông bhởi, 
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nhưng nếu sơ suất, lơ đễnh một chút xíu là có 
niệm liền như bhi nó được thuần rôi (Định 
Giác Chỉ xuất hiện). Ôi thôi! Thật là haợ!.. Đi 
rốt thoải mái, con bhông phi tác ý, mò là cái 
tâm của nó tự điều bhiển, nó tự tác ý hay lắm! 
Vui lắm Thây ơi! 

Nhưng bây giờ con chưa đủ nội lực để 
Trạch Pháp Giác Chỉ xuất hiện trọn uen, còn 
rốt yếu, uì chưa đủ lực. Con tư duy rằng: tu rất 
bhó, để có được sự định tỉnh trong thân hành, 
nhất là bhi xả thiền con nghĩ rằng: nếu con 
thiếu sự bỹ lưỡng, bín đáo, dè dặt, cẩn thận thì 
con sẽ bhông tu nổi, uàò phương châm của con 
mỗi ngòy là phải: cẩn thận, dè dặt, bín đáo, bỹ 
lưỡng trong bhi tu tập hoặc đối cảnh tiếp xúc 
Uới mọi người để bhỏi phải làm bhổ mình uà 
bhổ người. 

Đôi dòng con thành bính gửi đến bậc 
Thầy tôn bính nhất, con bính chúc Thây luôn 
bhỏe mạnh uò mau bình phục để chúng con 
được thưa hỏi trong pháp tu của mình. 


Kính ghi 
Con của Thầy: Nguyên Thanh 
10-7-2002. 
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TB: KÍNH BẠCH THẦY! 

Con hính xin Thầy đọc bỹ lại bài uiết thực 
hành của con 0ò chỉ dạy cho con, những sơi sót 
trong bùi thực hành. 


ĐỂ XÁC ĐỊNH §U TU TẬP (ỦA (0N 


Đáp: Sự tu tập của con đã trình bày ở 
trên là tu tập rất đúng pháp Thân Hành Niệm. 
Nhưng các con cần lưu ý khi tu tập pháp Thân 
Hành Niệm thường hay có những trạng thái 
tưởng xuất hiện, nếu thấy nó xuất hiện thì 
phải dùng ý thức ngăn và diệt nó. 

Và đây là Thầy khuyên chung các con cần 
phải tu tập pháp Thân Hành Niệm đúng như 
vậy, vì có tu tập đúng như vậy thì mới thấy 
được tâm định tỉnh trên thân hành. Tâm có 
định tỉnh trên “Thân Hành” thì Bảy Giác Chi 
mới xuất hiện trọn vẹn. Khi có đủ Bảy Giác 
Chi thì lo gì mà chẳng nhập được Bốn Thiền 
và Tam Minh; thì có lo gì không làm chủ được 
sinh, già, bệnh, chết và chấm dứt luân hồi. 

Nhưng các con nên nhớ! Còn phải chịu 
nhiều gian nan cực khổ và còn biết bao nhiêu 
sự thử thách đang chờ đón các con, nếu các con 
chỉ cần có một niệm thối chuyển thì bao nhiêu 
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công phu tu tập của các con như dã tràng xe 
cát. 

Hỡi các con! Sanh tử là một chiến trận 
cam go nhất của đời người, nếu không đủ nghị 
lực, kiên cường, gan dạ, bền chí dũng mãnh, 
cảm tử... Một là chết, hai là sống, nhưng sống 
phải chứng quả A La Hán. Đó là một sự quyết 
tử: 

“Chẳng phải một phen xương lạnh 
buốt 

Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương” 

Như vậy các con mới biết giá trị quả vị A 
La Hán không có vật gì mà đem sánh được. Nó 
rất tuyệt vời các con ạ! 

Hỡi các con! Hãy tu tập dũng mãnh, gan 
dạ, bền chí, kiên cường và bất khuất trước bất 
cứ một cảm thọ nào; trước bất cứ một chướng 
ngại pháp nào, các con đều phải vượt qua, vượt 
qua một cách anh dũng, đều phải giành cho 
được chiến thắng về mình. Chúc các con thành 
công tốt đẹp. 

Kính ghi 
Thầy của các con 


se 
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Cầu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: ZXnh bạch Thầy! Tập dừng cái ý 


có phỏi: đó là chánh niệm tỉnh giác hông? 


Con tư duy rằng: Nếu chúnh niệm tỉnh 
giác bhông đủ lực thì rất bhó có được sự tỉnh 
giác, đó là cơ bản để bước uào chúnh định, như 
thế có đúng bhông thưa Thây? 

Kính bạch Thây: Những điều con thưa 
hỏi, con hính xin Thầy uiết cho con đôi dòng 
để sự thực hành của con được sung mãn. 

Con đã có được sự định tỉnh trong bhù tu 
tập phúp Thân Hành Niệm, dường như Trạch 
Pháp Giác Chỉ có xuất hiện nhưng còn rất yếu. 

Ví dụ: Cánh tay của con nó đưa lên, là 
con phải tác ý đến 3 lần, mới thấy nó tự động 
đưa cánh tay lên, như uậy con mới biết con 
chưa đủ nội lực hay nội lực con còn yếu. 

Kính bạch Thây! Tộp dừng cát ý có phải: 
đó là chúứnh niệm tỉnh guác hhông? 
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Đáp: Pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác 
Định là pháp môn tu tập “dừng cát ý” đúng 
như con đã tư duy. Muốn dừng ý mà không tỉnh 
giác trên thân hành thì không bao giờ dừng ý 
được. Thân hành thì có: thân hành nội và thân 
hành ngoại. Nếu hành giả tu tập mà cứ trên 
thân hành tập trung tâm thì sẽ bị ức chế, tâm 
bị ức chế thì sẽ rơi vào thiển tưởng và tu tập 
như vậy chẳng bao giờ có ly dục ly ác pháp, có 
nghĩa là chẳng bao giờ lìa hết tâm tham, sân, 
si. Vì thế, muốn tỉnh thức trên thân hành thì 
phải dùng ý thức điều khiển tâm (Như lý tác ý) 
cho tâm ly dục ly ác pháp lìa hết tham, sân, sĩ. 
Tâm lìa hết tham, sân, si thì ý thức dừng, tu 
tập như vậy thì không bị ức chế tâm. 

Vấn để này cân phải lưu ý: Dừng ý thức 
không có nghĩa là dừng vọng tưởng. Dừng ý 
thức là phòng hộ sáu căn, do đó ý thức không 
phóng dật. 


se 
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Cầu hồi của gujên 7 hanh 


Hỏi: 2J on tư duy rằng: Nếu chúnh 


niệm tỉnh giác bhông đủ lục thì rất bhó có 
được sự tỉnh giác, đó là cơ bản để bước uào 
chánh định, như thế có đúng bhông thưa 
Thây? 

Đáp: Tâm chánh niệm tỉnh giác là cơ bản 
để bước vào “định tỉnh” của tâm, chứ không 
phải là “chớnh định” vì “chúứnh định” là 
Bốn Thiền, như đức Phật đã xác định: “Chánh 
Định là Bốn Thiên”. Muốn vào Bốn Thiền 
thì phải có Bảy Năng Lực Giác Chi. Có Bảy 
Giác Chi mới nhập được Bốn Thiền. Hành giả 
tu tập không có Bảy Năng Lực Giác Chi thì 
đừng mơ nhập Bốn Thiền và Tam Minh. 

Con nên lưu ý những điều sau đây: 

1- Có Chánh niệm tỉnh giác thì tâm mới 
ly dục ly ác pháp. 

2- Có tâm ly dục ly ác pháp thì mới có 
định tỉnh. 

3- Có định tỉnh thì tâm mới không phóng 
niệm, phóng dật. 
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4- Tâm không phóng niệm, phóng dật thì 
mới có Bảy Năng Lực Giác Chỉ. 

B5- Có Bảy Năng Lực Giác Chi thì mới 
nhập được Bốn Thiền. 

6- Có Bốn Thiền thì mới có Tam Minh. 

7- Có Tam Minh thì mới có chấm dứt tái 
sanh luân hồi. 

Kính ghi 
Thầy của con 


see 


N6f ẤM MA 


Cầu hỏi của N(guuên 'J anh 


Hỏi: Kính Bạch Thây Tôn Kính! Con 
chiến đấu uới “ngũ ấm ma” bằng pháp môn 
Thân Hành Niệm bết hợp rất thiện xảo uới Tứ 
Niệm Xú sáng, chiều, tối, bhuya. Hôm nay con 
đã chiến thống được nó uới phúp hành Thân 
Hành Niệm, nó đánh con, bây giờ con đánh lạt 
nó bằng phương pháp “như lý tác ý” khắc phục 
cho bằng được. 

Khi con bắt chân lên ngôi biết già, con tác 
ý: “cát đầu bhông được xoay” 3 lần, nó nằm Im 
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lặng, có nhúc nhích, lực rất yếu, con tác ý bằng 
lời nói luôn, bhông tác ý bằng tâm, hai con 
mắt của con mở to ra uà cương quyết, quyết chí 
điều bhiển nó cho bằng được. 

Con tư duy rằng: con sẽ bhắc phục được 
nó bằng pháp hành, Thân Hành Niệm, con ôm 
chặt pháp uò điều bhiển nó. Mới đầu bhó khăn 
lắm, nhưng uới sự quyết chí của con, cói lực đó 
nó giảm dân dần... Trước bhi uào thực hành, 
con quỳ trước tấm đnh của Đúc Phật uà của 
Thây (trong thất của con, có treo hình Đúc 
Phật uà Thầy), con nguyện rằng, con sẽ bhắc 
phục nó cho bằng được, bằng phúóp hành: Thân 
Hành Niệm, phải điều khiển cát thân này cho 
được, phải làm chủ nó, từ thân cho đến tâm. 
Những tư tưởng uàò ý tưởng của mình, con ước 
nguyện như thế, uò lúc đó nước mốt của con 
tuôn rơi ra... Bởi Đúc Phật uò Thây làm được, 
tu được, làm chủ sanh tử được, thật là uĩ đại 
Uuò cơo thượng quá! Nguyên Thanh con quyết 
chí chiến đấu đến tận cùng, dù con có chết con 
cũng sẽ ôm phúp Thán Hành Niệm. Và thế là 
con uòo †u uới trúi tìm đây nhiệt huyết nóng 
bỏng, cố gống nỗ lực bhốc phục “ma lực” đó 
bằng pháp hành “Thân Hành Niệm”. 
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Hồi con còn đi học, con tâm đắc nhất câu 
nói của Bác Hồ: “Không có uiệc gì bhó, chỉ sợ 
lòng bhông bền, đào núi uà lấp biển quyết chí 
sẽ thành công”. 

Và thế là con ôm pháp Thân Hành Niệm 
uới Uuũ bhí sắc bén nhất là “như lý tác ý” để 
bhắc phục nó bằng những câu tác ý sống động 
Uuà sóng tạo của con. Cát thân của con nằm 1m, 
lực yếu dân, cúi đầu trọc của con nó bớt xody. 
Mỗi lần nó nhè nhẹ xoay hoặc lắc, con nhắc 
một câu: “thôi đừng có xoay hoặc lắc nữa, nằm 
Im đủ!” nó dễ thương lắm, nó nằm yên liền, con 
mừng uàò 0u quá! 

Khi con đi bính hùòành, con tác ý “bước” 
trước bhi tác ý “bước” con nhắc liền, “bhông 
được đẩy cái thân, đôi chân phải bám chặt nên 
nhà uững chốc lền” uà thế là con bước. Ma lực 
đó có đẩy nhưng rất yếu, nhè nhẹ thôi. 

Con đi Thân Hành Niệm rất thoải mới, 
Uuà con cẳm nhận 0ui ơi là 0uui! Vì con đã chiến 
thắng được nó bằng pháp hành Thân Hành 
Niệm. Với uũ bhí sắc bén “như lý tác ý” uà bây 
giờ đây con bhông sợ gì hết, tâm con uững 
mạnh, sơu bhIr Uuượt qua được chướng ngợi, con 
nhìn thấy trong con trưởng thành lên một chút 
xíu. Con bhông sợ một chướng ngại nào hết, 
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bởi uì con có Thầy, có phúóp hành của Phật, có 
những uũ bhí sắc bén nhất đó là “như lý tác ý” 
của Phật của Thây để lại... cho nên Nguyên 
Thanh con, uững tin để tiến lên. 

Nếu con bhắc phục “ma lực ngũ ấm” bằng 
pháp môn Tú Niệm Xứ đấy lui chướng ngại 
pháp ra bhỏi thân tâm. Con tư duy rằng bhốc 
phục bằng pháp môn Tứ Niệm Xứ nó dễ... cho 
nên con bhắc phục nó bằng phúóp môn: Thân 
Hành Niệm, Uì con tu Thân Hành Niệm nó 
xuất hiện “ngũ ấm ma” thì bây giờ đây con sẽ 
sử dụng Thân Hành Niệm để bhắc phục cho 
bằng được, bằng nghị lực, gan dạ, quyết chí 
của con để đấy lui chướng ngại phúóp ra bhỏi 
thân tâm. 

Và con thắc mắc rằng: tại sơo lại do ngũ 
ấm ma tạo ro (sốc, thọ, tưởng, hành, thúc) cái 
lực đó do ngũ ấm tạo thành nó có liền quan gì 
đến Thất Giác Chỉ bhông? 

Và tại sao bhi tâm thanh tịnh có chánh 
niệm thì nó mới xuất hiện, còn nếu cúi tâm 
bhông thưnh tịnh nó bhông xuất hiện??? 

Còn cái đầu trọc của con nó xoay, tức là 
huyệt bạch hột hoạt động bhai mở, tâm thanh 
tịnh thì huyệt bách hột nó mới hoạt động. 
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Con kính xin Thầy cho con thưa hỏi là: 
Huyệt bách hội nó có liên quan gì đến Bốn 
Thiên, Tam Minh bhông? 

Và con thắc mốc rằng: tại sao uới tâm 
thanh tịnh thì cái “lực đẩy” đó mới có? Còn uới 
cát tâm bhông định tỉnh thì ôi thôi, nó bhông 
bao giờ xuất hiện??? 

Có nghĩa là bhi tâm con, hông phóng 
tâm, không phóng dệt “cái lực đấy” nó mới 
xuất hiện, uà huyệt bách hội hoạt động (cúi 
thân thì nhẹ nhàng, cúi đầu thì rỗng suốt) 
nhưng uì cúi lực đẩy đó, nó mạnh quú cho nên 
làm chướng ngại trên thân uò tâm, uì thế con 
mới dùng pháp hành “Thân Hành Niệm” để 
bhắc phục nó, bhắc phục nó cũng bhông phải 
dễ dàng. Với sự quyết chí con cũng làm được, 
nhắc nó bằng những câu tác ý sáng tạo của 
mình. Thì nó yếu dân thôi uò giờ đây thân uà 
tâm của con yên ốn rồi, bhông còn bị lực đẩy 
đó làm chướng ngợi, lực đấy yếu dân. 

Con kính gửi lên Thây bài uiết nhỏ bé của 
màình bhi con 0ượt qua được những chướng 
ngại trên phóp hành của mình. Bằng trái từn 
đây nhiệt huyết, cố gắng nhiệt tâm tỉnh cân, 
quyết chí uà dũng mãnh. 
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Con thành bính dâng lên Thây, người đã 
trao truyền cho con sự dũng mãnh tròn đây 
nghị lực, biên cường, gan dạ, bền lòng uững 
chí, bhi gặp bhó bhăn lòng bhông lo sợ, tâm 
phải luôn định tỉnh, bham nhẫn... 

Con thành bhính tri ân. 

Kính ghi 
Con của Thầy: Nguyên Thưnh 
Ngày 12 tháng 7 năm 2002. 


NÊN PHÂN BIỆT BA LỰt 


Đáp: Nên phân biệt ba lực trong thân 
ngũ ấm. Ba lực đó là: 

1/ Ý thức lực (sắc ấm). 

2/ Tưởng thức lực (tưởng ấm). 

3/ Tâm thức lực (thức ấm). 

Trong ba lực đối với đạo Phật chỉ được 
quyền sử dụng ý thức lực, tâm thức lực còn 
tưởng thức lực thì luôn luôn phải đề cao cảnh 
giác, để ngăn và diệt trừ nó, không cho nó 
phát triển, nếu nó phát triển sẽ đưa hành giả 
vào tà định. Vì lực của tưởng ấm là lực của ma 
ngũ ấm. Lực của ma ngũ ấm thì lấy dục mà 
tăng trưởng, tức là lấy lòng ham muốn của con 
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người làm gốc mà phát triển. Vì thế, khi lực 
này phát triển thì tâm tham, sân, si càng gia 
tăng, ngã càng to lớn nhưng rất thiện xảo tinh 
vi lừa đảo trong lối lý luận bưng bít khiến ngay 
chính hành giả cũng lầm lạc. Lực này rất nguy 
hiểm trên đường tu tập xả tâm ly dục ly ác 
pháp. Vì nó không xả tâm dục và ác pháp mà 
lại nuôi lớn ngã và lòng tham dục danh lợi to 
lớn. 

Lực của thức ấm là lực của Bảy Giác Chi 
(lực của tâm). 

Lực của tưởng và lực của tâm không có 
liên quan nhau. 

Khi tu tập tâm chưa ly dục ly ác pháp 
hoàn toàn thì lực của tưởng thường xuất hiện 
phá lực của tâm làm cho chúng ta khó phân 
biệt. 

Cho nên, các huyệt trên thân khai mở tức 
là các huyệt dao động khi dao động thì lực 
tưởng xuất hiện. Ngoại đạo thường tu tập khai 
mở những huyệt đạo này để có thần thông. Có 
thần thông để lường gạt người làm danh, làm 
lợi trên mổ hôi nước mắt của kẻ khác. Những 
người tu tập có thân thông tưởng không bao 
giờ giải thoát. 
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Có chánh niệm, tức là ý thức thanh tịnh 
chứ không phải tâm thanh tịnh. 

Có đủ Bảy Năng Lực Giác Chi thì tâm 
mới thanh tịnh, nói cách khác tâm thanh tịnh 
thì mới có Bảy Năng Lực Giác Chỉ. 

Ý thức thanh tịnh thì có chánh niệm, có 
chánh niệm thì coi chừng có tưởng lực xuất 
hiện, có tưởng lực xuất hiện là do tâm ly dục ly 
ác pháp chưa thật sạch. 

Khi chưa có Bảy Năng Lực Giác Chi thì 
không làm gì con nhập được Sơ Thiển. Chưa 
nhập được Sơ Thiền không làm gì có thân, tâm 
được thanh tịnh; thân tâm chưa thanh tịnh thì 
làm sao nhập lưu được quả Tu Đà Hoàn. 

Cho nên, hiện giờ đang tu tập thì chỉ có ý 
thức thanh tịnh chứ không có tâm thanh tịnh. 

Cái đầu con quay là huyệt bách hội khai 
mở, tức là ý thức bị ức chế không vọng tưởng, 
chứ không phải ý thức thanh tịnh. Vì thế, con 
nên ngăn và diệt tưởng lực đó để con tu tập 
Thân Hành Niệm cho tâm thật định tỉnh trên 
thân hành thì Xả Giác Chi sẽ xuất hiện, Xả 
Giác Chi xuất hiện thì mới giúp con xả sạch 
tâm tham, sân, si... tức là trên pháp Thân 
Hành Niệm ly dục ly ác pháp để vào Bất Động 
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Tâm Định. Bất động Tâm Định là một trạng 
thái tâm không phóng niệm và không phóng 
dật, như Đức Phật đã dạy: “Tư thành chúnh 
giác là nhờ tâm bhông phóng dột”. 

Ngoại đạo tu tập dùng mọi pháp môn để 
ức chế ý thức, khiến cho ý thức không có vọng 
niệm. Không có vọng niệm ngỡ rằng cách thức 
tu tập như vậy làm cho ý thức thanh tịnh, nói 
cách khác là làm cho tâm thanh tịnh, nhưng 
nào ngờ khi ý thức bị ức chế, không hoạt động 
được, nhờ ý thức không hoạt động được, do đó 
tưởng thức hoạt động nên mới khai mở các 
huyệt đạo. Tu theo ngoại đạo như Thiển Đông 
Độ và kinh sách Đại Thừa thì không có tâm 
thanh tịnh, mà chỉ có tâm chạy theo dục lạc 
vật chất thế gian. Con cứ nên suy ngẫm lại 
xem các thây Đại Thừa và thiền sư Đông Độ 
thì lời Thây nói không sai. Chỉ khi nào ý thức 
ly dục ly ác pháp thì ý thức mới thanh tịnh. 

Cho nên, tất cả các pháp môn Thiên: 
Thiền Đông Độ, Đại Thừa, Tịnh Độ Tông, Mật 
Tông, Minh Sát Tuệ, v.v.. đều là pháp môn ức 
chế tâm, do đó các vị thiền sư này tu sai pháp 
Phật nên đều nhập định tưởng, do nhập vào 
định tưởng nên không bao giờ có ý thức thanh 
tịnh, ý thức còn chưa thanh tịnh thì còn nói gì 
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đến tâm thanh tịnh được. Do đó, các vị tu lâu 
năm thì danh lợi càng nhiều, nên đời sống các 
vị giống như những nhà giàu tỷ phú. 

Huyệt bách hội không có liên quan đến 
Bốn Thiền và Tam Minh. Huyệt bách hội có 
liên quan với ngũ thông của ngoại đạo, vì nó 
thuộc về thiền tưởng. 

Con đang nhận lầm ý thức thanh tịnh và 
tâm thức thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh chỉ là 
một sự khởi đầu cho 7 năng lực giải thoát của 
Phật giáo (Thất Giác Chi) xuất hiện để thực 
hiện tâm thanh tịnh. 

Khi nào con nhập Thiền Thứ Tư thì tâm 
thức con mới trỗi dậy, còn bây giờ con đang 
dùng dụng cụ rốt ráo Thân Hành Niệm để tu 
tập ly dục ly ác pháp, đó là ý thức thanh tịnh. 

Hiện giờ con tu tập là để cho ý thức 
chánh niệm, ý thức tỉnh giác, ý thức định tỉnh, 
ý thức thanh tịnh, chứ làm gì có tâm thanh 
tịnh ở chỗ này được. 

Hiện giờ con đang dùng ý thức tu tập 
pháp Thân Hành Niệm để ý thức thanh tịnh, 
nhưng ý thức của con có xả ly rất nhiều vì thế 
mà nó có được một ít thanh tịnh, nhờ vậy mà 
con đã nhận thấy những lực xuất hiện của Bảy 
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Giác Chi nhưng chưa đủ trọn vẹn, thì lúc này 
con nên coi chừng sẽ có lực tưởng và lực này 
nó thoát ra khỏi sự điều khiển của ý thức con, 
nếu con không cảnh giác nó sẽ dẫn con vào thế 
giới Ma. Khi tu tập thấy có xuất hiện một 
trạng thái vượt ra ngoài pháp ý thức dẫn tâm 
của con thì nên cảnh giác và tìm mọi cách 
ngăn và diệt nó thì sự tu tập của con mới có ổi 
đúng hướng và đúng đường thì sự tiến bộ 
nhanh chóng, mà Thầy bảo rằng sử dụng lực 
Ma chuyển thành Bảy Giác Chi là vậy. Nếu 
theo lực đẩy này thì con bị Ma xổ mũi. Thầy 
thường gọi nó là Ngũ Ấm Ma có nghĩa Ma lưu 
xuất từ thân ngũ uẩn của con. 

Lưu ý: Nên Cảnh giác những loại Ma 
chướng này. Đối với những Ma chướng này. Ta 
phải biết sử dụng lực Ma, chứ đừng để lực Ma 
sử dụng ta. Vì ta có pháp “Whư Lý Tức Ý”, tức 
là ta có phương pháp sử dụng lực của ý thức để 
đối trị lực của tưởng thức và nương vào lực của 
tưởng thức để dùng nó chiến đấu với ngoại 
pháp. 

Biết sử dụng lực Ma để tạo thành lực Bảy 
Giác Chi. Vì trong Bảy Giác Chỉ có lực Xả Giác 
Chi, Xả Giác Chi sẽ giúp cho ý thức ly dục ly 
ác pháp hoàn toàn. Nhờ ý thức ly dục ly ác 
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pháp hoàn toàn thì ý thức thanh tịnh, ý thức 
thanh tịnh thì Trạch Pháp Giác Chi mới xuất 
hiện. Nhờ Trạch Pháp Giác Chi thì mới tâm 
định tỉnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng hoàn toàn, 
do đó ta mới nhập được Sơ Thiền, Nhị Thiên, 
Tam Thiền và Tứ Thiền. Nhờ nhập được Tứ 
Thiền ta mới đánh thức tâm thức (thức uẩn). 
Nhờ tâm thức hoạt động ta mới hướng tâm để 
thực hiện Tam Minh, chứng quả A La Hán vô 
lậu. 


see 


NHỮNG KINH NGHIỆM THU 


Cầu hỏi của N(guuên 7 anh 


Hỏi: V4, bạch Thây! Con có cảm nhận 
rằng: những lá thư Thầy uiết cho con, là bằng 
những binh nghiệm, tu tập của chính Thây, 
bằng những thúng năm bhó nhọc nước mắt uùò 
múứu đã rơi... 

Vì thế, bhi nhận được những lá thư này, 
trát tìm con, trân quý uàò sung sướng, hạnh 
phúc.. uì đã được Thây tin tưởng uò trao 
truyền. 
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Con xin ước nguyện sẽ nỗ lực nhiệt tâm tu 
tập theo như Thây đã chỉ dạy cho con, để đền 
đáp công lao khó nhọc của Thây, trái tìm của 
con luôn tri ân trong muôn một. 

Tâm hồn uàò trái từn của con thương bính 
Thầy nhiều lắm... bởi uì con đường tu hành rất 
gian nạn bhó bhăn uô cùng, gặp chướng ngợi 
rất nhiều.. Vậy mà Thây, đi qua được, Thầy 
làm chủ được sanh tử. Ôi! Thây thật lò uï đại 
Uuò cơo thượng quáúớ! Và con cũng sẽ noi gương 
theo hạnh của Thây, con cũng sẽ quyết chí đi 
qua cho bằng được, làm chủ bốn nỗi thống bhổ 
này: sanh, lão, bệnh, tử uà cuộc đời của con sẽ 
sống như Phật đã sống, như Thầy đã sống. Và 
con sẽ nói lên những gì Thầy đã nói, uà con sẽ 
làm những gì Phật đã làm, những gì Thầy đã 
làm. Con thành bính gửi đến bậc Thầy tôn 
bính nhất của cuộc đời con. 

Con bính chúc Thầy luôn bhỏe mạnh. 


Kính thư 
Con của Thây, 
Nguyên Thanh. 


Khảo 


-294- 


PHẬT PHÁP KHÔNG Cú GÌ BÍ ẨN 
KÍNH 0ỦI: NGUYÊN THANH 


Đáp: Pháp của Phật không có gì là bí 
mật, bí truyền cả, mà là những phương pháp 
chỉ dạy cụ thể rõ ràng sờ sờ trước mắt, nhưng 
vì bản chất con người cẩu thả, thiếu cẩn thận, 
thiếu kỹ lưỡng, lười biếng v.v.. rồi tự mình 
kiến giải, tưởng giải chế ra pháp tu tập mới, 
theo kiểu tự hiểu biết trong danh từ chữ nghĩa 
hoặc được thừa truyền những nghĩa lý sai mà 
không qua kinh nghiệm tu hành thực tu, thực 
chứng của những bậc đã đạt đạo. 

Đạo Phật lấy “THÂN HÀNH” mà tu tập, tu 
tập cho tâm được tỉnh thức, nhờ tâm tỉnh thức 
mà thấu suốt được lý nhân quả vô thường, do 
thấu suốt được lý nhân quả vô thường nên các 
pháp ác không tác động vào thân tâm được. Do 
các pháp ác không tác động vào thân tâm được 
nên tâm định tỉnh, tâm định tỉnh tức là tâm 
không phóng dật. Khi tâm không phóng dật là 
tâm giải thoát, tâm giải thoát là tâm có đủ 
Bảy Giác Chi. Bảy Giác Chi là bảy năng lực 
giúp chúng ta làm chủ sanh tử chấm dứt luân 
hồi. 
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Cho nên, pháp Phật đâu có gì là bí mật 
mà gọi là: “Giớo ngoại biệt truyền bất lập 
uăn tự”. Pháp của Phật là pháp dạy trực tiếp 
ha tâm tham, sân, si, mạn, nghi, cho nên gọi 
là: “Ngăn ác diệt ác phúớp”, chứ có đâu ởi 
tìm những pháp mơ hồ “Chân Không diệu 
hữu”, cảnh giới ảo tưởng “Tây Phương Cực 


Lạc”. 


Thế mà chúng ta lại tu lòng vòng loanh 
quanh ức chế tâm, cuối cùng nhìn lại thì chẳng 
có ai giải thoát chỉ toàn là lý thuyết suông. 

Chúng ta nên nhớ pháp của Phật là pháp 
xả tâm, ly dục, ly ác pháp chứ không phải 
pháp tập trung tâm để nhập định. Chánh định 
của Phật muốn nhập được là phải có Bảy Giác 
Chi. Bảy Giác Chi có được là nhờ ý thức ly dục 
ly ác pháp, tức là ý thức thanh tịnh. 

Có hiểu rõ được như vậy thì sự tu tập của 
chúng ta không có hoài công, vô ích. 


Kính ghi 
Thầy của con. 


se 
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BỊ N60ẠI ĐẠ0 KHIỂU KHÍCH 


Cầu hồi cla Chơn “Đức 


Hỏi: 2h bạch Thầy! Con là Chơn Đức 
xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho con hiểu những 
điều dưới đây: 

1/ Khi bị ngoại đạo bhiêu bhích bằng lời 
nói nhạo báng nói xấu xa hoặc bằng uũ lực, thì 
chúng con phi giải quyết xử trí như thế nào? 

Đáp: Chúng ta nên noi theo gương hạnh 
của đức Phật ngày xưa, khi đứng trước ác pháp 
thì phải “In lặng hư Thánh”. 

Trước những lời khiêu khích, cũng như 
những lời nhạo báng nói xấu, cho đến họ dùng 
vũ lực để đánh chúng ta, thì chúng ta cứ nhẫn 
nhịn và chạy tránh là hay nhất. 


Đức Phật thường răn nhắc chúng ta: 
“Nó máng tôi, đánh tôi 
Nó hạt tôi, cướp tôi 
Không ôm ấp niệm ấy 
Hận thù sẽ tự nguôi”. 
Lời dạy này trong kinh Pháp Cú, chúng ta 


nên áp dụng vào đời sống hằng ngày, thì lời 
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khen cũng như lời chê, lời khiêu khích, lời 
nhạo báng, nói xấu xa cho đến dùng vũ lực để 
đánh, chúng ta đều hóa giải được. 

Một hôm, có một vị Bà La Môn đến chửi 
mắng Phật, Phật vẫn im lặng, người ấy chửi 
mắng đã, rồi bỏ ra về. Thấy thế ông A Nan hỏi 
Phật: “Sao Đức Thế Tôn hông có lời nào?” 

Đức Phật bảo: 

“. Như người mang bánh đến cho tq, 
nhưng ta bhông nhận thì người ấy làm 
so? Họ đem bỏ hay mang uê?” 

Ông A Nan nói: 

*. Bạch Thế Tôn, họ mang uề”. 

Phật đáp: 

“ Cũng uậy họ chửi ta mà ta bhông 
chửi lại uàùò không hờn giận họ thì cũng 
giống như một người mang bánh cho tq 
mà ta không nhận thì họ phải mang uê 


” 


nhà 

Cách thức im lặng như Thánh là chúng ta 
không nhận những lời mắng chửi nhạo báng 
trên, còn chúng ta mở lời nói trái, phân phải 
là chúng ta đã nhận những lời mắng chửi nhạo 
báng đó. Cũng giống như người ta mang bánh 
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cho mình vậy, không nhận thì họ mang về. Lối 
nhẫn nhục trên đây thật là tuyệt vời, nhưng 
nếu chúng ta không rèn luyện tu tập đầy đủ 
sức định tỉnh thì cũng khó im lặng như Thánh. 

Xưa, ông Phú Lâu Na xin Phật đi vào một 
xứ xa để độ họ tu tập thiện pháp, nhưng người 
dân ở đó rất là hung dữ. Phật hỏi ông: 

- Khi người ta chửi ông. 

Ông đáp: 

-_ Người ta còn thương con. 

Ví dụ: Khi người ta chửi con nói con là 
ngoại đạo thì con nên thương họ, vì họ nói như 
vậy chính họ là ngoại đạo. Chỉ có ngoại đạo 
mới tâm hung dữ chửi mắng người như vậy. 

Phật hỏi: 

-  Kht người ta đánh ông. 

Ông Phú Lâu Na đáp: 

-_ Người ta còn thương con. 

Phật hỏi: 

-_ Khi người ta giết ông. 

Ông đáp: 

-_ Người ta thương con. 


-299- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Pháp sai chứ người đâu có sal, pháp có 
pháp ngoại đạo, chứ người đâu có người ngoại 
đạo, chỉ vì người theo pháp sai mà không biết, 
cho nên chửi mắng người khác là ngoại đạo 
làm sai. Vì biết đâu vui kia mất nọ, vui nọ mất 
kia, người bỏ pháp tà tu lại đúng chánh pháp 
thì sao gọi họ là ngoại đạo được. 

Cho nên, khi người ta mắng chửi mình thì 
mình chỉ nên im lặng như Thánh và nên 
thương họ vì họ là người đáng thương. 


se 


THANH MINH 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: “kính thưa Thây! Có những điều 
uu bhống sai sự thật, có cần phỏi thanh mình 
làm súng tỏ hông? 


Đáp: Có lúc cần thanh minh nhưng cũng 
có lúc không cần thanh minh. 

Nếu chung quanh chúng ta toàn là những 
người ác thì chúng ta không nên thanh minh 
vì có thanh minh thì cũng không bao giờ có 
người chịu nghe, càng thanh minh thì càng 
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thêm thù oán, “£hœnh rmừnh oán hận càng 
sanh”. Lúc bấy giờ chúng ta cần phải im lặng 
như Thánh. Tại đất nước Phù Tang, có một 
nhà sư đến xin ở trong một ngôi chùa làng để 
tu hành. Sau năm tháng ở đây, có một cô gái 
mang thai đến khai rằng: “ông lò tác giả đứa 
bé trong bụng cô”. 

Nhà sư không buồn, không giận và cũng 
không minh oan mà chỉ trả lời bằng câu: 

- “Thế à!” 

Đến khi sanh con ra, cô gái này bế cháu 
bé giao cho ông. Ông nhận lãnh cháu bé cũng 
không buồn, không giận và cũng không minh 
oan và ông cũng dùng câu trả lời ngắn gọn. 

- “Thế à!” 

Trước sự im lặng nhẫn nại như Thánh 
cuối cùng cô này đến xin đứa con trở lại, vì xấu 
hổ, ăn năn, sám hối lỗi lầm của mình. Khi cô 
gái kia biết lỗi ăn năn sám hối, nhà sư vẫn vui 
vẻ trao trả lại đứa con cho cô và cũng chỉ trả 
lời ngắn gọn: 

- “Thế à!” 

Chúng ta cũng đều học Phật, nên ai 
không biết lời dạy này: “Oơn ức không cần 
mình oan, mình oan oán hộn dễ sanh”. 
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Trên đây là những gương hạnh im lặng 
như Thánh mà đức Phật đã từng dạy cho đệ tử 
của Người. Vậy chúng ta cũng nên noi gương 
những bậc Thánh Tăng này mà Im lặng như 
Thánh thì tốt nhất. 


se 


KHI TU THE0 PHẬT GIÁ0 tố (ẦN 
THAM KHẢ0 THÊM SÁCH KH0A HỤ(... 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: “kính thưa Thây, khi tu hành theo 
Phật giáo, có cần phải bham bhảo những sách 
bhoa học, những b§ thuật, nghe tin tức thời sự 
thời tiết qua hình thúc phát thanh uà truyền 
hình của nhà nước hông? 

Đáp: Người tu hành để cầu sự giải thoát 
thì đâu còn có thì giờ rảnh để nghiên cứu sách 
khoa học, kỹ thuật, nghe tin tức thời sự thời 
tiết qua hình thức báo chí, phát thanh và 
truyền hình của nhà nước. 

Sanh tử là việc lớn, còn nghiên cứu sách 
khoa học kỹ thuật, nghe tin tức thời sự, chỉ là 
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một việc nhỏ. Sự tìm hiểu đó cũng chỉ để hiểu 
biết trong vòng thế tục, cũng để hiểu biết 
trong hạn hẹp của đầu óc con người chứ không 
thể nào vượt không gian và thời gian để hiểu 
biết thấu suốt sự vận hành của vũ trụ. 

Sự hiểu của khoa học kỹ thuật, tin tức, 
thời tiết chẳng có gì ích lợi cho sự tu tập của 
một người muốn ra khỏi vòng tục lụy luân hồi 
sanh tử. Sự tu tập theo Phật giáo là một sự 
khám phá tìm hiểu để biết thâm sâu vào tâm 
linh của con người. Sự tìm hiểu biết ấy thì 
khoa học kỹ thuật chẳng có thể giúp họ hiểu 
biết được những gì thêm mà còn chướng ngại 
cho sự tu tập. 

Người tu sĩ Phật giáo mà còn tìm hiểu 
theo đõi tin tức trong nước cũng như thế giới 
thì họ làm sao tu đến nơi đến chốn được. Đó là 
một phương tiện giúp cho tâm phóng dật dễ 
dàng. 

Tu theo Phật giáo chúng ta không còn có 
thì giờ rảnh để nghiên cứu sách đời, theo đõi 
tin tức điện đài tiv1 v.v.. 24 giờ trên 24 giờ lúc 
nào cũng đang tu tập để quét cho sạch cái tâm 
nhiễm ô của mình. 

Theo dõi tin tức, nghiên cứu sách khoa 
học để hiểu biết nói ra, khiến cho mọi người 
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phục mình chơi, chứ tu hành có ra gì, chỉ phí 
công mang tiếng là tu theo Phật giáo. 


see 


TRÔNG RAU §Ạ0H 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: Z&nh thua Thầy! Trong điều biện 
tu tập ở nơi không có điều biện đi bhếất thục, 
có được phép trông rau sạch để tránh bhỏi bị ô 
nhiễm có được bhông? 

Đáp: Câu hỏi được đặt ra là mất Chánh 
Nghiệp của đạo Phật. Người tu sĩ Phật giáo chỉ 
còn duy nhất có một Chánh Nghiệp. Đó là 
nghề đi ăn xin. Vì có ăn xin mới tu tập diệt 
ngã, xả tâm ly dục ly ác pháp được, còn làm 
tất cả các nghề khác để sống là đi ngược lại 
với đạo Phật. Đi ngược lại với Phật giáo thì sự 
tu hành để cầu giải thoát chẳng bao giờ có giải 
thoát và còn làm mất thì giờ vô ích, uống phí 
một đời tu hành chẳng ra gì. 
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Trồng lúa, rau, cải để ăn như các nông 
dân thì nên làm nông dân, chứ đi tu có tu đến 
đâu? Có giải thoát được chỗ nào? 

Người tu sĩ đạo Phật phải là người du 
Tăng khất sĩ. Xưa đức Phật nay ở chỗ này, mai 
ở chỗ khác, không có ở một chỗ nhất định. Ở 
đây thất mùa đói khát thì đức Phật đi đến xứ 
khác, nơi đó được mùa, dễ xin ăn, chứ đâu như 
tu sĩ hiện giờ ở chết một chỗ. 

Cái sai của trụ thế Tăng, là vì cuộc sống 
tạo ra bao thứ nghề sống. 

Hiện giờ khắp nơi trên đất nước chúng ta, 
có chùa thì làm ruộng rẫy, nuôi lợn, gà, vịt, dê, 
bò để sinh sống như nông dân; có chùa chuyên 
cúng bái, tế lễ làm những chuyện mê tín để 
kiếm sống; có chùa lại buôn bán nhang đèn, 
kinh sách, tương chao v.v.. để sinh sống; có 
chùa chuyên đi thuyết giảng để sinh sống; có 
chùa làm những nghề thủ công đan, thêu, may 
mặc hoặc làm tương chao đem bán để sinh 
sống v.v.. 

Tất cả những việc làm này trong các chùa 
đều không đúng Chánh Nghiệp của Phật giáo, 
mọi nghề nghiệp làm để sinh sống đức Phật đã 
cấm không cho, chỉ còn duy nhất là ôm bát đi 
xin ăn từng nhà. 
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Nếu chỗ này không có điều kiện đi xin ăn 
được, thì hãy đến chỗ khác, chỗ nào tiện lợi 
cho việc tu hành dù cực khổ đói khát ta cũng 
chấp nhận ở đó tu tập. 

Tu sĩ mà làm mọi nghề để sống thì không 
đúng là tu sĩ Phật giáo. Cho đến cái nghề đi 
xin, mà xin tiền thì cũng không đúng, chỉ có 
được quyền đi xin thực phẩm vào lúc buổi trưa 
từ 10 giờ đến 12 giờ. 


se 


TU §Ï 6ẶT LÚA 6IÚP DÂN 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: đi thưa Thây! Trường hợp của 
Thầy Chân Trí lao động gặt lúa giúp dân có 
đúng hông? 

Đáp: Thầy Chân Trí gặt lúa giúp dân, chỉ 
vì Thầy là người sống rảnh rỗi, không có pháp 
hành tu tập, nên ra làm công quả giúp cho 
dân. Làm như vậy cũng tốt nhưng cuộc đời tu 
của Thầy rất uổng phí. Một người chấp nhận 
tu hành theo đạo Phật là phải tu rốt ráo làm 
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chủ cho được sanh tử mới thôi còn thì giờ rảnh 
rỗi đâu mà gặt lúa giúp dân. 

Tu như Thầy Chân Trí mang tiếng đi tu, 
chứ thực chất tu chẳng đến đâu cả. 

Người tu sĩ Phật giáo tu đến nỗi quên ăn, 
quên ngủ, tu đến nỗi tóc tai, râu ria móng tay, 
móng chân quên cắt tỉa. 

Tu chỉ biết tu không còn biết tất cả những 
gì bên ngoài xảy ra, thì sự tu hành mới có kết 
quả, nếu không tu được như vậy thì nên ra đời, 
sống đời cư sĩ thì làm mọi nghề đều được cả, 
chỉ trừ sáu nghề Phật đã cấm, còn riêng tu sĩ 
thì không nên làm nghề nghiệp nào khác, chỉ 
có nghề duy nhất đi xin ăn và tu tập ngày đêm 
không rảnh rỗi. 

Gặt lúa giúp dân là tốt, nhưng với người 
tu sĩ làm như vậy là sai. Người tu sĩ làm như 
vậy là phi Phạm hạnh, là phạm giới luật, là 
không xứng đáng làm đệ tử của Phật. Một đời 
đi tu là tìm cầu sự giải thoát, cớ sao lại đi gặt 
lúa làm nông dân thì còn nghĩa lý gì giải 
thoát. Làm như vậy không xứng đáng là tu sĩ 
Phật giáo. 


see 
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(ỨU TRỤ 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: <7 thua Thây! Khi gặp thiên tơi 
bão lụt có nên tham gia hông? 


Đáp: Người tu sĩ là một người chấp nhận 
nghèo để xin ăn hằng ngày thì lấy đâu mà cứu 
độ thiên tai bão lụt cho đồng bào. 

Khi tham gia vào công tác từ thiện này thì 
phải có tiền của, không có tiền của mà tham 
gia thì kêu gọi Phật tử, nhưng Phật tử là 
những người công dân trong một nước nên 
được nhà nước kêu gọi đóng góp để cứu trợ, thế 
mà ta lại kêu gọi họ đóng góp cứu trợ một lần 
nữa thì thật là đáng thương cho họ, họ phải 
đóng góp nhiều đoàn thể, như vậy chẳng khác 
nào chúng ta đã rút mồ hôi nước mắt của họ để 
làm từ thiện. Nếu chúng ta là người tu sĩ Phật 
giáo mà không khởi chút lòng thương họ, chỉ 
biết chuộng danh từ làm từ thiện thì chắc là 
chúng ta sẽ làm khổ người khác. 

Việc làm từ thiện này là của người cư sĩ, 
họ là những người làm ra của, còn chúng ta là 
tu sĩ còn có gì cho ai. Vả lại những người đang 
bị cảnh thiên tai không phải là ngẫu nhiên mà 
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do nhân quả của họ. Do làm ác mà phải gặt 
lấy những hậu quả này. Đứng trước cảnh ấy 
chúng ta không nỡ nhẫn tâm nhìn họ trong 
cảnh màn trời chiếu đất. Vì thế, chúng ta kêu 
gọ1 người một ít giúp họ vượt khó. 


Ở đây, tùy theo mức độ và tỉnh thần cứu 
trợ của Phật tử “Lá lành đùm lá rách” thì 
cứu trợ rất tốt, không có vi phạm gì cả. 


see 


__ ĐUỰU PHÉP BÁN 
SÂN PHẨM THỪA KHÔNG? 


Cầu hỏi cla Chơn “Đức 


Hỏi: hh thuu Thây! Những trường 
hợp nào được mua bán uật phẩm cụ thể như có 
sản phẩm thừa có được phép bán hông? 


Đáp: Một người tu sĩ làm sao có sản 
phẩm thừa hay sản xuất ra sản phẩm mà bán? 
Theo lời dạy của đức Phật: Chỉ trong một bữa 
ăn còn thừa ra ngoài thì nên bố thí không được 
để dành thực phẩm ăn uống cách đêm, vì để 
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dành thực phẩm ăn uống cách đêm sẽ bị phạm 
giới tức là phạm tội Ni Tát Kỳ Ba Dật Đề. 

Người tu sĩ theo Phật giáo không được 
phép làm bất cứ một nghề nghiệp khác, ngoài 
nghề đi khất thực ra. Nghề đi khất thực về ăn 
ngày đó còn không được để lại thực phẩm qua 
đêm, vì để lại thực phẩm qua đêm thì không 
xứng đáng là đệ tử của Phật. 


Ăn ngày đó chỉ biết ngày đó, không được 
phép để dành ngày khác, dẫu cho hạt muối còn 
không giữ lại được huống là những vật gì. 


Câu hỏi của con là để hỏi cho những người 
mượn Phật giáo làm cuộc sống, lấy Phật giáo 
kinh doanh cho cuộc sống, giống như các thầy 
Đại Thừa, chứ người đệ tử của Phật là những 
người đã giải thoát khỏi tiền bạc, danh lợi và 
những vật chất thì có sản phẩm nào mà buôn 
bán. Đời sống chỉ còn ba y một bát, không có 
thừa một vật gì thì lấy đâu mà buôn bán. 

Một người đã chấp nhận theo Phật giáo tu 
hành thì không được quyển cất giữ tiền bạc. 
Tiền bạc mà không được quyên cất giữ thì có 
vật gì thừa đâu mà bán? 
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Ăn xin còn không có đủ ăn, có đâu thừa 
mà bán. 

Chấp nhận sự giải thoát trong đạo Phật 
là chấp nhận một cuộc sống thiểu dục tri túc 
tận cùng. 


Cho nên, làm tu sĩ Đại Thừa thì dễ, chứ 
làm tu sĩ của Phật thì rất khó. Rất nghèo 
nhưng không khổ con ạ!l. Tâm hồn luôn được 
thanh thản, an lạc và vô sự không bị mọi vật 
chất tiền bạc, danh lợi ràng buộc. Người nào có 
sống như vậy mới tìm thấy sự giải thoát chân 
thật của đạo Phật. 

Còn làm ra vật phẩm để buôn bán, để có 
tiền chi tiêu, để sống như một người sống 
thường tình cũng như bao nhiêu người khác 
trong thế gian này, thì chúng ta khó mà tìm 
thấy sự giải thoát của Phật giáo. 


see 
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TRÔNG RAU LÚA SẠCH 
TRÁNH THUẾ SÂU RẦY 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: mi, thưa Thây! Trồng rau lúa để 
tránh bhỏi bị ô nhiễm thuốc sâu râầy có được 
bhông? 


Đáp: Đã sợ chết thì đừng nên đi tu, vì đi 
tu là chấp nhận sự xin ăn, mà đã đi xin ăn thì 
người ta cho cái gì về ăn cái nấy, để sống mà 
tu chứ không cho phép phải lựa chọn rau lúa 
không bị ô nhiễm bởi thuốc sâu rầy. 

Ăn để sống, sống để tu hành chứ không 
phải lo những điều không thể lo được. Vì cả 
một đất nước nông dân sản xuất rau, cải, lúa, 
đậu v.v.. đều phải phòng ngừa sâu rầy bằng 
cách phun thuốc, và chăm bón phân hóa học 
thì còn tránh đâu cho khỏi. Đất đai của chúng 
ta đã bạc màu nếu không dùng phân hóa học 
thì rau, đậu lúa, khoai làm sao lên được. 

Mọi người sống như thế nào thì ta nên 
sống như thế ấy. Mục đích tu hành là để thoát 
ra khỏi kiếp làm người mang đầy dẫy những 
sự khổ đau. Mục đích tu hành là để chấm dứt 
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luân hồi sanh tử, để không còn tái sanh lại 
trong thế giới này nữa. Vì vậy, mà chúng ta 
phải tu hành là để cho tâm bất động trước các 
ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải sợ hãi 
lo lắng như con hiện giờ là không đúng chánh 
pháp của Phật. 


see 


LỄ NHI BốI Với N&0ẠI ĐẠU 


Cầu hồi cla Chơn “Đức 


Hỏi: “kính thua Thấy! Theo như lời dạy 
của Thầy đạo Phật ngày nay đã bị tà sư ngoại 
đạo làm biến dạng: cụ thể là binh sách Đại 
Thừa uàò Thiên Đông Độ. Vậy chúng con bhi 
gặp gỡ 0ò tiếp xúc thì phần lễ nghỉ phải như 
thế nào cho đúng odi nghị tế hạnh đối uới các 
tu sĩ ngoại đạo này? 

Đáp: Khi các con gặp các nhà sư Đại 
Thừa hay các thiền sư Đông Độ thì các con nên 
chắp tay lên trước ngực, cúi đầu chào họ chứ 
không được niệm: “Mô Phật” như họ. 

Về lễ độ lịch sự của người tu sĩ Phật giáo 
chân chánh luôn luôn phải có thái độ kính 
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trọng người khác dù người đó là một hạng 
người nào trong xã hội, chúng ta cũng đều phải 
cung kính, tôn trọng như nhau không phân 
biệt giàu sang, quyền thế. Tu sĩ hay không tu 
sĩ, người ân cũng như người oán thù đều phải 
giữ lễ độ lúc gặp nhau phải chào hỏi chân tình, 
chứ không phải chào hỏi lấy lệ. 

Người thế tục khi chào hỏi theo kiểu 
phương Tây đều đưa tay bắt và nói, chào anh, 
chào chị, chào cô, chào chú, chào bác, chào 
Thầy, chào em, chào các cháu v.v.. 

Người Đông phương theo tục lệ lễ nghĩa 
Nho Giáo thì khoanh tay trước ngực cúi đầu và 
nói: con kính chào bác ạ! Con kính chào Thầy 
ạ! Con kính chào mẹ! Con kính chào bốt... 

Còn người lớn chào người nhỏ thì không 
có khoanh tay mà chỉ cúi đầu và nói, bố chào 
con! Mẹ chào con! Ông chào cháu! Anh chào 
eml... 

Về Phật giáo thì có vẻ bình đẳng hơn 
nhiều khi chào hỏi. Người lớn tuổi cũng như 
người nhỏ tuổi chỉ chắp tay để trước ngực chào. 

Theo Đại Thừa, khi chào như vậy thì nói: 
“A Di Đà Phật” hay “Mô Phật”. 
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Đối với chúng ta là người Việt Nam nên 
dung thông tính thần lễ độ của Phật giáo cho 
phù hợp với dân tộc tính, bằng cách chắp tay 
lên trước ngực có lễ độ, biểu tượng cung kính 
của Phật giáo tượng trưng hai bàn tay chắp lại 
là bông sen búp, tức là tỏ lòng trong sạch cung 
kính, tôn trọng chào người đối diện, khi chắp 
tay lên xong chúng ta cúi đầu chào và nói: Con 
kính chào bác! Con kính chào bốt Con kính 
chào mẹ! Em kính chào chị! Em kính chào 
anhl v.v.. đó là người nhỏ chào người lớn, 
ngược lại người lớn chào người nhỏ thì cũng 
chắp tay lên ngực cúi đầu chào và nói: Bác 
chào cháu! Bố chào con! Mẹ chào con! v.v.. 

Nếu là bạn bè thì nói; chào bạn! v.v.. đó 
là phần chào hỏi của người cư sĩ. 

Còn phân chào hỏi của người tu sĩ, thì 
như thế nào? Một người đã xuất gia trở thành 
một tu sĩ khi về thăm nhà cách lễ độ xưng hô 
chào hỏi những người thân trong gia đình phải 
rõ ràng, để tránh khỏi người ta chê cười. 

Khi xuất gia trở về thăm người thân trong 
gia đình phải chào hỏi như thế nào cho đúng 
cách? 

Người xuất gia về thăm cha mẹ, khi gặp 
cha hay mẹ liền chắp tay lên trước ngực cúi 
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đầu chào nói: Minh Quang xin chào bố! Hạnh 
Tâm xin chào mẹ!, tức là xưng pháp danh. 
Minh Quang hay Hạnh Tâm là pháp danh hay 
là pháp hiệu. 

Người tu sĩ khi gặp nhau cách xưng hô 
nên dùng pháp danh hay pháp hiệu, chứ không 
được dùng tiếng xưng hô con, trò cháu, thầy, 
sư, bác, chú, anh, chị, cô, dì, v.v.. Vì đó là 
những tiếng xưng hô của những người chưa 
xuất gia, còn người xuất gia thì chỉ duy nhất 
dùng pháp danh và pháp hiệu để xưng hô như 
trên. 

Lấy pháp danh xưng hô nghe ngọt ngào 
và thân thiện đúng tư cách của một tu sĩ Phật 
giáo. 

Bây giờ chúng ta đi sâu vào cách lễ nghi 
chào hỏi cho đúng cách. 

Đối với những người thân trong gia đình, 
khi gặp nhau chào hỏi bằng cách nào cho 
đúng? 

1. Nếu xưng “con” thì giống như người 
thế tục. 


2. Nếu xưng “£hẩy, sư” thì có vẻ như 
người trên. 
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3. Nếu xưng “bác, chú”, thì có vẻ như 
thế tục. 

4. Nếu xưng “rò” thì có vẻ là học trò 
Nho giáo, không đúng cách của người xuất gia 
Phật giáo. 

Đối với người lớn tuổi trong gia đình như 
cha mẹ, cô, bác, dì, cậu, anh, chị thì nên xưng 
pháp danh. 

Ví dụ: Khi về thăm nhà gặp cha hay mẹ 
thì nên chắp tay trước ngực cúi đầu chào và 
nói: Minh Quang xin chào bố. 

Hạnh Tâm xin chào mẹ. 

Minh Quang xin chào bác, cô, dì v.v.. 

Đối với các em, các cháu còn nhỏ tuổi, còn 
trẻ thì nên xưng thầy, sư. 

Thầy chào các cháu hay Sư chào các cháu. 

Đối với Phật tử thì xưng thầy, sư. 

Đối với những người xa lạ không phải là 
Phật tử người lớn tuổi cũng như người nhỏ tuổi 
đều xưng là: bần Tăng. 

Ví dụ: Khi gặp một người phật tử, dù tuổi 
già hay tuổi nhỏ, ta cũng đều chắp tay trước 
ngực người lớn tuổi thì cúi đầu chào và nói: 
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“Chòo phật tử!”. Người nhỏ tuổi thì chỉ chắp 
tay mà không cúi đầu và nói “Chào phật tử!”. 

Khi gặp một người không phải là Phật tử 
ta cũng chắp tay trước ngực, nếu là người lớn 
tuổi thì cúi đầu chào và nói: chào bác, chào 
chú, chào cô. Người nhỏ tuổi thì chắp tay 
nhưng không cúi đầu và nói: chào anh, chào 
chị v.v.. 

Đối với người khác tôn giáo thì ta cũng 
chắp tay chào người lớn tuổi thì cúi đầu chào 
còn người nhỏ tuổi thì không cúi đầu nhưng 
vẫn phải chắp tay trước ngực và nói: “Chờo 
đạo hữu”. 


se 


CHÀU HỦI BẠN BÈ UÙNG 
UHUNG NHAU MỆT THÂY 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: Tinh thưa Thầy! Các tu sĩ đã học 


ở Chơn Như từ trước đến nay. Vậy có phân cấp 
quơn hệ huynh đệ trước sưu hông? Khi gặp 8ð 
xưng hô như thế nào cho đúng? 
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Đáp: Các huynh đệ tu học ở Chơn Như 
chỉ có hai giai cấp: 

Về cư sĩ: 

1. Tu chứng được gọi là Trưởng Lão, ví dụ 
Trưởng Lão Thiện Quang, dù tuổi còn trẻ 
nhưng cũng vẫn gọi là Trưởng Lão. 

2. Tu chưa chứng được gọi là cư sĩ Thiện 
Quang. 

Về tu sĩ: 

1- Tu chứng được gọi là Trưởng Lão. 

Ví dụ: Trưởng Lão Tịnh Quang (dù vị tu sĩ 
còn trẻ nhưng vẫn gọi là Trưởng Lão). 

2- Tu chưa chứng được gọi là Thầy. 

Ví dụ: Thầy Tịnh Quang. 

Ở tu viện Chơn Như không có phân giai 
cấp, người đến trước, đến sau mà căn cứ ở chỗ 
giữ gìn giới luật nghiêm túc và tu chứng. 

Về phần người tu chứng thì người nào lớn 
tuổi hơn, thì theo tuổi tác mà phân làm anh 
em trong một nhà, chứ không phải tu chứng 
trước là anh mà tu chứng sau là em. 

Về phần người tu chưa chứng thì người 
nào tuổi lớn hơn là anh chứ không phải người 
đến trước là anh, người đến sau là em. 
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Ở tu viện Chơn Như lấy tuổi tác và công 
đức tu hành mà phân làm anh em. Nhất là 
người tu chứng thì mới có đủ khả năng chỉ dạy 
cho người tu chưa chứng. Dù họ tuổi nhỏ nhưng 
về kinh nghiệm thì họ là bậc đàn anh, bậc 
hướng dẫn tu tập: cho nên họ được gọi Trưởng 
Lão. 

Đối với người tu chứng nên gọi một cách 
tôn kính và thân mật: “Thưa Thúứnh Giả 
Trưởng Lão Tịnh Quang”. 

Đối với người tu chưa chứng nhưng giữ gìn 
giới luật nghiêm túc thì nên gọi một cách tôn 
kính và thân mật bằng “Thưa Hiền Giả Tịnh 
Quang”. 

Đối với người tu chưa chứng mà giới luật 
không nghiêm chỉnh thì gọi “Thẩy Tịnh 
Quang”. 

Còn về phần tự xưng thì người tu chứng 
hay chưa chứng đều không được xưng hay gọi 
“tôi, trò, ta, tqo, mày, nó, hắn, y..” mà nên 
tự xưng pháp danh “fTuh Quang xin hỏi 
điều này” hay “Tịnh Quang xin chào”. 

Muốn nói một điều gì thì không được xưng 


“£ôt” mà nên nói “chúng tôi”... 


-320- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


Còn muốn nói cá nhân mình thì xưng 
pháp danh Ví dụ: “Nguyên Thanh” xin thưa 
hỏi. “Nguyên Thanh” có những câu hỏi xin 
Thầy chỉ dạy cho “Nguyên Thanh” rõ. 


see 


KHI VÀ0 0HÙA NÊN LỄ VỊ PHẬT NÀU? 


Cầu hỏi cla Chơn “Đức 


Hỏi: Z&nh thưa Thây! Trong trường hợp 
đi bhất thực hoặc lý do nào đó mà phải uào 
chùa thưa hỏi thì nghỉ lễ như thế nào? Nếu 
phải lễ Phật thì lễ những bàn nào? 

Đáp: Trường hợp có dịp đi tham quan ghé 
thăm một chùa nào. Khi vào chùa thì xin gặp 
thầy trụ trì, khi gặp thầy trụ trì thì chấp tay 
chào. Nếu người lớn tuổi thì gọi: Kính chào 
Thượng Tọa! Nếu người nhỏ tuổi thì gọi: Kính 
chào Đại Đức. Khi chào hỏi xong thì xin vị trụ 
trì cho lễ Phật thì nên đến trước tượng Phật 
Thích Ca lễ lạy hoặc xá một xá rồi lui ra nhà 
khách nói chuyện, chứ không được lạy lễ các 
bàn thờ Phật khác. Con nên nhớ: chỉ có lễ đức 
Phật Thích Ca mà thôi, còn tất cả các tượng 
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Phật khác, đều là tượng của các vị thần Bà La 
Môn. Chúng ta là tu sĩ Phật giáo không nên lễ 
lạy những vị thần đó. 

Con hãy nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
xác định: “Trên trời dưới trời, ta là người 
duy nhất”. 

Trên cuộc đời này chỉ có con người là duy 
nhất, tự cứu mình ra khối mọi sự đau khổ này, 
chứ không có ai cứu chúng ta bằng chúng ta. 
Còn các vị thần ấy không cứu chúng ta được và 
cũng không giúp gì cho chúng ta được. Chúng 
ta phải tự lực nên không cầu tha lực, không 
cầu tha lực thì không lạy lễ những vị thần đó. 

Chúng ta lạy lễ Đức Phật Thích Ca là vì 
chúng ta nhớ công ơn của Người đã để lại cho 
chúng ta một nền đạo đức nhân bản - nhân 
quả tuyệt vời và một giáo pháp tu tập làm chủ 
sanh, già, bệnh, chết mà không có một tôn 
giáo nào có được. Công ơn ấy rất lớn, nên đến 
chùa lạy đức Phật Thích Ca mà thôi, một đức 
Phật duy nhất trên đời này 


see 
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XƯNG HÔ Với PHẬT TỦ 


Cầu hỏi của Chơn Đức 


Hỏi: 2h bạch Thây! Đối uới các cư sĩ 
Phật tử quan hệ xưng hô như thế nào cho 
đúng? 


Đáp: Đối với những người cư sĩ Phật tử 
khi đến gặp chúng ta, nếu biết pháp danh thì 
gọi họ bằng pháp danh, còn nếu không biết 
pháp danh thì ta nên gọi họ bằng Phật tử. 

Biết pháp danh của họ là Minh Đạo thì 
gọi họ Minh Đạo. 

Ví dụ: “Minh Đạo” đến Thầy có điều gì 
không? 

Còn không biết pháp danh thì gọi họ là 
Phật tử. 

Ví dụ: “Phật tử” đến Thầy có việc gì 
không? 

Đối với Phật tử thì nên xưng với họ là 
Thầy, dù chúng ta mới xuất gia cũng nên xưng 
với họ là Thây. 

Ví dụ: Phật tử giúp Thầy một tay. 

Ví dụ: Thầy làm lễ quy y cho các cháu. 
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NHẬN SỰ (ÚNG DƯỜNG PHÁI 
UúU NEUYỆN NHƯ THỂ NÀU? 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: Tinh thưa Thây! Gặp trường hợp 
các phật tử cúng dường nên nhận thứ gì uà 
bhông nền nhận thứ gì? Đáp lễ ra sao? 

Đáp: Khi Phật tử cúng dường tiền bạc thì 
không nên nhận chỉ có nhận những thực 
phẩm, nếu người Phật tử kỳ kèo cho mình 
nhận tiền thì nhận tiền nhưng phải nói lý do 
nhận tiền làm việc gì để sau này tránh khỏi sự 
tai tiếng không tốt. 

Khi nhận của cúng dường thì đáp lễ là 
phải chắp tay lên trước ngực và ước nguyện 
cho Phật tử được tu hành như mình và được 
giải thoát như mình. 

Nếu không tự soạn ra lời ước nguyện thì 
nên theo lời ước nguyện mà Thầy đã biên soạn 
trong tập nghi thức tụng niệm tại tu viện Chơn 
Như. 

Tốt nhất, tự tâm mình nghĩ ra như thế 
nào rồi ước nguyện thư thế nấy, đừng vay 
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mượn lời người khác mà thành ra thiếu chân 
thật, giống như con chim học nói. 


see 


XUNG HÔ VI NHŨNG BẬC (A0 NIÊN 


Cầu hồi cla Chơn “Đức 


Hỏi: V4 thuu Thây! Đối uới những 
bậc cao niên dân dã thì tiếp đón xưng hô như 
thế nào cho đúng? 


Đáp: Đối các bậc cao niên thì nên gọi 
bằng “cụ” nếu họ không phải là Phật tử, còn 
nếu họ là phật tử thì gọi là “cư sĩ”. 

Xưng hô mình là Thây. 

Ví dụ: Thưa cụ, cụ đến thăm Thầy có việc 
gì? 

Ví dụ: Hôm nay có duyên sự gì mà cư sĩ 
đến thăm chùa sớm quá vậy. Đó là những cách 
xưng hô, Thầy chỉ tóm lược để các bạn xưng hô 
cho đúng cách. Nếu xưng hô không đúng cách, 
người hiểu biết sẽ cười các bạn đấy, cho các 
bạn là những người kém văn hóa, đi tu mà 
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không biết cách xưng giao tiếp với nhau thì rất 
là xấu hổ. Phải không các bạn? 

Vấn đề xưng hô rất là quan trọng xin các 
bạn nên lưu ý học tập về những oai nghi tế 
hạnh này. Tuy nó không có gì lớn lao, nhưng 
con người lịch sự mà không biết cách xưng hô 
thì không còn lịch sự. Phải không các bạn? 


se 


(ÁUH VẬN Y THƯỢNG 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: Zh thua Thầy, cách uận y phục: 
trong những trường hợp nào bhoác y thượng? 
Nghi thúc nào mới uận y thượng? Xin Thầy chỉ 
dạy cho chúng con rõ? 

Đáp: Vận y thượng này vào những ngày 
làm lễ truyền cho Tam Quy, Ngũ giới cho Phật 
tử. Truyền cụ túc giới cho Tỳ Kheo Tăng và Tỳ 
Kheo Ni. Khi ra khỏi thất đi khất thực. Khi tu 
tập ngồi thiền v.v.. 

Còn tất cả các ngày lễ khác, tiếp khách 
tụng niệm thì nên mặc chiếc áo tràng bình 
thường. 
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Khi mặc y thượng vào là tướng phước điển 
cho mọi người gieo duyên để đời sau họ có 
duyên gặp được Chánh pháp của Phật. 

Đắp y thượng vào là hình ảnh của đức 
Phật nên khi đi, khi đứng, lúc ngồi hay nằm 
đều phải giữ gìn cẩn thận, nhẹ nhàng, khoan 
thai. Có như vậy mới không phỉ báng Phật 
pháp; không làm hư hoại tôn chỉ Phật giáo. 
Nếu các bạn không tu thì thôi: đừng làm hư 
hoại Phật giáo rất đau lòng. 


see 


(Á0H XUNG HỒ VÚI NHỮNG 
NGƯỜI THÂN TRNG 61A ĐÌNH 


Cầu hồi cla Chơn “Đức 


Hỏi: ZXânh thưu thầy! Quan hệ của 
người tu sĩ trong gia đình họ hàng uề cách 
xưng hô như thế nào đúng? 


Đáp: Quan hệ trong gia đình họ hàng 
cách xưng hô theo bình thường như thế nào thì 
xưng hô như thế nấy, không nên thay đổi, phải 
đúng theo phong tục nơi mình đang cư trú. Đối 
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với tất cả cô, bác, chú, đì, cậu, mợ, anh chị em 
đều gọi đúng giai thứ của họ, nhưng riêng 
mình phải xưng hô với mọi người thì nên xưng 
là thầy. 

Ví dụ: Thầy muốn nói với cháu Tâm điều 
này hoặc Thầy kể lại câu chuyện nhẫn nhục 
của đức Thế Tôn cho mẹ nghe hoặc mẹ hãy 
mua bố thí cho Thầy một ít giấy để viết. 

Trên đây là những ví dụ xin quý bạn hãy 
đón đọc tập sách Văn Hóa Truyền Thống tập 
VI về oai nghi tế hạnh của người cư sĩ và tu sĩ 
Phật giáo, chỉ dạy rõ ràng mọi oai nghi tế 
hạnh của một con người sống có đạo đức nhân 
bản. 


se 


KHÔNG NÊN ĐẾN 


Cầu hồi của Chơn Đức 


Hỏi: ZXnh thua Thầy, trong những 
trường hợp hột làng tế thần ở đình làng nếu 
được mời thì có nên ra bhông? 

Đáp: Không nên đến, vì nơi đó không 
phải chỗ cho người tu sĩ Phật giáo đến, thường 
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cúng Thần kỳ an là họ giết chúng sanh để tế 
thần. Nên tìm cách từ chối tránh xa quỷ thần, 
nơi có tục lệ hủ lậu mê tín, lạc hậu, không 
đúng chỗ cho người tu sĩ Phật giáo đến dự. 
Người tu sĩ Phật giáo không tin một cách mù 
quáng, tin những gì bằng mắt thấy, tai nghe, ý 
thức phân biệt, hiểu biết rõ ràng, không có ảo 
tưởng xen vào, nhất là thế giới siêu hình thần, 
thánh, quỷ, ma thì lại còn không tin. Không 
tham dự vào những nơi tế lễ giết hại chúng 
sanh một cách ác độc dã man. 

Cho nên, người tu sĩ Phật giáo không mê 
tín, không tin quỷ thần, biết rất rõ ràng không 
có thế giới siêu hình, vì thế giới siêu hình thật 
sự không có, cho nên không dự lễ cúng Thần, 
vì dự lễ cúng Thần là đồng lõa chấp nhận mê 
tín, đồng lõa chấp nhận giết hại chúng sanh. 
Đó là một điều phi đạo đức, phi nhân bản. 
Người tu sĩ Phật giáo cần nên tránh và còn 
phải tránh xa những nơi sát hại sanh linh như 
vậy. Đó là những nơi mà con người chân chánh 
không nên đến. 


see 
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KHÔNG VÁI BÀN TH THÁNH 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: 2h thưa Thây! Trường hợp bất 
đắc dĩ phải ra thì phải xử trí như thế nào? Có 
Uàòo Uới bàn thờ Thánh hhông? 


Đáp: Là một tu sĩ Phật giáo phải có trí 
tuệ là phải tìm mọi cách từ chối, nếu bất đắc 
dĩ từ chối không được thì đến cho có mặt, mọi 
người đến vái Thân linh, còn con thì nên tìm 
cách thối thoát, bằng thối thoát không được 
thì không được thắp hương vái Thần mà chỉ có 
mặt đứng nghiêm chỉnh thẳng người, mắt nhìn 
xuống chân một cách nghiêm trang, khi mọi 
người cúi và xá Thần xong lui ra thì mình cũng 
lui ra. 

Thần là là một sự tưởng tượng của con 
người, chứ đâu có thật, nó là một ảo tưởng. 
Vậy mà lạy lễ xì sụp không trí tuệ thật đáng 
thương. 

Nếu một vị Thân là một danh tướng đem 
lại sự bình an cho dân cho nước thì mọi người 
nhớ ơn, đến ngày Tết ngày ky thì đến nơi thờ 
phượng Người để tưởng nhớ công lao vì dân vì 
nước, thắp nén hương tâm đứng trước bàn thờ 
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chắp tay tưởng niệm công ơn của Người và 
nghe đọc lại những trang sử oai hùng của vị 
anh hùng đất nước, để con cháu đời đời mãi 
mãi không quên. 


see 


TỤNG NIỆM MA CHAY 


Cầu hồi cla Chơn “Đức 


Hỏi: Z&nh thua Thây! Theo như phong 
tục ngoài đời, người chết họ thường hay mời 
nhà sư đi theo đám ma để độ, uậy trường hợp 
này đối uới chúng con phải xử lý ra sao? 

Đáp: Nếu các con ở thất một mình tu tập 
thì không nên làm những việc mê tín này, việc 
làm này gây mất uy tín cho một người chân tu, 
nhất là hình thức này tạo ra những sự mê tín 
khiến cho Phật giáo thành một tôn giáo mê 
tín. Và từ đó Phật giáo suy đồi. Phải hiểu tự 
cứu mình chưa xong còn mong cứu a1 nữa? 

Hình thức tụng niệm ma chay là hình 
thức của đạo Bà La Môn, chứ đạo Phật không 
chấp nhận. Đạo Phật cho đó là Tưởng tri chứ 
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không phải Liễu tri. Đó cũng là một cách thức 
lừa đảo người khác. 

Hiện giờ con lãnh làm trụ trì một ngôi 
chùa ở miền Bắc thì việc làm này con không 
thể tránh khỏi. 

Con thực hiện cho dân làng vui lòng 
nhưng con phải có cách thức giáo dục họ. Chỉ 
cho họ biết việc làm như vậy là nhảm nhí 
không có ích lợi thiết thực, còn gây cho Phật 
giáo mất uy tín, biến Phật giáo thành tôn giáo 
mê tín. Con có biết không? 


se 


(ÁtH XƯNG Hô TIẾP 
XÚC VúI NHÀ (HÚC TRÁCH 


Cầu hỏi của Chơn Đức 


Hỏi: 2h thưa thây! Khi gặp các nhà 
chúc trách (chúnh quyên) thì cách xưng hô tiếp 
xúc thế nào cho phù hợp? 

Đáp: Đối với chánh quyền họ xem quý 
Thầy như một người công dân bình thường. Vì 
thế khi tiếp xúc với nhà chức trách, chúng ta 
nên chào hỏi họ bằng cách như người đời, 
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nghĩa là chào hồi họ bằng cách bắt tay và ngồi 
ngang nhau nói chuyện. Gọi anh, gọi chị và 
xưng hô là tôi, là bác, là chú là anh v.v.. 


see 


ŒIÚI LUẬT PHẬT KHÔNG NÊN Bũ 


Cầu hỏi cla Chơn “Đức 


Hỏi: “kính thưa Thây! Về giới luật hiện 
nay có điều gì bổ sung hoặc có điều gì cũ cân 
bỏ đi không? 

Đáp: Hiện giờ giới luật Phật chưa có 
những bậc tu chứng quả A La Hán biên soạn 
lại, thì không được bỏ và cũng không được 
thêm bớt. 

Lúc này nên xem giới luật Phật là Phạm 
hạnh của người tu sĩ, đầy đủ không cần thêm 
mà cũng không bớt. 

Bởi mỗi giới đều mang theo một đức 
hạnh thực tế và cụ thể, giúp cho đời sống tu sĩ 
có đầy đủ oai nghi tế hạnh, xứng đáng là một 
vị Thánh Tăng. 


see 
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Cú NÊN HỦY KINH SÁCH 
ĐẠI THỪA VÀ THIÊN TôNG KHÔNG? 


Cầu hỏi của Chơn “Đức 


Hỏi: ZX¡nh thua Thầy! Các hinh sách 


Đạt Thừa uà Thiền Tông có nên hủy hoàn toàn 
hhông? 


Đáp: Kinh sách Đại Thừa và Thiền Tông 
là kinh sách của ngoại đạo, bắt đầu của Bà La 
Môn bên Ấn Độ và khi truyền sang qua Trung 
Hoa thì chịu ảnh hưởng của Lão giáo nên sản 
sanh ra một loại thiển định theo kiểu Trung 
Hoa nên gọi là Thiền Đông Độ. 


Chúng ta không cân hủy kinh sách đó, 
mà để lại làm di tích lịch sử để biết rõ các Tổ 
sư tu hành theo Phật chưa đắc quả A La Hán 
mà vội đi truyền đạo đã bị đồng hóa với các 
tôn giáo khác hoặc để biết mưu đồ của các tôn 
giáo khác diệt Phật giáo. 

Những loại kinh sách này gieo vào tư 
tưởng của mọi người gây mê tín lạc hậu, làm 
hao tốn tiền của mọi người rất nhiều. 
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Cho nên, trong gia đình có kinh này thì 
nên đem đốt sạch để sau này gây ảnh hưởng 
mê tín mù quáng tai hại cho con cháu, cho 
người đời sau sống phi đạo đức, sống tiêu cực, 
yếm thế, bi quan, mất sức tự lực, mất chánh tri 
kiến, chỉ còn biết cầu tha lực. 


see 


Tổ CHỨC CÁC BUỔI LỄ LÚN 


Cầu hồi cla Chơn “Đức 


Hỏi: 2h thuu Thầy! Nghi lễ cúng 
Phát ở Chơn Như trong các buổi đại lễ như 
ngày Phật Đản hoặc ngày Tết.. phải tổ chức 
như thế nào bhi có đông Phật tử? 


Đáp: Theo đạo Phật chỉ có tu tập ngăn ác 
diệt ác pháp trong tâm của mình chứ không có 
cúng bái tế lễ nhưng vì Đại Thừa và Thiển 
Tông đã biến Phật giáo thành một tôn giáo 
tụng niệm nay đã thành thói quen, nên hiện 
giờ muốn bỏ nó cũng rất là khó. Vậy khi có 
Phật tử đông đảo thì con nên làm lễ thắp 3 
cây hương trước bàn thờ Phật rồi theo nghĩ 
thức tụng niệm của Chơn Như mà Thầy đã 
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biên soạn có đây đủ ý nghĩa của Phật giáo, chứ 
hiện giờ con bỏ nghi thức tụng niệm thì rất 
khó. 

Tụng niệm là hình thức tôn giáo gây mê 
tín cho mọi người rất dễ dàng. Đạo Phật là 
một đạo đức nhân bản —- nhân quả nên đạo 
Phật không phải là tôn giáo. Cho nên, vấn đề 
tụng niệm được đức Phật dẹp bỏ. Các bạn hãy 
đọc lại bài kinh Sonadanda để biết đức Phật 
bài bác tụng niệm của Bà La Môn sát đất. 


se 


TÚ THẦN TÚC 


Cầu hỏi của 'Xiểêu '8ách Nhấn 


Hỏi: ZXnh thưa cô Diệu Quang! Xin Cô 
giảng cho chúng con hiểu Tứ Thần Túc là gì? 

Đáp: Kíấnh thưa Bác! Theo Diệu Quang 
được Thầy dạy thì Tứ Thần Túc là bốn nội lực 
của tâm thanh tịnh đã đoạn trừ được tâm 
tham, san, si, nên sức nó mạnh như Thần của 
Phật giáo, dùng để làm chủ thân và tâm. Có 
nghĩa là người tu tập có bốn thần túc này mới 
đủ khả năng làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp 
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người như: sanh, già, bệnh, chết. Nếu một 
người tu hành theo Phật giáo mà không có bốn 
thần túc này thì chỉ uổng phí một đời tu hành 
mà thôi. 

1/ Làm chủ được đời sống (sanh) tâm 
không còn tham, sân, si, giận, hờn, phiền não, 
lo rầu, ganh tị, thù oán v.v.. 

2/ Làm chủ cơ thể khi già yếu (già), khiến 
cho cơ thể già mà không yếu đuối, không lẫn 
lộn, không quên trước, quên sau, cơ thể quắc 
thước, khoẻ mạnh, cường tráng như một thanh 
niên. 

3/ Làm chủ đau ốm (bệnh), có nghĩa là 
đẩy lui tất cả bệnh tật ra khỏi thân. 

4/ Làm chủ khi chết (tử), có nghĩa là 
muốn chết hồi nào là chết ngay hồi ấy một 
cách tư tại. 

Đạo Phật được gọi là đạo giải thoát. Đó 
có nghĩa là giải thoát bốn chỗ khổ đau của 
kiếp người: sanh, già, bệnh, chết như trên đã 
nói. Nếu tu tập không có Tứ Thần Túc thì 
không bao giờ làm chủ bốn sự khổ đau này 
được. 

Tứ Thần Túc không phải là pháp môn tu 
tập mà là bốn thần lực do tu tập từ pháp môn 
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Thân Hành Niệm mà có. Muốn tu tập pháp 
môn Thân Hành Niệm thì phải tu tập pháp 
môn Tứ Niệm Xứ; muốn tu tập pháp môn Tứ 
Niệm Xứ thì phải tu tập pháp môn Tứ Chánh 
Cần. Trong pháp môn Tứ Chánh Cần có pháp 
môn Chánh Niệm Tỉnh Giác; muốn tu tập 
pháp môn Chánh Niệm Tỉnh Giác thì phải 
nhiếp tâm trong thân hành nội hay thân hành 
ngoại. Nhưng trước tiên chúng ta nên nhiếp 
tâm trong thân hành ngoại tức là đi kinh 
hành, đi kinh hành nhiều là tốt nhất, bởi vì đi 
kinh hành thì phá được tâm hôn trầm, thùy 
miên, vô ký ngoan không và hôn tịch v.v.. 
Nhưng đi kinh hành cần phải nhiếp tâm kỹ 
từng bước đi để tâm nhiếp phục cho được hành 
động bước đi. 

Căn bản nhất là ở chỗ Chánh Niệm Tỉnh 
Giác. Từ Chánh Niệm Tỉnh Giác đạt được bốn 
chỗ: thân, thọ, tâm, pháp sung mãn. Do bốn 
chỗ: thân, thọ, tâm, pháp sung mãn mới có 
được Tứ Thần Túc. Chính bốn năng lực Thân 
Túc là phương pháp sử dụng làm chủ sanh tử 
luân hồi. Đó là pháp môn sau cùng của Phật 
giáo. 

Con đường tu tập của Phật giáo chỉ có bấy 
nhiêu đó mà thôi. Xin Bác nên lưu ý về sự tu 
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tập. Khi tu tập có Tỉnh Giác Chánh Niệm thì 
sau này mới có Tứ Thân Túc. Còn ngược lại 
không Tỉnh Giác Chánh Niệm thì không bao 
giờ có Tứ Thần Túc. Bởi vì Tứ Thần Túc bắt 
đầu phải có sức Tỉnh Giác, nhờ có Tỉnh Giác 
mới sống trong Chánh Niệm; nhờ có Chánh 
Niệm tâm mới đoạn trừ được tham, sân, sI. 

Cuối cùng Diệu Quang có lời thăm và chúc 
bác cùng cả gia quyến đều được mạnh khoẻ xả 
tâm tốt. 

Kính thư 
Diệu Quang 


see 


KINH DUY MA (ẬT tÚ 
PHÁI PHẬT THUYẾT KHÔNG? 


Cầu hồi của Tuệ 2(ạnh 


Hỏi: cinŠ bạch Thây! Trong lời tựa 
Duy Mu Cật Sở Thuyết Kinh pháp sư Từ 
Thông uiết: “Kinh Duy Ma Cột là bộ binh 
thuộc hệ tư tưởng Đại Thừa uiên đốn là thứ 
giáo lý mãn tự. Giáo lí bình Duy Ma Cật dạy 
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cho mọi người uề pháp môn giải thoát bất tư 
nghì. Hành giủ thực hiện được là thành Phật 
như đức Phật Thích Ca uà thộp phương chư 
Phật đã thành”. 

Điều mà con muốn hỏi Thây: “Thật ra 
binh Duy Ma Cật có phỏi là binh Phật thuyết 
hay bhông? Nhờ Thầy chỉ dạy cho con pháp 
môn giải thoát bhó nghĩ bàn này”. 

Đáp: Kinh Duy Ma Cật là kinh Đại Thừa 
ca ngợi một cư sĩ Duy Ma Cật là một vị Bồ Tát 
đã thành Phật, có trí tuệ bất tư nghì không 
thể nghĩ bàn. Vì thế, không có ai lý luận hơn 
Ngài được. 

Kinh so sánh trí tuệ Duy Ma Cật như trí 
tuệ Phật (Trí tuệ không nghĩ bàn). Vì thế, 
không có một vị đại đệ tử nào của Phật dám 
đến thăm ông, dù là đại trí tuệ đệ nhất như 
ông Xá Lợi Phất cũng còn sợ hãi, khiếp đảm 
khi nghe nói đến đi thăm bệnh Ông. Do trí tuệ 
Ông cao siêu như vậy nên đức Phật mới sai 
ông Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đến thăm. Chỉ có 
ngài Văn Thù Sư Lợi có đủ trí tuệ mới dám 
đến thăm bệnh và đối đáp với ông mới cân 
xứng. 

Kinh Duy Ma Cật ra đời nhằm có ý đồ 
diệt Phật giáo để dựng lên một giáo pháp mới. 
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Đó là giáo pháp bất nhị, còn gọi là giáo pháp 
bất tư nghì. 

Kinh Duy Ma Cật dựng lên một người cư 
sĩ vĩ đại khiến cho tất cả đệ tử của đức Phật 
chỉ cần nghe đến tên Duy Ma Cật là đã rét 
run, cúi đầu, rụt cổ như rùa, đó là những đệ tử 
lớn của đức Phật như: ông Xá Lợi Phất, ông 
Mục Kiền Liên, ông Phú Lâu Na, ông Ca 
Chiên Diên v.v.. còn như vậy huống các đệ tử 
khác. Biết hàng đệ tử Thanh Văn của mình trí 
tuệ còn kém xa nên đức Phật của kinh Duy Ma 
Cật phải nhờ đến một vị Bồ Tát ảo tưởng của 
nhà văn Khưu Trường Xuân. Một nhà Văn 
Trung Hoa giàu trí tưởng tượng, tưởng ra 
những nhân vật tu theo Tiên đạo. Đó là Bồ Tát 
Văn Thù Sư Lợi trong truyện “Phong Thần 
Diễn Nghĩa”. 

Trong bộ truyện Phong Thần Diễn Nghĩa 
có hai vị tiên ông, đệ tử của vị tiên trưởng 
Nguơn Thủy Thiên Tôn. Đó là ngài Phổ Hiền 
và ngài Văn Thù. Trong truyện có ghi chú: hai 
vị tiên ông này sau tu theo Phật giáo được đắc 
quả thành Phật. 

Đọc kinh Duy Ma Cật chúng ta rất buôn 
cười cho những ai không sáng suốt vội tin theo 
mà không cân nhắc. Người viết kinh Duy Ma 
Cật đã không khéo léo, nên kinh được dấu đầu, 
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mà lại ló đuôi khiến cho người có trí một chút 
là đã tìm cái giả mạo của kinh. 

Kinh Duy Ma Cật là một tập tiểu thuyết 
lý luận triết lý bất nhị, khéo mượn những 
nhân vật tiểu thuyết Trung Hoa lồng vào kinh 
để lôi cuốn hấp dẫn người đọc. 

Cho nên, đọc xong kinh Duy Ma Cật người 
có sự nhận xét tỉnh vi một chút thì biết ngay 
kinh này không phải Phật thuyết, kinh này chỉ 
do các Tổ viết ra để diệt Phật giáo, nếu các 
bạn lưu ý sẽ nhận ra điều giả mạo và có ý đồ 
thâm độc này. 

Đạo Phật ra đời đã làm đảo lộn tư tưởng 
của loài người bằng bốn sự thật: “Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo”. Bốn chân lí độc đáo này đã có sẵn 
của loài người. Ngài chỉ cần khơi dậy khiến 
cho tất cả giáo lý của các tôn giáo và các triết 
lý của những nhà triết học hiện hành trên 
hành tỉnh này đã đổ vỡ, trở thành những ảo 
tưởng. Thế mà lại có một pháp môn bất nhị 
không hai này lại bảo rằng Phật thuyết, thì e 
rằng rất oan cho đức Phật. Đức Phật bao giờ 
nói chuyện giáo pháp không tưởng như vậy. 
Mới nghe mọi người tưởng là mới mẻ của kinh 
sách Đại Thừa được diễn tả trong kinh Duy Ma 
Cật, nhưng nào ngờ giáo pháp ấy cũ rích của 
Bà La Môn xưa kia. Trong khi kinh sách 
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Nguyên Thủy còn ghi lại lời đức Phật đã dạy, 
Ngài đập sạch và quét 62 lập luận tà giáo ảo 
tưởng của Bà La Môn không còn ngoi đầu dậy 
được nữa. 

Thế mà, kinh Duy Ma Cật lại bảo kinh 
này Phật thuyết như trên đã nói thì có ai mà 
tin không? Chỉ có những người không đủ trí 
quán xét thì mới tin như vậy. 

Kinh đã không phải Phật thuyết thì pháp 
môn giải thoát khó nghĩ bàn cùng không phải 
của Phật. Đó là một pháp tưởng của ngoại đạo. 

Thưa các bạn! Đừng bao giờ đem pháp 
môn cao siêu mà gán cho Phật, vì pháp Phật 
không có cao siêu, chỉ là những pháp môn rất 
gần gũi với đời sống của con người, nên nó 
“thiết thực, cụ thể không có thời gian 
đến để mà thấy...”. 

Pháp môn không thể nghĩ bàn tức là 
pháp môn với ý thức không thể hiểu được là 
một pháp môn ảo tưởng: là một pháp môn nói 
vọng ngữ. 

Pháp môn của Phật là pháp môn đem ra 
dạy cho người tu tập để mang lại lợi ích cho 
con người, sống không làm khổ mình, khổ 
người và khổ cả hai, còn pháp môn không thể 
nghĩ bàn thì làm sao hiểu được, mà đã không 
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hiểu được thì làm sao tu tập được; mà đã 
không tu tập được thì làm sao có giải thoát 
được. Như vậy, pháp môn bất tư nghì là pháp 
môn lừa đảo con người. Còn nếu bảo rằng pháp 
môn này để dạy chư Phật và các bậc A La Hán 
thì chư Phật và các bậc A La Hán đâu cần 
phải tu pháp môn này, vì các Ngài đã chứng 
đạt chân lí giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh 
tử chấm dứt luân hồi. Cho nên, các Ngài đối 
với pháp môn không nghĩ bàn này là một pháp 
môn hý luận cho vui chơi, chứ có lợi ích gì cho 
cuộc sống của loài người đâu. Vì các ngài biết 
đó là pháp môn vọng ngữ, lừa đảo con người 
chứ không thể lừa đảo các Ngài được. Phải 
không các bạn? 

Nghe nói đến pháp môn khó nghĩ bàn là 
biết ngay pháp môn nói dối. Cho nên, khi nghe 
Bồ Tát Duy Ma Cật nói: “Bồ Tứt bệnh uì 
chúng sanh bệnh” thì biết ngay Bồ Tát Duy 
Ma Cật không hiểu Phật giáo, nên mới nói câu 
ấy. Người không hiểu Phật giáo mà lại nói 
kinh này của Phật thuyết là sai. Đạo Phật là 
đạo tự cứu mình chứ không ai cứu mình được. 
Vì thế, lời tuyên bố của kinh Duy Ma Cật 
chứng tỏ là Ông chẳng hiểu gì về đạo Phật 
chút nào cả. Đức Phật đã chẳng bảo: “Nếu #£œ 
nói một điều mmà không di hiểu là ta có 
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nót láo”. Vì vậy mà ở đây nói pháp môn 
không nghĩ bàn là nói láo. Có đúng không các 
bạn? 

Vậy pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn là 
pháp môn nói láo, pháp môn này chỉ gạt người 
vô minh, chứ người nào chỉ cần có một chút 
hiểu biết cũng không thể lừa đảo họ được. 


®*⁄ 


Pháp môn giải thoát khó nghĩ bàn ] 
pháp môn lừa đảo như trên đã nói, chỉ c 
những người sống trong tưởng tri nên mới d 
tin pháp môn này. 


ó 
ễ 


Pháp môn này chỉ lý luận chơi cho vui 
chứ chưa có ai sống được, vì con người là có sự 
tư duy suy nghĩ, chứ con người không phải đất, 
đá, cỏ, cây v.v.. 

Như trên đã nói kinh Duy Ma Cật là kinh 
tưởng, vì thế trưởng giả Duy Ma Cật là người 
tưởng, chứ không phải là người có thật. Căn cứ 
vào lịch sử loài người thì cư sĩ Duy Ma Cật 
không có. Cho nên, tác giả kinh Duy Ma Cật 
khéo tưởng tượng ra nhân vật và pháp môn 
bất tư nghì. 

Kính thưa các bạn! Những pháp môn đức 
Phật dạy trong kinh Nguyên Thủy, như pháp 
môn Hơi Thở rõ ràng như vậy mà các bạn còn 
tu tập sai tới, sai lui, huống hồ là pháp môn 
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khó nghĩ bàn của Duy Ma Cật thì biết đâu mà 
tu tập. Phải không các bạn? 

Cho nên, kinh Duy Ma Cật là kinh vọng 
ngữ. Và tu tập pháp môn Bất Tư Nghì để làm 
gì? Để lý luận tranh đua hơn thiệt với thiên hạ 
ư! Đạo Phật không có mục đích đó. Xin các bạn 
lưu ý. 


see 
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DƯỮNG XÂY DỰNG NHÂN CÁCH 


%j tiệm sinh nhật 7 ñẩu 4/8⁄ Sất Đậu 


TV ròng sự phát triển của xã hội loài 
người, các tôn giáo đã cùng với sự vận động 
của xã hội mà xuất hiện. Đó là sự phản ánh 
một cách tự nhiên quá trình nhận thức của loài 
người, đối với các hiện tượng khách quan đang 
tồn tại ngoài ý thức con người thông qua các 
tôn giáo mà họ đã tin. 

Vì vậy, các tôn giáo chính là sản phẩm 
của loài người, lấy con người làm đối tượng 
nghiên cứu, để rồi quay trở lại tồn tại cùng con 
người. 

Nhưng do các nghiên cứu đó có những 
xuất phát điểm khác nhau, mang tính mục đích 
khác nhau về con người và về thế giới, nên có 
quan điểm rất khác nhau. 

Ví dụ: Đạo Hồi, đạo Do Thái, đạo Ki Tô 
giáo đều có chung một quan niệm cho rằng con 
người là do thiên chúa sinh ra. Vì vậy, con 
người còn phải có nghĩa vụ phụng sự cho Thiên 
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Chúa, phụng sự đức tin với Chúa, người sáng 
tạo ra muôn loài trên thế gian này. 

Đạo Phật cho rằng có thế giới này là do 
duyên hợp mà tồn tại, nếu duyên hết thế giới 
này sẽ tan. Nghĩa là thế giới này cũng chỉ là 
thế giới của nhân quả. Bản chất của thế giới 
chỉ là khổ, không, vô thường và vô ngã, qua đó 
cho thấy đạo Phật không công nhận có Thượng 
Đế, có Thiên Chúa, có Ngọc Hoàng v.v.. nghĩa 
là đạo Phật không công nhận có thế giới thần 
linh mang tính siêu hình, nơi mà thần quyển 
có quyển ban phúc hoặc giáng họa cho thế giới 
Con người. 

Còn đối với con người xuất hiện trong 
cuộc sống từ nhân quả mà sinh ra, sống trong 
nhân quả chết lại trở về nhân quả. 

Từ những nhận thức khác nhau về con 
người và về thế giới như vậy, mà mỗi tôn giáo 
có sự nghiệp giáo dục các tín đồ mang tính 
mục đích khác nhau. 

Trong bài viết này chúng tôi không có 
tham vọng trình bày sự khác nhau trong sự 
nghiệp giáo dục của các tôn giáo. Mà chúng tôi 
chỉ muốn đề cập đến sự hiểu biết còn rất hạn 
chế của chúng tôi, về sự nghiệp giáo dục của 
đạo Phật, thông qua tiêu để, đạo Phật, con 
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đường xây dựng nhân cách để chia sẽ đến các 
bạn cùng tham cứu về một nền đạo đức mà đạo 
Phật đã mang tới cho loài người, mà chúng tôi 
đã cảm nhận được qua việc tu học và rèn 
luyện. 

Muốn hiểu được mục đích giáo dục của đạo 
Phật đối với con người, chúng ta hãy tìm hiểu 
khái niệm Nhân Cách. Vậy nhân cách là gì? 

Nhân cách chính là tính người - là những 
hành vi ứng xử văn hóa của con người đối với 
môi trường sống của mình, mà thông qua đó có 
thể đánh giá được những giá trị đích thực của 
Con người. 

Vậy, như thế nào là người có nhân cách? 
Xin được dẫn lời của Trưởng Lão Thích Thông 
Lạc đã nói: “Con người chỉ là một loài 
động uột như bao loài động uộật bhúc. 
Nhưng con người chỉ được gọi là con 
người khi nào con người có đạo đức. Còn 
nếu con người không có đạo đức, con 
người còn ác độc hơn loài cầm thú”. 

Từ nhận định trên giúp cho chúng ta hiểu 
rõ: con người có nhân cách phải là con người có 
đạo đức, hay phẩm chất đạo đức chính là phẩm 
cách của con người. 
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Đến đây chúng ta gặp phải một vấn đề 
rắc rối, bởi vì, đặt vấn đề chuẩn mực để định 
giá trị đạo đức là rất khó, cách đánh giá đạo 
đức rất khác nhau, nó phụ thuộc vào quan 
niệm sống của xã hội, nó thay đổi theo quan 
điểm giai cấp, thay đổi theo thể chế chính trị, 
thay đổi theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi lúc mà 
vấn đề đạo đức lại có cách nhìn nhận và đánh 
giá khác nhau. 

Ví dụ: người phụ nữ trong xã hội phong 
kiến mà chửa hoang, sẽ bị những dư luận xã 
hội đương thời lúc đó, lên án một cách mạnh 
mẽ và xử phạt một cách nghiêm khắc. 

Cũng trong xã hội phong kiến, lại có 
người thông cảm đứng ra bênh vực và bảo vệ 
họ, như nhà thơ Hồ Xuân Hương đã viết: 

“Không chồng mmà chửa mới ngoan 

Có chồng mà chửa thế gian thường 
tình” 

Trên thực tế quan niệm đạo đức đã bị lạm 
dụng để phục vụ cho những mục đích khác 
nhau của loài người. 

Trong cái mớ bòng bong rắc rối của những 
quan niệm đạo đức do con người đặt ra như 
thế, nó không mang tính nhân bản. Vì vậy cần 
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phải có một cách nhìn khác, một cách đánh 
giá khác mang tính khách quan và mang tính 
chuẩn mực. 

Rất may mắn đạo Phật đã giúp đỡ chúng 
tôi và cả các bạn nữa, nếu bạn đồng thuận với 
quan điểm này của đạo Phật, nó sẽ giúp chúng 
ta thoát ra khỏi những rắc rối này. 

Quan điểm vì đạo đức của đạo Phật rất cụ 
thể, không làm khổ mình, không làm khổ 
người, không làm khổ cả hai. Chỉ cần ngắn 
gọn như vậy nhưng vô cùng chính xác, và 
mang tính bao dung và hàm chứa tất cả. 

Chỉ cần sống không làm khổ mình, không 
làm khổ người là chúng ta đã trở thành một 
người có đạo đức. 

Vấn đề đạo đức mà đạo Phật đề cập tới 
tưởng chừng đơn giản dễ hiểu, nhưng thực hiện 
được thì không đơn giản một chút nào. 

Muốn thực hiện được, nó đã đòi hỏi phải 
có một sự hiểu biết sâu sắc, có trí tuệ quán xét, 
để điều chỉnh các hành vi ứng xử của mình đối 
với môi trường sống sao cho có văn hóa. 

Bởi vì đã từ lâu, con người đã quen sống 
một cách tùy tiện, buông thả để chạy theo 
những thói quen mang đầu óc tính toán, vị kỷ, 
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vụ lợi, tay với người này để chấp nhận lấy 
người khác, thì cũng ở trong vòng lẩn quẩn 
chẳng hơn gì. Hoặc có người lén lút làm việc tà 
hạnh, vi phạm nhân luân, khi thân bại danh 
liệt cũng chẳng sung sướng mà còn chuốc họa. 

Do con người sống trong cuộc đời có nhiều 
mê lầm quá, ít ai hiểu được chính dục vọng đã 
đẩy người ta vào lỗi lâm. Dục vọng làm con 
người điên đảo, vì những dục vọng con người 
lao vào tranh đấu và giành giật của nhau, tìm 
cách mưu mô hãm hại lẫn nhau. Cho nên, cuộc 
sống của con người đầy những tai ương, hoạn 
nạn. 

Chỉ khi nào loài người có một nền văn 
minh khác, một nền văn minh tỉnh thần trong 
sáng, thánh thiện, mang tính đạo đức nhân 
bản, khi đó con người mới thoát ra khỏi khổ 
đau, và những giọt nước mắt đắng cay của 
chúng sinh không còn phải nhỏ xuống nữa. 

Chúng ta tiếp tục tìm hiểu về nền đạo đức 
của đạo Phật. 

Đức Phật sau khi chứng đạo, bằng tuệ 
Tam Minh Ngài hiểu thấu chúng sinh có 
những hạnh nghiệp thiện, ác khác nhau, nên 
thọ nhân quả báo khác nhau: người giàu sang, 
kẻ nghèo hèn, người tốt kẻ xấu, người khỏe 
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mạnh, kẻ ốm yếu bệnh tật, người xinh đẹp, kẻ 
xấu xí, người sống lâu, kẻ chết yểu v.v.. tất cả 
đều do hạnh nghiệp của chúng sanh đã tạo ra 
mà nhận lãnh quả khổ vui. 

Dù hạnh nghiệp khác nhau, chúng sanh 
vẫn không thể thoát ra khỏi cái khổ của vị 
ràng buộc vào vòng sanh tử luân hồi và bị trôi 
lăn trong vòng lục đạo. Nếu làm ác sẽ còn bị 
dễ rơi xuống những vực thắm hay hang sâu của 
những kiếp sống, mà ở đó họ, luôn luôn bị săn 
đuổi bởi những đau khổ cùng cực, do nghiệp lực 
của cái ác mang lại. 

Nếu trong kiếp sống hiện tại, họ được 
nhận một giáo pháp chân chính, từ một vị 
Thầy đã chứng đắc, và nếu khéo tu tập rèn 
luyện, họ có thể chuyển đổi nghiệp nhân quả 
và thậm chí còn có thể thoát ra khỏi sanh tử 
luân hồi. 

Chính vì vậy 50 năm trụ thế, đức Phật đã 
mang triển khai dạy cho mọi người giáo lý và 
các phương pháp thực hành từ những kinh 
nghiệm chứng đắc và sự hiểu biết sâu sắc của 
Ngài về một con đường thoát khổ, để mọi 
người qua đó tu tập rèn luyện sẽ trở thành 
người có đạo đức, nhờ sống có nền nếp đạo đức 
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mà các thiện pháp được tăng trưởng, các ác 
pháp được ngăn chặn và tiêu diệt. 

Đấy chính là cuộc cách mạng vĩ đại nhất 
trong lịch sử loài người, không có đổ máu giúp 
con người thoát được đau khổ, là ý nghĩa thiết 
thực và lợi ích cụ thể mà đạo Phật mang tới 
cho mọi người. 

Đạo đức của đạo Phật rất là cụ thể: không 
làm khổ mình, không làm khổ người, không 
làm khổ cả hai. 

Nếu người nào tu theo đạo Phật, mà 
không trở thành người có đạo đức thì trong 
cuộc sống hằng ngày còn có những biểu hiện 
của sự tham lam theo những định kiến sai lầm 
của lòng đố ky, tị hiểm ganh ghét, sân hận từ 
đó dẫn tới những cuộc xung đột mang đau khổ 
cho mình và cho người. 

Chính từ những hành vi, ứng xử thiếu văn 
hóa, mang bản chất của sự tham lam và sân 
hận, mà con người đã sống không đạo đức, 
thiếu đi tính người. 

Do vậy từ bao đời nay, vấn đề giáo dục đã 
được xã hội loài người rất chú trọng, bởi giáo 
dục là một qui luật phát triển của xã hội loài 
người, nhằm truyền trao kiến thức của lớp 
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người trước cho lớp người sau, nhằm mong 
muốn thoát ra bản năng của loài cầm thú. 

Giáo dục là một sự nghiệp mang đến cho 
con người những tri thức hiểu biết, để sử dụng 
nó vào mục đích khám phá và sáng tạo, nhằm 
phục vụ cuộc sống con người ngày một thỏa 
mãn hơn những nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao 
của xã hội loài người. 

Trong xã hội hiện tại ngày nay, do được 
hưởng một nền giáo dục đa dạng mang tính 
thực dụng mà con người không còn lạc hậu như 
trước, nhưng thực tế, liệu xã hội loài người đã 
hết khổ đau? 

Sự thật chưa một phút giây nào trái đất 
được bình yên, ở nơi này, ở nơi kia không giây 
phút nào không có những giọt nước mắt đau 
khổ của chúng sanh phải nhỏ xuống. 

Trên thực tế chúng ta nhận thấy: ngày 
nay khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, 
đã đẩy nền kinh tế phát triển lên theo, nhằm 
tạo ra nhiều của cải vật chất để thỏa mãn ham 
muốn của con người. 

Để có nền kinh tế phát triển, phải có đây 
đủ nguyên liệu, nhiên liệu cung cấp cho sản 
xuất, do thế, ngày nay các nguồn tài nguyên 
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được khai thác một cách bừa bãi, rừng bị chặt 
phá một cách vô ý thức, đã phá hủy môi 
trường sinh thái của loài người, làm cho nhiều 
loài động thực vật bị hủy diệt. 

Nhiều nhà máy sản xuất ngày đêm, đã 
tuôn vào tâng khí quyển hàng triệu mét khối 
khí cac bon dẫn đến diệt tâng Ô zôn - lớp áo 
giáp bảo vệ trái đất bị phá thủng. 

Nhiều loài động vật bị con người săn bắt, 
chế biến thành thực phẩm, bị con người khai 
thác một cách triệt để, khiến nhiều loài có 
nguy cơ tuyệt chủng. 

Vì thế, ngày nay các cuộc chiến tranh 
tương tàn, tương sát giết hại lẫn nhau không 
giảm đi, mà ngày càng có chiều hướng gia 
tăng. Nhiều bệnh dịch quái lạ phát sinh, trong 
đó phải kể đến bệnh thế kỷ HIV đã cướp đi và 
sẽ cướp đi hàng chục triệu sinh mạng, mà ngày 
nay khoa học vẫn chưa tìm cách chữa trị được. 

Thời tiết ngày nay cũng trái mùa, trái 
buổi, giữa mùa hè Châu Phi lại có tuyết rơi, 
giữa mùa đông Châu Âu có ngày nhiệt độ lên 
tới 40°, rồi động đất, núi lửa, hạn hán bão lụt, 
sóng thần, hỏa hạn cháy rừng xảy ra liên miên 
ở nơi này, nơi kia trên thế giới. 
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Tất cả những hiện tượng xảy ra, nhằm 
cảnh báo cho loài người biết vì cơn thịnh nộ 
của thiên nhiên theo qui luật nhân quả mà 
không có một kẻ làm ác nào tránh khỏi. Cho 
nên, tất cả mọi biến cố xảy ra trên hành tỉnh 
này đều không có một người nào chịu hàm oan. 
Tất cả cách xử phạt rất công bằng, công lý 
trong đạo luật này. Trong đạo luật này người 
cầm cán cân công lý chính lương tâm và hành 
động thiện ác của mỗi người. 

Nếu con người không chịu dừng ngay các 
tội ác. Cơn thịnh nộ của thiên nhiên theo qui 
luật nhân quả sẽ không tha thứ. 

Nếu nền văn minh hiện đại ngày nay có 
khả năng chế ngự được các sức mạnh của nhân 
quả, của thiên nhiên không? Liệu con người 
ngày nay có khả năng ngăn chặn nổi được các 
cuộc chiến tranh đẫm máu, đang xảy ra ở nơi 
này nơi khác trên thế giới, và có thể chặn tay 
được những khủng bố cực đoan đang gieo rắc 
cái chết đến cho mọi người? 

Tất cả những câu hỏi trên đã và đang là 
nỗi bức xúc trăn trở cho nhiều người có lương 
tri trên thế giới. Nhưng hỏi chỉ để mà hỏi, con 
người vẫn chưa làm sao tìm ra được một câu 
trả lời thỏa đáng, để thoát ra được khỏi những 
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ràng buộc của các qui luật nghiệt ngã đang vây 
quanh chúng ta, để cuộc sống này được bình 
yên. 

Chỉ đến khi nào loài người có suy nghĩ 
nghiêm túc, về những hiện tượng đang xảy ra 
chung quanh chúng ta trong mối quan hệ nhân 
quả tương hổ. Lúc đó, con người mới có một 
thái độ ứng xử có văn hóa với chính môi 
trường sống của chính mình, bằng một thái độ 
trân trọng, nâng niu và gìn giữ, lúc đó con 
người mới thoát ra những nỗi khổ đau do chính 
con người gây ra. Lúc đó con người mới thoát 
ra khỏi bản năng loài cầm thú. Hay nói cách 
khác con người sống được với nền đạo đức 
nhân bản nhân quả không làm khổ mình, 
không làm khổ người. 

Nhưng điều này thật là khó chỉ vì chúng 
sanh vô minh điên đảo, tạo ra bao lỗi lầm gây 
ra bao tội ác, để chịu bao quả khổ, điều này lại 
càng khó, vì con người nếu không có nghị lực, 
và sự dũng cảm gan dạ để chiến thắng những 
thói quen, tật xấu đã gắn bó cuộc đời mình 
trong những hưởng lạc, họ sẽ là và đã là nô lệ 
cho những ham muốn thấp hèn, vì thế lương 
tâm bị suy đồi, nền đạo đức bị xuống cấp một 
cách nghiêm trọng, những tội lỗi nẩy sinh như 
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cỏ dại mọc sau cơn mưa. Phật pháp gọi đó là 
thời kỳ mạt pháp, thực ra pháp không mạt, chỉ 
có lương tâm con người bị tha hóa mà thôi, vì 
muốn có danh có lợi, con người sẵn sàng phạm 
tội ác không tránh né. 

Vì sao chúng tôi mở rộng vấn đề, bởi 
chúng tôi không muốn tách mối quan hệ của 
con người ra khỏi thế giới loài người. Vì thế 
giới của loài người là thế giới khổ đau đầy bất 
trắc, vui đó buồn đó, cười đó khóc đó, mấy ai 
được thanh thản, an lạc. 

Gia đình là tế bào của xã hội, nhưng 
nhiều cặp vợ chồng nào được sống an vui hạnh 
phúc trọn vẹn đâu? Họ đều có sự vui, sự buồn, 
nghịch ý, trái lòng bất toại nguyện v.v.. nhưng 
vì cuộc sống là như vậy không có lối nào thóat 
ra hơn, nên đành phải cam lòng nhẫn chịu mà 
sống với nhau đến đầu bạc răng long. Hoặc ở 
người có tâm hồn nổi loạn thì tìm đến sự ly dị, 
chia của. Ngoài ra là phải nhìn đời bằng đôi 
mắt nhân quả, để sống trong đạo đức nhân 
bản - nhân quả. Nếu một ai chịu khó áp dụng 
vào tu tập, sẽ thấy lợi ích vô cùng, vì nó 
chuyển hóa được nhân quả. 

Ví dụ trong cuộc đời gặp một đối tượng 
nào đó nổi nóng cãi cọ với mình. Lúc đó chúng 
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ta có thể nhẫn nhịn mọi xô xát mà họ mang 
đến, không một lời phàn nàn oán trách, với ý 
thức đây đủ của một người quyết tâm trả cho 
xong món nợ của tiền kiếp, và ta có thể bình 
tỉnh tìm lời khuyên giải họ. Thật kỳ lạ thay áp 
dụng lời dạy của Phật, chúng ta sẽ được an lạc 
và thanh thản tuyệt vời và ta hiểu ra chân lí. 

Phật nói gặp khổ không buồn đó là giải 
thoát, vậy sự giải thoát đó là gì? 

Đó là sự giải thoát ý thức khỏi sự trói 
buộc của ý thức, nếu trước đây chúng ta chấp 
chặt vào lời nói và việc làm của đối tượng, thì 
sự việc bỗng trở nên phức tạp hỗn độn và lôi 
kéo chúng ta vào phiền não. 

Bây giờ chúng ta nhìn sự việc bằng cái 
nhìn hiểu biết sâu sắc hơn, rộng mở hơn, yêu 
thương hơn, thì sự việc bỗng trở thành bình 
thường không đáng để lưu ý. 

Bởi thế trước mỗi nghịch cảnh của cuộc 
đời, chúng ta không còn bị chìm đắm và nỗi 
oán hận, và tâm hồn chúng ta bỗng trở nên 
yên tỉnh và sáng suốt một cách lạ thường. 

Trong chúng ta sẽ dâng lên một tình cảm 
với đối tượng của ta, vừa xót thương đồng thời, 
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cũng vừa cảm ơn họ về những nghịch cảnh mà 
họ đã tạo ra cho chúng ta. 

Xót thương là bởi họ đã tự làm khổ họ và 
đầu độc bầu không khí của môi trường sống 
bằng những chuyện không đâu. 

Cảm ơn là họ đã tạo ra cho chúng ta một 
dịp để thử thách, và đó chúng ta rèn luyện và 
tu tập tâm hồn chúng ta thật tốt, học được chữ 
nhẫn và học cách yêu thương của Phật. 

Khi biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, 
mọi sự việc bỗng trở nên đơn giản, rõ ràng và 
ta có nghị lực để chịu đựng. 

Khi biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả, 
thì con người không còn muốn làm ác, chỉ 
muốn tạo ra nhân lành thiện để đem lại hạnh 
phúc cho mình và cho người. 

Khi biết nhìn đời bằng đôi mắt nhân quả 
con người biết xa rời những ham muốn thấp 
hèn, để vươn lên một đời sống thánh thiện 
hơn. 

Các bạn có biết giá trị đích thực của con 
người là gì? Đó là nhân cách của một người 
sống vì người khác, khi đó họ là người có hạnh 
phúc. 
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Nói đến hạnh phúc là nói đến niềm vui 
của một người biết sống vì người khác. Khi 
người nói đến người, là khi họ biết làm phát 
triển con người họ một cách điều hòa và đây 
đủ về tất cả phương tiện thể chất tri thức xã 
hội và tâm đức. 

Cho nên có một câu danh ngôn đã viết 
“Người ta nghiêng mình trước tùi răng, 
song người ta chỉ búứi phục trước lòng 
nhân”. 

Vì thế, của cải danh lợi không tạo ra giá 
trị cho con người, nó chỉ tô điểm cho con người 
và thực ra có cái gì phù vân hơn là của cải và 
danh vị, mà suốt đời con người phải chạy đuổi 
theo nó một cách mệt mỏi. 

Vì vậy, nếu ta muốn sống có hạnh phúc, 
ta hãy ban phát hạnh phúc cho con người xung 
quanh bằng những điều thiện tâm, và từ việc 
làm thiện tâm của ta, sẽ làm nở ra một nụ 
cười trên môi của một người khác. 

Thưa các bạn! Chỉ khi nào chúng ta đã 
quá nếm trải mùi vị đắng cay, lúc đó chúng ta 
mới có ý thức đầy đủ để đánh giá đúng đắn 
hơn vì niềm hạnh phúc chân chính này, mà 
đến bây giờ nhiều người vẫn hiểu sai về hạnh 
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phúc, mơ hồ như là một khái niệm của sự thụ 
hưởng vật chất. 

Nếu bạn có được cặp mắt trí tuệ nhân quả 
của đạo Phật, trang bị cho cái nhìn sâu sắc, 
bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc giả tạm của cuộc 
đời mà nhiều người đang ham hố, là không 
thực và đầy nguy hiểm. Nó là sự cám dỗ để lôi 
kéo con người vào những kiếp khổ trong tương 
lai vì nó được, hình thành từ những dục vọng 
thấp kém. 

Bởi vì tất cả sẽ hư họai, chỉ có nghiệp 
lành hay dữ là đeo đuổi con người sau khi chết. 
Cho nên, khi đang còn sống mọi người chỉ biết 
lấy vật thực để nuôi thân. Ít ai biết lấy đạo 
đức để nuôi sống tâm hồn mình. 

Bởi vì chúng ta đã bị nghiệp ác chi phối, 
cho nên chúng ta nhìn nhận các sự việc trên 
mặt hiện tượng đối đãi của đúng, sai, phải, trái 
trong thế giới nhị nguyên đó, chúng ta đã bị 
kẹt cứng ở bờ bên này hoặc bờ bên kia. Bị lạc 
trong thế giới ma quái của những khái niệm 
ấy, chúng ta đã đánh mất đi con tim của mình, 
đánh mất đi tiếng nói của tình thương yêu, mà 
chỉ có nó mới xóa đi lòng thù hận, mà chỉ có 
tình thương mới vượt qua, và siêu thoát mọi 
đúng, sai, phải, trái. Do thiếu tình thương mọi 
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người đang quằn quại khổ đau mà không ai 
hay biết. 

Chính vì vậy giới luật của đạo Phật là cái 
phao giúp chúng ta vượt qua biển khổ. Giới 
luật của đạo Phật chính là lẽ sống, là nền đạo 
đức mà mọi người cần học hỏi, để sống được 
với nếp sống đạo đức. Bởi đạo đức mới xác 
định được phẩm chất của con người. 

Nhìn cách đối xử của con người với con 
người, chúng ta có thể xác định và biết được 
con người đó có đạo đức hay không. Nếu không 
có đạo đức chúng ta nên tìm cách tránh xa họ. 

Đức cung kính và tôn trọng lẫn nhau, rất 
cần thiết cho mọi người chung sống. Đức cung 
kính và tôn trọng chỉ có con người mới có mà 
thôi, vì đấy là thái độ ứng xử có văn hóa của 
Con người. 

Nếu con người không biết cung kính và 
tôn trọng lẫn nhau, cuộc sống này sẽ là địa 
ngục, sân hận đố ky, ty hiểm, ganh ghét, ngã 
mạn, cống cao, danh lợi, tật đố, bè phái, nói 
những lời chia rẽ, độc ác v.v.. thì người đó đã 
tu sai hoặc họ là trùng trong lông sư tử, người 
đó đang phá hoại đạo Phật. 
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Cho nên, nói đạo Phật là con đường tu 
dưỡng đạo đức, con đường của cái thiện, mà 
giới luật là hàng rào bảo vệ vững chắc không 
cho cái ác xâm chiếm. 

Đức phật đã chỉ dạy rất rõ: “Giới luật ở 
đâu đức hạnh ở đó, đức hạnh ở đâu giới luật ở 
đó”. 

Vì vậy chỉ cần nhìn và quan sát một hành 
giả tu theo đạo Phật, có giữ gìn giới luật 
nghiêm túc hay không, nếu người đó không tự 
biết thương mình để rèn luyện trong giới luật 
thì làm sao họ có được đạo đức để thương được 
người khác, họ sống chỉ làm khổ mình và làm 
khổ người khác mà thôi. 

Cho nên giới luật là nền tảng, nếu không 
có giới luật, thì không có đức hạnh và trí tuệ, 
cũng không có sự giải thoát. 

Giới luật trong đạo Phật không phải là 
một điều cấm, giới luật là những điều khuyên 
mọi người nên thực hành, mang tính tự giác 
cao, vì chính giới luật là thiện pháp giúp mọi 
người thoát khổ. 

Trong cuộc sống mỗi con người chỉ là một 
cá thể sống chung, có nhiều cá thể khác cùng 
tồn tại. Và các quan hệ trong xã hội đó với 
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nhau là nhân, là duyên của luật nhân quả. Vì 
vậy các quan hệ vợ chồng, con cái bố mẹ, anh 
em bạn bè Thầy trò v.v.. đều là mối duyên nợ 
của nhau từ nhiều đời, nhiều kiếp, kiếp này 
gặp được nhau, tìm đến nhau để trả món nợ ân 
oán với nhau, người có ân trả ân, người có oán 
đòi oán. 

Trong môi trường xã hội cùng sống chung 
này, có những người gặp được may mắn. Có 
những người gặp phải bất hạnh đắng cay. Cuộc 
sống làm cho họ phải đau đớn, buồn tủi và uất 
hận, vì phải chịu đựng những khổ đau do cuộc 
đời mang lại đã dằn vặt họ, sai khiến họ. 

Dù cùng sống chung trong một xã hội, mà 
cuộc sống của người này đã hoàn toàn xa lạ đối 
với người khác. 

Lúc khổ đau dồn đến, nhiều người thường 
tấm tức oán trách trời đất sao nỡ bất công. Có 
lúc quá uất hận, họ muốn đập phá một cái gì 
đó cho hả giận, và cuối cùng đành đỗ lỗi, phải 
chăng đó là số mệnh? 

Nhưng với người có duyên may được đạo 
Phật giác ngộ, thì sẽ sớm hiểu ra: tất cả khổ 
vui của cuộc đời này, đều do duyên nghiệp từ 
trước mang tới. 
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Vì vậy đức Phật thường dạy các đệ tử nếu 
con người đối xử với nhau hung dữ, đấu tranh 
chống nhau bằng miệng lưỡi, đánh đập nhau 
bằng sức lực,... thì cuộc sống sẽ tôi tệ, xấu xa 
và đen tối. 

Khi mọi người biết cung kính và tôn trọng 
lẫn nhau, thì gia đình và xã hội trở nên thuận 
hòa mọi người biết thương yêu giúp đỡ lẫn 
nhau. Một cuộc sống hạnh phúc chân thật xuất 
hiện và thế giới này sẽ thành Thiên đường. 
Còn ngược lại sẽ trở thành hỗn độn bất ổn và 
Địa ngục. 

Làm người tại sao ta lại làm khổ mình, 
khổ người tạo ra cả một bầu trời ảm đạm, thê 
lương, u buồn và đau khổ cho con người? 

Một con người mà tự làm khổ đau cho 
mình, chỉ có những kẻ thiếu đạo đức và trí tuệ 
mới làm như vậy! 

Làm khổ mình, làm khổ người có hạnh 
phúc gì đâu, mà đó chỉ là hành động phi nhân 
tính, mang đau khổ cho nhau, không những 
trong kiếp này và mãi mãi trong muôn kiếp. 

Vì vậy một nếp sống đạo đức là điều rất 
cần thiết cho mọi người cùng chung sống với 
nhau trên hành tỉnh này. 


-367- 


ĐƯỜNG VỀ XỨ PHẬT - TẬP V 


Và nền đạo đức không làm khổ mình, 
không làm khổ người là nền đạo đức nhân bản 
nhất, ai cũng đều nên học và thực hành. 

Có những người không phải hoàn toàn là 
xấu, xấu tốt đều do ý thức biến hiện mà sinh 
ra. 

Nếu ai đó không thể đấu tranh nổi với 
những ham muốn thấp hèn ở trong tâm đã để 
cho những tham vọng mù quáng lôi kéo người 
đó là người xấu. 

Còn ai biết dùng lương tri tỉnh thức của 
mình, để tiêu diệt cái ác, người đó là người tốt. 

Trên bình diện của cái xấu và cái tốt, cái 
thiện và cái ác, nếu ai khéo tu sửa, người đó sẽ 
trở thành người có đạo đức. 

Chúng ta nếu biết khéo tu dưỡng đạo đức 
thì từ người ác sẽ trở thành người hiển, từ 
người hiền sẽ trở thành bậc Thánh nhân. 

Kính thưa các bạn! Vấn để đạo đức của 
đạo Phật là một đề tài quá rộng lớn trong bài 
viết này chúng tôi chỉ dám mang ra mạn đàm 
cùng quý bạn những mảng hiểu biết còn rất 
hạn chế của chúng tôi về đề tài rộng lớn này. 

Chúng tôi chỉ hy vọng với sự hiểu biết còn 
rất hạn chế, chúng tôi xin được đóng góp với 
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quý bạn những kinh nghiệm, những hiểu biết 
còn quá ít ỏi của chúng tôi, để cùng nhau xây 
dựng đóng góp chung một sự hiểu biết vì nền 
đạo đức thật tuyệt vời của đạo Phật. 


Mong rằng ai cũng tu dưỡng đạo đức thật 
tốt để biến cảnh thế gian này thành nơi Thiên 
đường, Cực lạc. 


Xin được chân thành tri ân! 


Kính ghi 
Minh Đạo 


Hà Nội ngày 2 tháng 9 năm 2005 


see 
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MUẾN NHẬP THIÊN ĐỊNH 
PHẢI tú TỨ THÂN TÚC 


!Öðài của cô Điệu Quar 


ZXnh gửi: Bác Đức Thông. 


Kính thưa bác! Khi đọc xong bài: “Tìm 
Hiểu - Cơ Chế - Tâm Sinh Lý - Học Thiền - 
Đến Trí Tuệ” thì Diệu Quang xin thành thật 
góp ý với Bác, nhưng không biết Bác có vui 
lòng nghe sự thành thật góp ý này không? 

Khi đọc xong bài “Tìm Hiểu - Cơ Chế — 
Tâm Sinh Lý...” Diệu Quang có một cảm tưởng 
Bác là một bác sĩ Đông y đang nghiên cứu 
những vị thuốc thiền mà xưa nay đã có nhiều 
vị bác sĩ Tây y, Đông y đã phối họp thành một 
toa thuốc đặc trị có nhiều vị thuốc, bấy giờ Bác 
lại thêm một vị thuốc y học mooc - phin nữa. 

Vào câu đầu Bác giới thiệu nghe rất hay: 
“Thực ra, thiền là rmmột diễn tiến tâm linh, 
sống động, liên tục; hôn nhiên, không cô 
kỹ thuật, không chỉa thành những giai 
đoạn tách bạch rõ rệt uà uô cầu” Nếu một 
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người đã từng hiểu biết và nhập các loại thiển 
định thì câu giới thiệu thiền của Bác họ sẽ biết 
ngay Bác là một học giả thiền. 

Bởi vì, thiển định là một sự bất động của 
thân tâm con người, cho nên sự bất động của 
thân tâm có từng phần. Mỗi phần trong thân 
tâm bất động là một loại thiền định, chứ 
không theo như bài luận thiền của Bác. Sự bất 
động trong thiền hữu sắc gồm có: 

1- Bất động ý thức uẩn nhập Sơ Thiền. 

2- Bất động sắc uẩn nhập Nhị Thiên. 

3- Bất động tưởng uẩn Tam Thiền. 

4- Bất động thọ uẩn và hành uẩn nhập Tứ 
Thiền. 

Muốn cho sự bất động này nhập các định 
thì hành giả phải có TỨ THÂN TÚC, nếu không 
có TỨ THÂN TÚC thì không bao giờ có ai bất 
động được thân ngũ uẩn. Không bất động được 
thân ngũ uẩn thì không bao giờ nhập được Bốn 
Thánh Định. 

Trên đây là thiền định của Phật giáo (Tứ 
Thánh Định), nếu muốn nhập các định này thì 
phải có đủ năng lực ĐỊNH THÂN TÚC như trên 
đã nói. Phần này Diệu Quang xin giải thích 
sau nếu có địp. 
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Đọc bài luận thiền của Bác: “Thiên là 
một diễn biến tâm linh, sống động, liên 
tục; hồn nhiên, không có kỹ thuật, không 
chia thành những giai đoạn tách bạch, rõ 
rệt uà uô câu”. Như những lời luận thiền trên 
thì đây là thiền tưởng của kinh sách phát 
triển, Đông Độ, Yoga v.v.. Tâm linh, sống động 
tức là 18 loại hỷ tưởng xuất hiện mà từ lâu các 
Tổ sư Ân Độ, Trung Hoa và Việt Nam đã chịu 
ảnh hưởng kinh sách Vệ Đà của Bà La Môn 
giáo mà dạy về thiền này. 

Thiền của Phật không có điều thân, điều 
tức, điều tâm, mà chỉ có ngăn ác, diệt ác pháp, 
sinh thiện, tăng trưởng thiện pháp, như NÑi sư 
Dhammadinna nói: “Này Hiền giả VisaEha, 
Bốn Tỉnh Cần là định tư cụ”. 

Ngồi kiết già đối với đạo Phật là một tư 
thế ngồi bình thường của một người tu sĩ Phật 
giáo, chứ không phải ngồi kiết già là điều 
thân. Đối với Phật giáo, ngồi kiết già không 
phải là vấn để quan trọng, ngồi được cũng tốt, 
ngồi không được thì ngồi trong tư thế khác 
cũng được, chứ không có bắt buộc ngồi kiết già. 
Trong Bát Chánh Đạo không có nói ngồi kiết 
già. Cho nên ai ngồi được kiết già cũng tốt, 
ngồi không được, ngồi tư thế khác cũng không 
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sao. Trong Bát Chánh Đạo chỉ có phân biệt 
chánh và tà. Chánh và tà là điều quan trọng 
nhất con đường tu tập của Phật giáo. Chánh là 
thiện pháp, là không còn tham, sân, si. Còn tà 
là ác pháp, là còn tham, sân, si. Chỗ này là 
chỗ tu tập giải thoát ngay liền, chứ không phải 
chỗ điều thân, điều tức, điều tâm. Vì điều thân, 
điều tức, điều tâm không có giải thoát ngay 
liên. Đức Phật dạy: “Đạo Ta đến để mà thấy 
không cô thời gian...” 

Pháp môn Định Niệm Hơi Thở, đức Phật 
không có dạy điều tức (hơi thở) mà chỉ dạy tác 
ý theo hơi thở để an trú tâm trong hơi thở. An 
trú tâm trong hơi thở là để khắc phục những 
tham ưu trên thân hay nói cách khác cho dễ 
hiểu hơn là để đẩy lui những bệnh khổ trong 
thân (cảm thọ): “An tịnh thân hành tôi biết 
tôi hít uô, an tịnh thân hành tôi biết tôi 
thở ra” hoặc là để đẩy lui tâm tham, sân, sĩ: 
“Quán ly tham tôi biết tôi hít uô, quán ly 
tham tôi biết tôi thở ra”. Cho nên, đạo Phật 
không có dạy điều hơi thở, xin các bạn hãy lưu 
ý để các bạn sẽ không tu sai lạc vào thiển ức 
chế tâm bằng hơi thở như xưa nay các Tổ Sư 
đã dạy. 
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Pháp Thân Hành Niệm không phải là 
pháp môn điều thân mà là pháp môn dùng 
thân niệm tác ý tu tập tỉnh thức và tạo thành 
ý thức lực, để luôn luôn sống và bảo vệ Chánh 
niệm nên thường đẩy lui các Tà niệm tham, 
sân, si. Cho nên pháp môn Thân Hành Niệm 
là pháp môn tu tập để có Tứ Thần Túc và đầy 
đủ mười Như Lai lực. 

Pháp môn Tứ Niệm Xứ không phải là 
pháp môn điều tâm mà là một pháp môn để hộ 
trì chân lí. Cho nên Tứ Niệm Xứ là pháp môn 
tu tập để khắc phục mọi ưu phiền trên thân, 
thọ, tâm, pháp như trong kinh dạy: “Trên 
thân quán thân để khắc phục tham ưu, 
trên tâm quớứn ... trên thọ quéứn thọ..., trên 
pháp quáứn phúp... để khắc phục tham ưu 
ở đời”... Như vậy pháp môn Tứ Niệm Xứ 
không phải là pháp môn điều tâm như trên đã 
nói. Xin các bạn lưu ý để tránh khỏi sự tu sai 
lạc. Cho nên thiển của Phật giáo không có điều 
thân, điều tức (hơi thở), điều tâm. 

Trong kinh Nguyên Thủy dạy cắn chặt 
răng, uốn lưỡi cong để chạm lên hàm ếch là 
khi có những ác pháp tấn công vào thân tâm 
quá mạnh khiến cho đau đớn khôn cùng thì 
phải dùng tư thế này để giữ gìn tâm bất động, 
để đẩy lui các ác pháp đó ra khỏi thân tâm. 
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Chứ không phải đó là điều thân như kinh sách 
phát triển và Thiền Đông Độ dạy. 

Đạo Phật không có dùng hơi thở tập 
trung tâm để loại bỏ mọi tạp niệm mà dùng 
hơi thở để loại trừ tham, sân, si, và bệnh khổ 
“Quán ly thơm tối biết tôi hít uô, quán ly 
tham tôi biết tôi thở ra” hoặc khi thân bị 
đau bệnh thì dùng hơi thở : “An tịnh thôn 
hành tôi biết tôi hít uô, an tịnh thân hành 
tôi biết tôi thở ra” hoặc phá tâm sĩ tức là khi 
bị hôn trầm, thùy miên và vô ký thì: “Với tâm 
định tỉnh tôi biết tôi hít uô, uới tâm định 
tỉnh tối biết tôi thở ra”. Như trên đã dạy. 
Hơi thở không phải là chìa khóa vàng giúp cho 
hành giả luôn tỉnh giác, mà hơi thở chỉ là lỗ 
chu mai để cho hành giả núp vào đó để đẩy lui 
các ác pháp “quán ly thơm tôi biết tôi hít 
0ô, quán ly thơm tôi biết tôi thở ra” 

Như trên đã nói thiền của Phật giáo 
không có điều tâm, không có gom tâm, không 
có hóa niệm, không có thân vong- tâm hư, 
không có tuyệt mạng, tuyệt thể. 

Thiền của Phật giáo khi hành giả tu tập 
Tứ Niệm Xứ thì với tâm định tĩnh, thuần tịnh, 
không cấu nhiễm, không phiển não, nhu 
nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản thì 
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dẫn tâm nhập thiền định không có khó khăn, 
không có phí sức, không có mệt nhọc. Tại sao 
đức Phật lại nói như vậy ? 

Khi tu tập Tứ Niệm Xứ làm cho sung mãn 
thân, thọ, tâm, và pháp. Khi thân, thọ, tâm, 
và pháp sung mãn thì Tứ Thân Túc xuất hiện 
như những dụng cụ để nhập các loại thiển 
định. Người tu thiền mà chưa xuất hiện những 
dụng cụ Thần Túc này thì không bao giờ nhập 
được chánh định, nếu có nhập được cũng chỉ 
nhập tà định tức là định tưởng. Cứ dựa theo 
bài của Bác viết trong tài liệu này thì tu thiền 
là phải điều thân, điều tức, điều tâm, nhưng 
điều thân, điều tức, điều tâm thì không đúng 
cách thức tu thiền định của Phật giáo. Điều 
thân, điều tức, điều tâm đó là cách thức tu tập 
để nhập vào tà thiển của ngoại đạo. Cho nên 
điều thân, điều tức, điều tâm là phương pháp 
ức chế thân tâm để đạt chất lượng không niệm 
khởi 

Kính thưa các bạn! Thiền Phật giáo chỉ có 
xả tâm ly dục ly ác pháp để cho tâm không còn 
tham, sân, si. Tâm không còn tham, sân, sĩ, là 
mục đích của đạo Phật đã đạt. Mục đích của 
đạo Phật đã đạt là chỗ tâm bất động tâm trước 
các ác pháp và các cảm thọ. Cho nên người tu 
sĩ Phật giáo sống rất bình thường như mọi 
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người, nhưng không ai làm cho họ tham, sân, 
si được, và không bệnh tật nào làm cho họ dao 
động tâm được. Đời sống của họ lúc nào cũng 
thanh thản, an lạc và vô sự. Tu tập họ không 
cần phải điều thân, điều tức, điều tâm, họ 
không cần có cái £rý tuệ “thất nguyên” tuyệt 
đối, mang tính xuất thế, uô sơi biệt, uô 
ng. 

Phật giáo chỉ dạy cho mọi người biết cách 
tu tập thiển định là thường ngăn ác diệt ác 
pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, để 
cuối cùng tham, sân, si không còn nữa, Có tu 
tập được như vậy thì người tu sĩ Phật giáo đã 
chứng đạt chân lí giải thoát hoàn toàn, họ 
không còn mơ ước gì hơn nữa. Cho nên nhập 
thiền, nhập định họ chẳng cần những điều 
này. 

Khi một người tâm đã không còn tham, 
sân, si, thì tâm họ rất định tĩnh, nhu nhuyến 
và dễ sử dụng. Khi tâm họ định tĩnh, nhu 
nhuyến và dễ sử dụng thì họ nhập thiền định 
không có khó khăn, không có mệt nhọc như 
lấy đồ trong túi. Cho nên nhập thiền định của 
đạo Phật không quan trọng. 

Khi tâm chưa hết tham, sân, si mà điều 
thân, đều tức, điều tâm để nhập thiển định thì 
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Phật giáo không có dạy điều này. Phật giáo 
dạy khi chúng ta muốn tu hành thì đầu tiên 
chúng ta chọn một vị thầy tu chứng đạt chân 
lý, giới luật phải sống nghiêm chỉnh, không hề 
vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Khi chọn được 
một thầy như vậy thì nên thân cận thưa hỏi. 
Nhờ thân cận thưa hỏi, vị Thầy đó chỉ dạy cho 
các bạn hiểu biết chân lí tức là giác ngộ chân 
lí; khi giác ngộ chân lí xong, vị thầy ấy chỉ cho 
các bạn cách thức hộ trì chân lí. Khi chân lí 
được hộ trì đúng cách thì chúng ta chứng đạt 
được chân lí; khi chứng đạt được chân lí thì 
tâm các bạn đã đoạn diệt tham, sân, si. Tham, 
sân, s1 đã đoạn diệt thì tâm các bạn định tĩnh, 
nhu nhuyến, dễ sử dụng. Lúc bấy giờ các bạn 
mới có đủ Tứ Thần Túc. Nhờ có Tứ Thân Túc 
các bạn mới nói đến chuyện nhập thiền, nhập 
định. Như vậy sự nhập thiền định của Phật 
không có liên quan đến vấn đề điều thân, điều 
tức, điều tâm. Phải không các bạn? 

Cho nên thân tâm của họ không bị ức 
chế, võ não xám không bị ức chế. Không bị ức 
chế thì không bị hưng phấn. Không bị hưng 
phấn thì sự sống của họ bình thường như mọi 
người khác, nhưng rất phi thường vì thân tâm 
họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. 
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Như Bác viết trong bài này: “Điêu tức do 
ức chế được hô hấp là đã ức chế được 
thần kinh thực uật. Giây thần bình phế tị 
hôn nhiên được ức chế đã làm cho sự hoạt 
động của tạng phủ phổi dạ dày ruột,... 
giảm dần sự hoạt động. Việc tiêu thụ oxy 
khi ấy xuống rốt thấp đã béo theo sự giảm 
dần toàn bộ sự hoạt động toàn thể của 
tạng phủ, tim, não uà hệ uận động đi sâu 
uào trạng thái đông đẳng”. 

Thiền định của đạo Phật không có tu tập 
những điều này. Chỉ khi cần muốn nhập định 
nào thì ra lệnh tác ý câu trạch pháp của thiển 
định đó, tức khắc thân tâm làm theo lệnh và 
nhập định. 

Ví dụ: muốn nhập Nhị Thiền thì ra lệnh: 
“Thân tâm phải diệt tâm tứ nhập Nhị 
Thiên” lúc bấy giờ sáu căn ngưng hoạt động, 
liền đó thân tâm nhập vào Nhị Thiền, chứ 
không có nghĩa là điều thân, điều tức, điều tâm 
để diệt tầm tứ rồi mới nhập Nhị Thiền. Nhập 
thiền định mà nhập theo kiểu ức chế là sai, là 
không đúng theo thiền định Phật giáo. Và như 
vậy không bao giờ nhập Nhị Thiền được. 

Trong Định Niệm Hơi Thở của Phật giáo 
không có dạy dùng hơi thở để nhập các định. 
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Mà Định Niệm Hơi Thở chỉ dùng hơi thở để ly 
tham, sân, s1 và các ác pháp như trên đã nói: 
“Quán ly tham tôi biết tôi hít uô, quán ly 
tham tốt biết tôi thở ra”. Hơi thở của đạo 
Phật không giống hơi thở của bác đang luận: 
“Chúng ta trở lại hơi thở trong trường 
hợp sợ hối, tức giận nhịp từ tăng nhanh, 
nhịp thở gấp, người ta không thể sáng 
suốt, mình mẫn. Người ta chỉ có thể tỉnh 
táo, súng suốt bhi thân, tâm được thăng 
bằng, thở điều hoà, từ nhộn thức này, từ 
hàng ngàn năm nay, Ở Ấn Độ cũng như ở 
Trung Quốc, môn yoga, bhí công, dưỡng 
sinh luyện đan, tu tập trường sinh bất lão 
chủ yếu đêu tập trung uào hơi thở. Các 
phương pháp thở tùy theo truyền thống 
của từng nước, từng môn phái.. chủ yếu 
ấn là “THỞ” tập như thế nào để làm cho 
hơi thở chậm lại, “QUY TỨC” (thở như rùa, 
ba ba đôi môi có thể không thở trong 72 
giờ). Sau đó là bết hợp luyện hình, luyện ý 
theo bu yếu tố chủ chối TINH, KHÍ, THẦN, 
luyện TINH hóu KHÍ, KHÍ hóa THẦN, luyện 
THẦN hóa HƯ, luyện HƯ hợp ĐẠO. Luyện 
THẦN đến chỗ hoàn HƯ có nghĩa là dẫn 
tâm đến chỗ “CHÂN KHÔNG” hay còn gọi là 
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TỊNH TÂM VÔ THỨC. Người rmà luyện được 
tới chỗ “THÂN HOÀN HƯ” thì có nhiều khỏủ 
năng sống lâu uà có trí tuệ. Việc luyện 
linh dan đã hoàn tất tức luyện HƯ hợp 
ĐẠO”. 

Đoạn luận trên đây của Bác dùng hơi thở 
để dung hóa các pháp môn Phật, Lão, Yoga, Bà 
La Môn v.v.. Từ chỗ thiền Phật giáo để trở 
thành thiền luyện TINH, KHÍ, THÂN của Tiên 
đạo. Đó là một hòa đồng pháp môn mà người 
sau kiến giải dung hóa thành lập ra. Bây giờ 
Bác cũng nhẫm lại lối mòn đó (Hòa Đồng Tôn 
Giáo theo kiểu Thông Thiên Học). 

Theo Diệu Quang hiểu biết thì thiền của 
Phật giáo không giống một thứ thiển nào của 
các tôn giáo khác, và cũng không có ai có thể 
dung hoà được thiền của Phật giáo với các thứ 
thiền khác được. Vì thiền định của Phật giáo 
là một pháp môn thiền độc nhất không có một 
thứ thiền nào giống được. Cho nên thiền định 
của Phật giáo không phải là một pháp môn tu 
tập như các pháp môn thiền của các tôn giáo 
khác. Thiền của Phật giáo là một chương trình 
giáo dục đào tạo con người sống có đạo đức 
không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. 
Một chương trình có bài vỡ hẳn hoi, có phân lý 
thuyết học tập, có phần thực hành tu tập để 
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sống trở thành một thói quen đạo đức làm 
Người, làm Thánh rõ ràng cụ thể. 

Bởi vậy mục đích của đạo Phật không 
luyện THẦN đến chỗ HOÀN HƯ, không dẫn 
tâm đến chỗ “CHÂN KHÔNG” như Tiên Đạo và 
Đại Thừa. Tiên Đạo và Đại Thừa khéo tưởng 
tượng pháp, tu tập trong tưởng, sống trong 
tưởng. Còn riêng đạo Phật sống như thật 
không mơ mộng những điều cao siêu ảo tưởng, 
chỉ có một mục đích là bất động tâm trước các 
ác pháp và các cảm thọ. Cho nên muốn sống 
được như vậy thì phải sống biết đúng đạo đức 
nhân bản - nhân quả không làm khổ mình, 
khổ người, khổ cả hai, đó là giải thoát, là 
thiền định của Phật giáo, đấy các bạn ạ! 

Bốn thiền và Tam minh không phải là 
mục đích của đạo Phật, nó chỉ là một năng lực 
của đạo đức nhân bản - nhân quả làm người, 
khi người ấy sống trọn vẹn với đạo đức thì 
những năng lực này sẽ xuất hiện. Vì thế, Bốn 
thiền và Tam minh đối Phật giáo nó không có 
quan trọng. Khi tâm lìa tham, sân, si, tâm 
định tĩnh, nhu nhuyến, dễ sử dụng thì đức 
Phật dạy: “Nhập Bốn thiền uà Tam mình 
không có bhó khăn, bhông có ruệt nhọc”. 
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Kính thưa Bác! Diệu Quang đọc bài luận 
về thiền của Bác viết, Diệu Quang rất lo lắng: 
“Nếu mọi người cứ hiểu thiền của Phật 
như bài luận của Bác thì tự nó đã dìm 
thiền Phật giáo mất. Như uậy uề sau còn 
di biết thiền của Phật giáo nữa”. 

Thiền của Phật giáo là đạo đức của mọi 
người, lợi ích cho mọi người, đúng căn cơ của 
con người, chứ không phải như thiền của Bác 
viết. Thiền của Bác là thiền của những bậc đạo 
sĩ luyện TINH, KHÍ, THÂN để trở về với CHÂN 
KHÔNG BẢN THỂ. Những loại thiển này chỉ 
giành riêng cho những bậc cao siêu, còn những 
người bình thường phàm phu làm sao tu tập 
nỗi, nếu có tu cũng trở thành điên khùng như 
một số người hiện giờ mà Diệu Quang đã 
chứng kiến. Cho nên thiển này chỉ nói suông 
nghe chơi, chứ không phổ cập cho loài người 
được, vì chẳng lợi ích thiết thực cho đời sống 
của con người, và con người căn cơ thấp kém 
không phù hợp với những loại thiền này. 

Kính thưa Bác! Từ khi có những loại 
thiền này có mấy người đã chứng được nó? Có 
người nào luyện TINH, KHÍ, THÂN mà sống 
được 1000 tuổi chưa? Kinh sách viết về thiển 
này quá nhiều, biết bao nhiêu giấy mực của thế 
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gian mà có lợi ích gì cho ai, con người khổ cũng 
vẫn khổ như thường. Có đúng không thưa Bác? 

Đối với đạo Phật, thiền là đạo đức làm 
người, làm Thánh, chứ không phải luyện TINH, 
KHÍ, THẦN, thiền không phải là khoa học, y 
học, vật lý học như trong bài viết Bác đã luận. 

Theo như bài viết của Bác đã luận: “Đến 
đây chúng ta có thể nhận xét sơ bộ, nếu 
nhận xét trên đây là có thể chấp nhận: 

- Moáóc - phỉin nội sinh là do cơ thể tiết 
ra nên hông gây nghiện. 

- Moóc - phin chỉ tiết ra trong trường 
hợp châm tê ngoại bhoa uà châm để làm 
giảm đau trong điều trị nội khoa, sản 
khoa. 

- Có thể moóc - phỉn nội sinh chỉ tiết 
ra trong khi nhập thiền sâu xa (hiện chưa 
có nghiên cứu nào). 

- Nhập thiên càng sâu, này độ moóc - 
phin nội sinh càng tỏa lan. 

- Niềm an lạc do moóc - phỉin sinh 
đem lại cho hành giả thực hành thiền 
quán thuần thành là không thể nào hình 
dung nỗi đối uới tâm trí thế tục; uà không 
một sự khoái lạc thế tục nào súnh nỗi. Đó 
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là chắc chắn; trí tuệ uà thân thông đến là 
điều tự nhiên do “nhập định sâu xa nhu 
nhuyến dễ sử dụng, lâu dài... tuyệt nhiên 
không phải do lòng cầu mong thế tục”. 

Kính thưa các bạn! Theo Diệu Quang 
nghĩ: “Thiên là thiền, thiền không thể là 
khoa học, y học, uật lý học. Cái lầm lạc 
của những người trí thức là hay tổng hợp 
lấy khoa học, y học, uật lý học, để mình 
chứng cho thiền định uà lấy thiên định 
lông trong y học, uật lý học, bhoa học để 
bảo rằng thiên định là một sự thật không 
bư tưởng”. 

Kính thưa các bạn! Thiền định là thiển 
định; khoa học, y hoc, vật lý học là khoa học, y 
học, vật lý học, chứ không phải là thiển định; 
thiền định cũng không phải là khoa học, y học, 
vật lý học xin các bạn lưu ý cho. 

Nói đến thiền định là nói đến tôn giáo; 
tôn giáo là một chân lí của loài người, ngoài 
chân lí của con người đi tìm tôn giáo thì tôn 
giáo ấy là tôn giáo ảo tưởng. Còn chân lí của 
loài người là tôn giáo thì tôn giáo ấy mới thật 
sự là tôn giáo của con người; tôn giáo không 
phải là chân lí của loài người là tôn giáo tưởng 
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tri, do con người tưởng ra Thánh khải hay Cơ 
bút giáng. 

Cho nên tôn giáo là đạo đức của loài 
người. Đạo đức của loài người là tôn giáo và 
như vậy tôn giáo ấy mới thật sự là lợi ích của 
loài người. 

Ở đây bác và mọi người trí thức khác đều 
chưa phải là những người đã chứng đạt chân lí; 
chưa phải là những người nếm mùi vị thiền 
định, nên khi viết ra sợ mọi người không tin 
thiền định mình viết, mình đang hiểu biết và 
đang tu học, nên dựa theo lý giải của khoa học, 
y học và vật lý học để lồng ghép vào thiển 
định khiến cho mọi người chưa biết thiền định 
đều tin theo bài viết của mình là thiền như 
thật. 

Đức Phật đã hiểu biết những điều này 
nên Ngài đã răn nhắc chúng ta: “Đừng có tin! 
Đừng có tin! Và đừng có tỉn!!!.... Chỉ có 
đạo đức ruớit đem lại sự lợt ích cho rmuình, 
cho người thì nên từn”. 

Đã lâu Diệu Quang nhận được bản dịch 
Việt ngữ tập sách “THE TẠO OEF PHYSICS” 
của tác giả FRITJOF CAPRA do Nhà khoa học 
vật lý Nguyễn Tường Bách biên dịch: “ĐẠO 
CỦA VẬT LÝ” đã tóm lược vật lý khoa học 
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lỗng vào đạo học như sau: “Đặc trưng của 
nên uật lý hiện đại của thế kỷ 90 là sự tìm 
kiếm nguồn gốc khởi thủy của uật chất cố 
tìm ra những “HẠT CƠ BẢN? cuối cùng tạo 
nên nguyên tử. Thế nhưng bhi đến cánh 
cửa cuối cùng mở ra để thấy bộ mặt thật 
của uật chốt, nhà uật lý phát hiện uật 
chất hình như không phải do những hạt 
cứng chắc tạo thành nữa mà nó chỉ là 
dạng xuất hiện của một thực tại bhác, uì 
thế mà uật chất mang những tính chất 
hầu như đối nghịch nhau, nó uừa liên tục, 
Uừa phi liên tục, uừa hữu hiện uừa phi 
hữu hiện; dạng xuất hiện của nó tùy theo 
cách quan sút của con người. Những tính 
chất lạ lùng đó đưa ngành uật lí uào 
thẳng cửa ngõ của triết học: nền uột lý 
hiện đại uừa thống nhất uà lý giải nhiều 
khái niệm cơ bản của triết học, uừa đề ra 
những câu hỏi lớn của loài người mà các 
nhà Đạo học từ xưa đã tổng kết, uà bỳ lạ 
thay, những phát hiện hiện nay của nên 
Uột lý hiện đạt bhông bháúác bao rnrhiêu ớt 
những kết luận của các Thúnh nhân ngày 
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Đọc qua đoạn luận này các bạn thấy rất 
rõ ngành khoa học vật lý hiện đại đã lồng vào 
đạo học để dẫn chứng đạo học (thiền) là vật lý 
khoa học. 

Thưa các bạn! Diệu Quang thiết nghĩ: 
“Nếu những nhò uật lý khoa học này đã nhập 
được thiền định đúng chánh pháp của đúc 
Phật thì các uị ấy bhông bao giờ uiết uà dịch 
cuốn sách này “ĐẠO CỦA VẬT LÝ”, rõ ràng các 
nhà bhoa học lấy uật lý để minh chứng cho 
đạo học, nhưng đạo học uẫn là đạo học; uật lý 
bhoa học uẫn là uật lý bhou học, nếu Diệu 
Quang nghĩ bhông lầm, các nhà bhoa học uật 
lý không thể hiểu mục đích của đạo học. Vì lợi 
ích cho con người nên Đạo học mới ra đời, 
nhưng Đạo học lại đưa ra một thú thiền hư 
tưởng, nó bhông đóp ứng nhu cầu đạo đức 
sống của con người, nên nó bhông được phổ 
cập đến mọi con người, Uì thế, nó chỉ giành cho 
những bậc tiêu cực yếm thế”. 

Kính thưa các bạn! Mục đích của đạo học, 
nhất là thiền của Phật giáo là đem lại sự an 
vui, thanh thản, bất động thân tâm ra khỏi 
mọi sự khổ đau của con người. Đạo học giúp 
cho con người có một cuộc sống hài hòa với mọi 
người không làm khổ mình, không làm khổ 
người, chứ đâu phải nêu ra và so sánh để đi 


-388- 


TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC 


vào kết luận đạo học của vật lý. Nếu đạo học 
của vật lý là vật lý thì còn có nghĩa gì là đạo 
học nữa, là thiền nữa. 

Nếu như vậy thiền định là một vật lý đâu 
còn phải là một tinh thân sống động, đây đủ 
sự an lạc, thanh thản, yên vui của từ tâm hý, 
xả. 

Kính thưa các bạn! Khi chưa nhập thiển 
định các bạn đừng nên viết nói về thiền định, 
dù có viết nói về thiển định thì các bạn sẽ viết 
không đúng, chỉ khi nào các bạn có Định Thần 
Túc thì các bạn viết và nói về thiền định thì 
không còn sai nữa các bạn ạI. 

Sau khi tu tập Tứ Niệm Xứ viên mãn 
Thầy Thông Lạc có đủ Tứ Thần Túc. Khi có đủ 
Tứ Thần Túc mới nhập các định và thực hiện 
Tam minh, còn chưa có thì không bao giờ nhập 
định được như đã nói ở trên. Khi nhập các 
định xong, bấy giờ Thây mới xem xét lại kinh 
sách phát triển, Thiền Tông và tất cả những 
kinh sách của những nhà Đạo học họ viết và 
luận về thiền, Thầy biết rất rõ tất cả các vị ấy 
chưa bao giờ nếm được mùi vị của thiền định, 
họ chưa bao giờ biết thiển định ra sao? Họ 
chưa bao giờ biết nhập định như thế nào? Họ 
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chỉ nói theo kiểu suy luận như giáo sư Capra 
và giáo sư Nguyễn Tường Bách. 

Tóm lại, thiền không phải là khoa học, 
khoa học không phải là thiền, thiển thuộc về 
tính thần đạo đức nên nó mang đầy tính thiện 
chứ không phải là những loại thiền mang tính 
chất vật lí của đạo học Đông phương xin quý vị 
đừng gán cho nó là thiền của Phật giáo, nếu 
quý vị cho nó là thiền của Phật giáo là quý vị 
quá nông nổi. 

Thăm và chúc bác Đức Thông vui, mạnh 
và xả tâm tốt. Nếu Diệu Quang nói có điều chi 
sơ sót xin Bác vui lòng tha thứ cho, Vì Diệu 
Quang biết mà không nói ra thì rất tội nghiệp 
cho con cháu những thế hệ mai sau sẽ lầm lạc. 


Kính thư 
Diệu Quang 


se 
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Z⁄om nay con từ cõi chết trở về, con 
kính xin Thầy và Cô từ bi hoan hỉ cho con tổ 
nỗi lòng về chánh pháp của Phật. Giờ phút 
này con vẫn còn đủ duyên phước để đóng góp 
những viên gạch nhỏ bé của mình làm sáng tỏ 
đường tu theo pháp môn Giới, Định, Tuệ của 
Thầy triển khai. Bấy lâu nay con đã vận dùng 
vào cuộc sống để tu hành trong chiếc áo của 
người cư sĩ tại gia. Con xin phép Thây và Cô 
Út cho con được tâm sự đạo pháp cùng toàn 
thể cư sĩ bốn phương. 

Liễu Kim xin gửi tới các quí bạn cư sĩ bốn 
phương lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc. 

Chúc quí bạn cư sĩ tu tập xả tâm tốt để 
ngày càng thăng hoa hơn trên đường về xứ 
Phật. 

Thưa các quí bạn! Liễu Kim xin kể sơ lược 
về cuộc đời tu hành của mình, những gì trắc 
trở, những gì thuận lợi, để chúng ta sách tấn 
cùng nhau trong cuộc sống đời và đạo... 
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Liễu Kim sinh ra trong một gia đình nông 
dân nghèo ở ngoại thành Thủ Đô Hà Nội. Cuộc 
sống thanh bần nhưng đầy đủ đức hạnh gia 
phong của nếp sống cổ xưa. Thật mai mắn Liễu 
Kim ra đời tự lực rất sớm và gặp đạo cũng 
không muộn, nhưng lại không may vì Liễu Kim 
đã để cho một quãng thời gian trôi đi quá lãng 
phí vì không gặp được chánh pháp, nên đã rẽ 
ngang, rẽ tắt qua rất nhiều pháp môn để cầu 
đạo. 

Thế rồi duyên may đã đến, phước báu hãy 
còn, nên Liễu kim đã gặp được pháp môn xả 
tâm của Thầy Chân Như qua cuốn băng đầu 
tiên, đó là cuốn băng “Phật môn bảo huấn”. 
Sau 3 năm nhập thất Thây ra thất... con thật 
là vui mừng vô cùng xiết kể như hạn hán lâu 
năm mà gặp được mưa rào và từ đó Liễu Kim 
được đủ duyên nghe băng và đọc giáo án Thầy 
soạn. Liễu Kim lấy một cuốn tập của mình ra 
ngồi ghi chép lại tỉ mĩ các pháp hành và các 
pháp hướng để dễ bề tóm lượt trong khi áp 
dụng pháp để tu hành. Liễu Kim còn đang 
công tác ở cơ quan y tế nên công việc rất bận 
rộn, nhưng không phải vì thế mà Liễu Kim 
không tu được. Tu xả tâm tham, sân, si và 
nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, không làm 
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khổ mình khổ người, do có pháp hành trì nên 
trong cuộc sống của gia đình và xã hội được cởi 
mở trong bầu không gian thanh thản, an lạc 
và vô sự... 

Liễu Kim trên đà phát triển xả tâm rất 
tốt nên vì thế trong cuộc sống của gia đình có 
nhiều cải thiện về thân tâm và cộng đồng 
nhân quả ở khối duyên hợp này... Thế là Liễu 
Kim đã lấy được lòng tin với chồng con, cả nhà 
viết đơn xin Thầy cho phép quy y Thầy. Đó là 
điều Liễu Kim sung sướng nhất trong cuộc đời 
của mình. Cả nhà theo Phật, theo Thầy là vì 
họ cảm nhận được tính chất thanh cao, trong 
sáng và giải thoát của đạo mầu nhiệm Phật 
Giáo. Đây là hạnh phúc nhất trong cuộc đời 
của Liễu Kim. 

Kính thưa các quí cư sĩ bốn phương! 

Một câu chuyện Liễu Kim sắp kể tiếp ra 
đây, là một câu chuyện mà ở đời thường người 
ta cho là lạ, lạ về sức chịu đựng trước nghiệp 
thân của Liễu Kim. Liễu Kim rất vững vàng 
trong lúc trả nghiệp. Nhưng chỉ cho ai có tu 
theo lộ trình Giới, Định, Tuệ của Thây Chân 
Như chỉ dạy thì mới thấy là tuyệt vời nhất thế 
gian... 
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Vâng, Liễu Kim đang có cuộc sống tốt, cao 
đẹp nhất đời như trên Liễu Kim đã mô tả... Ấy 
thế mà 180 độ, lật ngược trục quay khiến cho 
Liễu Kim rơi vào một dòng sông nhân quả, để 
cho Liễu Kim được có dịp đọ sức tỉnh thức và 
quán xét tư duy theo luật vô thường, khổ, 
không và vô ngã. Đây chính là một đề án cho 
Liễu Kim thành tốt nghiệp 3 năm tu luyện 
pháp môn của Thầy... Các bạn có hay biết 
không? Đó là một tin khá bất ngờ đối với Liễu 
Kim, còn đối với mọi thành viên trong gia đình 
thì đó là một tin sét đánh ngang tai. Liễu Kim 
được bệnh viện kết luận là ung thư buồng 
trứng. 

Vâng một bệnh hiểm nghèo được gọi là 
nan y... Liễu Kim phải trấn tĩnh ngay và quán 
xét nhân quả trả vay thiện, ác của cuộc đời 
mình quá khứ, hiện tại. Luật vô thường nó 
đang chi phối Liễu Kim, Liễu Kim viết thơ 
bạch Thầy để Thầy chỉ dạy cho Liễu Kim. Thế 
là Liễu Kim cảm động quá, Thầy đã mau mau 
gửi ngay pháp bố thí trả lời cho Liễu Kim là 
một bài pháp Thầy cho Liễu Kim, rất cụ thể và 
ngắn gọn: 
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“Này con! Tết cả các phúóp đều do duyên 
hợp mà thành nên không có uột gì trường tôn 
Uĩnh cửu. 

Thân, thọ, tâm, phúóp của chúng ta cũng 
Uuậy, cũng sẽ trở uê cát bụi. 

Chỉ còn có nghiệp lực thiện, ác đi tái sanh 
luân hôi mà thôi. 

Vậy con nên giữ gìn tâm thanh thản, uô 
sự, an lạc đừng để tâm buôn lo, sợ hãi, thương 
ghét, giận hờn, đau bhổ 0u.u.. Thì con sẽ được 
giải thoát hoàn toàn chấm dút tái sanh, luân 
hôi thoát khỏi biếp làm người đau bhổ uô 
cùng. 

- thân là uô thường - cát gì uô thường là 
bhổ con d! 

- Thọ là uô thường - cái gì uô thường là 
bhổ con ạ! 

- Tâm là uô thường - cái gì uô thường là 
bhổ con ạ! 

- Các pháp lò uô thường - cói gì uô thường 
là bhổ con ạ! 

Cho nên cái bệnh đau bhổ của con là uô 
thường, nó do nhân quả hợp lạt mà thành nên 
có đưu bhổ - chứ bhông có cúi ta đau bhổ con 
g! Đừng sợ, nó đến rồi nó đi, để nhân quả trả 
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uay nhân quả. Nếu bhông sợ hãi, buôn lo, 
thương ghét thì con sẽ sinh uòo Niết Bàn, tức 
là tâm thanh thản, ơn lạc, uô sự của con. Nơi 
ấy bhông có thiện, ác nên bhông có đau bhổ - 
bhông có đau bhổ nên không có luân hồi - 
bhông có luân hồi là uĩnh uiễn giải thoái. 

Con nhớ bỹ lời Thầy dạy đừng sợ hãi mà 
hãy giữ tâm thanh thỏn, uô sự, an lạc. 

Thăm uàò chúc con thành tựu Uuiên mãn 
thoát cơn bệnh bhổ đau”. 

“Sinh ra làm người có 4 cúi khổ mà di 
cũng bhắc bhoủi trong lòng làm sao để thoát 4 
nỗi khổ này?. 

Đức Phật ra đời chỉ dạy cho chúng ta là 
quét sạch nó di, nhưng chúng ta còn ngu sỉ 
lắm, bhông dám buông bỏ ngũ triền cúi, bhông 
dám đoạn dút thất biết sử mò cứ loanh quanh 
luẩn quẩn trong uòng thương ghét, giận hờn uàò 
bhổ đau. Để rôi hết một biếp người mò hông 
thoát ra bhỏi nanh uuốt của 4 con quỷ 0ô 
thường sinh, già, bịnh, chết này. 

Nhìn trước sau số người theo Thầy tu học 
mà bhông chịu nghe lời Thầy buông xẻ, cứ lo 
tu theo biểu binh sách phát triển, Yoga, thiền 
Đông Độ, thiền Minh Sát... 
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Để rồi 4 con quỷ uô thường này chụp đến 
thì không biết lấy gì đối trị nó; để rôi phải 
chịu nô lệ dưới nanh uuốt sắc bén của chúng 
từ đời này sang biếp bhúác”. 

“Nếu bhông có thanh gươm thư hùng biếm 
như lý tác § thì làm sao diệt chúng được, hiện 
grờ các con còn mạnh tay bhỏe chân mà bhông 
gia công mài thanh gươm này cho sắc bén thì 
đến bhi lâm trận các con sẽ là người chiến bại. 

Liễu Kim giờ này con còn nhớ thanh gươm 
của con bhông? Con hãy lấy ra câm chặt nơi 
tay hằng phút, hằng giây, đánh mạnh, chặt 
uòo đâu loài quỷ uô thường bịnh, tử này. 

Con còn nhớ pháp như lý tác ý hhông? 

Thọ là uô thường hãy lui bhỏi nơi đây”. 

“Bệnh tử là uô thường bhông được ở đây 
phủi ra bhỏi nơi đây?”. 

“Tâm ta phải bất động, chẳng hề sợ hãi 
loài quỷ uô thường này”. 

“Tâm ta hãy bất động trước ác phúp uò 
các cắm thọ bhổ đau này”. 

“Tâm ta phải uững 0uùng thanh thởn uò an 


2 


lạc”. 
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Liễu Kim con còn nhớ bài Định niệm hơi 
thở Phật dạy hưy bhông? 

Mặc dù thân con đưu nhức con nên nhớ 
như lý tác ý. 

“An tịnh thân hành tôi biết tôi hít uô 

An tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra” 

“An tịnh tâm hònh tôi biết tôi hít uô . 

An tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra” 

Con nên nhớ uừa hướng tâm uừùa hít thở 
để chiến đấu uới 4 con quỷ uô thường sinh già, 
bịnh, chết. Có như uậy thì tâm con sẽ bất động 
đến giờ phút mười hơi nhân duyên tưn rã thì 
con uào cảnh giới thanh thản, an lạc uà chấm 
dứt luân hồi. Thầy có gửi cho con một búc thư, 
quán thân, thọ, tâm, pháp uô thường, bhổ, 
bhông, uô ngã để bhi ra đi tâm con bhông 
Uướng mắc uòo các pháp thế gian thì nghiệp 
con sẽ được chuyển hoú thanh tịnh, uờ uòo 
được trạng thúi thanh thỏủn, an lạc, uô sự. 

Búc thư này cũng dạy chung cho các con 
bhLi gặp 4 loài quỷ uô thường này thì phải dùng 
thanh gươm như lý, tác ý mù diệt nó ởi. 

Thăm uà chúc con U0ui mạnh 0à xỏ tâm 
tốt. 
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T/B: Giữ tâm thanh thủn, an lạc uò uô sự 
là các con đang ở gần bên Thây. 

Biết được Phật phúp dù trong hoàn cảnh 
nào: 

1. Thứ nhất con nên tu tập xả tâm, ngăn 
ác, diệt ác phúp bhông làm bhổ mình bhổ 
NgGƯời . 

2. Thứ hai con nên đấy lùi chướng ngại 
pháp nơi tâm con để tâm hôn con được thanh 
thản, an lạc, dù trong hoàn cảnh nào. 


3. Luôn giữ gìn tâm bất động trước 
các ác pháp uà các cảm thọ bhổ đau đừng 
để tâm dao động, dù có chết cũng chẳng sợ. 

Con hãy nhớ cố gắng trong 3 điêu dạy 
trên đây con sẽ chuyển được nghiệp uà con 
được giải thoát. 

Con nên nhớ hỹ tâm thanh thản, uô sự là 
tâm giải thoát, là nơi người tu theo dạo Phật 
xỏ bỏ báo thân”. 

Thế là, lại một lần nữa rùa mù được gặp 
bọng cậy trôi giữa biển. Liễu Kim dùng pháp 
“Như lý tác ý” Thầy bảo đó là thư hùng kiếm, 
luôn luôn phải mài sắc nó Liễu Kim ngày đêm 
vận dụng pháp hướng, xả cảm thọ, xả khổ giữ 
tâm luôn thanh thản an lạc, vô sự... trong vòng 
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14 tháng, Liễu Kim đã thành công 4 lần phẫu 
thuật và 7 lần truyền hóa chất Liễu Kim 
không chịu đầu hàng cảm thọ đấu tranh với nó 
giành giật với nó, thế là cuối cùng nó cũng 
khuất phục. Trải qua hơn một năm trời vất vả 
kể từ khi mổ lần đầu, do nhờ có pháp hướng 
của Thầy nên Liễu Kim đã ôm phao pháp để 
không bị chìm đắm khi đi ra biển (nhân quả). 
Tối hôm ấy vào hồi 23 giờ đêm ngày 14 - ð - 
2001, Liễu Kim bị một cơn cao huyết áp đột 
biến và hạ can xi huyết do đó cứng từ chân 
đến mồm.. mồm nói cũng ngọng cả... Liễu Kim 
thư thả bình tĩnh nói với mọi người trong gia 
đình là tất cả đi ra ngoài hết... Nếu ai khóc thì 
không được ở đây! Để cho tôi thanh thản nhé... 
Lúc này Liễu Kim xác định mình sắp bỏ thân 
rồi... Nên vì thế tâm lúc nào Liễu Kim cũng 
nhắc thanh thản vô sự không được sợ hãi gì 
hết, thân là vô thường, là bất tịnh là ổ bệnh 
tật... có gì đâu mà sợ mà lo... phải thanh thản 
như lời Thầy đã dạy đoạn trước khi cận tử 
nghiệp đến phải tác ý như thế nào?... Lúc này 
thân tâm Liễu Kim ở trạng thái rất an ổn 
thanh thản vô kể. Lúc này Liễu Kim luôn nghĩ 
về Chơn Như và mồm gọi Thầy ơi! Chờ con 
với! Cô Út ơi! Đón con về Chơn Như với!... nói 
xong tâm Liễu Kim rất thanh thản... Liễu Kim 
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tưởng rằng sẽ đi trong giây phút này cơ đấy. 
Vì mình đã thiết kế được một dòng suy tư 
thanh thản, an lạc, vô sự, không hề sợ hãi 
vướng vấp điều gì, hoặc nhớ thương và mong 
đợi gì cả thật là sung sướng chết đến cổ rồi mà 
tâm vẫn thanh thản, thế rồi vừa lúc này xe ôtô 
cấp cứu gia đình gọi đến họ tiêm thuốc cho 
thân tâm bình tĩnh lại Liễu Kim buồn cho sự 
thể. Vì người thân còn níu kéo nên duyên chưa 
tan được. Sau đó vừa đúng lúc các bạn cư sĩ 
khác cũng được nghe tin, thế nên cũng phát 
khởi tâm đến gặp Liễu Kim để trợ duyên lúc 
bỏ báo thân... Chị em gặp nhau như ngày hội 
sau một lần sắp chết của Liễu Kim ai cũng an 
nhiên tự tại không ai khóc lóc chi cả. 

Thế mới biết pháp hành của Thánh Tăng 
Bổn Sư Thông Lạc. Ngài có đủ oai lực, thần lực 
để chỉ dạy lại cho các đệ tử con mình chuyển 
hóa tuyệt vờ. Không ai bị lay động trước cảm 
thọ và trước cái giờ phút bỏ báo thân, coi nó 
nhẹ nhàng như lông hồng, như chỉ mành treo 
chuông vậy... 

Kính thưa các cư sĩ bốn phương! Nhờ có 
pháp chánh của Thầy dạy Liễu Kim đã khéo 
léo tác ý để ứng dụng vào những lúc cam go 
khắc nhiệt nhất của cuộc đời, lúc trả nghiệp 
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thân, thọ, tâm, pháp, mà trong cuộc sống 
không ai tránh khỏi, nhất là căn bệnh nan y 
này. Liễu Kim sẽ phải khổ sở như thế nào? 
Ngay bây giờ Liễu Kim vẫn phải bình tĩnh, an 
nhiên, tự tại để chuẩn bị “thanh gươm thư 
hùng kiếm” của mình làm vũ khí làm chiếc 
phao đi theo Liễu Kim cho đến khi nào 4 
duyên tứ đại tan rả. 


HẾT TẬP V 
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